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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Điều 16, Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27-12-1993 và có hiệu lực từ ngày 10-1-1994;
Căn cứ Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Điều 22, Nghị định 175-CP ngày 18-10-1994 về Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
Tiếp theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường số 171-QĐ/TĐC ngày 6-3-1995; số 229/QĐ-TĐC ngày 25-3-1995; số 1258-QĐ/TĐC ngày 13-7-1995; số 903/QĐ-TĐC ngày 26-4-1995; số 1025/QĐ-TĐC ngày 24-5-1995; số 1135/QĐ-TĐC ngày 19-6-1995; số 1258/QĐ-TĐC ngày 13-7-1995; số 1464/QĐ-TĐC ngày 24-8-1995; số 2802/QĐ-TĐC ngày 7-12-1996;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Môi trường;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay công bố 97 tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường (trong danh mục kèm theo) đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân người Việt Nam; tổ chức, cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn liên quan nêu tại Điều 1 của Quyết định này trong việc xây dựng dự án và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giao cho Cục Môi trường xem xét trình lãnh đạo Bộ quyết định cụ thể về từng trường hợp có các kiến nghị liên quan đến các nội dung sau:

3.1. Áp dụng các tiêu chuẩn môi trường không có trong danh mục nêu ở Điều 1.

3.2. Áp dụng các tiêu chuẩn về phương pháp kỹ thuật có trong danh mục nêu tại Điều 1.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

	 
	Chu Tuấn Nhạ
(Đã ký)


 

DANH MỤC TCVN VỀ MÔI TRƯỜNG BẮT BUỘC ÁP DỤNG 
(Kèm theo Quyết định số 2920-QĐ/MTg ngày 21 tháng 12 năm 1996)
	Số TT
	Danh mục TCVN-1995 bắt buộc áp dụng
	Số, ngày ký Quyết định
ban hành của
Bộ trưởng Bộ Khoa học
Công nghệ và Môi trường 

	1
	TCVN 5070-1995
	Chất lượng nước.

Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.
	171-QĐ/TĐC
6-3-1995

	2
	TCVN 5294-1995
	Chất lượng nước - Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống - nước sinh hoạt.
	

"

	3
	TCVN 5295-1995
	Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu và sản phẩm dầu.
	


"

	4
	TCVN 5296-1995
	Chất lượng nước - Quy tắc bảo vệ nước khỏi khỏi bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo theo đường ống.
	


"

	5
	TCVN 5296-1995
	Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng dùng để tưới và làm phân bón.
	

"

	6
	TCVN 5499-1995
	Chất lượng nước - Phương pháp Uyncle (Winkler). Xác định oxy hoà tan.
	

"

	7
	TCVN 5524-1995
	Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi bị nhiễm bẩn.
	171-QĐ/TĐC
6-3-1995

	8
	TCVN 5525-1995
	Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước ngầm.
	
"

	9
	TCVN 5942-1995
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt
	229-QĐ/TĐC
25-3-1995

	10
	TCVN 5943-1995 
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ
	
"

	11
	TCVN 5980-1995
	Chất lượng nước - Tiêu chuẩn Chất lượng nước ngầm
	
"

	12
	TCVN 5945-1995
	Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
	
"

	13
	TCVN 5980-1995
	Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 1
	"

	14
	TCVN 5981-1995
	Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2
	"

	15
	TCVN 5982-1995
	Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 3
	"

	16
	TCVN 5983-1995
	Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 4
	"

	17
	TCVN 5984-1995
	Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 5
	"

	18
	TCVN 5985-1995
	Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 6
	"

	19
	TCVN 5986-1995
	Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 7
	"

	20
	TCVN 5987-1995
	Chất lượng nước - Xác định nitơ Kendan (Kieldahl) - Phương pháp sau khi vô cơ hoá với sêlen
	903-QĐ/TĐC
26-4-1995

	21
	TCVN 5988-1995
	Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ
	
"

	22
	TCVN 5989-1995
	Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân tổng số bảng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phương pháp sau khi vô cơ hoá với Bemanganat-pe suntat
	1025-QĐ/TĐC 
24-5-1995

	23
	TCVN 5990-1995
	Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân tổng số bảng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phương pháp sau khi vô cơ hoá với tia cực tím
	903-QĐ/TĐC 
26-4-1995

	24
	TCVN 992-1994
	Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân tổng số bảng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phương pháp sau khi vô cơ hoá với brom
	


"

	25
	TCVN 5992-1995
	Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu
	1135-QĐ/TĐC 
19-6-1998

	26
	TCVN 5993-1995
	Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu
	
"

	27
	TCVN 5594-1995
	Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo
	

"

	28
	TCVN 5995-1995 29
	Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và dùng nước để chế biến thực phẩm và đồ uống.
	1025-QĐ/TĐC 
19-6-1995

	29
	TCVN 5996-1995
	Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối".
	
"

	30
	TCVN 5997-1995
	Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa
	1132-QĐ/TĐC 
19-6-1995

	31
	TCVN 5998-1999
	Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu nước biển
	903 QĐ/TĐC 

26-4-1995

	32
	TCVN 5999-1995
	Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải
	1135-QĐ/TĐC 

	33
	TCVN 6000-1995
	Chất lượng nước - Lẫy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm
	
"

	34
	TCVN 6001-1995
	Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau 5 ngày (BOD5) - Phương pháp cấy và pha loãng
	1025-QĐ/TĐC 
24-5-1995

	35
	TCVN 6002-1995
	Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoixim
	903-QĐ/TĐC 
26-4-1995

	36
	TCVN 5667-1995
	Chất lượng không khí - Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi
	171-QĐ/TĐC

6-3-1995

	37
	TCVN 5293-1995
	Chất lượng không khí - Phương pháp incoonenoi xác định
	
"

	38
	TCVN 5496-1995
	Chất lượng không khí - Phương pháp khối lượng bụi lắng
	
"

	39
	TCVN 5937-1995
	Chất lượng không khí - tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
	229-QĐ/TĐC
25-3-1995

	40
	TCVN 5938-1995
	Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
	

"

	41
	TCVN 5939-1995
	Chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
	

"

	42
	TCVN 5940-1995
	Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ
	

"

	43
	TCVN 5966-1995
	Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Thuật ngữ
	1135-QĐ/TĐC 
19-6-1995

	44
	TCVN 5967-1995
	Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - Các đơn vị đo
	903-QĐ/TĐC 
26-4-1995

	45
	TCVN 5968-1998
	Chất lượng không khí - Xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh - Thiết bị lấy mẫu
	


"

	46
	TCVN 5969-1995
	Không khí xung quanh - Xác định chỉ số ô nhiễm không khí bởi các khí ôxit- Phương pháp chuẩn đã phát hiện điểm cuối bằng chất chỉ thị màu hoặc do điện thế
	



"

	47
	TCVN 5970-1995
	Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh
	1464-QĐ/TĐC
24-8-1995

	48
	TCVN 5971-1995
	Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit - Phương pháp tetracioromercurat
	1192-QĐ/TĐC 
8-7-1995

	49
	TCVN 5972-1995
	Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của cacbon monoxit (CO) - Phương pháp sắc ký khí
	1258-QĐ/TĐC 
13-7-1995

	50
	TCVN 5973-1995
	Chất lượng không khí - Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh
	1192-QĐ/TĐC
6-7-1995

	51
	TCVN 5974-1995
	Không khí xung quanh - Xác định chỉ số khói đen
	
"

	52
	TCVN 5975-1995
	Sự phát thai của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit- Phương pháp hydroperoxit/bari percio rat/thorin
	1192-QĐ/TĐC
6-7-1995

	53
	TCVN 5976-1995
	Khí thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit (SO2) - Đặc tính của các phương pháp đo tự động
	1033-QĐ/TĐC
21-5-1995

	54
	TCVN 5977-1995
	Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công
	1258-QĐ/TĐC
13-7-1995

	55
	TCVN 5978-1995
	Chất lượng không khí - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh - Phương pháp trắc quang dùng thorin
	


"

	56
	TCVN 5948-1995
	Âm học - Tiếng ồn phương tiện giao thông vận tải đường bộ - Mức ồn tối đa cho phép
	1025-QĐ/TĐC
24-5-1995

	57
	TCVN 5949-1995
	Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép
	

"

	58
	TCVN 5964-1995
	Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường - Các đại lượng và phương pháp đo chính
	1135-QĐ/TĐC
19-6-1995

	59
	TCVN 5965-1995
	Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường - áp dụng các giới hạn tiếng ồn
	
"

	60
	TCVN 5297-1995
	Chất lượng đất, Lấy mẫu - Yêu cầu chung
	171-QĐ/TĐC
6-3-1995

	61
	TCVN 5299-1995
	Chất lượng đất - Phương pháp xác định mức độ xói mòn đất do mưa
	171-QĐ/TĐC
6-3-1995

	62
	TCVN 5300-1995
	Chất lượng đất - Phân loại đất dựa trên mức nhiễm bẩn hoá chất
	
"

	63
	TCVN 5301-1995
	Chất lượng đất - Hồ sơ đất
	"

	64
	TCVN 5302-1995
	Chất lượng đất - Yêu cầu chung đối với việc tái tạo đất
	
"

	65
	TCVN 5941-1995
	Chất lượng đất - Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật
	229-QĐ/TĐC
25-3-1995

	66
	TCVN 5960-1995
	Chất lượng đất - Lấy mẫu - Hướng dẫn về thu thập, vận chuyển và lưu giữ mẫu đất để đánh giá các quá trình hoạt động của vi sinh vật hiệu khí
	1025-QĐ/TĐC
24-5-1995

	67
	TCVN 5961-1995
	Chất lượng đất - ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất (sisania tetida) - Xác định độ độc cấp tính bằng cách sử dụng nền đất nhân tạo
	903-QĐ/TĐC
25-4-1995

	68
	TCVN 5962-1995
	Chất lượng đất - Xác định ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến thảm thực vật đất - Phương pháp đo sự ức chế phát triển rễ
	1025-QĐ/TĐC

24-5-1995

	69
	TCVN 5963-1995
	Chất lượng đất - Xác định chất khô và hàm lượng nước trên cơ sở khối lượng - Phương pháp khối lượng
	903-QĐ/TĐC
26-4-1995

	70
	TCVN 5979-1996
	Chất lượng đất - Xác định pH
	903-QĐ/TĐC
26-4-1995

	71
	TCVN 5946-1995
	Giấy loại
	229-CĐ/TĐC
25-3-1995

	72
	TCVN 6137-1996
	Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng nitơ dioxit, Phương pháp Griss-Saltazman cải biên
	2802-QĐ/TĐC
7-2-1996

	73
	TCVN 6138-1996
	Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của các nitơ oxit. Phương pháp phát quang hoá học
	

"

	74
	TCVN 1652-1996
	Không khí xung quanh - Xác định hàm lượng chì bụi của sol khí thu được trên cái lọc. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử
	


"

	75
	TCVN 6157-1996
	Không khí xung quanh - Xác định nồng đội khối lượng ozol - Phương pháp phát quang hoá học
	

"

	76 
	TCVN 6179-2-1996
	Chất lượng nước - Xác định anoni. Phần 2: Phương pháp trắc phổ tự động
	
"

	77
	TCVN 6192-2-1996
	Sự phát thải của nguồn tĩnh - Lấy mẫu để xác định tự động nồng độ khí.
	
"

	78
	TCVN 6197-1996
	Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng hấp thụ nguyên tử
	
"

	79
	TCVN 6216-1996
	Chất lượng nước - Phương pháp trắc phổ dùng 4 aminoantipyrin sau khi chưng cất
	

"

	80
	TCVN 6224-1996
	Chất lượng nước - Xác định tổng canxi và magie - Phương pháp chuẩn độ EDTA
	

"

	81
	TCVN 6225-3-1996
	Chất lượng nước - xác định clo dư và clo tổng số. Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iôt xác định clo tổng số
	2802-QĐ/TĐC
07-12-1996

	82
	TCVN 6226-1996
	Chất lượng nước - Thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxi của bùn hoạt hoá
	
"

	83
	TCVN 6187-1-1996
	Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform-vi khuẩn coliform chịu nhiệt và esherichia coli giả định: Phần 1: Phương pháp màng lọc
	


"

	84
	TCVN 6187-2-1996
	Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform - vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherrichia coli giả định: phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất)
	



"

	85
	TCVN 6189-1-1996
	Chất lượng nước - Phát hiện và đếm liên cầu phân. Phần 1: Phương pháp tăng sinh trong môi trờng cấy lỏng
	

"

	86
	TCVN 6189-2-1996
	Chất lượng nước - Phát hiện và đếm liên cầu phân. Phần 2: Phương pháp màng lỏng
	

"

	87
	TCVN 6191-1-1996
	Chất lượng nước - Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit (clotridia). Phần 1 Phương pháp tăng sinh trong môi trường cấy lỏng
	


"

	88
	TCVN 6191-2-1996
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ  - PHẦN 7
Water quality. Terminology - Part 7


ISO 6107-7: 1990

Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong các lĩnh vực đặc tính chất lượng nước. Các thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương cho trong phụ lục A


1.Sự phân huỷ bùn hiếu khí: Quá trình sinh học, trong đó bùn hoạt hoá bậc một hoặc bùn lắng bị ôxi hoá một phần bởi sự thông khí kéo dài. Quá trình này về cơ bản kết thúc bằng sự hô hấp nội sinh và  hoạt động của các sinh vật mồi


2.Tảo:  Nhóm  lớn  các  sinh  vật  đơn  hoặc  da  bào,  kể  cả  vi  khuẩn  gọi  là  cyanobacteria, thường chứa diệp lục (clorophy) hoặc các sắc tố khác. Các sinh vật này thường sống trong nước và có khả năng quang hợp


3.Sự đối kháng: Sự giảm cường độ của một hiệu ứng (hoá học hoặc sinh học)của một chất hoặc sinh vật do có mặt  chất hoặc sinh vật khác. Hiệu ứng tổ hợp sẽ thấp hơn so với tổng các hiệu ứng riêng biệt của các chất hoặc sinh vật


4.Vi khuẩn: Nhóm lớn các sinh vật nhỏ, có hoạt động trao đổi   chất, đơn bào với các nhân phân tán (không phải gián đoạn) phần lớn sống tự do, và thường sinh sản bằng cách phân dôi


5.Mẫu vi khuẩn: Mẫu được lấy một cách vô trùng trong bình chứa đã vô trùng và đươc bảo quản để phân tích vi khuẩn


6.Thực khuẩn: Nhóm các vi rút đặc biệt mà chu trình sống của chúng diễn ra trong các vi khuẩn chủ nhất định


7.Vùng đáy: Nhìn chung là vùng thấp nhất của khối nước, kể cả trầm tích và lớp đá mà ở đó  tồn tại các sinh vật (Xem TCVN 5980(ISO 6107 - 1), trầm tích đáy)


8.Nước đen: Nước thải và chất bài tiết từ nhà xí, trừ nước thải từ bồn tắm, vòi sen, chất rửa tay và bồn rửa bát


9.Sinh vật colifom (dạng coli); Nhóm vi khuẩn hiếu khí và có khả  năng yếm khí, gram âm, không hình thành bào tử, lên men lactozơ, thường cư trú trong ruột già (đại tràng) của người và động vật. Nói chung, ngoài E.coli, nhiều loài trong   chúng có khả năng tồn tại và sinh sản trong môi trường tự nhiên (xem thêm ISO 9308 - 1)


10.Eschevichia coli (E.coli): Sinh vật dạng coli chịu nhiệt hiếu khí và có khả năng yếm khí, chúng làm lên men lactozơ (hoặc mannitol) ở nhiệt độ 440C để tạo ra cả axit và khí và cũng tạo  ra indole từ tryptophan. Chúng thường cư trú trong ruột  già của người và động vật mầu nóng. E,coli  thường không có khả năng sinh sản trong nước thải và nước mặt bị ô nhiễm (xem thêm ISO 7251)


11.Feacal  Streptococci:  Một  số  loài  streptococci  hiếu  khí  và  có  khả  năng  yếm  khí,  có kháng nguyên (antigen) nhóm D, Lancefield và thường cư trú  ở ruột già của người và động vật. Sự tồn tại của chúng trong nước, ngay cả khi không có E.coli, chứng tỏ có sự ô nhiễm do  phân


12.Chu kì làm việc của cái lọc: Khoảng thời gian giữa hai lần rửa cái lọc

13.Lũ: Dòng nước ngọt có tốc độ tương đối cao trong một thời gian ngắn ở sông hoặc suối, gây ra do mưa to hoặc tuyết tan nhanh


14.Ranh giới nước ngọt: Điểm ở cửa sông mà phía thượng lưu của nó nước biển không xâm nhập tới trong điều kiện thuỷ ăn và thuỷ triều xác định


15.Nấm:  Nhóm  lớn  các  sinh  vật  dị  dưỡng,  thường  tạo  thành  bào  tử  và  có  nhân  rõ  rệt nhưng không có chất quang hợp, như clorophyl. Men là nấm đơn bào sản sinh bằng nảy chồi. Loại nấm khác là đa bào có cấu tạo hình sợi, chẳng hạn loại Fusarium là loại gây tắc các lớp lọc sinh học và loài Geotrichum là loại gây xốp bùn hoạt hoá


16.Lưu vực: Đồng nghĩa với Catchment area theo TCVN 5982 (ISO 6107 -3)


17.Nước xâm: Nước thải từ bồn tắm, vòi sen, và bồn rửa bát, trừ nước thải và chất bài tiết từ nhà xí


18.Chất tẩy rửa mạnh: Chất tẩy rửa có hoạt chất hoạt động   bè mặt, không bị phân huỷ sinh học bậc một và các tính chất hoạt động bề mặt  của nó giảm không đáng kể trong xử lí sinh học  nước thải


19.Nước thấm rác: Nước thấm qua bãi rác hay các vật liệu đặc biệt dễ thẩm thấu khác


20.Vi sinh vật ưu nhiệt độ trung bình: Các vi sinh vật mà nhiệt độ  sinh trưởng tối ưu của chúng nằm trong khoảng 20 và 450C


21.Bệnh   thừa   metahemoglobin:   Tình   trạng   ở   máu   của   trẻ   em   do   sự   dư   thừa metahemoglobin khi nitrit (được tạo thành trong ruột chủ yếu do sự khử nitrat bởi vi khuẩn), kết hợp với hồng cầu và làm rối loạn sự nhận và vận chuyển ôxi, kết quả là tạo ra bệnh bầm tím cơ thể (cyanois)


22.Vi khuẩn chu trình nitơ: Các vi khuẩn tham gia vào chu trình nitơ (xem TCVN 5982 (ISO 6107 - 3), Chu trình nitơ)


23.Ngưỡng  mùi:  Mức  cực  tiểu  của  mùi  vị  mà  các  cơ  quan  khứu  giác  của  nhóm  người giám định cảm nhận được


Chú thích - Không có giá trị tuyết đối của ngưỡng mùi do  sự khác nhau về độ nhạy của cơ quan khứu giác ở những người khác nhau, song giá trị được xác định  bằng cách pha mẫu  thành dây với nước không có mùi cho đến khi mùi vị không nhận ra được nữa


24.Khoảng nước sạch: Mô tả một vùng ở trong dòng nước chảy, trong đó sự vô cơ hoá là hoàn toàn. Vùng này giàu ôxi hoà tan và thích hợp cho nhiều loại thực vật và động vật, trước hết là các thực vật tự dưỡng quang hợp và các động vật cần ôxi


25.Thể ôxi hoá khử: Thể redox (ORP): Điện thế giữa cực bằng kim loại trơ, chẳng hạn như platin hoặc cacbon và điện cực hidro tiêu chuẩn. Thể càng dương thì môi trường càng có tính ôxi hoá mạnh và thể càng âm thì tính khử của môi  trường càng mạnh


26.Đường sụt ôxi: Đường cong biểu thị sự phụ thuộc  của nồng độ ôxi hoà tan vào khoảng cách hoặc thời gian của dòng chảy ở hạ lưu từ nguồn ô nhiễm tiêu thụ ôxi


27.Vi  khuẩn  tự  dưỡng  quang  hợp:  Vi  khuẩn  nhận  năng  lượng  từ  ánh  sáng  và  nguồn cacbon duy nhất của chúng là cacbo vô cơ, tức là CO2


28.Xử lí sơ bộ nước cống: Loại bỏ hoặc phân tách chất thải rắn thô trong nước cống và loại bỏ sỏi  sạn cát. Có thể bao gồm việc loại bỏ dầu và mỡ khỏi nước cống trước khi để lắng, việc sục khí sơ bộ và trung hoà


29.Xử lí bậc một nước thải: Giai đoạn xử lí bao gồm việc loại bỏ phần lớn chất thải có thể lắng. Trong trường hợp nước cống, giai đoạn này diễn ra ngay sau khi xử lí sơ bộ


30.Liều xung: Việc thêm gần như tức thời một lượng hoá chất đánh dấu hoặc thuốc thử vào nước đang chảy, thí dụ, bằng cách úp ngược bình chứa


31.Sự hô hấp: Sự trao đổi khí giữa sinh vật và môi trường xung quanh của nó, gây ra do sự ôxi hoá của chất và giải phóng năng lượng. Sự hô hấp có thể được thực hiện theo cách hiếu khí hoặc kị khí


32.Loài Salmonella: Nhóm vi khuẩn ưu khí có thể kị khí, gram âm, không tạo bào tử, có khả năng gây bệnh đường ruột cho người và động vật. Các   loài Solmonella được bài tiết ra trong phân người và động vật ốm hoặc mang mầm bệnh và do đó có thể có trong nước thải sinh hoạt và trong các   chất thải của nông trại. Chúng là nguyên nhân phổ biến của nhiễm độc qua thức ăn trong người (xem thêm ISO 6759)


33.Tích tụ thành lớp: Tích tụ vô cơ bám dính lên các bề mặt, do nước quá bão hoà một hoặc nhiều chất tan, hoặc do mất cân bằng và bị mất đi cacbon dioxit, thí dụ do đun sôi


34.Thùng chứa, nơi chứa: Trong thuật ngữ về môi trường, đó là nơi (ngăn), như một khối (vùng) nước đóng vai trò là nơi chứa các chất gây ô nhiễm


35.Rốn thùng, rốn bể: Đồng nghĩa với rốn nước (Swallow hole) (xem TCVN 5985 (ISO 6107-6)


36.Chất tẩy rửa mềm: Chất tẩy rửa có chứa chất hoạt động bề mặt, nhậy với sự phân huỷ sinh học và tính hoạt động bề mặt của nó giảm đi rõ rệt khi xử lí sinh học nước cống


37.Clostridia khử sunfit: Nhóm  lớn các vi khuẩn kị khí, gram dương, tạo bào tử. Trong tự nhiên chúng thường ở trong đất hoặc ruột già của người và động vật. Đa số loài trong nhóm là các sinh vật hoạt sinh trong đất. Bào tử của chúng có thể sống một thời gian dài trong phân, đất, bụi, và nước. Sự có mặt của chúng trong nước có thể dùng để phát hiện sự ô nhiễm do phân từ xa hoặc gián đoạn. Chúng có khả năng khử sunfit thành sunfua (xem thêm ISO 6461 - 1 vad ISO 6461 -2)


38.Năng suất  xử lí: Thể tích nước hoặc nước thải được xử lí trong 1 ngày trên một đơn vị diện tích bề mặt của công trình xử lí đang xét của nhà máy xử lí. Năng suất thường được biểu diễn bằng mét khối trên mét vuông trong ngày


39.Tác dụng hiệp đồng (cộng hưởng): Sự tăng cường một hiệu ứng (hoá học hoặc sinh học)  của  một  chất  hoặc  một  sinh  vật  do sự có mặt  của  một  chất  hoặc  một  sinh  vật khác; hiệu ứng tổ hợp sẽ mạnh hơn tổng các hiệu ứng của các chất hoặc sinh vật riêng biệt


40.Sinh vật dạng fecal coli chịu nhiệt: Sinh vật dạng coli, có thể sinh trưởng và có các tính chất sinh hoá và lên men ở 440C giống như ở 370C (xem Escherichia coli  và ISO 9308 -1 và ISO 9308 - 2)


41.Giới hạn thuỷ triều (cửa sông): Vị trí của sông, tại đó sự dâng lên và rút xuống của nước tại   thời điểm thuỷ triều xuân phân vừa có thể nhận ra. Nếu ở đó có đập nước hoặc cửa cống  thì chúng có thể được coi là giới hạn  thuỷ triều


42.Nước thuỷ triều: Phần bất kì của nước biển hoặc nước sông trong khoảng dâng và rút của thuỷ triều xuân phân


43.Cacbon tổng số: Tổng số của tất cả cacbon hữu cơ và cacbon vô cơ có trong nước


44.Cacbon vô cơ tổng số: Toàn bộ cacbon trong các chất vô cơ hoà tan và lơ lửng trong nước


45.Tổng nitơ bị ôxi   hoá: Toàn bộ lượng nitơ, tồn tại ở dạng nitrat và nitrit trong nước biểu diễn bằng nồng độ


46.Virut: Nhóm lớn các tác nhân vô cùng nhỏ (đường kính 20-300mm), cấu tạo chủ yếu từ axit nucleic được bao bọc trong lớp vỏ protein. Chúng chỉ sinh sản trong các tế bào sống. Virut có thể đi qua các lớp lọc mà vi khuẩn không thể đi qua được


47.Dòng nước, mạch nước: Đường kênh trên mặt  hoặc trong lòng đất mà   nước có thể chảy theo đó.


Phụ lục A

DANH MỤC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TƯƠNG ỨNG

		Số mục trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp



		1

		Aerobic sludge digestion

		Digestion aérobic des boues



		2

		Algae

		Algues



		3

		Antagonism

		Antagonisme



		4

		Bacteria

		Bactéries



		5

		Bacteriological sample

		Echantillon bactériologique



		6

		Bacteriophages

		Bactériophages



		7

		Benthic region

		Région benthique



		8

		Black water

		Eaux usées sanitaires ou eaux



		 

		 

		< <noires>>



		 

		 

		Organismes coliformes



		9

		Coliform organisms

		Escherichia coli (E.coli)



		10

		Escherichia coli (E.coli)

		Streptocoques fécaux



		11

		Faecal streptococci

		Cycle du filtre



		12

		Filter run

		Crue



		13

		Freshet

		Limite d'eau douce



		14

		Freshwater limit

		Champignons



		15

		Fungi

		Bassin hydrologique



		16

		Gathering ground

		Eaux usées dométiqué ou eaux



		17

		Grey water (sullage)

		<grises>



		 

		 

		Détergent dur



		 

		 

		Eaux de lessivage



		18

		Hard detergent

		Micro-organismes mésophiles



		19

		Leachate

		Méthéemoglobinémie



		20

		Mesophilic micro-organisms

		 



		21

		Methaemoglobinaemia

		Bactéries du cycle de l'azote



		22

		Nitrogen cycle bacteria

		 



		23

		Odour threshold

		Seuil olfactif



		24

		Pligosaprobic

		Oligosaprobique



		25

		Pxidation reduction potential redox potential; ORP

		Potentiel d'oxydoréduction;



		

		

		potentiel redox



		26

		Oxygen sag curve

		Courbe dite <en sac>



		27

		Photoautotrophic bacteria

		Bactéries photoautotrophes



		28

		Preliminary treatment (of sewage)

		Primary treatment(of sewage)



		29

		Traiment primaire 

		Traitement préliminaire



		30

		Pulse dose

		Dose pulsée



		31

		Respiration

		Respiration



		32

		Salmonella species

		Salmonella SP



		33

		Scale deposit

		Dépôt en couches



		34

		Sink

		Puisard



		35

		Sink-hole

		Entonnoir



		36

		Soft detergent

		Détergent doux



		37

		Sulfite-reducing clostridia

		Clostridium sulfito-réducteurs



		38

		Surface loading rate

		Vitesse de traitement desurface



		39

		Synergism

		Synergie



		40

		Thermotolerant/faecal coliform organisms  Organismes coliformes thermotolérants

		 



		41

		Tidal limit (of a river)

		Hauteur limite de la mare (dans une riviêre)



		42

		Tidal  limit (of a river)

		Marée



		43

		Total carbon

		Carbone total



		44

		Total inorganic carbon

		Carbone inorganique total



		45

		Total oxidized nitrogen

		Azote oxydé total



		46

		Viruses

		 



		47

		Watercourse

		Cours d'eau
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CHẤT  LƯỢNG  NƯỚC  -  LẤY  MẪU  –  HƯỚNG  DẪN  LẤY  MẪU  NƯỚC UỐNG VÀ NƯỚC DÙNG ĐỂ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Water quality - Sampling - Guidance on sampling of drinking water and used water for food and beverage processing


1. Phạm vi


Tiêu chuẩn này nêu những nguyên tắc chi tiết dùng cho việc lập chương trình lấy mẫu kĩ thuât lấy mẫu, xử lí và bảo quản mẫu nước uống và nước dùng chế biến thực phẩm và đồ uống (gọi tắt là nước uống). Nó gồm các quá trình xử lí nước ở nhà máy (trạm) xử lí (gồm ca phân tích nước thô), giám sát nhả máy (tram) xử lí và hệ thống phân phối và tìm hỏng hóc trong hệ thống.


Tiêu chuẩn này không bao gồm việc lấy mẫu ở các nguồn như nước ngầm, giếng, hồ, ao tự nhiên và nhân tạo, mặc dầu nước từ các nguồn này có thể dùng nước thô cho nhà máy (trạm) xử lí. Nếu cần lấy mẫu ở các nguồn đó, thí dụ để tìm nguồn ô nhiễm của nước thô, thì lấy mẫu theo phần tương ứng của ISO 5667. Lấy mẫu là phần quy định của chương trình kiểm soát nước uống. Điều quan trọng là mục đích lấy mẫu cần được xác định chính xác và các phép do cung cấp được thông tin hữu ích nhất và đại diện nhất về mặt thống kê. Cần dành thời gian và cố gắng thích đáng cho lập kế hoạch và vạch các chương trình lấy mẫu, kế hoạch chu đáo sẽ đem lại kết quả mĩ mãn.


Thí dụ về mục đích lẫy mẫu:


- Xác định hiệu qủa chất lượng nước ra khỏi nhà máy (trạm) xử lí nước uống hoặc một phần của nhà máy (trạm) (oxi hoá, khử trùng);


- Kiểm soát chất lượng nước ra khỏi nhà máy (trạm) xử lí;


- Kiểm soát chất lượng nước trong hệ thống phân phối;


- Tìm nguyên nhân ô nhiễm của hệ thống phân phối (những than phiền của người dùng);


- Kiểm soát khả năng ăn mòn của nước uống trong đường ống dân dụng do chì;


- Đánh giá tác dụng của các vật liệu tiếp xúc với nước tới chất lượng nước


- Kiểm soát nước vào và các giai đoạn xử lí khác nhau ở nhà máy (trạm) xử lí nước uống, bao gồm cả những bước xử lí cần thiết.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Những tiêu chuẩn sau đây áp dụng cùng tiêu chuẩn này.


ISO 2859-l: 1989, Các phương pháp lấy mẫu để thanh tra - Phần 1: Kế hoạch lấy mẫu dựa trên "mức độ chất lượng chấp nhận được (AQL) cho thanh tra theo lô.


ISO  5667-  1:  1980,  Chất  lượng  nước  –  Lấy  mẫu  -  Phần  1:  Hướng  dẫn  thiết  kế  các chương trình lấy mẫu.


TCVN 5992: 1995: Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dần kĩ thuật lấy mẫu (ISO 5667-2: 1991)


TCVN 5993: 1995: Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu


(ISO 5667- 3: 1985) ISO 8199: 1988, Chất lượng nước - Hướng dẫn chung về đếm sinh vật bằng nuôi cấy.


3. Thiết bị lấy mẫu


Cần tham khảo TCVN 5992 (ISO 5667- 2) về thiết L: lấy mẫu và những yêu cầu đối với vật liệu tiếp xúc với nước và TCVN 5993 (ISO 5667- 3) về làm sạch bình chứa mẫu.


4. Cách lấy mẫu


4.1. Đặc đểm lấy mẫu 

Hướng dẫn chi tiết bao gồm cả xem xét thống kê nêu trong ISO 5667- 1.


Địa điểm lấy mẫu và các quy tắc an toàn địa phương (xem mục 6) ảnh hưởng đến phương pháp lấy mẫu. Trước khi lấy mẫu cần quyết định xem có phép phân tích nào được làm tại cho không. Phân tích tại chỗ nên tiến hành với các chỉ tiêu mùi vị pH, clo, ozon, oxi hòa tan, axit (bazơ), CO2, độ dẫn diện, nhiệt độ nước và không khí xung quanh và quan sát mẫu nước. Cần chú ý điều luật quốc gia về yêu cầu phân tích tại chỗ.


Trước khi vận chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm, cần tiến hành bảo quản mẫu phù hợp với hướng dẫn trong TCVN: 5993 (ISO 5667- 3) và những tiêu chuẩn phân tích thích hợp.


4.1.1. Bể chứa


Mẫu cần được lấy từ ống vào và ống ra của bể chứa và càng gần bể càng tốt. Nói chung, phải để 2 đến 3 phết nước chảy tự do để xả hết nước cũ trong đường lấy mẫu rồi mới lấy. Nếu điều đó vẫn chưa đủ thì tính thể tích nước cần để choán chỗ trong đường ống, ước lượng thời gian chảy cần thiết ở một tốc độ thích hợp, rồi sau đó áp dụng thời gian chảy gấp 5 lần thời gian cần cho thể tích đó. Nếu bể chứa ngầm dưới đất thì đo nhiệt độ dòng chảy có thể biết khi nào nước từ bể đã ra đến nơi.


Đôi khi, thí dụ bể chứa lâu không dùng, hoặc được thau rửa, hoặc khi không có van lấy mẫu trên đường ống ra thì, nếu cần, có thể lấy mẫu mức từ bể nước đang dùng mặc dấu cách này nên tránh. Khi lấy mẫu theo kiểu mức trực tiếp cần chú ý trước khi lấy nước dụng cụ phải được đưa đi khử trùng và tránh đưa các mảnh vụn vào nước để tránh làm bẩn nước trong bể chứa.


4.1.2. Nhà máy xử lí nước


Mẫu cần được lấy ở ống vào và ống ra của nhà máy (trạm) xử lí, và càng gần nhà máy (trạm) càng tốt. Để giám sát (monitoring) các công đoạn khác nhau của xử lí nước, cần lấy mẫu nước ở trước và sau công đoạn cần giám sát, thí dụ lắng và lọc.


Nếu có trạm khử trùng và/hoặc oxi hóa, xem 4.l.3, l4.l


Để  giảm sát các nhà máy (trạm) xử lí nước, thường dùng cách lấy mẫu liên tục theo thời gian và phân tích liên tục (thí dụ đo pH, độ đục, hàm lượng oxi). Sử dụng thiết  bị  lấy  mẫu  theo  chỉ  dẫn  của  hãng  sản  xuất:  tham  khảo  hướng  dẫn  trong TCVN: 5992 (ISO 5667- 2).


4.1.3. Trạm khử trùng


Mẫu lấy từ đường vào của trạm khử trùng/oxi hóa, càng gần trạm càng tốt. Khi lấy mẫu ở trường ra cần tính đến thời gian tiếp xúc thích hợp giữa nước và chất khử trùng/oxi hóa, Trong một vài thiết bị, thời gian tiếp xúc này phụ thuộc vào cơ cấu khử trùng trong hệ thống phân phối. Trong những trường hợp đó mẫu dùng để thử hiệu quả của giai đoạn khử trùng/oxi hóa cần được lấy ở một điểm thích hợp trong hệ thống phân phối. Cũng có thể dùng một ống lấy mẫu để lấy mẫu ngay trong nhà máy  (trạm)  xử  lí  sau  khi  để  một  thời  gian  tiếp  xúc,  nhưng  không  khuyến  khích dùng cách này.


4.1.4. Hệ thống phân phối


Mẫu cần được lấy ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống phân phối và đặc biệt là ở các đầu mút của hệ thống, thí dụ từ các vòi lấy mẫu dã xác định từ trước được lắp ở trước tất cả các giai đoạn xử lí tiếp theo. Cần tránh lấy mẫu ở các vòi nước máy ngoài phố; nếu không thể làm khác, phải khử trùng bằng cách làm sạch bề mặt  vòi  tiếp  xúc  với  nước  và  khử  trùng  thí  dụ  bằng  dung  dịch  clo  5%  (khối lượng/khối lượng) đến 15% (khối lượng/khối lượng). Để cho dung dịch clo chảy hết mới lấy mẫu. ống dẫn đến vòi lấy mẫu càng ngắn càng tốt. Để lấy mẫu phân tích vi sinh, vòi dùng để lấy mẫu phải được khử trùng bằng lửa hoặc các biện pháp có hiệu quả tương  đương,  thí  dụ  ngâm  vào  dung  dịch  clo  (xem  đoạn  trước)  rồi  cho  nước  xả mạnh.


Mẫu lấy ở vùng nước xoáy của ống nước nếu có thể. Địa điểm lấy mẫu thích hợp có thể được tạo ra bằng cách cắm một ống trực tiếp xuống chỗ nước chảy ra từ van hoặc chỗ nối, như vậy tạo ra dòng xoáy. ống lấy mẫu không được chạm vào thành của ống. Nước ở trong nhánh chính không được xem là mẫu đại diện (tuy nhiên, xem đoạn gần cuối mục này).


Có khi cần lấy mẫu ở chỗ dòng chảy rất chậm. Khi lấy mẫu cần chú ý không làm vẩn cặn lắng. Nếu không tránh khỏi thì cho nước chảy tự do cho đến khi đạt trạng thái ổn định sau khi van lấy mẫu đã mở.


Vị trí lấy mẫu cần được chọn phù hợp với mục đích lấy mẫu. Thí dụ, lấy từ vòi nước ở ngoài sẽ thực tế hơn vòi nước trong nhà khi lấy mẫu nhiều lần để kiểm tra hiệu quả liều lượng, thí dụ, lượng thêm silicat để hạn chế kết tủa của sắt.


Khi lấy mẫu tù hệ thống phân phối, thời gian xả nước cần phù hợp với mục đích lấy mẫu. Nói chung 2 đến 3 phút là đủ. Có trường hợp phải xả đến 30 phút trước khi lấy, thí dụ như khi lấy mẫu ở một nhánh chính mà ở đó có nhiều cặn lắng thì cần xả ra hết trước khi lấy.


Nếu cần nghiên cứu các chầt tan ra từ trường ống hoặc sự sinh trưởng của vi sinh ở trong trường ống, mẫu cần lấy ngay khi nước vừa chảy ra.


4.1.5. Vòi nước của người dùng


Khi lấy mẫu ở vòi nước trong nhà, thời gian xả trước phụ thuộc vào mục đích lấy mẫu. Nếu muốn nghiên cứu tác dụng của các vật liệu tới chất lượng nước thì lấy ngay mà không xả nước. Đối với các mục đích chung khác, xả trước 2 đến 3 phút là đủ để thiết lập các điều kiện cân bằng. Để lấy mẫu phân tích vi sinh cần khử trùng vòi nước trước, dùng lửa với vòi kim loại, dùng dung dịch clo cho vòi bằng chất dẻo (xem 4.l.4). Mọi bộ phận ghép nối vào vòi cần được bỏ ra trước khi xả và lấy mẫu.


4.1.6. Lấy mẫu nước uống đóng chai và nước ở các bình chứa trên tàu hoả, tàu thuỷ, máy bay. Để lấy nước đóng chai cần chọn một số lượng chai đủ trong kho để lấy mẫu đại diện cho từng lô. Số chai được chọn phụ thuộc vào độ dao động của chất cần xác định. Thí dụ oxi hòa tan thường khác nhau giữa các chai. Xem ISO 2859- l về hướng dẫn chọn số chai cần phân tích.


Một số chất cần xác định chỉ yêu cầu một thể tích mẫu nhỏ, một số khác yêu cầu thể tích mẫu lớn hơn thể tích nước trong một chai. Khi đó cần chọn một số chai đủ cho thể tích mẫu yêu cầu rồi trộn lẫn với nhau và xem như "một chai" để quyết định xem cần lấy mẫu bao nhiêu chai. Nước đóng chai được phân tích như nước máy  nếu  như  nước  đóng  chai  không  có  “ga".  Nếu  nước  đóng  chai  có  "ga”,  cần phân tích theo kĩ thuật đặc biệt và tham khảo các tiêu chuẩn/quy định hiện hành của nhà nước cùng các phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm phân tích.


Lấy mẫu nước từ các bình chứa giống như bể chứa (4.l.1) nhưng cần lưu ý nguy cơ nhiễm bẩn trong khi nạp, thông khí và cất giữ.


Cần chú ý lấy mẫu bằng cách múc trực tiếp (xem 4.1.1).


4.1.7. Lấy mẫu nước dùng để chế biến đồ ăn uống


Các nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống có thể gồm một hay nhiều trạm khác nhau. Ngoài những yêu cầu khác biệt của công nghiệp (thí dụ nước mềm hoá) đòi hỏi những mẫu riêng lấy trước và sau các công đoạn phương pháp lấy mẫu cũng tương tự như mô tả ở mục 4.l.


4.2. Tần số và thời gian lấy mẫu 

Hướng dẫn chi tiết, gồm cả những xem xét thống kê, được nêu ở ISO 5667- 1


Tần  số  lấy  mẫu  thay  đổi  theo  mục  đích  lấy  mẫu.  Tần  số  lấy  mẫu  phụ  thuộc  vào nhiều yếu tố đó là:


- Số người sử dụng nước;


- Thể tích nước được phân phối;


- Chất lượng nước thô;


- Sự thay đổi chất lượng nước thô;


- Những độc hại về sức khỏe có liên quan;


- Tính phức tạp và đặc điểm của hệ thống phân phối;


- Mục đích lấy mẫu (thí dụ kiểm soát chung, kiểm soát tác dụng của các chất đến chất lượng nước);


- Các thông số đặc biệt.


Tần số tối thiểu cho các thông số khác nhau không nhất thiết phải giống nhau. Cần tuân theo luật pháp nhà nước và luật lệ địa phương cũng như những khuyến nghị của WHO (Tổ chức Y tể Thế giới) và của EEC (Khối thị trường chung châu Âu).


5. Kĩ thuật lấy mẫu


Trước khi lấy mẫu, thông thường cần cho nước chảy tự do trong một thời gian tỳ theo yêu cầu của mục đích lấy mẫu (xem mục 4 và 5.3).


5.1. Lấy mẫu để phân tích lí, hoá, phóng xạ


Khi lấy mẫu từ vòi của hệ thống phân phối hoặc của bể chứa, cần để nước chảy từ từ vào bình chứa mẫu. cho đến đầy tràn. Nếu mẫu cần bảo quản hoặc để phân tích vi sinh thì không lấy đầy tràn (xem 5.3).


Sau khi nạp đầy thì đậy kín và đảm bảo không có bọt khí.


Để xác định oxi hoặc các khí hoà tan, dùng một ống nối vào vòi hoặc đầu ra của bơm và cắm sâu đến đáy bình chứa mẫu. Nước chảy chậm qua ống đi vào bình chứa rồi xử lí như ở mục sau.


Cần tham khảo TCVN: 5993 (ISO 5667- 3) hoặc mục "lấy và bảo quản mẫu trong


các tiêu chuẩn tương ứng về hướng dẫn chi tiết liên quan đến xử lí mẫu sau khi lấy.


Lấy mẫu các hạt rắn thông thường không được thực hiện như quy trình bình thường.


Để được mẫu đại diện cần phải:


- Lấy mẫu ở chỗ các hạt rắn phân bố đều trong ống tạo xoáy, ống này cần đặt ra xa nơi có các vật cản dòng chảy như khúc cong, van, và lấy mẫu ở phần thẳng của ống;


- Hết một mẫu đại diện từ trong lòng nước, thí dụ lấy mẫu một cách đồng nhất về


động học dùng một ống lấy mẫu thò vào ống tạo xoáy và ngược hướng dòng chảy


- Mang mẫu đến điểm tập trung mẫu mà không gây sự thay đổi nào, thí dụ dùng ống lấy mẫu có thiết diện nhỏ và khoan lỗ nhỏ vào trường ống nước để đảm bảo điều kiện xoáy.


Nếu tiến hành lấy mẫu các hạt rắn, cần mô tả rõ thao tác lấy mẫu trong báo cáo.


5.2. Lấy mẫu phân tích sinh vật


Những động vật lớn không xương sống và các phần vỡ vụn của chúng ở trong hệ thống phân phối có thể lấy trực tiếp  bằng cách cho những thể tích nước xác định chảy qua lới.


Nước  phải  cho  chảy  với  tốc  độ  đủ mạnh, để  loại  hết  các  mảnh. Cần  dùng  lưới  tơ nhân tạo (polyamit) cỡ lỗ khoảng 150m. Lưới được nối vào lối nước ra qua dụng cụ đo lưu lượng. Hiệu quả tăng lên khi dùng giẻ xốp và sau đó xả nước để loại động vật.


Để nghiên cứu sự phá hoại của sinh vật ở hệ thống phân phối, cần dùng các kĩ thuật và thiết bị tương tự, nhưng phải ở những điểm có thể của lối vào. Các tấm lọc bằng thép  không  rỉ  cỡ  mắt  lưới  0,5mm  có  thể  dùng  cùng  với  dụng  cụ  đo  lưu  lượng và/hoặc bơm.


Chú thích: Các máy lấy mẫu lõi có thể dùng cho các tấm lọc lấy mẫu. Sâu bọ gây ô nhiễm mạnh có thể được lấy trong các hệ thống kín dùng bẫy hoặc đèn tia tử ngoại. Tiến hành quan sát thường xuyên ở nhưng vị trí rõ rệt.


Mẫu phân tích sinh cần được bảo quản theo TCVN: 5993 (ISO 5667- 3).


5.3. Lấy mẫu để phân tích vi sinh


Khi lấy mẫu từ ống lấy mẫu hoặc vòi nước, cần xả hết nước đọng từ khoảng 2 giờ trở lên, trừ trường hợp nghiên cứu tính chất vi  sinh trong  hệ  thống trường  ống đã định.


Sau khi để nước chảy tự do, lấy mẫu trực tiếp vào bình chứa.


Để tránh ô nhiễm thứ cấp, nếu cần, phải diệt trùng trường nước ra bằng ngọn lửa hoặc các phương pháp tương đương khác (xem 4.1.5). Lấy mẫu xong phải đậy kín bình  chứa.  Chú  ý  tránh  ô  nhiễm  do  nút:  thông  tin  xem  tiếp  ở  TCVN  5992  (ISO 5667-2).


Nên dùng bình chứa rộng miệng,  dung  tích ít  nhất  300ml, có nút thủy tinh nhám hoặc nắp vặn. Các bình chứa mẫu phải được khử trùng trước ở 1200C và 200kPa trên áp suất khí quyển bằng nồi hấp trong 20 phút, hoặc dùng các kĩ thuật hoá học, sấy tương đương. Xem TCVN 5993 (ISO 5667- 3). Có thể mua vật dụng đã khử trùng sẵn để dùng (xem IlSO 8199) .


Trong khi khử trùng hoặc lưu giữ mẫu, bình chứa không được giải phóng ra các chất ức chế hoặc kích thích vi sinh vật, xem TCVN: 5992 (ISO 5667- 2)


5.4. Lấy mẫu phân tích virus


Lấy mẫu để phân tích virus có nhiều điểm giống như lấy mẫu để phân tích vi sinh. Khác  nhau  chính  là  thể  tích  mẫu  phân  tích  virus  cần  lớn  hơn,  nhất  là  mẫu  nước uống. Bởi vậy thường làm đậm đặc để khỏi phải vận chuyển những thể tích mẫu lớn tới phòng thí nghiệm. Xem TCVN 5992 (ISO 5667-2) về lắy mẫu thể tích lớn.


Cần lưu ý rằng, ngay những phương pháp làm đậm đặc nồng độ virus trong nước tốt nhất  hiện nay vẫn còn đang được  nghiên cứu cải tiến. Phương pháp  làm  đậm  đặc virus phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nước.


6. Chú ý an toàn


Người chịu trách nhiệm lập các chương trình lấy mẫu và tiến hành lấy mẫu cần phải hiểu và tuân theo những quy tắc an toàn của Nhà nước.


Tham khảo ISO 5667- l về những thông tin khác. 

7. Thể tích mẫu, xữ lí mẫu


7.1. Thể tích mẫu


Thể tích mẫu cần lấy phụ thuộc vào loại và số lượng các phép phân tích cần làm. Nếu cần xác định những nồng độ rất nhỏ, thể tích mẫu có thể sẽ cần lớn. Cần tham khảo các tiêu chuẩn thích hợp về các phương pháp phân tích để biết thể tích mẫu cần cho mỗi xác định.


Lấy mẫu thể tích lớn có thể mất những thay đổi về chất lượng nước trong quá trình lấy mẫu, nhưng thể tích mẫu có thể là một yếu tố quan trọng nhất trong yêu cầu của phân tích.


Khi lấy mẫu một số mầm bệnh, thí dụ Giaridia Lamda, cần các mẫu tổ hợp thể tích lớn. Mẫu tổ hợp nói chung ít dùng trong phân tích nước uống, trừ khi yêu cầu giám sát các thông số trong thời gian dài.


7.2. Xử lí mẫu


Vì các phương pháp phân tích khác nhau có thể yêu cầu kĩ thuật bảo quản mẫu khác nhau nên một phần mẫu có thể được phân chia thành nhiều bình chứa. Để giảm đến tối thiểu những thay đổi trong mẫu trong khi lấy, giữ, vận chuyển, các công đoạn này cần tiến hành càng sớm  kể  từ sau khi lấy mẫu và  càng nhanh càng tốt; tham khảo TCVN: 5993 (ISO 5667- 3) về thông tin chi tiết.


Nếu cần ngăn mẫu tiếp xúc với không khí, cần nạp mẫu đầy bình và đậy kín ngay.


Nếu phương pháp phân tích yêu cầu lắc mạnh bình mẫu trước khi lấy ra phần mẫu khử thì bình mẫu không cần nạp đầy, hoặc nếu vẫn cần tránh tiếp xúc với không khí thì trước lấy mẫu để vào bình một ít mảnh sạch, trơ, đã khử trùng, thí dụ các mảnh chất rắn hoặc các con khuấy từ.


Nếu cần lọc, thí dụ để tách hai dạng của một chất cần xác định thì phải  lọc mẫu trong khi hoặc ngay sau khi lấy để tránh những thay đổi có thể xảy ra ở trong mẫu. Các kĩ thuật đơn giản lọc qua màng hoặc tấm lọc thủy tinh đều đạt yêu cầu, nhưng cần tham khảo tiêu chuẩn quốc tế về phân tích thích hợp.


Cần tránh ô nhiễm mặt ngoài bình chứa mẫu, đặc biệt là cổ và nút. Bình chứa mẫu phải chắc chắn khi vận chuyển.


Cần tránh sự lắc không cần thiết hoặc ánh sáng trong khi vận chuyển mẫu.


Để mẫu trong phòng sạch, có thể tối và lạnh, không có hóa chất và cách xa phòng thí nghiệm.


Xem TCVN: 5993 (ISO 5667- 3) về bảo quản và xử lí mẫu nước.


8. Nhận dạng mẫu và ghi chép


Ngay sau khi lấy mẫu cần gắn nhãn vào bình chứa để dề nhận ra mẫu.


Mô tả từng địa điểm lấy mẫu. Nếu địa điểm thường xuyên lấy mẫu thì không cần nhắc


lại nhiều lần mà trường hợp này chỉ cần nói rõ những phép đo tại chỗ và những thay


đổi như điều kiện thời tiết và những hiện tượng bất thường.


Khi lấy mẫu vì những lí do đặc biệt (thí dụ người sử dụng nước than phiền) cần ghi rõ thông tin chi tiết, kể cả lí do lấy mẫu.


Tham khảo phụ lục A về thí dụ một báo cáo.


9. Bảo đảm chất lượng lấy mẫu và huấn luyện người lấy mẫu


Bảo đảm chất lượng là một biện pháp cơ bản được thừa nhận ở bất kì phòng thí nghiệm nào tham gia lấy mẫu và phân tích mẫu, nhằm đạt được những kết quả đáng tin cậy.


Một chương trình bảo đảm chất lượng cần được thiết lập như một biện pháp hàng ngày kèm theo mỗi loạt lấy mẫu.


Một loạt mẫu trắng được dùng để kiểm tra bình, tấm lọc, lưu giữ và vận chuyển mẫu, trong đó dùng nước cất thay cho mẫu thực.


Người lấy mẫu cần được huấn luyện để tránh làm ô nhiễm mẫu và bình chứa, và đặc biệt quan trọng là làm đúng những phép đo tại chỗ và ghi chép chính xác.


Phụ lục A
(tiêu chuẩn)

BÁO CÁO - LẤY MẪU NƯỚC UỐNG VÀ NÓC DÙNG ĐỂ

chế biến thực phẩm và đồ uống


Lí do lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Địa điểm lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thời gian: bắt đấu . . . . . . . . . . . . . kết thúc . . . . . . . . . . . . . lấy mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Điều kiện thời tiết địa phương: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhiệt độ không khí; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhiệt độ nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ước lượng công suất của nguồn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các nhà máy (trạm) xử lí:


Khử trùng: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Oxi hóa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Làm mềm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các trạm khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chú thích: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các phép đo thực hiện tại chỗ


Màu
Mùi
Vị
pH

Oxi
Clo
Ozon
Độ axit
CO2
Độ dẫn điện hòa tan


 (bazơ)


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


Ghi chú về xử lí mẫu; bảo quản đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SOÁT XÉT LẦN 1- CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP UYNCLE (WINKLER) XÁC ĐỊNH OXI HÒA TAN 
Water qnality - Winkler method for determination of dissolved oxygen


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước thiên nhiên có nồng độ oxi hòa tan lớn hơn 0,3 mg/l


2. Nguyên tắc


Thêm dung dịch kiềm chứa iodua và muối mangan (II) vào mẫu nước sẽ thu được kết tủa trắng mangan hidroxit. Kết tủa này lập tức bị oxi hòa tan trong nước oxi hóa thành hợp chất mangan có mức oxi hóa cao hơn, màu nâu. Trong môi trường axit, hợp chất này  có  khả  năng  oxi  hóa  iodua  để  tạo  ra  iot.  Dùng  dung  dịch  tiêu  chuẩn  natri thiosunfat  để  chuẩn độ lượng iot  sinh ra, từ đó sẽ  tính được  hàm  lượng oxi  hòa  tan trong mẫu nước.


3. Các yến tố cản trở và cách khắc phục


3.1. Nếu mẫu nước chứa nhiều chất lơ lửng, cần phải loại bỏ bằng nhôm hidroxit trước khi cố định oxi. Cách làm như sau: Dùng xi phông lấy nước mẫu vào đầy chai nút mài nhám dung tích I lít. Dùng pipet thêm vào chai 10ml dung dịch muối kép nhôm kali sunfat [KA/(SO4)2.12H2O 10% và 2ml dung dịch amoniac NH4  đậm đặc. Đậy chai sao cho không có bọt khí. Lắc lộn chai khoảng l phút rồi để lắng trong ở nơi xa nguồn nhiệt và không có ánh sáng mặt trời rọi trực tiếp. Sau khoảng 10 phút dùng phông chuyển phần nước trong bên trên kết tủa vào đầy chai cố định oxi.


3.2. Nếu mẫu chứa các chất hữu cơ dễ bị oxi hóa bằng oxi hòa tan trong nước hoặc iot trong môi trường axit thì khi cố định oxi, chỉ để lắng kết tủa cho tới lúc có một lớp trong dưới cổ chai (khoảng độ 2 - 3 phút), ngay lập tức thêm axit và chuyển nhanh lượng chất lỏng chứa trong chai vào bình nón rồi chuẩn độ nhanh. Đồng thời phải tiến hành thí nghiệm trắng. Khi đó thay cho bước cố định oxi chỉ thêm vào lml dung dịch B. Các bước còn lại làm theo quy tlình. Lượng thiosunfat tiêu tốn được biểu thị theo (mg/l) để hiệu chỉnh kết quả của phép xác định.


3.3. Nồng độ Fe (III) lớn hơn 1 mg/l có ảnh hưởng đến phép xác định. ảnh hưởng cản trở của Fe (III) được loại trừ bằng cách thêm lml dung dịch kali florua KF 40% vào mẫu đã cố định oxi trước khi axit hóa. Sau khi axit hóa mẫu, cần chuẩn độ nhanh hỗn hợp.


Cùng  có  thể  khác  phục  ảnh  hưởng  cản  trở  của  Fe  (III)  bằng  dung  dịch  axit photphoric đậm đặc hay cho dung dịch axtit clohidric HCl 2: l khi axit hóa mẫu đã được cố định oxi


3.4. Nitrit (NO2) khi có nồng độ lớn hơn 0,05 mg/l ngăn cản phép xác định. Khắc phục ảnh hưởng cản trở của nitrit bằng cách thêm vào chai mẫu đã cố định oxi trước khi axit hóa vài giọt dung dịch natri nitrua NaN3  5% .


3.5. Loại bỏ ảnh hưởng cản trở của các chất khử như hidro sunfua (H2S), sắt Fe (II) bằng natri hypoclorit trước khi thêm các thuốc thừ để cố định oxi. Cứ 100m/ nước mẫu trong chai dùng để cố định oxi cần thêm 0,5ml dung dịch axit sunfuric 1: 4 và 0,5ml dung  dịch  natri  hypoclorit.  Để  yên  chai  30  phút  rồi  loại  hypoclorit  dư  bằng  dung dịch kali sunfoxianua KCNS (1ml dung dịch này cho l00ml nước mẫu). Nếu chất khử có nồng độ cao phải xác định sơ bộ lượng natri hypoclorit cần thêm cho đủ.


Nếu mẫu có Fe2+  thì sau khi xử lí như trên cần tiếp tục xử lí Fe3+  tạo nên theo 2.3


Chú thích:


-   Dung dịch natri hypoclorit nói trên được pha chế bằng cách thêm 30ml dung dịch natri hypoclorit 3 %, vào 200ml dung dịch natri sunfat 25%. Bảo quản trong chai mẫu.


-   Dung  dịch  kali  sunfoxianua  pha  chế  bằng  cách  thêm  2g  kali  sunfoxianua  KCNS,  vào


200ml dung dịch natri sunfat 25%.


4. Dụng cụ và thuốc thử


4.1. Dụng cụ


- Chai thủy tinh nút mài, dung tích l00 – 300ml, cân chính xác đến 0,lml.


- Pipet chia độ có lô chảy không nhỏ để thêm các dung dịch cố định oxi.


- Xiphông.


4.2. Thuốc thử


Các thuốc thử phải được pha chế từ các hóa chất tinh khiết phân tích và nước cất hai lần.


4.2.1. Các dung dịch cố định oxi


- Dung dịch A


Hòa tan 425g mangan clorua MnCl24H2O bằng nước cất trong bình định mức l lít rồi định mức thể tích đến vạch. Cũng có thể dùng mangan sunfat MnSO4. 4H2O (480 g/l) thay cho mangan clorua.


- Dung dịch B


Hòa tan 150g kali iodua (KI) hoặc 136g natri iodua (NaI) trong 200ml nước cất. Hòa  tan  500g  natri  hidroxit  NaOH  (hoặc  700g  kali  hidroxit  KOH)  trong  500ml nước cất. Trộn lẫn hai dung dịch thu được rồi pha loãng thành 1 lít.


4.2.2. Axit clohidric HCl, dung dịch 2: 1


Trộn hai thể tích dung dịch axit clohidric HCl đậm đặc (d = l,19) với một thể tích nước cất.


4.2.3. Dung dịch tinh bột (hồ tinh bột), dung dịch 0,5%


Hòa tan 0,5g tinh bột vào l00ml nước cất rồi đun đến sôi. Dung dịch được pha chế từng ngày để sử dụng. Muốn để lâu hơn phải thêm một lượng nhỏ chất bảo quản (như rượu amilic clorofom, axit salisilic).


4.2.4. Kali dicromat KCrO7, dung dịch 0,02N


Hòa tan 0,9807g kali dicromat K2CrO7  (đã được Sấy khô ở l050C) bằng nước cất trong bình định mức 1 lít, định mức đến vạch.


4.2.5. Natri thiosunfat Na2S2O3, dung dịch 0,02N


Hòa tan 4,96g natri thiosunfat Na2S2O3.5H2O và 0,2g natri cacbonat Na2CO3  bằng nước cất trong bình định mức dung tích 1 lít. Định mức thể tích đến  vạch.


Xác định nồng độ chính xác của dung dịch này như sau:


Cho 100ml nước cất vào bình nón nút mài dung tích 250ml, lần lượt thêm vào 1g kali  iodua  KI,  thêm  chính  xác  10ml  dung  dịch  kali  dicromat  K2Cr2O7   0,02N  và 10ml dung dịch axit clohidric HCl 2: l. Lắc nhẹ, ngay sau khi tan hết KI, chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosunfat đến màu vàng nhạt. Thêm 1ml dung dịch hồ tinh bột rồi tiếp tục chuẩn độ đến mất màu xanh.  Nồng  độ  chính  xác  (Nl)  của  dung dịch natri thiosunfat được tính theo công thức:


N1= 
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Trong đó:


N1  - Nồng độ đương lượng của dung dịch natri thiosunfat, N;


V l - Thể tích dung dịch natri thiosunfat tiêu tốn, ml;


N2  - Nồng độ đương lượng của dung dịch kali dicromat (0,02N);


V2  - Thể tích dung dịch kali dicromat lấy để chuẩn độ (10ml) .


Nống  độ  chính  xác  của  dung  dịch  natn  thiosunfat  phải  được  kiểm  tra  hàng tuần


5. Lấy mẫu


5.1. Mẫu lấy để xác định oxi hòa tan phải đại diện cho môi trường nước cần nghiên cứu. Thiết bị lấy mẫu cần đảm bảo không bị xục bọt khí. Khi lấy lên khỏi môi trường n- ước phải đậy nút chặt.


5.2. Cần phân tích mẫu ngay sau khi lấy mẫu. Nếu không có điều kiện phân tích ngay phải thực hiện tại chỗ bước cố định oxi.


6. Cách tiến hành


6.1. Cố định oxi


Dùng xiphông chuyển nước mẫu vào đầy chai cố định oxi sao cho tránh xục bọt, đầu xiphông để sát đáy chai, trong khi chai đầy dần thì từ từ rút lên và tiếp tục cho chảy tràn khoảng100ml.


Dùng pipet thêm vào chai lml dung dịch A. Dùng pipet khác thêm vào chai lml dung dịch B. Khi thêm, đầu pipet để ở giữa chai rồi vừa cho dung dịch vào chai vừa rút pipet lên. Đậy nút sao cho không có bọt khí. Lắc lộn vòng chai nhiều lần rồi để yên cho kết tủa lắng xuống. Bảo quản chai trong chỗ mát và tối cho đến khi phân tích tiếp.


6.2. Thêm vào 5ml dung dịch axit clohidric 2: 1, để đầu pipet xuống gần lớp kết tủa rồi vừa cho dung dịch axit chảy vừa rút dần pipet lên. Phần chất lỏng trong suốt trên tràn ra ngoài không ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Đậy nút chai vào lắc lộn vòng chai nhiều lần cho đến khi hòa tan hết kết tủa.


6.3. Chuyển toàn bộ dung dịch trong chai vào bình nón dung tích 500ml, tráng chai bằng một  ít  nước  cất  rồi  tập  trung  cả  vào  bình  nón.  Chuẩn  độ  bằng  dung  dịch  natri thiosunfat (3.2.5) tới màu vàng nhạt. Thêm lml dung dịch tinh bột và tiếp tục chuẩn


độ đến vừa mất màu (không quan tâm đến sự lại màu).


Có thể lấy chính xác 50ml dung dịch đã axit hóa trong chai chuyển vào bình nón dung tích 250ml để chuẩn độ. Các thủ tục chuẩn độ tương tự như trên.


7. Tính toán kết quả 


7.1. Trong trường hợp chuẩn độ toàn bộ thể tích chai cố định oxi, nồng độ oxi hoà tan x, tính bằng mg/l, được tính theo công thức:


X=
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Trong đó


8 - đương lượng của oxi;


N - nồng độ đương lượng gam của dung dịch natri thiosunfat, N;


n - thể tích dung dịch natri thiosunfat tiêu tốn, ml;


V thể tích chai cố định oxi, ml;


2 - thể tích nước mẫu tràn ra ngoài chai do thêm các dung dịch cố định oxi vào.


Trong trường hợp chỉ chuẩn độ 50ml dung dịch trong chai, nồng độ oxi hòa tan được tính theo công thức:
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7.2. Mức độ bão hòa oxi tan y, tính bằng %, được tính theo công thức:
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Trong đó:


x - nồng độ oxi hòa tan xác định được, mg/l;


x0  - nồng độ oxi cân bằng ở nhiệt độ đo khi lấy mẫu nước ở áp suất khí quyển 760mm Hg (xem phụ lục A); mg/l;


p - áp suất khí quyển khi phân tích, mmHg;


Hiệu chỉnh hàm lượng muối hòa tan bằng cách lấy nồng độ oxi cân bằng tra từ phụ lục A trừ đi mức độ giảm độ tan của oxi theo hàm lượng muối (xem phụ lục B).


Phụ lục A


Nồng độ cân bằng của oxi (P = 760 mmHg)


		Nhiệt


độ C

		Nồng độ oxi hoà tan



		

		0,0

		0,1

		0,2

		0,3

		0,4

		0,5

		0,6

		0,7

		0,8

		0,9



		0

		14,65

		14,61

		14,57

		14,53

		14,49

		14,45

		14,41

		14,37

		14,37

		14,33



		1

		14,25

		14,21

		14,17

		14,13

		14,09

		14,05

		14,02

		13,98

		13,94

		13,90



		2

		13,86

		13,82

		13,79

		13,75

		13,71

		13,68

		13,64

		13,60

		13,56

		13,58



		3

		13,49

		13,46

		13,42

		13,38

		13,35

		13,31

		13,28

		13,24

		13,20

		13,17



		4

		13,13

		13,10

		13,06

		13,03

		13,00

		12,96

		12,89

		12,89

		12,86

		12,82



		5

		12,79

		12,76

		12,72

		12,69

		12,66

		12,52

		12,59

		12,56

		12,53

		12,49



		6

		12,46

		12,43

		12,40

		12,36

		12,33

		12,30

		12,27

		12,24

		12,21

		12,18



		7

		12,14

		12,11

		12,08

		12,05

		12,02

		11,99

		11,96

		11,93

		11,90

		11,87



		8

		11,84

		11,81

		11,78

		11,75

		11,72

		11,70

		11,67

		11,64

		11,61

		11,58



		9

		11,55

		11,52

		11,49

		11,47

		11,44

		11,41

		11,38

		11,35

		11,33

		11,30



		10

		11,00

		10,98

		10,95

		10,93

		10,90

		10,87

		10,85

		10,82

		10,80

		10,77



		11

		10,75

		10,72

		10,70

		10,67

		10,65

		10,62

		10,60

		10,57

		10,55

		10,52



		12

		10,50

		10,48

		10,45

		10,43

		10,40

		10,38

		10,36

		10,33

		10,31

		10,28



		13

		10,26

		10,24

		10,22

		10,19

		10,17

		10,15

		10,12

		10,10

		10,08

		10,06



		14

		10,03

		10,01

		09,99

		09,97

		09,95

		09,92

		09,90

		09,88

		09,86

		09,84



		15

		09,28

		09,79

		09,77

		09,75

		09,73

		09,71

		09,69

		09,67

		09,65

		09,63



		16

		09,61

		09,58

		09,56

		09,54

		09,52

		09,50

		09,48

		09,46

		09,44

		09,42



		17

		09,40

		09,38

		09,36

		09,34

		09,32

		09,30

		09,29

		09,27

		09,25

		09,23



		18

		09,21

		09,19

		09,17

		09,15

		09,13

		09,12

		09,10

		09,08

		09,06

		09,04



		19

		09,02

		09,00

		08,98

		08,97

		08,95

		08,93

		08,91

		08,90

		08,89

		08,86



		20

		08,00

		08,82

		08,81

		08,79

		08,77

		08,75

		08,74

		08,72

		08,70

		08,68



		21

		08,67

		08,65

		08,63

		08,62

		08,60

		08,58

		08,56

		08,55

		08,53

		08,52



		22

		08,50

		08,48

		08.46

		08,45

		08,43

		08,42

		08,40

		08,38

		08,37

		08,35



		23

		08,33

		08,30

		08,32

		08,29

		08,27

		08,25

		08,24

		08,22

		08,21

		08,19



		24

		08,18

		08,16

		08,14

		08,13

		08,11

		08,11

		08,08

		08,07

		08,05

		08,04



		25

		08,02

		08,01

		07,99

		07,98

		07,96

		07,95

		07,93

		07,92

		07,90

		07,89



		26

		07,78

		07,86

		07,84

		07,83

		07,81

		07,80

		07,78

		07,77

		07,75

		07,74



		27

		07,72

		07,71

		07,69

		07,68

		07,66

		07,65

		07,64

		07,62

		07,61

		07,59



		28

		07,58

		07,56

		07,55

		07,54

		07,52

		07,51

		07,49

		07,48

		07,47

		07,45



		29

		07,44

		07,42

		07,41

		07,40

		07,38

		07,37

		07,35

		07,34

		07,32

		07,31





Phụ lục B


Ảnh hưởng  của muối hoà tan đến độ tan của oxi trong nước


		Nhiệt độ (0C)

		0

		10

		20

		30



		Sự   giảm   độ   tan


(mg/l)   với   muối


1000mg
muối trong 1 lít nước

		0,08405

		0,06217

		0,04777

		0,04085
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TCVN 5525: 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦN CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ NƯỚC NGẦM
Water quality - General requirement for protection of underground Hater


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu  chuẩn  này  áp  dụng  cho  nước  ngầm  và  quy  định  các  yêu  cầu  chung  về  bảo  vệ


nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn.


2. Yêu cầu chung


2.1. Nguồn gây nhiễm bẩn nước ngầm có thể là:


a. Nơi cất giữ và vận chuyển sản phẩm công nghiệp và chất thải sản xuất.


b. Nơi lưu động các chất thải công cộng và sinh hoạt.


c. Ruộng vườn có dùng phân bón, thuốc trừ sâu và các chất hoá học khác.


d. Các phần nước mặt khi nhiễm bẩn chảy xuống nước ngầm.


đ. Các phần bị nhiễm bẩn của tầng nước này liên hệ một cách tự nhiên hoặc nhân tạo với các tầng nước giáp liền khác.


e. Các phần thẩm thấu của nước mưa qua khí quyển đã bị nhiễm bẩn.


g.  Mặt  bằng  xí  nghiệp,  các  ruộng  đồng  thấm  lọc,  hố  khoan  và  các  đường  hầm  lò khác.


2.2. Khi tiến hành các hoạt động kinh tế phải ngăn chặn:


a. Việc làm nhiễm bẩn nước ngầm do tất cả các dạng nước thải;


b. Việc để lọt vào nước ngầm các chất làm  bẩn từ chỗ cất  giữ và vận chuyển sản phẩm công nghiệp, nguyên liệu và phế liệu trong đó có chất thải phóng xạ, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt hàng ngày từ đất canh tác có bón phân và thuốc trừ sâu, từ các trại chăn nuôi;


c. Việc làm nhiễm bẩn nước mặt có liên hệ thuỷ lực với nước ngầm.


2.3. Khi tổ chức và bố trí các nơi tập trung dùng để cất giữ nguyên liệu, sản phẩm và các chất thải sản xuất công nghiệp trên các vùng có khả năng gây nhiễm bẩn nước ngầm thì:


a.   Biện pháp bảo vệ nước khỏi nhiễm bẩn phải dựa trên các kết  quả khảo sát địa chất, các tính toán thẩm thấu và các dự đoán về sự di chuyển của các chất bẩn trong nước ngầm, có xét đến các đặc tính của mỗi chất làm bẩn.


b.   Phải đảm bảo độ không thẩm thấu của các nơi tập trung, trước khi sử dụng phải thử nghiệm độ không thẩm thấu.


c.   Không  cho  phép  xây  dựng  các  nơi  tập  trung  trên  các  vùng  nguồn  nước  ngầm trọng điểm, đầu của côn lồi sườn tích hoặc bồi tích, hoặc nhánh sẻ mạch, trên thềm sông dưới, trên vùng nứt nẻ mạnh, đặc biệt là nếu nguồn nước nằm trong các địa, tầng này được sử dụng để cung cấp nước uống.


2.4. Khi tưới bằng nước thải phải tuân thủ các điều khoản sau:


a.   Chế độ phun mưa phải đảm bảo sự thẩm thấu thích ứng với điều kiện canh tác cây nông nghiệp.


b.   Trong các trường hợp cần thiết, để tăng bề dầy của vùng tơi xốp của diện tích


tưới phải đảm bảo hạ mức nước ngầm tới mức đã được tính toán trước.


2.5. Khi tiến hành công tác thăm dò địa chất, khai thác lộ thiên các mỏ khoáng sản và các công  tác  khác  có  đào  tới  các tầng  nước  ngầm,  phải  áp  dụng  các  biện  pháp  chống nhiễm bẩn và làm tiêu hao nước ngầm.


2.6. Khi xẩy ra các sự cố và tai nạn có gây bẩn nước ngầm, phải ngăn cách và bảo vệ nơi xẩy ra sự cố, phủ các chất chảy ra hoặc rơi vãi bằng chất hấp phụ, ngừng lấy nước ngầm trong vùng xẩy ra sự cố để cung cấp cho sinh hoạt, phải thu lượm, vô hiệu hoá hoặc khử bỏ các chất chảy và vãi ra khắc phục các hậu quả của sự cố và tai nạn.


2.7. Khi có sự nhiễm bẩn hoặc có ngay cơ gây nhiễm bẩn nước ngầm, qui mô và phương pháp theo dõi tình trạng và chất lượng của nước ngầm được xác định theo giá trị và dạng sử dụng nước ngầm và đồng thời có tính đến những hậu quả có thể làm nhiễm bẩn nước ngầm.
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TCVN 6001: 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NHU CẦU ÔXI SINH HÓA SAU 5 NGÀY (BOD5) – PHƯƠNG PHÁP CẤY VÀ PHA LOÃNG
Water   quality   -   Determination   of   biochemical   oxiPcn   demand   after   5   days(BOD5)- Dilution and seeding method


ISO 5815: 1989

1. Mục đích


Tiêu chuẩn nêu một phương pháp kinh nghiệm và thông dụng để xác định nhu cầu oxi sinh hóa của nước bằng nuôi cấy và pha loãng.


Phương pháp áp dụng cho các loại nước có nhu cầu oxi sinh hóa lớn hơn hoặc bằng


3mg oxi/lít và không vượt quá 6000mg oxi/lit. Phương pháp cũng có thể áp dụng cho nhu cầu oxi sinh hóa lớn hơn 6000mg oxi/lít nhưng sai số do phải pha loãng đòi hỏi


phải thận trọng khi xử lí kết quả.


Kết quả thu được là sản phẩm kết hợp của các quá trình hóa học và sinh hóa. Chúng không có đặc tính rõ ràng của quá trình hóa học đơn thuần. Tuy nhiên, chúng có một chỉ thị về chất lượng nước. Phép thử có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều chất đọc đối với sinh vật như các chất diệt khuẩn, các kim loại đọc, clo tự do chúng ức chế sự oxi hóa sinh hóa. Sự có mặt của tảo hoặc vi sinh vật nitrat hóa có thể làm cao kết quả. Phụ lục


A cung cấp thông tin về thời gian và nhiệt độ ủ khác nhau.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Những  tiêu  chuẩn  sau  đây  được  áp  dụng  cùng  với  tiêu  chuẩn  này.  Tất  cả  mọi  tiêu chuẩn đều luôn được soát xét lại, nhưng khuyến khích áp dụng những bản mới nhất.


TCVN  5499:  1995  (ISO  5813:  1983),  Chất  lượng  nước  -  Phương  pháp  Winkler  xác định oxi hòa tan.


ISO 5814: 1984, Chất lượng nước - Xác định oxi hòa tan - Phương pháp điện hóa.


ISO 6107-2: 1981, Chất lượng nước - Từ vựng - Phần l.


ISO  7393-  l:  1985,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  clo  tự  do  và  clo  tổng  số  -  Phần  1: Phương pháp chuẩn độ dùng N, N- dietVl- l, 4 phenylendiamin


ISO  7393-2:  1985,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  clo  tự  do  và  clo  tổng  số  -  Phần  2: Phương pháp đo màu dùng N, N-dietyl- l, 4 - phenylendiamin cho công việc kiểm tra thường ngày.


3. Định nghĩa


Tiêu chuẩn này dùng định nghĩa sau:


Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD): nồng độ khối lượng của oxi hòa tan bị tiêu thụ bởi sự oxi hóa  sinh  học  các  chất  hữu  cơ  và/hoặc  vô  cơ  trong  nước  trong  những  điều  kiện  xác định. (Định nghĩa lấy từ ISO 6107-2).


Trong tiêu chuẩn này, "sự oxi hóa sinh học" mang ý nghĩa "sự oxi hóa sinh hóa".


4. Nguyên tắc


Trung hòa mẫu nước cấn phân tích và pha loãng bằng những lượng khác nhau của một


loại nước pha loãng giàu oxi hòa tan và chứa các vi sinh vật hiếu khí, có hoặc không chứa chất ức chế sự nitrat hóa.ủ ở nhiệt độ xác định trong một thời gian xác định, 5 ngày, ở chỗ tối, trong bình hoàn toàn đầy và nút kín. Xác định nồng độ oxi hòa tan trước và sau khi ủ. Tính khối lượng oxi tiêu tốn trong l lít nước.


Tiến  hành  đồng  thời  thí  nghiệm  kiểm  tra  với  dung  dịch  chuẩn  của  glucô  và  axit glutamic.


5. Thuốc thử


Trong phân tích chỉ dùng các thuốc thử tinh khiết phân tích và nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương (nước cất từ máy hoàn toàn bằng thủy tinh hoặc nước qua trao đổi ion).


Nước không được chứa nhiều hơn 0,01mg đồng trong 1 lít, không chứa clo tự do, các cloramin, kiềm, axit và các chất hữu cơ.


5.1. Nước cấy


Nếu bản thân mẫu nước không đủ các vi sinh vật cần thiết, phải dùng nước cấy tạo được bằng một trong các cách sau:


a) Nước thải sinh hoạt lấy từ cống chính hoặc từ cống của một vung dân cư không


bị ô nhiễm công nghiệp. Nước này được lắng trước khi dùng.


b) Thêm l00g đất vườn vào 1 lít nước. Lắc đều và để yên l0 phút. Lấy 10ml nước trong ở trên và pha loãng thành 1 lít bằng nước cất.


c) Nước sông, hồ có chứa nước thải sinh hoạt.


d) Dòng nước sau khi để lắng của các trạm xử lí nước thải.


e) Nước lấy từ hạ lưu của dòng thải của nước cần phân tích hoặc nước chứa vi sinh vật thích hợp cho nước cần phân tích và được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (trường hợp nước thải công nghiệp chứa các chẩt khó bị phân hủy) .


5.2. Các dung dịch muối


Các dung dịch sau đây bền ít nhất trong một tháng và cần bảo quản trong các bình thủy tinh màu sẫm. Chúng cần được loại bỏ nguy khi có dấu hiệu kết tủa hoặc sinh vật phát triển.


5.2.1. Dung dịch đệm photphat


Hòa tan 8,5g kali dihidrophotphat (KH2PO4), 21,75g kali hidrophotphat (K2HPO4), 33,4g  natri  hidrophotphat  heptahidrat  (Na2HPO4.7H2O)  Và  l,7g  amoni  cloralrua (NH4CL) trong khoảng 500ml nước. Pha loãng đến 1000ml và lắc đều.


Chú thích: pH của dung dịch đệm này phải là 7,2, không cần điều chỉnh gì thêm


5.2.2. Magie sunfat heptahidrat 22,5 g/l


Hòa tan 22,5g magie sunfat heptahidrat (MgSO4.7H20) trong nước. Pha thành 1000ml và lắc đều.


5.2.3. Can xi clorua, 27,5 g/l


Hòa tan 27,5g canxi clorua khan (CaCl2) (hoặc một lượng tương đương muối canxi clorua ngậm nước) trong nước. Pha loãng thành l000ml và lắc đều.


5.2.4. Sắt (III) clorua hexahidrat 0,25g/l


Hòa tan 0,25g sắt (III) clorua hexahidrat (FeCl3.6H2O) trong nước. Pha thành 1000ml và lắc đều.


5.3. Nước pha loãng


Thêm  lml  mỗi  dung  dịch  muối  (5.2.1,  5.2.2,  5.2.3,  và  5.2.4)  vào  khoảng  500ml nước.


Pha loãng thành l000ml và lắc đều. Tạo nhiệt độ 200C cho dung dịch vừa điều chế được rồi sục không khí trong l giờ, chú ý để không làm nhiễm bẩn dung dịch, đặc biệt là bởi các chất hữu cơ, chất oxi hóa, chất khử hoặc kim loại(1)), sao cho nồng độ oxi hòa tan ít nhất phải đạt 8 mg/l.


Dung dịch chuẩn bị như trên chỉ được dùng trong vòng 24 giờ, phần dư sau 24 giờ phải đổ bỏ.


5.4. Nước pha loãng cấy vi sinh vật


Thêm từ 5ml đến 20ml nước cấy (5.l) (tùy theo nguồn gốc) vào 1 lít nước pha loãng


(5.3). Giữ nước vừa điều chế ở 200C. Chuẩn bị nước này ngay trước khi dùng, đổ bỏ phần dư vào cuối ngày làm việc.


Lượng oxi bị tiêu thụ sau 5 ngày ở 200C của nước pha loãng cấy vi sinh vật (5.4) chính là giá trị trắng (8.3) và không được vượt quá 0,5 mg/l


5.5. Dung dịch axit clohidric (HCl), khoảng 0,5 mol/l.


5.6. Dung dịch natri hidroxit (NaOH), khoảng 20 g/l;


5.7. Dung dịch natri sunflt (Na2SO3), khoảng 0,5 mol/l.


5.8. Dung dịch chuẩn glucô/axit glutamic


Sấy một ít gluco khan (C6H12O6) và một ít axit glutamic


(HOOC-CH2- CH2- CHNH2- COOH) ở 1030C trong 1 giờ. Cân mỗi thứ 150  1mg, hòa tan trong nước và pha thành l000ml, lắc đều.


Chuẩn bị dung dịch này ngay trước khi dùng và đổ bỏ lượng dư vào cuối ngày làm việc


5.9. Dung dịch alylthioure (ATU) (C4H8N2S)


Hòa tan 1,00g alylthioure trong nước, pha loãn thành 1000ml và lắc đều. Dung dịch bền ít nhất 2 tuần lễ.


Bảng l - Độ pha loãng khuyến nghi để xác định BOD5
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R: nước sông;


E: nước thải được làm sạch sinh học;


S: nước thải được làm trong hoặc nước thải công nghiệp bị ô nhiễm nhẹ;


C: nước thải chưa xử lí;


L: nước thải công nghiệp bị ô nhiễm nặng.


6. Thiết bị, dụng cụ


Mọi  dụng cụ thủy tinh cần  phải sạch, không chứa các chất độc hoặc chất phân huỷ sinh học, luôn được bảo vệ khỏi bị bẩn.


Các thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm và các thiết bị dụng cụ sau:


6.1. Bình ủ, miệng hẹp, dung tích từ 130ml đến 350ml, có nút mài thủy tinh, và nếu có thể nên dùng loại vai vuông. Loại 250ml thường được ưa dùng.


6.2. Buồng ủ, có khả năng duy trì được nhiệt độ 200C  l0C.


6.3. Thiết bị xác định nồng độ oxi hòa tan.


6.4. Phương tiện làm lạnh (O0C đến 40C), dùng để vận chuyển và giữ mẫu.


6.5. Bình pha loãng, nút thủy tình, vạch chia đến ml, dung tích phụ thuộc vào mẫu pha loãng yêu cầu


7. Giữ mẫu


Mẫu được giữ ở nhiệt độ giữa 00C và 40C trong bình nạp đầy thật kín cho đến khi đem phân tích. Tiến hành phân tích mẫu càng sớm càng tốt và không giữ mầu quá 24 giờ kể từ khi lấy.


8. Cách tiến hành


8.1. Xử lí sơ bộ


8.1.1. Trung hòa mẫu


(2) Có thể xác định oxi hòa tan bằng phương pháp iot theo TCVN 5499-1995 (ISO


5813) hoặc phương pháp điện hóa (xem ISO 5814).


Nếu pH của mẫu không nằm trong khoảng 6 và 8, cần dùng dung dịch axit clohiric


(5.5)  hoặc  natri  hidroxit  (5.6)  trung  hòa  mẫu  sau  khi  đã  xác  định  thể  tích  bằng phép thử riêng. Khi trung hòa không cần quan tâm đến kết tủa nếu có tạo thành.


8.1.2. Clo tự do và/hoặc clo liên kết.


Trung hòa clo tự do và clo liên kết có trong mẫu bằng dung dịch natri sunfit (5.7) . Chú ý không dùng dư.


Các tiêu chuẩn về clo tự do và clo liên kết theo ISO 7393- l và ISO 7393- 2.


8.2. Chuẩn bị dung dịch thử


8.2.1. Xác định BOD không ức chế sự nitrat hóa


Đưa nhiệt độ mẫu đến khoảng 200C, nạp khoảng nửa bình và lắc để tránh quá bão hòa oxi.


Lấy một thể tích xác định cho vào bình pha loãng (6.5) và thêm nước pha loãng đã cấy vi sinh vật (5.4) đến vạch. Lắc nhẹ để tránh tạo bọt khí.


Nếu dùng hệ số pha loãng lớn hơn l00, cần thực hiện việc pha loãng thành hai hoặc nhiều bước.


8.2.2. Xác định BOD có ức chế sự nitrat hóa


Đưa nhiệt độ mẫu đến khoảng 200C, nạp khoảng nửa bình và lắc để tránh quá bão hòa oxi.


Lấy một thể tích xác định cho vào bình pha loãng (6.5), thêm 2ml dung dịch alylthioure (5.9) cho l lít mẫu pha loãng rồi thêm nước pha loãng đã cấy vi sinh vật


(5.4) đến vạch mức. Lắc nhẹ để tránh tạo bọt khí.


Chú thích:


1)   Có thể dùng chất ức chế 2 - clo - 6 - triclometylpyridin (TCMP) (Cl - C5H3N – CCl3) gắn trên natri clorua. Thêm sao cho nồng độ TCMP trong mẫu pha loãng   đạt 0,5 mg/l


2)   Độ pha loãng cần lấy sao cho sau khi ủ nồng độ oxi hòa tan dư nằm trong khoảng 1/3


và 2/3 nồng độ ban đầu.


Để chọn được độ pha loãng thích hợp cần thử nhiều lần theo mô hình toán học và sử dụng pha loãng tương ứng với BOD5 tham khảo (xem bảng 1)


Xác định nhu cầu oxi tổng số (TOC) và nhu cầu oxi hóa  học (COD) bằng phương pháp cromat có thể cung cấp thông tin tốt trong vấn đề này.


3)   Chú ý lấy mẫu đại diện.


4)  Cách  ức  chế  sự  nitrat  hóa  như  ở  mục  8.2.2  không  phải  là  có  hiệu  quả  trong  mọi trường hợp.


Thêm  nhiều  ATU  hơn  như  đã  chỉ  ở  mục  8.2.2  có  thể  ảnh  hưởng  đến  chuẩn  độ Winkler.


8.3. Thử trắng


Tiến hành thử trắng đồng thời với việc xác định, dùng nước pha loãng đã lấy vi sinh vật (5.4).


8.4. Tiến hành xác định


Dùng xi phông nạp các mẫu đã pha loãng (xem 8.2) vào các bình ủ (6.1) để cho tràn nhẹ.


Để các bọt khí bám trên thành bình thóat ra hết. Đậy bình, chú ý tránh giữ lại bọt khí.


Chia các bình ủ đã nạp thành hai dãy, mỗi dãy gồm các mẫu của mỗi một độ pha loãng và một mẫu trắng (xem 8.3).


Đặt một dãy các bình vào buồng ủ (6.2) và để trong tối 5 ngày.


Đo nồng đô oxi hòa tan ở thời điểm không trong mỗi bình, kể cả mẫu trắng, của dãy còn lại theo TCVN 5499: 1995 (ISO 5813 hoặc ISO 5814).


Sau khi ủ, xác định nồng độ oxi hòa tan trong mỗi bình, và trong mẫu trắng của dãy và đặt trong buồng ủ, theo TCVN 5499: 1995 (ISO 5813 hoặc ISO 5814).


8.5. Phép thử kiểm tra


Để kiểm tra nước pha loãng đã cấy vi sinh vật, nước cấy và kĩ thuật của người phân tích, tiến hành phép thử kiểm tra bằng cách pha loãng 20ml dung dịch chuẩn glucô axit glutamic (5.8) với nước pha loãng đã cầy vi sinh vật (5.4) thành 1000ml và tiến hành như mục 8.4.


Kết quả BOD5  sẽ nằm trong khoảng 180 mg/l và 230 mg/l.


Nếu không, cần kiểm tra lại nước cấy và nếu cần cả kĩ thuật của người phân tích


Tiến hành kiểm tra đồng thời với mẫu phân tích.


9. Thể hiện kết quả


9.1. Xác định xem mẫu nào trong số các mẫu thử đạt điều kiện:
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Trong đó:


C1  là nồng độ oxi hòa tan, của một trong các mẫu thử ở thời điểm không, mg/l


C2  là nồng độ oxi hòa tan, cũng của mẫu đó sau 5 ngày, mg/l.


9.2. Nhu cầu oxi hóa sau 5 ngày (BOD5), tính bằng miligam oxi trong một lít, được tính theo phương trình:


BOD5 = 
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Trong đó:


C1  và C2  giống như ở 9.1;


C3  là nồng độ oxi hòa tan, của mẫu trắng ở thời điểm không mg/l; C4  là nồng độ oxi hòa tan, của mẫu trắng sau 5 ngày mg/l;


Ve  là thể tích, của mẫu dùng dễ chuẩn bị dung dịch thử tương ứng, ml;


V1  là tổng số thể tích, của dung dịch thử đó, ml.


Nếu nhiều mẫu đạt kết quả nằm trong khoảng yêu cầu, tính giá trị trung bình của các kết quả thu được của các mẫu đó.


10. Báo cáo kết quả


Báo cáo kết quả gồm các thông tin sau:


a) Trích dẫn tiêu chuẩn này;


b) Ngày, giờ lấy mẫu:


c) Phương pháp giữ mẫu;


d) Ngày, giờ bắt đầu phân tích;


e) Loại nước cấy đã dùng;


f) Về ức chế sự nitrat hóa nếu dùng;


g) Số ngày ủ (5);


h) Kết quả và phương pháp trình bày kết quả đã dùng;


i) Những điểm đặc biệt ghi nhận được trong quá trình thử;


j) Chi  tiết về những công đoạn không có trong tiêu chuẩn này, hoặc xem như tùy chọn.


Phụ lục A
(Thông tin)


Những nhiệt độ và thời gian ủ khác


 Tốc độ oxi hóa các hợp chất hữu cơ trong giai đoạn đầu thử BOD có thể biểu diễn bằng định luật.


Log 10 = 
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Trong đó:


L là giá trị BOD, ở thời gian bằng vô cùng, mg/l;


x là BOD, ở thời điểm t, tính bằng ngày, mg/l;


t là thời gian, tính bằng ngày;


k là hằng số tốc độ, biểu diễn bằng nghịch đảo của ngày.


Đối với một loại hợp chất hữu cơ và mầm vi sinh cho trước, hiệu ứng của nhiệt độ lên hằng số tốc độ k và giá trị L có thể dự đoán được ở mức độ gần đúng bậc nhất. Điều đó rất có ích khi xem xét phép thử BOD ở những vùng khí hậu ẩm hoặc khi nghiên cứu những con sông dài chảy qua nhiều vùng khí hậu. Tuy nhiên, khi dùng mối quan hệ này phải rất thận trọng.


Giá trị BOD tiêu chuẩn là sau 5 ngày ủ ở 200C. Qua nhiều năm với nhiều số liệu, chứng tỏ là các cách thử nhanh hơn dùng để đo ô nhiễm hữu cơ đều có liên quan với BOD 5 ngày. Một trong những bất tiện của phương pháp này là phải đợi 5 ngày mới có kết quả. Nhiều cố gắng đã thực hiện để đạt cùng kết quả như BOD 5 ngày trong một thời gian ngắn  hơn (3 hoặc 2,5 ngày) bằng cách dùng nhiệt độ cao hơn (270C hoặc 350C tương ứng). Một số nước khí hậu rất nóng, thứ BOD 3 ngày có thể là thực tế hơn. Đây không phải là vấn đề tiết kiệm thời gian mà do các vi sinh vật phân huỷ và oxi hóa các chất hữu cơ đã quen sống ở nhiệt độ 250C và 800C. Tuy nhiên, hầu hết các nước khí hậu nóng vẫn dùng phương pháp thử BOD cổ điển 5 ngày với cách làm lạnh mẫu thử.


Một số người đã dùng cách thử 3 ngày, đem so sánh kết quả và tìm các mối liên quan với thử 5 ngày. Một nghiên cứu so sánh đã eho thấy rằng hai cách thử ít khi khác nhau quá  5%.


Một cách khác là thử BOD 7 ngày ở 200C. Dĩ nhiên không cần có sự khác biệt về cách làm và mẫu so với tiêu chuẩn 5 ngày, và tương quan giữa hai phương pháp cũng dễ dàng nhận thấy. Thử 7 ngày được dùng ở Thuỵ Điển từ lâu. Thử 7 ngày ở 180C cũng đã được nghiên cứu.


Một điểm quan trọng trong mọi cải biên này là phần đóng góp của vi sinh vật nitrat hóa. Mọi so sánh và quan hệ đều quy về kết quả BOD tổng số không dùng ATU, và do đó không thấy được mức đóng góp do nitra hóa vào BOD đo được khi dùng nhiệt độ và thời gian ủ khác nhau. Cả tăng nhiệt độ và tăng thời gian ủ đều làm tăng mạnh khả năng xẩy ra sự nitrat hóa. Điều đó dẫn đến nhu cầu tăng ATU lên nồng độ cao hơn nhiều so với 2,0 mg/l như trình bày trong tiêu chuẩn này.


Dường như không thể thiết lập được một hệ số chuyển BOD không tiêu chuẩn (nhiệt độ và thời gian


ủ) về BOD tiêu chuẩn, nhất là khi phân tích một dãy các dạng mẫu khác nhau.


Đó cũng là tình trạng chung với hấu hết các cách thử kinh nghiệm, bao gồm cả các cách thử nhu cầu oxi chung khác như giá trị COD và pemangunat. Có thể là thiết lập hệ số chuyển chỉ cho một chủng loại mẫu hạn chế nào đó. Thí dụ giá trị BOT) 7 ngày, dùng đủ ATU, mẫu nước sa lắng lần đầu và lần cuối: cao hơn BOD tiêu chuẩn tương ứng là l,09 và l,29.


Ngoại trừ trường hợp thật rõ ràng, những kết quả BOD không tiêu chuẩn cần thông báo kèm theo đầy đủ điều kiện mà không nên cố gắng chuyển thành BOD tiêu chuẩn.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH MANGAN. PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG DÙNG FOMALDOXIM 
Water quality - Determination of manganese - Formaldoxime spectrometric method


ISO 6333: 1986

Mở đầu


Khi nước có chứa oxi, hầu hết mangan tồn tại dưới các dạng không tan, thường liên kết với các vi sinh vật và tạo phức, thí dụ với axit humic. Nếu nước không chứa oxi hoặc có môi trường axit mạnh, tất cả mangan tồn tại ở dạng hòa tan.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu  chuẩn này đưa  ra  phương  pháp  trắc  quang  dùng  fomaldoxim  để  xác  định  tổng lượng mangan (gồm mangan hòa tan, huyền phù và mangan liên kết với các chất hữu cơ) trong nước mặt và nước uống.


Phương  pháp  này  dùng để  xác  định  mangan  trong khoảng nồng  độ từ 0,01mg/l  đến 5mg/l. Những nồng độ mangan lớn hơn 5mg/l cũng có thể xác định được sau khi pha loãng mẫu thích hợp.


Các yếu tố cản trở được nêu ở mục 8.


Chú thích: Phương pháp này không áp dụng cho các loại nước bị ô nhiễm cao như nước thải công nghiệp.


2. Nguyên tắc


Thêm dung dịch fomaldoxim vào mẫu thử và  đo qang phức màu đỏ da  cam ở bước sóng khoảng 450nm.


Nếu mangan tồn tại dưới dạng huyền phù hoặc liên kết với các hợp chất hữu cơ, cần phải xử lí trước để chuyển mangan thành dạng phản ứng được với fomaldoxim.


Phức chất mangan foinaldoxim bền ở pH giữa 9,5 và l0,5 và cường độ mẫu tỉ lệ với lượng mangan có trong dung dịch. Quan hệ tuyến tính giữa nồng độ hấp thụ đạt tới nồng độ mangan 5 mg/l. Hấp thụ cực đại ở khoảng 450mn (hệ số hấp thụ mol là 11 x 103  l/mol.cm).


3. Thuốc thử


Cảnh báo - Các thuốc thử nêu ở 3.4, 3.5.l và 3.5.3. là những chất độc hại đặc biệt. Phải làm việc với các chất này trong tủ hút rrănh ăn hoặc hít phải hơi của chúng và phải bảo


vệ mắt, mặt và tay cẩn thận. Phải dùng găng tay và kính các chất này bám vào da, phải rửa ngay và rửa kĩ. Hít phải hơi fomaldehyt và fomaldoxim sẽ gây kích thích mạnh và


phù nề phần trên của bộ máy hô hấp.


Trong phân tích, chỉ dùng các thuốc thử tinh khiết phân tích, nước đã qua trao đổi ion hoặc nước cất bằng thiết bị thủy tinh mà lượng vết mangan càng thấp càng tốt.


3.1. Chất oxi hóa


Dùng kali pesunfat (K2S2O8) hoặc natn pesunfat (Na2S208)


3.2. Natri sunfit khan (Na2SO3)


3.3. Dung dịch EDTA 0,24 mol/l, dùng muối tetranatri


Hòa tan 90g dinatri EDTA dihidrat (Na2EDTA.2H2O) và 19 g natri hidroxit (NaOH) trong nước và pha loãng thành 1000ml.


Cách khác là hòa tan l09g tetranatri EDTA tetrahidrat (Na4EDTA.4H2O) hoặc tetra natn (C10H12N2NNa4O8.2H2O) trong nước và pha loãng đến 1000ml.


3.4. Dung dịch fomaldoxim


Hòa tan 10g hidroxylamoni clorua (NH3OHCL) trong khoảng 50ml nước. Thêm 5ml dung  dịch  metanal  35%  (khối  lượng/khối  lượng)  (HCHO)  (fomandehyd)  (d-1,08 g/ml) và pha loãng bằng nước đến l00ml.


Giữ dung dịch trong bình ở nơi tối và mát. Dung dịch bền ít nhất một tháng.


3.5. Dung dịch hidroxylamoni clorua/amoniac


3.5.1. Dung dịch hidroxylamoni clorua (NH3oHc/), 6mol/l


Hòa tan 42g hidroxylamoni clorua trong nước và pha loãng thành l00ml.


3.5.2. Dung dịch amoniac (NH3) 4,7 mol/l.


Dùng nước pha loãng 70ml amoniac đặc (d = 0,91 g/ml) thành 200ml.


3.5.3. Pha chế


Trộn  hai  thể  tích  bằng  nhau  của  (dung  tích  amoniac  (3.5.2)  và  dung  dịch hidroxylamoni clorua (3.5.l).


3.6. Dung dịch amoni sắt (II) sunfat hexahidrat [(NH4)2Fe (SO4).6H2O700 mg/l.


3.6.1. Axit sunfuric (H2SO4  3 mol/l.


Thêm từ từ 170ml axit sunfuric đặc (d = 1,84 g/ml) vào 750ml nước. Để nguội rồi pha loãng thành l000ml. Dung dịch này có bán sẵn (H2SO4  d = l,19 g/ml).


3.6.2. Pha chế


Hòa ta 700mg amoni sắt (II) sunfat hexahidrat trong nước, thêm 1ml axit sunfric (3.6. l) và pha loãng thành 1000ml:


3.7. Dung dịch natri hidroxit (NaOH) - 4mol/l


Hòa tan 160g natri hidroxit trong nước và pha loãn thành l000ml.


3.8. Dung dịch chuẩn mangan, tương đương với 100mg Mn/l.


Hòa tan 308mg mangan sunfat monohidrat (MnSO4.H2O) vào nước trong bình định mức dung tích 1000ml. Thêm l0ml axit sunfuric (3.6.1) rồi định mức bằng nước và lắc đều lml của dung dịch chuẩn này chứa 0,lmg Mn.


Có thể dùng dung dịch chuẩn có bán sẵn.


4. Thiết bị, dụng cụ


Thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm, và các thiết bị sau:


4.1. Máy trắc quang, có bộ lọc biến đổi liên tục (dùng lăng kính hoặc cách tử) hoặc gián


đoạn (dùng lọc sáng giải hẹp) để đo được độ hấp thụ ở khoảng 450nm, được trang bị các cu-vét có chiều dài truyền quang đến l00mm (để đo các nồng độ mangan nhỏ hơn 0,3 mg/l) và l0mm (để đo các nồng độ mangan trên 0,3 mg/l).


4.2. Bình thủy tinh, dung tích l00ml, nút nhám có kẹp kim loại hoặc nút vặn bằng chất dẻo không màu, thích hợp cho quy trình hấp (autoclave).


4.3. Nồi hấp hoặc nồi áp lực, có khả năng duy trì nhiệt độ 1200C và áp lực 200kPa.


Chú thích: Mọi dụng cụ thủy tinh, bình lấy mâu cần được rửa bằng axit clohidric khoảng 1 mol/l (HCb và dùng nước tráng sạch trước khi dùng.


5. Lấy mẫu và mẫu


Cảnh báo - Cần hết sức cẩn thận khi axit hóa mẫu, đề phòng có thể có khí độc bay ra.


Lấy mẫu vào bình polyetylen, polyvinyl clorua hoặc thủy tinh và axtt hóa mẫu bằng axit sunfuric (3.6.1) đến pH khoảng 1, nhưng không nhỏ hơn l. Việc axit hóa nhằm giảm sự hấp phụ mangan lên thành bình đồng thời tạo điều kiện hòa tan các dạng keo và kết tủa của mangan.


6. Cách tiến hành


6.1. Phần mẫu thử


Phần mẫu thử là 50ml mẫu đã axit hóa, chứa ít hơn 0,25mg mangan (5 mg/l), hoặc một thể tích mẫu nhỏ hơn và được pha loãng thành 50ml.


6.2. Chuẩn bị dung dịch thử


Nếu mangan tồn tại ở dạng huyền phù hoặc liên kết với chất hữu cơ, thêm 225  25mg chất oxi hóa (3.1) vào phần mẫu thử (6.1). Oxi hóa có thể thực hiện bằng một trong hai cách:


a) Hấp  hỗn  hợp  đựng  trong  bìmh  (4.2)  trong 30 phút, để  nguội  và  thêm  khoảng 0,5g natri sunfit (3.2) để khử chất oxi hóa dư;


b) Đun sôi hỗn hợp trong bình nón hoặc cốc dung tích l00ml khoảng 40 phút; để nguội và chuyển hỗn hợp vào blnh định mức 50ml, thêm nước đến vạch và thêm khoảng 0,5g natri sunfit (3.2) để khử chất oxi hóa dư.


Nến hấp nếu mẫu chứa axit humic.


Nếu không thể tiến hành phân tích nguy, mẫu vừa chuẩn bị có thể để qua đêm.


Chú thích: Màu và vẫn đục bị phá hủy hoàn toàn trong giai đoạn xử lí trước. Nếu thực tế cho thấy giai đoạn xử lí trước là không cần thiết, như đa số trường hợp mẫu nước uống, thì có thể bỏ qua.


6.3. Mẫu trắng


Làm  một  mẫu  trắng  song  song  với  mẫu  thật  bằng  cách  thay  phần  mẫu  thử  bằng


50ml nước cất. Nếu hấp thụ của mẫu trắng khác nhiều so với hấp thụ ngoại suy của thành phần "không" (6.4.4) thì cần phải xem xét lại lí do của sự khác nhau đó.


6.4. Chuẩn hóa


6.4.1. Chuẩn dãy dung dịch chuẩn


Dãy A: 0 đến 0,50 mg/l mangan.


Pha loãng 20  0,2ml dung dịch mangan tiêu chuẩn (3.8) thành l000ml bằng nước trong  bình  định  mức  dung  tích  1000ml.  Lấy  0;  l0;  20;  30  và  40ml  dung  dịch mangan  vừa  pha  loãng  vào  5  bình  định  mức  dung  tích  50ml  rồi  thêm  nước  đến vạch.


Được dãy dung dịch chuẩn 0; 0,l; 0,2; 0,3 và 0,4 mg/l mangan. Dãy B: 0 đến 5 mg/l mangan.


Pha loãng 200  2ml dung dịch mangan tiêu chuẩn (3.8) thành l000ml bằng nước trong bình mức dung tích l000ml. Lấy 0, l0, 20, 30 và  40ml dung dịch vừa  pha loãng  vào  5  bình  định  mức  dung  tích  50m.l  rồi  thêm  nước  đến  vạch.  Được  dãy dung dịch chuẩn 0, 1, 2, 3 và 4 mg/l mangan.


6.4.2. Hiện màu


Thêm 1ml dung dịch amoni sắt (II) sunfat (3.6) và 2ml dung dịch EDTA (3.8) vào từng  dung  dịch  chuẩn  vừa  pha  ở  trên.  Sau  khi  lắc  đều,  thêm  lml  dung  dịch fomaldoxim (3.4) và lập tức thêm 2ml dung dịch natri hidroxit (3/7).


Lắc kĩ các dung dịch và để yên 5 đến l0 phút, sau đó vừa lắc thêm 3ml dung dịch hidroxylamoric clorua/amoniac (3.5) rồi để yên ít nhất l giờ.


6.4.3. Đo quang


Trong khoảng l đến 4 giờ sau khi hiện màu, đo hấp thụ của các dung dịch bằng máy trắc quang ở 450nm, dùng nước làm so sánh. Với các dung dịch dãy A dùng cuvét l00mm (0 đến 0,5 mg/l mangan), với các dung dịch dãy B dùng cuvét l0mm (0 đến 5 mg/l mangan).


6.4.4. Vẽ đường chuẩn


Mỗi dãy dung dịch chuẩn một đường chuẩn, nồng độ mangan tính bằng mg/l đặt trên trục hoành, độ hấp thụ tương ứng đặt trên trục tung. Đường chuẩn cần phải thẳng. Hệ số chuẩn hóa là nghịch đảo độ dốc của đường chuẩn.


Điểm đường chuẩn cắt trục tung cho biết giá trị hấp thụ ngoại suy của thành phần "không" của dãy các dung dịch cần chuẩn hóa.


Hệ số chuẩn hóa cũng có thể được tính toán bằng giải tích chuỗi.


6.4.5. Kiểm tra đường chuẩn


Để bảo đảm độ lặp lại tốt cần định kì kiểm tra đường chuẩn, nhất là khi dùng các thuốc thử mới pha.


6.5. Xác định


6.5.1. Hiện màu


Thực hiện như mục 6.4.2 nhưng dùng phần mẫu thử (6.2) thay vì dùng các dung dịch chuẩn.


Nếu mẫu thử đã được xử lí trước (xem 6.2), tăng lượng natri hidroxit (3.7) từ 2ml lên 2,5ml.


6.5.2. Đo quang


Xem 6.4.3.


7. Tính toán kết quả

7.1. Tính toán


Nồng độ mangan, CMn  tính bằng mg/l, được tính theo công thức: 

CMn  = f(A1  – A0)g


Trong đó:


f là hệ số chuẩn hóa tương ứng với đường chuẩn đã chọn và được tính như đã


nêu ở mục 6.4.4, mg/l;


A1  là độ hấp thụ của dung dịch mẫu cần phân tích (6.5.2);


A0  là độ hấp thụ ngoại suy của thành phần “không” (6.4.4);


g là một hệ số được tính theo công thức:
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V1  là thể tích của phần mẫu thử, ml (ở đây là 50ml);


V2  là thể tích phần mẫu hút ra, rồi pha loãng thành 50ml nếu có.


Chú thích: Thể tích axit thêm vào mẫu (mục 5) cần đưa vào tính toán.


Báo kết quả:


a) Nồng độ mangan từ 0,01 đến l mg/l, ghi kết quả chính xác đến 0,01 mg/l.


b) Nồng độ mangan lớn hơn l mg/l, ghi kết quả chính xác đến 0,1 'mg/l.


7.2. Độ chính xác


Xem bảng.


8. Các yếu tố cản trở

8.1. Ion  sắt  (II)  tạo  phức  màu  tím  với  fomaldoxim  và  cản  trở  việc  xác  định  mangan. Thêm EDTA (3.3) và hidroxylamoni clorua/amoiac (3.5) làm giảm cản trở này. Tuy nhiên, cách tốt nhất để loại trừ ảnh hưởng này là thêm một lượng chính xác, như nhau ion sắt (II) (dùng amoni sắt (II) sunfat) vào các dung dịch chuẩn, mẫu trắng và mẫu thử.


8.2. Coban ở nồng độ l mg/l gây kết quả tương đương với 40g Mn/l.


8.3. Nồng độ ion phophat trên 2 mg/l (tính theo P) làm thấp kết quả nếu dung dịch chứa canxi.


8.4. Canxi và magie có mặt đồng thời với tồng nồng độ trên 300 mg/l làm cao kết quả.


8.5. Nếu dung dịch bị đục sau khi .tạo thành phức màu, có thể li tâm trước khi đo quang(6.4.3).


9. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả gồm những thông tin sau:


a) Trích dẫn tiêu chuẩn này;


b) Mô tả mẫu;


c) Phương pháp sử dụng;


d) Phương pháp và kết quả trừ ảnh hưởng cản trở;


e) Những hiện tượng bất thường trong quá trình xác định;


f) Những thao tác không có trong tiêu chuẩn này, hoặc được xem như tự chọn.


Bảng 1- Độ lặp lại của phương pháp


(Số liệu lấy từ kết quả liên quan phòng thí nghiệm, 1982)


		Nồng độ mangan


(mg/l)

		Phòng thí


nghiệm

		Số các kết quả

		Giá trị trung bình (mg/l)

		Độ lệch chuẩn (mg/l)
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0,100
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B 

A 

B 
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30
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30
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		0,049


0,12


0,099


0,497


1,01


1,001


1,99


2,055


4,02


4,198

		0,0035


0,025


0,0021


0,0085


0,04


0,0091


0,035


0,0111


0,047


0,1333
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TCVN 6000: 1995

CHẤT  LƯỢNG  NƯỚC  -  LẤY  MẪU  –  HƯỚNG  DẪN  LẤY  MẪU  NƯỚC NGẦM
Water quality - Sampling - Guidance on sampling of ground water


ISO 5667-11: 1992

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dấn lập các chương trình lấy mẫu, kĩ thuật lấy mẫu và xử lí mẫu nước ngầm để đánh giá vật lí, hóa học và sinh vật học. Nó không bao gồm việc lấy mẫu để kiểm tra thường xuyên việc khai thác nước ngầm làm nước uống hoặc những mục đích khác, nhưng nó liên quan tới sự điều tra chung chất lượng nước ngầm. Do  sự  phức  tạp  của  các  hệ  nước  ngầm,  nhiều  áp  dụng  lấy  mẫu  riêng  cần  đến  lời khuyên  của  các  chuyên  gia  địa  thủy  văn  mà  không  thể  trình  bày  chi  tiết  trong  tiêu chuẩn này.


Xác định mục đích lấy mẫu nước ngầm là cần thiết trước khi chọn nguyên tác áp dụng cho một chương trình lấy mẫu cụ thể. Mục đích chính của các chương trình lấy mẫu nước ngầm là điều tra chất lượng cấp nước từ nước ngầm, phát hiện và đánh giá sự ô nhiễm nước ngầm, và tham gia quản lí tài nguyên nước ngầm. Những nguyên tắc trình bày trong tiêu chuẩn này cũng được áp dụng cho những mục tiêu cụ thể hơn sau đây:


a)  Xác  định  tính  thích  hợp  của  nước  ngầm  để  làm  nguồn  nước  uống  hoặc  nước công/nông nghiệp, và giám sát chất lượng của nó khi cung cấp.


b) Để phát hiện sớm sự ô nhiễm của tầng ngậm nước gây ra bởi những hoạt động độc hại tiềm ẩn ở trên hoặc dưới mặt đất (thí dụ các điểm đổ phế thải, phát triển nghiệp, khai khoáng, hoạt động nông nghiệp, thay đổi canh tác);


c) Để hiểu và giám sát sự di chuyển của các chất ô nhiễm nhằm đánh giá tác động của chúng đến chất lượng nước ngầm và để chuẩn hóa và hiệu lực hóa những mô hình chất lượng nước ngầm thích hợp;


d) Để  phát  triển  sự  hiểu  biết  về  những biến  động của  chất  lượng nước ngầm, kể cả những biến động gây ra do cố ý (thí dụ thay đổi chể độ bơm nước ngầm, hiệu ứng thấm từ các dòng thải xuống nước ngầm, các hoạt động làm sạch các điểm thải), để đạt được sự quản lí tối ưu tài nguyên;


e) Để thu thập dữ liệu cho việc tăng cầng thi hành luật kiểm soát ô nhiễm.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Những tiêu chuẩn sau đây được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này:


ISO 5667- 1: 1980, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập các chương trình lấy mẫu.


TCVN 5992: 1995 (ISO 5667- 2: 1991), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Hướng dẫn kĩ thuật lấy mẫu.


TCVN 5993: 1995 (ISO 5667- 3: 1985), Chất lượng nước - Lấy mẫu -Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu.


TCVN 5981: 1995 (ISO 6107- 2: 1989), Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2

3. Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này áp dụng những định nghĩa sau:


3.1. Tần ngậm nước: Sự kiến tạo của tầng đá, cát hoặc sỏi thấm nước (nền hoặc địa tầng) và có thể thu được lượng nước lớn.


3.2. Tầng  cách  nước  vững  chắc:  Một  tầng  ngậm  nước  gồm  vật  chất  rắn  chắc  do  sự  xi măng hóa hoặc do sự nén.


3.3. Nước ngầm: Nước được giữ trong một địa tầng ở dưới mặt đất và thường có thể khai thác được


3.4. Giếng, giếng khoan: Một lỗ sâu dưới đất dùng để lấy nước hoặc để thăm dò. Giếng thường có trường kính rộng hơn giếng khoan và thường được đào hơn là khoan. Một giếng  khoan  thường  chỉ  dùng  cho  mục  đích  giám  sát  và  có  thể  được  nối  với  ống vách và ống lọc thích hợp ở độ sâu nhất định.


3.5. Nước mạch lộ: Nước ngầm chảy lên mặt đất một cách tự nhiên.


3.6. Nước hốc: Nước ở các lỗ hổng, ở trong hốc đá, sỏi.


3.7. ống vách:  Một  ống bằng chất rắn dùng để bao tạm thời  hay vĩnh viễn một giếng hoặc giếng khoan và để tránh các chất rắn của tầng ngậm nước lọt vào giếng khoan và để bảo đảm nước ngầm chỉ vào giếng khoan ở một độ sâu nhất định qua ống lọc.


3.8. ống lọc: Một loại ống được thiết kể có nhiều lỗ dùng để cho nước chảy vào giếng và ngăn chất rắn của tầng ngậm nước hoặc những chất làm tắc lọc.


4. Thiết bị lấy mẫu


4.1. Vật liệu


Thông tin chung về chọn vật liệu cho thiết bị lấy mẫu và bình được nêu ở TCVN


5992 (ISO 5667- 2). Polyetylen, polypropylen, polycacbonat và thủy tinh là các vật liệu nên dùng trong hầu hết các tình huống lấy mẫu.


Nếu chất lượng sinh học của nước ngầm gây ra những thay đổi về thành phần lí hóa học của nước thì cần dùng các bình cản ánh sáng càng nhiều càng tốt.


Khi lấy mẫu nước ngầm để phân tích các chất hữu cơ, cần hạn chế tối đa sự ô nhiễm mẫu do các chất hữu cơ dùng làm vật liệu chế tạo thiết bị lấy mẫu hoặc để xây dựng giếng khoan. Điều đó đặc biệt quan trọng khi nghiên cứu vết các hợp chất hữu cơ.


Trong trường hợp này nên dùng thiết bị đặc biệt bằng thủy tinh, thép không rỉ hoặc các vật liệu khác không tiết ra các chất hữu cơ.


4.1.1. Vật liệu để xây dựng giếng khoan


Vật liệu để xây dựng giếng khoan (ống vách, ống lọc) phải bảo đảm tránh gây thay đổi thành phần hóa học nước ngầm. Những chỗ nối ở ống vách phải đảm bảo keo hoặc xi măng dùng để nối sẽ không làm ô nhiềm mẫu. Có rất nhiều vật liệu để xây dựng  giếng  khoan.  Về  mặt  giá  thành  hạ,  dễ  kiểm  và  dễ  xử  lí  thì  nên  dung polypropylen,  polyetylen  dày  cho  hầu  hết  mục  đích  lấy  mẫu  nước  ngầm.  Tuy nhiên, loại nước ngầm đã bị ô nhiễm nặng bởi các dung môi hữu cơ tổng hợp sẽ phá  huỷ các  ống vách  và  ống lọc bằng PVC. Trong trường hợp như vậy thì nên dùng thép không gỉ hoặc polytetrafloetylen làm vật liệu xây dựng giếng khoan vì chúng bền và trơ.


4.2. Các loại thiết bị


4.2.1. Bơm


Có  nhiều  loại  bơm,  trong  đó  có  nhiều  loại  xách  tay,  đều  có  thể  dùng  cho  nước ngầm.  Chúng  khác  nhau  nhiều về thiết kế  và dung lượng  bơm  và  thích  hợp  cho những điều kiện khác nhau của cấu trúc giếng khoan và độ sâu lấy mẫu. Bơm hết đặt trên mặt đất không thể đưa nước lên quá 8m, do đó nên dùng bơm điện nhúng cho hầu hết trường hợp lấy mẫu nước ngầm mặc dầu bơm kiểu bong bóng có thể hữu dụng một số trường hợp, nhất là  khi  cần lấy mẫu  từ giếng khoan có trường kính nhỏ (< 32mm) mà bơm nhúng không thể dùng được. Bơm hết không dung được khi lẫy mẫu để xác định các khí hòa tan trong nước ngầm.


4.2.2. Thiết bị lấy mẫu theo chiều sâu


Thiết bị lấy mẫu theo chiều sâu là các dụng cụ có thể được thả xuống giếng khoan và lấy mẫu ở một độ sâu đã định. Chúng khác nhau chủ yếu là cơ chể đóng nắp. Dụng cụ lấy mẫu ống mở cho phép nước đi qua và được đậy kín lại ở một độ sâu đã định bằng cơ học hoặc điện. Trong một số trường hợp, như lấy mẫu tầng chứa nước ngầm bị ô nhiễm bởi một số chất hữu cơ không trộn lẫn với nước, cần dùng thiết bị lấy mẫu được đóng kín theo chiều sâu. Thiết bị này phải có cấu tạo thế nào để bình chứa mẫu không tiếp xúc với nước cho đến khi nó được kích hoạt ở độ sâu yêu cầu. Khi các phương pháp lấy mẫu thông thường không thể dùng được, như lấy mẫu nước ngầm ở rất sâu (nghĩa là ở độ sâu lớn hơn l00m), thì phải dùng thế nào lấy mẫu theo chiều sâu.


Cũng có thể lấy mẫu nước ngầm bằng gầu trong khi khoan để cung cấp những số liệu  sơ  bộ  về  sự  thay  đổi  chất  lượng  nước  ngầm  theo  chiều  sâu.  Trong  những trường hợp khác, khi không thể bơm từ giếng khoan thì có thể dùng gầu: một bình được buộc một vật nặng hoặc một bình chứa mở nắp, thả xuống giếng để lấy mẫu chỉ nên dùng gầu để lấy mẫu lớp nước trên bề mặt của tầng ngậm nước, và không nên dùng nếu có phương pháp khác.


4.2.3. Thiết bị lấy mẫu tại chỗ


Thiết bị loại này gồm những thứ như chèn xốp đục lỗ đầu áp kể đặt thường xuyên ở một độ sâu nhất định trong tầng ngậm nước, từ đó có thể lấy các mẫu riêng lẻ. Những thiết bị lấy mẫu này thường được đặt ở các độ sâu khác nhau trong giếng khoan. Những chén sành xốp có thể dùng được ở những vùng bão hòa hoặc không bão hòa, một nguồn chân không được nối vào chén qua một ống, và lấy phần nước đi qua lỗ vào chén. Một số thiết bị khác cho nước đi qua một lưới vào một bình chứa và được lấy lên bằng áp lực của không khí nén. áp kế (một ống nhỏ được bọc dưới  ở đáy,  miệng hở) có thể lấy mẫu nước ngầm  từ một  bơm  đường  kính  nhỏ, hoặc bằng cách hết nếu mức nước ở sát đáy. Nhiều áp kế có thể được đóng kín ở những độ sâu khác nhau trong một giếng khoan (xem thêm 5.3.l.3).


4.2.4. Thiết bị lấy mẫu gói


Loại  thiết  bị  này  cung  cấp  một  biện  pháp  lấy  nước  ở  những  khoảng  độ  sâu  xác định trong một giếng khoan. Thiết bị có thể gồm một hoặc nhiều dụng cụ có khả năng dãn rộng bằng thủy lực hoặc khí nén khi đã ở trong vị trí dưới giếng khoan, và nhờ vậy được đóng kín lại. Mẫu nước được lấy từ phần đóng lún bằng bơm hoặc khí choán chỗ. Thiết bị loại này có nhiều kiểu, một số dùng để đặt tại chỗ thường xuyên, số khác có thể xách tay. Thiết bị loại này không thích hợp ở những giếng khoan có vỉa sỏi (xem thêm 5.3. l.l).


4.2.5. Thiết bị lấy mẫu nước hốc


Để thu được thông tin về chất lượng nước ngầm ở các độ sâu khác nhau của vùng bão hòa hoặc không bão hòa của một tầng ngậm nước, có thể lấy những mẫu nước hốc trong khi khoan giếng. Nước hốc được lấy bằng ly tâm hoặc ép với áp lực cao.


Kĩ thuật lấy mẫu này đắt và không nên dùng trong giám sát thông thường vì cần khoan nhiều lỗ.


5. Cách lấy mẫu


5.1. Chọn điểm lấy mẫu


5.1.1. Quy định chung


Khi lấy mẫu ở các giếng khoan đã có sẵn, cần phải nghiên cứu chi tiết cấu trúc để xác định mẫu cần lấy từ tầng đất nào. Khi xây dựng những giếng khoan mới dành riêng để lấy mẫu, thiết kế lỗ khoan (đường kính và chiều sâu) và phương pháp xây dựng cần phải không những đáp ứng được yêu cầu lấy mẫu mà còn phải hạn chế tối đa sự ô nhiễm hoặc gây xáo trộn tầng ngậm nước. Việc sử dụng các chất tẩy nhờn chất bôi trơn, bùn, dầu và bentonit trong khi khoan cần phải tránh, nhất là khi cần lấy mẫu để xác định các chất hữu cơ. Cũng cần phải lưu ý rằng đối với những


lỗ khoan kết thúc ở một lớp sỏi, và dùng ống bao, lưới chắn ở một độ sâu nào đó phải làm sao không để xảy ra sự trộn lẫn nước ở các độ sâu khác nhau thông qua lớp sỏi. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách bịt kín lớp sỏi ở vị trí gần kề ống lọc. Ngoài ra cần chú ý đặt các thiết bị khoan trên mặt đất như thế nào để giếng khoan không bị ô nhiễm bởi nước mặt.


5.1.2. Giám sát chất lượng nước ngầm dùng để cấp nước uống


Khi giám sát chất lượng nước ngám dùng để cấp nước uống hoặc bất kì mục đích khác, cần phải lấy mẫu ở mọi giếng khoan, giếng, giếng phun để nhằm bảo vệ việc sử dụng nước. Khi sử dụng nước ngầm để cấp nước uống, cần phải nghiên cứu yêu cầu lấy mẫu nước thô của Nhà nước đề biết thêm chi tiết. Khi chọn các điểm lấy mẫu cho giám sát cấp nước, cần chọn một số giếng khoan ở xa điểm hết nước để kiểm tra tác động của sự hết nước tới những đặc tính động học của tầng ngậm nước (thí dụ dùng nước ngầm tự nhiên, sự thay đổi chiều dày của tầng bão hòa).


5.1.3. Giám sát chất lượng nước ngầm cho các mục đích khác


Với những mục đích lấy mẫu khác, việc chọn được các điểm lấy mẫu tối ưu là khó và phụ thuộc vào mục đích cụ thể cung nh vào những đặc tính của tầng ngậm nước (thí  dụ  mạch  nước  trong  lớp  sỏi  hay  kẽ  nứt,  gladien  thủy  lực,  chiều  của  mạch). Trong những trường hợp này nên tham khảo ý kiến của các nhà địa thủy văn để chọn được những điểm lấy mẫu thích hợp nhất. Không nên chọn những giếng hoặc giếng  khoan  có  sẵn  trừ  khi  chúng  tỏ  ra  thích  hợp  với  mục  đích  lấy  mẫu  (trong nhiều trường hợp, các giếng và giếng khoan có sẵn xuyên sâu đến hết tầng ngậm nước, để ngỏ hoặc có ống lọc suốt chiều sâu, điều đó gây khó khăn cho kiểm tra chất lượng nước theo chiều sâu).


Tuy nhiên có thể có một số hướng dẫn chung khi mục đích lấy mẫu là kiểm soát ô nhiễm nước ngầm từ những nguồn khuyếch tán hoặc nguồn điểm.


5.1.3.1.
Sự ô nhiễm khuyếch tán của nước ngầm


Khi thiết kế mạng lưới kiểm soát để phát hiện sự ô nhiễm khuyếch tán rộng của tầng ngậm nước thì nên chọn những điểm lấy mẫu có sẵn dưới dạng những giếng khoan khai thác nước có công suất lớn vì chúng có thể cho những mẫu tổ hợp từ một thể tích lớn nước của tầng ngậm nước. Tuy nhiên, nếu ô nhiễm chỉ ở mức thấp với quy mô cục bộ thì việc sử dụng loại giếng khoan này có thể gây ra sự pha loãng nồng độ đến dưới giới hạn phát hiện của phân tích: khi đó, nên dùng những giếng khoan được bơm công suất nhỏ. Bộ phận dễ bị ô nhiễm nhất của tầng ngậm nước là ranh giới giữa các vùng bão hòa và không bão hòa. Do đó, ít


nhất cần một lỗ khoan có ống lọc ở kề bề mặt của vùng bão hòa. Những lỗ được khoan với mục đích khác sẽ phải được chắn ống lọc ở những độ sâu khác nhau của tầng ngậm nước. Các lỗ khoan cần được bố trí khắp diện tích nghiên cứu. Cần chú ý chọn vị trí đại diện ở những nơi có những điều kiện địa thủy văn và sử dụng đất khác nhau và nhạy với ô nhiễm khuyếch tán.


5.1.3.2.
Sự ô nhiễm nguồn điểm của nước ngầm


Khi lấy mẫu để kiểm soát ô nhiễm gây ra do nguồn điểm, thí dụ từ một điểm thải cho phép, cần chú ý  đến tương quan vị  trí  của nguồn điểm và hướng của mạch nước ngầm. Nếu có thể, nên đặt một lỗ khoan lấy mẫu ở gần kề nguồn điểm. Ngoài  ra, ít nhất phải có một lỗ khoan có ống lọc  ở độ sâu ngang mức nước nhằm lấy mẫu phát hiện những chất nhẹ hơn nước. Tiếp đó, các điểm lấy mẫu được bố trí theo độ sâu tăng dần kể từ nguồn ô nhiễm. Nên có một hoặc hai lỗ khoan ở trên gradien thủy lực kể từ nguồn ô nhiễm để phát hiện những vệt loang, đồng thời cung cấp thông tin về sự lan toả của các chất ô nhiễm mạnh, đặc biệt là vết các kim loại.


5.2. Thời gian và tần số lấy mẫu


Kết quả phân tích cần ở trong khoảng sai số cho phép được quy định bởi chương trình lấy mẫu. Nếu không quy định sai số cho phép thì không thể có một chương trình lấy mẫu dựa trên kĩ thuật thống kê. Chi tiết về áp dụng các kĩ thuật thống kê trong quy định tần số lấy mẫu nêu ở ISO 5667- l.


Đối với giám sát chất lượng của nguồn cấp nước uống (hoặc những hoạt động giám sát liên quan đến sử dụng nước khác), sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian ở một điểm đơn lẻ là yếu tố quan trọng bậc nhất. Với hầu hết các chất cần xác định, tần số lấy mẫu hàng tháng hoặc thậm chí thừa hơn thường là đủ để đánh giá tính


thích hợp của nước làm nguồn cấp nước uống. Tham khảo ISO 5667- 1 và quy định của Nhà nước về hướng dẫn tần số lấy mẫu. Tần số lấy mẫu cao hơn để hạn chế tối đa các nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng có thể cần khi nước ngầm được dùng làm nước uống không qua khử trùng.


Khi giám sát những mục tiêu không phải là diều tra nguồn cấp nước uống, tần số lấy mẫu cần chọn phù hợp với sự thay đổi chất lượng nước ngầm về không gian và thời gian. Sự thay đổi chất lượng nước ngầm về không gian và thời gian thường nhỏ hơn nhiều so với nước mặt. ở một vài tầng ngậm nước có hiện tượng chất lượng nước thay đổi theo mùa. Trong một số trường hợp khác, đặc biệt là khi nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, chất lượng nước thay đổi nhanh trong vài giờ hoặc vài ngày và thể hiện ở sự  thay  đổi  thành  phần  mẫu  lấy  trong  một  chu  kỳ  bơm.  Những  thay  đổi  này  cần được ghi nhận trước khi xác định một chương trình dài hạn.


Kiểm tra liên tục pH, nhiệt độ, độ dẫn điện có thể rất có ích trong việc quyết định tăng hay giảm tần số lấy mẫu. Nếu kiểm tra liên tục chỉ ra rằng tốc độ thay đổi chất lượng tăng thì tần số lấy mẫu cũng phải tăng. Ngược lại, nếu tốc độ thay đổi giảm hoặc ngừng thì tần số lấy mẫu cần giảm.


Nếu có sự thay đổi lớn về một chất được kiểm soát thì nên kiểm tra mọi thành phần thường phân tích để đề phòng.


Giám sát liên tục cũng là biện pháp hữu ích để xác định thời gian lấy mẫu thích hợp ở các lỗ khoan bơm thăm dò và cho những mẫu đại diện của tầng ngậm nước muốn nghiên cứu. Nếu thấy có sự thay đổi lớn về nồng độ ( l0% ) thì điều đó có thể chỉ ra sự thay đổi cục bộ trong bản thân lỗ khoan khi mới bắt đầu bơm, và mẫu sẽ không được lấy cho đến khi sự giám sát cho thấy cân bằng đã được thiết lập. Nếu không có sự thay đổi lớn nào về chất lượng thì có thể lấy mẫu sau khi bắt đấu bơm, khi lỗ khoan đã được làm sạch..


5.3. Chọn phương pháp lấy mẫu


5.3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến lấy mẫu đại diện


Để  lấy được  mẫu đại diện cho một  tầng  ngậm  nước, cần chọn phương pháp lấy mẫu sao cho nước hết lên có thành phần phản ánh đúng thành phần của nước ngầm cần nghiên cứu cả về không gian lẫn thời gian. Các điểm lấy mẫu nước ngầm đều là giếng hoặc giếng khoan, và chúng có thể làm xáo trộn hệ thống nước ngầm tự nhiên, nhất là khi dùng hóa chất hoặc tạo ra những gradien thủy lực.


Trong một số tình huống lấy mẫu, các khoáng chất có thể tích tụ ở đáy lỗ khoan trong khi lấy mẫu, và do đó mẫu không còn đại diện cho nước của tầng ngậm nước cần nghiên cứu. Cần làm sạch lỗ khoan trước khi lấy mẫu bằng cách bơm xả đi một thể tích nước ít nhất bằng 4 đến 6 lần thể tích của lỗ. Trong một số trường hợp cần  áp dụng bơm hai giai đoạn: bơm tốc độ cao trong thời gian ngắn để rửa sạch lỗ khoan, tiếp theo là bơm với tốc độ thấp để đạt đến ổn định chất lượng trước khi lấy mẫu.


Sự phân tầng theo chiều thẳng đứng trong nước ngâm có thể xảy ra do tự nhiên hoặc là hậu quả ô nhiễm. Thí dụ ô nhiễm khuyếch tán tạo ra một lớp ô nhiễm hơn ở trên đính vùng bão hòa, trong khi các chất ô nhiễm có tỉ trọng nặng hơn nước thì tích tụ ở đáy của tầng ngậm nước. Do đó, các phương pháp lấy mẫu phải có khả năng phát hiện những thay đổi về chất lượng nước ngầm cả theo diện tích và chiều sâu.


Phương pháp lấy mẫu cũng cần phản ánh được tính phức tạp của các mạch nước ngầm,  trong  đó  phải  tính  đến  cơ  chế  mạch  nước  (giữa  lớp  sỏi  hay  do  kẽ  nứt), hướng của mạch và gladien thủy lực trong tầng ngậm nước, gladien này có thể tạo ra  những  dòng  chảy  tự  nhiên  mạnh,  lên  hoặc  xuống  trong  cột  nước  ở  trong  lỗ khoan. Nói chung có hai phương pháp lấy mẫu nước ngầm: lấy mẫu bằng bơm và lấy mẫu theo chiều sâu. Cả hai phương pháp đều có ưu điểm và những hạn chế và phải cân nhắc khi dùng.


5.3.1.1.
Lấy mẫu bơm


Mẫu bơm lấy từ các giếng khoan dùng để cung cấp nước uống hoặc cho các mục đích khác là hỗn hợp nước  đi qua ống lọc của lỗ khoan từ nhiều độ sâu khác nhau. Do đó, cách lấy mẫu này chỉ nên dùng khi nước ngầm có thành phần đồng đều theo chiều thẳng đứng, hoặc để lấy mẫu tổ hợp theo chiều sâu. Trong những trường hợp này mẫu nước cần được lấy ở chỗ càng gần lối ra từ giếng càng tốt để tránh vấn đề không bền của mẫu (xem 5.4).


Khi lấy mẫu giếng khoan, cần bơm một thời gian đủ để đẩy hết nước cũ trong lỗ ra ngoài và để bảo đảm nước mới vào là được rút trực tiếp từ tầng ngậm nước. Thời gian bơm phụ thuộc kích thước lỗ khoan, tốc độ bơm, vào độ dẫn thuỷ lực và có thể xác định chính xác bằng cách theo dõi sự thay đổi của oxi hòa tan, pH, nhiệt độ hoặc độ dẫn điện của nước bơm lên. Chỉ bắt đầu lấy mẫu khi sự theo dõi cho thấy không có những thay đổi lớn [<  l0% chất lượng (khối lượng/ thể tích) hoặc <  0,20C nhiệt độ]. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng ngoài việc đo các thông  số  đại  diện  như  nhiệt  độ,  độ  dẫn, còn  thường  phải  đo  các  chất  cần  xác định  được  quan  tâm  trực  tiếp,  thí  dụ  các  chất  hữu  cơ  trong  trường  hợp  nước ngầm ô nhiễm.


Những phương pháp hiệu quả nhất để lấy mẫu nước ngầm có chất lượng thay đổi theo độ sâu là sử dụng những lỗ khoan thăm dò hoặc lấy mẫu từ một phần được đóng kín của các giếng khoan. Trong phương pháp đầu, dùng bơm xách tay bơm mẫu từ một loạt các lỗ khoan thăm dò ở tương đối gần nhau và đều có nguồn để đảm  bảo  mẫu  được  lấy  từ  các  độ  sâu  khác  nhau  của  tầng  ngậm  nước.  Không phương pháp sau, mẫu được lấy từ một đoạn được ngăn kín của một giếng khoan bằng thiết bị bơm gói, và như vậy được một mẫu riêng lẻ ở một khoảng độ sâu nhất định của tầng ngậm nước (xem 4.2.4). Phương pháp sau chỉ dùng được ở những tầng ngậm nước vững chắc và không dùng được ở lỗ khoan có lưới chắn và sỏi bao bọc.


5.3.1.2.
Lấy mẫu theo chiều sâu


Lấy  mẫu  theo  chiều  sâu  là  nhúng  thiết  bị  lấy  mẫu  (xem  4.2.2)  vào  giếng  đào hoặc giếng khoan, để cho nước ở độ sâu đã định nạp đầy thiết bị rồi kéo lên và chuyển vào bình chứa. Cách lấy mẫu này thường chí thích hợp với các lỗ khoan thăm dò không bơm, mặc dầu có thể dùng bơm nếu có ống nối định vị chiều sâu. Không bao giờ lấy mẫu trong ống vách của giếng khoan vì nước đó không phải có nguồn gốc từ độ sâu cần lấy và chất lượng có thể bị thay đổi do các hoạt động hóa học và vi sinh học.


Ngay trong những giếng khoan để hở hoặc có ống lọc, lấy mẫu theo chiều sâu có giá trị rất hạn chế do các dòng chảy ở trong lỗ khoan làm cho nguồn gốc của mẫu trở nên không chắc chắn. Lấy mẫu theo chiều sâu chỉ thích hợp khi nguồn gốc của mẫu (nghĩa là chiều sâu của nước chảy vào lỗ khoan) đã biết rõ. Điều đó có  thể  thực  hiện  được  bằng  cách  xác  định  độ  sâu  của  dòng  nước  chảy  vào  lỗ khoan và những dòng chảy trong cột nước ở lô khoan nhờ đo nhiệt độ, độ dẫn và dòng chảy dưới những điều kiện tính và động (bơm).


Khi cần làm sạch lỗ khoan để lấy mẫu theo chiều sâu, nên bơm nhẹ nhàng trước khi lấy mẫu không nên dùng thiết bị bơm thổi không khí để làm sạch lỗ khoan vì có  thể  gây  ra  những  thay  đổi  trong  cân  bằng  hóa  học  của  nước  ngầm  do  đưa thêm oxi vào


5.3.1.3.
Những phương pháp lấy mẫu khác


Khi  các  phương  pháp  lấy  mẫu  đã  nêu  trên  không  thể  áp  dụng  được  hoặc  áp dụng không hoàn hảo thì nên lấy mẫu ở các điểm riêng lẻ bằng một trong các thiết bị lấy mẫu tại chỗ (in-situ). Các thiết bị này là chén có lỗ hoặc đầu áp kế, chiết  lấy  nước  nhờ  chân  không  hoặc  khí  choán  chỗ.  Nhiều  thiết  bị  có  thể  đặt trong lỗ khoan riêng lẻ và một số khác thích hợp để lấy mẫu ở vùng không bão hòa. Các mẫu ở những chiều sâu nhất định có thể thu được bằng cách lấy mẫu hốc. Lấy mẫu hốc là chiết lấy nước (thường dùng li tâm) từ các mẫu sỏi, đá dưới dạng thỏi  khoan. Nó cung cấp phương pháp hữu hiệu nhất để đánh  giá những thay đổi chất lượng theo chiều sâu, và để lấy mẫu ở những vùng không bão hòa. Tuy nhiên, để kiểm soát theo chu kì thì phương pháp này có nhược điểm là đòi hỏi khoan nhiều hoặc lặp lại nhiều lần và do đó rất đắt. Phương pháp này chỉ nên dùng khi có lời khuyên của các chuyên gia địa thủy văn.


5.4. Vận chuyển, ổn định và lưu giữ mẫu


Các mẫu nước ngầm thường được lấy ở những nơi xa phòng thí nghiệm. Do đó, biện pháp lưu giữ và xử lí mẫu trước khi phân tích là vô cùng quan trọng nếu như muốn các kết quả phân tích đại diện cho điều kiện khi lấy mẫu. Tham khảo TCVN 5992 (ISO 5667- 2) và TCVN 5993 (ISO 5667- 3) về hướng dẫn cụ thể này, ở đây nhấn mạnh thêm một số điểm.


Vấn đề quan trọng nhất khi lấy mẫu nước ngầm là phải bảo đảm thu được những kết quả đúng đắn về chất lượng nước ở dưới mặt đất. Các vấn đề này sinh là do những thay đổi lí hóa học khi mẫu được lấy ra khỏi tầng ngậm nước. Vì mẫu được đưa lên môi trường có nhiệt độ và áp suất khác với khi ở dưới tầng ngậm nước nền có thể xảy ra những thay đổi về pH, độ dẫn điện, thể điện hóa, hàm lượng sunfua và các khí hòa tan (đặc biệt là oxi và CO2) Những thay đổi này đến lượt chúng lại có thể gây ra sự thay đổi của một số thành phần. Sự tiếp xúc với không khí cũng gây ra những thay đổi tương tự và sinh ra sự oxi hóa, tăng hoạt động vi sinh, kết tủa, bay hơi và những thay đổi bề ngoài (thí dụ mầu, độ dục). Khi lấy mẫu nước ngầm, điều quan trọng là phải đo tại chỗ những chỉ tiêu có thể đo được và phân tích càng sớm càng tốt sau khi lấy mẫu. Điều đó đặc biệt quan trọng về mặt nhiệt độ, pH, thế điện hóa, độ dẫn điện, độ kiềm và các khí hòa tan (đặc biệt là oxi). Kĩ thuật đo liên tục dùng hệ thống dòng cbảy qua bình đo là thích hợp nhất vì nó tránh được sự tiếp xúc của mẫu với khí quyển.


Cần lọc mẫu tại chỗ để ổn định mẫu, nhất là trong những nghiên cứu đặc biệt. Có rất nhiều  loại  màng  lọc,  gồm  màng  xenlulozơ,  màng  sợi  thủy  tinh  và  polycabonat. Không loại màng lọc nào là vạn năng, mặc dầu màng bằng sợi thủy tinh có một số ưu điểm so với các màng khác cùng cỡ lỗ (thí dụ màng lọc xenlulozơ) vì nó không bị bít cỡ lỗ của màng lọc nước ngầm nói chung là từ 0,4m đến 0,5m, mặc dầu có khi cần dùng cỡ lỗ khác tùy theo mục đích lấy mẫu và các chất cần xác định. Dù là dùng màng lọc nào cũng cần báo cáo rõ trong kết quả phân tích là chất "lọc được" (ghi rõ cỡ lỗ) thay vì các chất "hòa tan". Điều quan trọng là khi lọc nước ngầm kỵ khí thì phải tiến hành trong những điều kiện kị khí.


Trong mọi trường hợp cần phải đảm bảo rằng các bình chứa mẫu gửi đến phòng thí nghiệm  phải  được  đậy  kín,  bảo  vệ  khỏi  tác  động  của  ánh  sáng  và  sức  nóng.  Nếu không chất lượng mẫu có thể thay đổi nhanh chóng do trao đổi không khí, các phản ứng hóa học và sự đồng hóa của vi sinh vật. Nếu mẫu không thể được phân tích ngay trong phòng thì cần phải được ổn định hoặc bảo quản. Khi lưu giữ mẫu ngắn hạn có thể làm lạnh đến 40C; khi lưu giữ mẫu dài hạn hơn cần phải làm đông lạnh đến -


200C. Nếu đông lạnh, cần phải bảo đảm rằng mẫu tan hoàn toàn trước khi phân tích bởi vì quá trình đông lạnh có thể làm tăng nồng độ của một số chất ở phần giữa của mẫu, nơi đông lạnh sau cùng.


Có thể bảo quản mẫu bằng cách thêm hóa chất, nhưng phải bảo đảm rằng phương pháp  bảo  quản  đã  chọn  không  gây  cản  trở  cho  phân  tích  tiếp  theo  ở  phòng  thí nghiệm (xem TCVN 5993 (ISO 5667- 3)).


6. Chú ý an toàn


Hướng dẫn chung về an toàn được nêu trong I'SO 5667- l, nhưng cần chú ý những mặt sau đây khi lấy mẫu nước ngầm.


Luôn chú ý đến mặt đất xung quanh giếng hoặc giếng khoan, nhất là những giếng cũ, vì có thể có nguy cơ bị sụt. Thang và dàn giáo trong hầm giếng có thể không chắc nên


phải mặc áo quần bảo hộ tốt khi xuống giếng. ít nhất phải có hai người có mặt khi lấy mẫu: một người luôn luôn ở trên mặt đất và ở vị trí sẵn sàng trợ giúp nếu có sự cố hoặc rủi ro có thể xảy ra cho người đang lấy mẫu ở dưới giếng.


Khi lấy mẫu ở trong một không gian chật hẹp (thí dụ dưới giếng đào, giếng khoan,


v.v…) cần thử trước không khí ở đó về sự thiếu hụt oxi, có mặt các khí dề cháy, H2S hoặc các hơi, khí độc khác. Điều đó cũng cần ngay khi lấy mẫu ở không gian không chật hẹp quá nhưng bị ô nhiễm nặng bởi những vùng xung quanh nơi có nước ngầm đang được nghiên cứu. Phải luôn mặc quần áo bảo hộ thích hợp khi lấy mẫu, và nhất định không được tiến hành công việc nếu kiểm tra an toàn cho thấy những dấu hiệu không an toàn có thể xuất hiện. Nếu nhất thiết phải lấy mẫu trong những tình huống như vậy thì phải áp dụng những biện pháp đặc biệt với sự đồng ý của những cơ quan chịu trách nhiệm về những vấn đề an toàn và sức khỏe của quốc gia hay địa phương.


Khi làm việc với những cơ sở nước ngầm bị ô nhiễm nặng, điều quan trọng là phải kiểm tra cẩn thận những thông tin về nguồn ô nhiễm để quyết định những kiểm tra an toàn cần thiết. Khi các nghiên cứu cần tiến hành ở gần nguồn ô nhiễm mạnh, các thao tác phải được làm ở phía trên gió nếu có thể, và cấm ngặt, ăn, uống, hút thuốc ở khu vực nghiên cứu. Để thận trọng, cần kiểm tra y tế những người nghiên cứu ngay sau công việc và sau đó kiểm tra định kì ở những khoảng thời gian thích hợp.


7. Nhận dạng mẫu và ghi chép


Các bình chứa mẫu cần được đánh dấu bền và rõ ràng. Mọi chi tiết cần cho phân tích mẫu phải được ghi rõ trên nhãn kèm với bình chứa cùng với mọi thông tin liên quan cần có trong bản báo cáo lấy mẫu. Khi cần dùng nhiều bình chứa cho một mẫu, thường chi dùng một số để nhận dạng tất cả các bình và ghi mọi chi tiết lấy mẫu vào báo cáo lấy mẫu. Nhãn và mọi ghi chép phải hoàn thành vào thời gian lấy mẫu.


Những chi tiết ghi trên nhãn và báo cáo phụ thuộc vào mục tiêu lấy mẫu, nhưng trường hợp nào cũng cần ghi đủ mọi thông tin cần thiết để có thể lấy lại mẫu trong mọi điều kiện đồng nhất. Những thông tin cần ghi là:


a) Tên và địa điểm lấy mẫu;


b) Ngày tháng và thời gian lấy mẫu;


c) Bản chất của tầng ngậm nước và địa tầng sinh nước;


d) Loại điểm lấy mẫu (giếng đào, giếng khoan, giếng phun);


e) Những thông tin mô tả liên quan (thí dụ mô tả kích thước giếng);


f) Che độ bơm và độ sâu hút và/hoặc xả;


g) Mức nước trong giếng; h)
Phương pháp lấy mẫu; i)
Độ sâu lấy mẫu;


j) Bề ngoài của mẫu khi mới lấy (thí dụ mầu, đục, mùi);


k) Các kết quả phân tích tại chỗ (thí dụ pH, oxi hòa tan);


l) Chi tiết về phương pháp bảo quản mẫu đã sử dụng;


m) Chi tiết về lọc tại chỗ (thí dụ cỡ lỗ màng lọc);


n) Chi tiết về phương pháp lưu giữ mẫu đã dùng/và yêu cầu dùng;


o) Tên người lấy mẫu


Phụ lục A cho một thí dụ về báo cáo lấy mẫu có thể được sử dụng trong tình huống khi tất cả các thông tin lấy mẫu đã được thu thập.


PHỤ LỤC A
(tiêu chuẩn)


Báo cáo - Lấy mẫu nước ngầm


Lí do lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vị trí của điểm lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tính chất của điểm lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bản chất của tầng ngậm nước:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày . . . . . . .tháng . . . . . . . năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Đo mức nước: . . . . . . . . ... . . . . . . . . . Thể tích: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thời gian bắt đầu . . . . . . . . .Kết thúc . . . . . . . Lấy mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. Phương pháp lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chế độ bơm. độ sâu của trạm bơm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mức nước trong tầng ngậm nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .


Độ sâu lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bê ngoài của mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chi tiết về phương pháp lưu giữ đã dùng/và yêu cầu dùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. Tên hoặc tên tất của người lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Những ghi chú khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kết quả do tại hiện trường


Nhiệt độ
pH
Độ dẫn
Thế điện hóa Eh
Oxi hòa tan


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC: YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT KHỎI BỊ NHIỄM BẨN.
Water  quality  -  General  requirements  for  protection  of  surface  water  against pollution


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này áp dụng  cho  nước  mặt  và  quy  định  các  yêu cầu chung đối với việc chống nhiễm bẩn nước mặt. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nước biển.


2. Để bảo vệ nước mặt trên phạm vi nền kinh tế quốc dân phải thực hiện các biện pháp kinh tế, kĩ thuật và pháp luật.


3. Khi sử dụng nước mặt cho mục đích kinh tế khác nhau phải tiến hành đồng bộ các biện pháp chống nhiễm bẩn, chống làm bẩn và làm cạn nước.


4. Mục đích sử dụng nước mặt được xác định phù hợp với tính chất và thành phần của nước theo các yêu cầu và các mức đã định. Trong trường hợp đồng thời sử dụng nước cho một vài dạng sử dụng nước thì phải xuất phát từ các yêu cầu khắt khe nhất đối với chất lượng nước mặt.


5. Khi thiết kế, thi công xây dựng và đưa vào sử dụng các xí nghiệp, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo lại, và các đối tượng khác mà công trình này có ảnh hưởng tới trạng thái nước mặt cần phải xem xét và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ nước.


Cấm đưa vào sử dụng các xí nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo lại mà không có các công trình đảm bảo chống nhiễm bẩn đối tượng nước.


6. Khi lập các luận chứng kinh tế kĩ thuật cho các khu công nghiệp lớn phải tạo hệ thống cung cấp nước khép kín.


7. Cấm không được đổ nước thải không đạt qui định vào nước mặt gây nhiễm bẩn đối tượng nước.


Mức độ làm sạch nước được xác định bằng thành phần và tính chất của chúng bằng khả năng đồng hòa nguồn nước và theo các yêu cầu của hộ sử dụng đối với chất lượng nước.


8. Chỉ sau khi có giấy phép của các cơ quan có thẩm quyền theo các thủ tục quy định mới được đổ nước thải đạt quy định vào nước mặt, cũng như tiến hành các loại công việc khác trong phạm vi của đối tượng nước và vùng nước được bảo vệ.


9. Khi thay đổi mục đích sử dụng nước, trước khi quy định yêu cầu mới đối với việc đổ nước thải, cần phải được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.


10. Cấm đổ các chất thải công nghiệp và các chất thải sinh hoạt chưa được xử lí vào nước mặt.


11. Cấm đổ nước bẩn, rác và hàng hoá từ các tàu thuỷ và các phương tiện nổi khác, cũng như việc để rò rỉ dầu và các sản phẩm dầu xuống nước mặt.


12. Nước thải có nồng độ các chất độc hại vượt quá các mức quy định phải qua khâu làm sạch sơ bộ trước khi đổ vào hệ thống thoát nước của các điểm dân cư.


13. Trong quy hoạch các điểm dân cư và xí nghiệp công nghiệp phải xét đến các biện pháp chống nhiễm bẩn nguồn nước bởi các dòng chảy bề mặt từ các điểm dân cư và các khu công nghiệp.


14. Để nhằm mục đích chống nhiễm bẩn nước mặt dùng cho hệ thống cung cấp tập trung nước sinh hoạt và các mục đích khác, phải quy định các vành đai bảo vệ vệ sinh.


15. Nhằm chống nhiễm bẩn nước do eftrofi (siêu dưỡng), đặc biệt là nơi chứa nước dùng cho hệ thống cung cấp tập trung nước sinh hoạt phải hạn chế việc xâm nhập của các phần tử biogen.


16. Cấm làm nhiễm bẩn nước mặt khi tiến hành các công việc xây dựng và nổ mìn, khi khai thác khoáng sản, khi đặt cáp điện, ống dẫn và các hệ thống giao thông phục về nông nghiệp và các dạng công việc khác trong nguồn nước hoặc gần vành đai bảo vệ nước.


17. ở nơi  thả bè  gỗ, nồng độ cho phép của các  chất  nhựa và  chất  tanin chảy từ gỗ vào nước và lượng cho phép oxi hoà tan trong nước phải theo các quy định hiện hành.


18. Khi tới không được để nước chứa phân khoáng và phân vô cơ hoặc thuốc trừ sâu với nồng độ vượt mức quy định xâm nhập trở lại vào nước bề mặt.


19. Các chỉ tiêu định lượng và định tính trạng thái nước mặt (mức nhiễm bẩn) và nước thải phải được kiểm tra bằng hệ thống theo dõi, đánh giá tin cậy. Các chỉ tiêu này phải được đăng kí Nhà nước.


20. Đối với các đối tượng có nguy cơ gây nhiễm bẩn nước mặt phải soạn thảo kế hoạch các biện pháp và hướng dẫn phòng ngừa và xử lí hậu quả các sự cố tại các đối tượng này.
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TCVN 5295: 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC -YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ NƯỚC MẶT VÀ NƯỚC  NGẦM KHỎI BỊ NHIỄM BẨN DO DẦU VÀ SẢN PHẨM DẦU 
Water quality - General requirements for protection of surface and underground water from pollution caused by oil and oil products


1 Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ (sau đây gọi là "dầu") khi vận chuyển và bảo quản chúng. 


Tiêu chuẩn này không qui định các yêu cầu cho việc bảo vệ nước khi khai thác và chế biến dầu.


2 Các yêu cầu chung


2.1 Khi vận chuyển và bảo quản dầu phải ngăn ngừa khả năng lọt dầu vào các vực nước.


2.2 Vật liệu và kết cấu của các thiết bị và phương tiện vận chuyển và bảo quản dầu không được phép sinh ra khả năng rò rỉ dầu cho đến hết thời hạn sử dụng của chúng, có tính đến các điều kiện vận hành.


2.3 Tất cả các công trình và thiết bị để vận chuyển và bảo quản dầu cần phải được trang bị các phương tiện ngăn ngừa nhiễm bẩn môi trường xung quanh. 


2.4 Các công trình và các phương tiện vận chuyển và bảo quản dầu cần phải được trang bị các máy đo kiểm tra để phát hiện rò rỉ dầu.


2.5 ở những nơi dầu có thể lọt vào các vực nước cần phải trang bị những thiết bị hạn chế loang rộng và thu giữ dầu đã lọt ra và các phương tiện để thông báo cho các cơ quan xử lý sự cố và cho tất cả các bên dùng nước liên quan.


2.6 Trong các trường hợp rò rỉ dầu, cần phải sử dụng tất cả các biện pháp để chấm dứt rò rỉ, ngăn ngừa lọt dầu vào các vực nước và loại bỏ sự nhiễm bẩn vực nước và nền đất.


2.7 Trong trường hợp dầu lọt vào nước dưới đất, phải dùng các biện pháp ngăn chặn sự lan truyền nhiễm bẩn tiếp tục (hút nước ngầm bị nhiễm bẩn đi, ngăn dòng chảy ngầm hoặc các biện pháp khác)


2.8 Cần phải thu gom dầu đã đổ ra, bảo đảm việc vận chuyển và sử dụng dầu đó tuân theo các biện pháp ngăn ngừa tác động có hại đến xung quanh. 


2.9 Không cho phép xây dựng các kho chứa dầu trong khu vực vành đai trong của vùng bảo vệ vệ sinh của các nguồn tập trung cấp nước uống - nước sinh hoạt (phụ lục A), trong những vùng ven hồ dự trữ nước và trong những vùng bị có thể ngập lụt.


2.10 Cùng với tất cả các phương pháp vận chuyển và bảo quản dầu, cần phải chuẩn bị sẵn kế hoạch loại bỏ sự cố và rò rỉ dầu, trong đó cần phải có danh sách các đối tượng và vùng cần được bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn (nơi lấy nước, bãi tắm và các đối tượng khác), các chỉ dẫn thông báo của các ngành và các tổ chức hữu quan, danh sách các phương tiện kĩ thuật, trình tự hành động để loại trừ sự cố và rò rỉ dầu, phương pháp xử lý dầu đã đổ ra. 


Phụ lục A


Đặc trưng vùng bảo vệ vệ sinh của các nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt


Vùng bảo vệ vệ sinh của các nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt về nguyên tắc gồm các vành đai sau:


1/ Vành đai trong (thứ nhất)


2/ Vành đai trung gian (thứ hai)


3/ Vành đai ngoài hoặc vành đai địa chất thuỷ văn ( thứ ba)


Kích thước của vùng bảo vệ vệ sinh và của các vành đai được xác định theo các tài liệu pháp qui hiện hành. 


Vành đai trong của vùng bảo vệ vệ sinh trực tiếp bao quanh vị trí công trình lấy nước. Trong vành đai này không được phép tiến hành hoạt động nào có thể dẫn đến nhiễm bẩn vực nước, làm hại đến công trình lấy nước hoặc làm cho nước bị nhiễm bẩn thâm nhập vào đường ống dẫn nước.


Vành đai trung gian tiếp liền với vành đai trong. Trong vành đai này hạn chế nghiêm ngặt mọi hoạt động có thể dẫn đến nhiễm bẩn vực nước.


Vành đai ngoài hay vành đai địa chất thuỷ văn tiếp liền với vành đai trung gian. Trong vành đai này hạn chế các hoạt động có thể gây tác động không tốt đến sự hình thành nguồn dự trữ nước mặt và nước dưới đất.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC- QUY TẮC BẢO VỆ NƯỚC KHỎI BỊ NHIỄM BẨN KHI VẬN CHUYỂN DẦU VÀ CÁC SẢN PHẨM THEO ĐƯỜNG ỐNG 
Water quality - Principle for water protection from pollution caused by oil and oil products transported by pipelines


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt và nước dưới đất khỏi bị nhiễm bẩn bởi dầu và các sản phẩm dầu (sau đây gọi tắt là “dầu”) khi vận chuyển chúng theo các ống dấn chính. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về bảo vệ nước khi vận chuyển dầu theo ống dẫn đặt trong phạm vi các xí nghiệp và đặt ở đáy biển cũng như khi khai thác dầu.


Tuyến ống dẫn chính để vận chuyển dầu là đường ống cái cùng các thiết bị và các ống nhánh của nó, đi từ nơi khai thác dầu hoặc từ xí nghiệp chế biến dầu đến nơi sử dụng hoặc chuyên chở, không kể các bộ phận các ông dẫn và các nhánh của chúng nằm trên phạm vi của cơ quan cung cấp và cơ quan sử dụng dầu.


2. Các yêu cầu chung về bảo vệ nước khỏi bị nhiễm bẩn dầu khi vận chuyển và bảo quản dầu theo TCVN 5295 : 1995.


3. Tuyến, vật liệu và kết cấu của ống dẫn phải được lựa chọn sao cho ngăn ngừa được nhiễm bẩn các đối tượng chứa nước. Đường ống cần được chống ăn mòn và bảo vệ điện hoá.


4. Không cho phép đặt các ống dẫn trong vành đai trong của vùng bảo vệ vệ sinh của các nguồn cấp nước uống - nước sinh hoạt tập trung.


5. Tuyến ống dẫn phải được thiết kế ở phía hạ lưu của các cầu, bến, thiết bị lấy nước và các công trình khác cũng như những nơi cá đẻ và những nơi nhiều cá sinh sống.


Khi thiết kế đoạn chuyển tiếp của các ống dẫn qua dòng nước ở phía thượng lưu của các đối tượng đã nêu ở trên cần phải đề ra các biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm độ tin cậy của việc vận hành đoạn chuyển tiếp nằm dưới nước.


6. Không cho phép thiết kế tuyến ống dẫn dưới lòng dẫn ở khu vực các bãi bốc xếp hàng, ở những nơi tàu nhả neo.


7. Khi thiết kế các ống dẫn dọc theo bờ biển, bờ hồ hoặc bờ sông cần phải lợi dụng địa


điểm của địa hình tại chỗ hoặc dự tính các biện pháp đặc biệt (làm hào rãnh, tường chắn) để loại trừ sự nhiễm bẩn các đối tượng nước khi rò rỉ dầu, ở những nơi bị bào mòn cần phải dùng các biện pháp làm bền chắc nền đất.


8. Khi thiết kế các nền để đặt ống dẫn cần phải dự tính đến việc xây dựng các công trình dẫn nước (máng hoặc ống).


Đáy của các công trình dẫn nước và các sườn giáp bên phải được gia cố cho bền chắc.

Số lượng và kích thước của các công trình dẫn nước được xác định theo tính toán có tính đến địa hình địa phương, diện tích tập trung nước và lưu lượng của nước mặt.


9. ở các vùng khai thác mỏ cần kiến nghị thiết kế các đoạn chuyển tiếp của các ống dẫn


đi qua dòng nước và các khe theo như thiết kế ống dẫn  ngầm dưới đất.


10. ống dẫn ở các khe núi chịu tác dụng của các dòng bùn đá và đất lở cần phải xây dựng cao hơn mặt đất ở độ cao an toàn.


11. Các ống dẫn và nền của chúng nằm gần các đối tượng nước cần phải được lường trước các điều kiện địa chấn của vùng.


12. Việc đặt đường ống ở các vùng có hiện tượng trượt đất cần phải được thực hiện ở dưới bề mặt trượt, có tính đến sự chuyển dịch đất có thể xảy ra.


13. Dọc ống dẫn theo mỗi phía kể từ trục của nó cần phải thiết lập vùng bảo vệ riêng cho đường ống.


14. Khi ống dẫn đi qua dòng nước, cần phải đặt sâu xuống bên dưới đáy của lòng dẫn, có tính  đến  sự  biến  dạng  có  thể  có  của  ống  dẫn  và  các  công  việc  sâu  dưới  đáy   trong tương lai.


15. Các ống dẫn trong phạm vi lòng dẫn nước chịu sự biến đổi phải được đặt lên các bệ đặc biệt trên hoặc dưới mặt nước để loại trừ sự đứt ống dẫn khi bất kì sự biến đổi lòng dẫn nào có thể xảy ra.


16. Việc đặt ống dẫn dưới các kênh để tàu bè qua lại và các kênh tới cần phải được tiến hành sao cho phần trên của ống nằm thấp hơn đáy kênh không dưới 0,6m.


17. Trên các ống dẫn cần phải trù tính lắp các thiết bị để triệt các va đập thuỷ lực và bù trừ sự dãn nở nhiệt.


18. Khi đặt các ống dẫn trên các dòng nước tạm thời và thường xuyên cần phải xác định lưu lượng tính toán theo đúng các yêu cầu về thiết kế cầu.


19. Khoảng cách giữa van chặn khi phân đoạn các ống dẫn cần được xác định có tính đến


địa hình địa phương và tính đến tuyến đường đi qua vùng bảo vệ vệ sinh của các nguồn tập trung cấp nước uống - sinh hoạt cũng như các điều kiện vận hành.


20. Ván chặn trên các đoạn chuyển tiếp đi qua dòng nước phải được phân bố trên cả hai bên bờ cao hơn mực nước cực đại và không được cản trở việc làm sạch và điều chỉnh lòng dẫn.


21. ở nơi đường ống cắt qua các dòng nước và các hồ, khi lắp đặt các ống luồn thì cần phải trù tính thiết bị xả dầu khỏi ống khi có sự cố.


22. Khi đường ống dẫn cắt qua các dòng nước và các hồ, trong từng trường hợp riêng cần phải cân nhắc tính hợp lí kĩ thuật và kinh tế của việc đặt các tuyến đường ống dự trữ.


23. Trên hai bờ của dòng nước cho tàu bè qua lại, tại những nơi ống dẫn đi qua, phải đặt các dấu hiệu thông báo cấm thả neo, ở thượng lưu và hạ lưu của tuyến ống dẫn phải căng dây cáp thu giữ neo.


24. Trên vùng đất đã tiêu nước và trên các đầm lầy, tất cả các mối hàn của ống dẫn phải được thử bằng các phương pháp không phá huỷ.


25. Khi cắt qua đường ống dẫn nước và cống gom nước thải, tất cả các mối hàn của ống dẫn ở khoảng cách l0 m kể từ chỗ cắt qua công trình phải được thử bằng các phương pháp  không  phá  huỷ,  ở  những  nơi  giao  nhau  cần  phải  dùng  các  biện  pháp  bổ  sung chống ăn mòn và bảo vệ điện hoá.


26. Tại nơi giao nhau, ống dẫn phải đặt dưới đường ống dẫn nước ở khoảng cách an toàn giữa các ống dẫn giao nhau.


27. Trước khi đặt ống dẫn vào trong lòng dẫn dòng nước, cần thử độ bền và độ kín của nó bằng áp lực nước.


28. Cần phải đảm bảo khả năng kiểm soát rò rỉ ở bất kỳ phần nào của ống dẫn.


29. Để đảm bảo xả hết dầu của một đoạn ống dẫn cần phải trù tính thiết bị hút, bảo quản hoặc chuyên chở các chất có thể xuất hiện khi xả hết dầu của ống dẫn cùng việc tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa nhiễm bẩn môi trường xung quanh.


30. Để đảm bảo làm sạch ống dẫn bằng ống thông hoặc bằng các phương pháp khác, trù tính thiết bị cắt giữ, vận chuyển hoặc tận dụng dầu và chất phế thải dầu cùng với sự tuân theo các biện pháp ngăn ngừa nhiễm bẩn môi trường xung quanh.


31. Khi kết thúc (chấm dứt) vận hành đường ống, phải tiến hành xả hết dầu có đến các yêu cầu an toàn lao động, sức khoẻ, phòng hoả và bảo vệ môi trường xung quanh.


Trong ống dẫn không được còn lại cồn dầu.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC- LẤY MẪU – HƯỚNG DẪN LẤY MẪU NƯỚC MƯA
Water quality - Sampling - Guidance on the sampling of rain water


ISO 5667-8: L993

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu  chuẩn  này  cung  cấp  hướng  dẫn  lập  các  chương  trình  lấy  mẫu  và  chọn  phương diện  kĩ  thuật  lấy  mẫu  nước  mưa  (lắng  ướt).  Nó  không  bao  gồm  việc  đo  chất  lượng nước mưa.


Tiêu chuẩn này không bao gồm những chất lắng khô và  các loại lắng ướt khác như sương mù, mây chứa nước (cloudwater) vì cách đo chúng còn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng có tầm quan trọng không kém nước mưa. Bởi vậy, chỉ riêng số liệu về nước mưa là không đủ để tính toán tải lượng tổng thể.


Các đối tượng chính được nêu rõ ở l.l và l.2.


1.1. Kiểm soát thải vùng


Xác định tải lượng (nghĩa là khối lượng/diện tích/thời gian) của lắng ướt đối với một hệ sinh thái xác định đòi hỏi thông tin về thải, chuyển hóa và vận chuyển các chất ô nhiềm từ các nguồn điểm hay nguồn mặt. Thông tin này, cùng với đánh giá tải lượng tương đối theo khoảng cách và các nguồn vùng, đồng thời kết hợp với các nghiên cứu  về  tác  động  của  chất  gây  ô  nhiễm  tới  hệ  sinh  thái,  có  thể  dùng  để  xác  định những quy định kiểm soát thải.


1.2. Sự vận chuyển đi xa của các chất ô nhiễm không khí


Xác định những thay đổi theo không gian và thời gian của những thành phần lắng trên phạm vi vùng đòi hỏi các trạm được chọn phải có tính chắt đại diện và phải ở xa nguồn thải.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Những tiêu chuẩn sau đây áp dụng cùng tiêu chuẩn này:


ISO 5667- l: 1980, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần l: Hướng dẫn lập các chương trình lấy mẫu.


TCVN  5992:  1995,  (ISO  5667-2:  1991),  Chất  lượng  nước.  Lầy  mẫu.  Hướng  dẫn  kĩ thuật lấy mẫu.


TCVN 5993: 1995, (IS05667- 3: 1985), Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu.


TCVN 5981: 1995. (I'SO 6107-2: 1989), Chất lượng nước. Thuật ngữ- Phần 2.


3. Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này, những định nghĩa sau đây được áp dụng:


3.1. Lắng   ướt:   Nước   ngưng   tụ   từ   không   khí   ở   trạng   thái   lỏng   (mưa)   hoặc   rắn


(tuyết/băng).


Chú thích: ở vùng thời tiết lạnh, vào mùa đông, Lắng ướt thường ở trạng thái rắn. Lắng ướt có thể gồm những chất ô nhiêm lỏng lẫn vào nước. Ngoài những khó khớn phải tính đến khi lấy mẫu tuyết (6.4.2), còn có những yếu tố hhác cần chú ý khi giải trình kết quả.


3.2. Lắng khô: Lắng khô là sự kết tủa của tất cả các chất, trừ nước, ở trạng thái khí, lỏng hoặc hạt rắn dưới tác dụng của trọng trường hoặc các quá trình chuyển động rối.


4. Các chất cần xác định


4.1. Các thành phần chính


Đại đa số các mạng lưới giám sát chất lắng hiện có đều nhằm đo đạc các thành phần chính như các ion, các chất dinh dưỡng chính, và một số thông số khác như pH, độ axit, độ dẫn điện.


4.2. Vết các hợp chất vô cơ và hữu cơ


Nhiều vết các chất vô cơ, kể cả các chất phóng xạ, được đa vào không khí do đốt nhiên liệu và những hoạt động công nghiệp. Nhiều vết các kim loại bị hấp phụ bởi các hạt tro bay và tro dễ dàng kết tủa xuống mặt đất do tác dụng của trọng lực.


Vết các hợp chất hữu cơ là rất quan trọng vì phần lớn chúng là những chất độc cho các loài thủy sinh. Mặc dầu kết tủa với tốc đó chậm nhưng quá trình là liên tục và có thể dẫn đến sự tích tụ lớn theo năm tháng. Di chuyển theo không khí là một trong những con trường chính để lan toả các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường. Vết các  dơn  chất  cũng  như  các  hạt  và  hơi  trong  không  khí  có  thể  được  loại  đi  bằng phương pháp ướt khi chúng tạo nhân thích hợp để sinh ra những giọt nước (khi đó các chất ở dạng các hạt hoặc sol khí).


5. Thiết bị lấy mẫu, lưu giữ và bảo quản mẫu áp dụng TCVN 5993 (ISO 5667- 3) để biết chi tiết hơn về lưu giữ và bảo quản mẫu. Vết các kim loại và các hợp chất hữu cơ có mặt trong chất lắng với lượng rất nhỏ, và cần hết sức cẩn thận để tránh ô nhiễm khi xử lí những mẫu này.


5.1. Bình chứa mẫu


Cần tham khảo ý kiến người chịu trách nhiệm phân tích mẫu về loại bình dùng để lấy, lưu giữ và bảo quản mẫu.


5.1.1. Các chất hữu cơ


Dùng  bình  thủy  tinh  bosilicat  hoặc  thạch  anh  có  nắp  bằng  polytetrafloetylen


(PTFE) để chứa mẫu. Cần chú ý tánh gây ô nhiễm mẫu khi xử lí trong phòng thí nghiệm.


5.1.2. Các chất vô cơ


Với các hợp chất vô cơ, dùng bình chứa mẫu bằng polyetylen chất lượng cao là đạt yêu cầu và thông dụng nhất. Tuy nhiên, bình thủy tinh, PTFE hoặc polypropylen cũng thỏa mãn trong một số trường hợp.


5.2. Nhiễm bẩn do bình chứa mẫu


Phễu và các bình lấy mẫu cần làm sạch sau mỗi kỳ lấy mẫu. Để phát hiện bẩn lan rộng do quá trình rửa bình, cứ 10 bình chọn một và xử lí như sau: Rót nước cất siêu tinh khiết qua phễu vào bình. Sau đô đem nước đó phân tích cùng với mẫu và làm giống như mẫu cho mọi thông số yêu cầu. Kết quả thu được gọi là "bình trắng”.


5.3. Hấp phụ do bình chứa mẫu


Một  số  thành  phần  mẫu,  nhất  là  vết  các  kim  loại  và  các  hợp  chất  hữu  cơ,  có  xu hướng hấp phụ lên thành bình chứa. Trường hợp vết các kim loại nên axit hóa bằng axit nitric. Như vậy sẽ giữ các ion kim loại ở trong dung dịch. Trước khi chọn bình lấy hoặc chất bảo quản mẫu, cần hỏi các nhà hóa học trong phòng thí nghiệm xem bình chứa và chất bảo quân định dùng có thích hợp cho chất cần xác định và phù hợp với các phương pháp phân tích đọc dùng hay không.


5.4. Chuyển mẫu


Chuyển mẫu là một trong những nguyên nhân chính có thể gây nhiễm bẩn mẫu và nên  tránh  nếu  có  thể.  Khi  lấy  mẫu  cho  các  thông  số  vô  cơ,  cần  dùng  ống  dẫn polyetylen. Nếu mẫu cần được chuyển từ bình này sang bình khác, bình chứa mẫu và phễu phải sạch và tiến hành ở nơi không có bụi.


Chú thích 2: Không hút thuốc hoặc gần những dạng ô nhiễm khác (như dầu hoả, hơi dung môi khi chuyển mẫu).


5.5. Vận chuyển mẫu


Sau khi lấy mẫu cần được vận chuyển đến nơi phân tích càng sớm càng tốt. Trước khi vận chuyển, cần kiểm tra xem tất cả các mẫu có ghi trong biên bản lấy mẫu ở hiện trường đã được đặt vào hộp giấy chứa; báo cáo rõ ngày tháng vận chuyển và cách vận chuyển ở trong biên bản lấy mẫu.


Người nghiên cứu cần giữ một bản sao của biên bản lấy mẫu.


5.6. Lưu giữ mẫu


Lưu giữ mẫu một cách thích hợp, như đã nêu rõ trong các tiêu chuẩn (thí dụ TCVN 5993 (ISO 5667- 3)) phải được thực hiện ở nơi lấy mẫu trong khi chờ vận chuyển, trong khi vận chuyển và ở phòng thí nghiệm trong khi chờ phân tích. ở nơi lấy, mẫu cần được để nơi tối và mát, trừ những trường hợp có chỉ dẫn khác của phòng thí nghiệm.


Trong khi vận chuyển, mẫu cần được chứa trong các bình kín hơi hoặc khí và đặt trong thùng vận chuyển (container). ở phòng thí nghiệm, mầu cần được để trong những thiết bị lưu giữ đặc biệt.


5.7. Bảo quản mẫu


TCVN 5993 (ISO 5667-3) cung cấp hướng dẫn chung về xử lí và bảo quản mẫu. Vì những thay đổi vật lí, các phản ứng hóa học và sinh học có thể xảy ra ở trong bình chứa mẫu trong khoảng thời gian từ khi lấy mẫu đến thời gian phân tích, mẫu cần được bảo quản trước khi chuyên chở để tránh hoặc giảm đến tối thiểu những thay đổi đó. Điều đó có thể được thực hiện bằng nhiều cách, như để mẫu ở chỗ tối hoặc đựng trong bình tối, thêm hóa chất, giảm nhiệt độ để làm chậm phản ứng, đông lạnh mẫu, chiết tại chỗ, sắc kí cột, hoặc kết hợp các cách này. Cần chú ý chọn cách bảo quản sao cho không ảnh hưởng đến phân tích tiếp theo.


5.8. Lấy mẫu phụ


Lấy mẫu phụ được thực hiện bởi người  lấy mẫu tại hiện trường và phải dán nhãn tương ứng cho từng bình. Đặc biệt nhãn phải chỉ rõ mẫu có được lọc hay chưa và đã thêm chất bảo quản nào. Điều đó rất có ích cho quá trình phân tích tiếp theo.


5.9. Đo tại chỗ


Đo tại chỗ luôn luôn được thực hiện với một mẫu phụ riêng biệt và đổ bỏ sau khi đo xong.  Không  bao  giờ  đo  tại  chỗ  bằng  mẫu  nước  mưa  sẽ  được  gửi  tới  phòng  thí nghiệm để phân tích.


Không được đo độ dẫn của mẫu nước mưa đã dùng để đo pH, vì KCI khuyếch tán ra từ dụng cụ đo pH làm sai lạc độ dẫn của mẫu.


6. Kĩ thuật lấy mẫu


6.1. Thể tích mẫu


Trước  khi  chọn  dụng  cụ để  lấy  mẫu  cần  phải  biết  thể  tích  mẫu  cần  thiết  cho  các phân tích hóa học và để thỏa mãn mục đích nghiên cứu, và do đó cần hỏi người có trách nhiệm phân tích. Sau đó quyết định độ mở của dụng cụ lấy mẫu để thu được thể  tích  mẫu  nước  mưa  tối  thiểu  có  thể  thu  được  (thường  tính  theo  chiều  cao  lớp nước  thu  được)  Đồng  thời  phải  tính  đến  hiệu  suất  mong đợi  của  dụng  cụ  để  điều chỉnh khi tính toán. Chi tiết hơn về lấy mẫu nước mưa xem mục 6.4.l.


6.2. Các chất hữu cơ


Dụng cụ lấy nước mưa dùng để phân tích các chất hữu cơ cần được làm bằng vật liệu  trơ  với  các  chất  hữu  cơ.  Nên dùng  các  vật  liệu  như  thép  không  rỉ,  thủy  tinh, PTFE. Mọi vật liệu chất dẻo đều phải tránh. Khi dùng thép không ri cần chú ý rằng các vết hàn, những chỗ tráng đồng thau phải không được để tiếp xúc với mẫu. Một số chất chảy dùng để gia công thép không rỉ có thể gây nhiềm bẩn mẫu. Cần lưu ý rằng chỉ các mẫu sự kiện, tức là những mẫu được lấy hoặc được chiết sau mỗi khi cơn mưa mới bắt đầu, là cho những kết quả đại diện cho các thông số hữu cơ.


6.3. Các thông số vật lí và các hợp chất vô cơ


Để lấy mẫu nước dùng cho phân tích vô cơ nên chọn bình thủy tinh hoặc chất dẻo.


Vì vết các kim loại dễ bị hấp phụ lên thành bình lấy mẫu, nên lầy mẫu vết kim loại vào bình riêng trong đó đã chứa sẵn một lượng axtt nitric. Nếu yêu cầu phân biệt giữa nước mưa và hạt rắn lẫn vào thì phải lọc mẫu trước khi thêm axit (màng lọc < 0,5m).


6.4. Lấy mẫu


Mẫu nước mưa có thể được lấy bằng những bình đơn giản hoặc dùng máy tự động và cần chú ý đến vật liệu được dùng và nơi lấy mẫu. Nếu yêu cầu thông tin phải đại diện chính xác về thành phần hóa học của nước mưa thì nên dùng máy tự động. Tuy nhiên,  cũng  có  thể  dùng  dụng  cụ  đơn  giản  miễn  là  kết  quả  thu  được  không  khác nhiều so với dùng máy. Lưu ý kế hoạch canh gác để tránh nhiễm bẩn do chim chóc.


6.4.1. Mưa


Nguyên tắc lấy mẫu nước mưa là hứng qua phễu hoặc miệng của một cái xô và giữ ở đó cho đến khi lấy đi. Cần xác định độ rộng cần thiết của miệng. Điều đó phụ thuộc vào mục tiêu lấy mẫu. Thí dụ nếu mạng lưới xây dựng trên cơ sở lấy mẫu sự kiện và lượng mưa tối thiểu là khoảng lmm thì dụng cụ cần có miệng rộng đủ để với một lượng mưa tối thiểu như vậy có thể thu được 60ml đến 80ml mẫu. Đó cùng là thể tích tối thiểu cần cho phân tích. Tuy nhiên, nếu dùng các phương pháp phân tích hiện đại thì thể tích mẫu có thể cần ít hơn. Cần có máy đo lượng mưa để biết được hiệu quả lấy mẫu, bằng cách so sánh lượng mưa đo được và lượng thu được do lấy mẫu.


6.4.2. Tuyết


Lấy mẫu đại diện của tuyết rơi là khó, ngay cả trong những điều kiện lặng gió. Đó là do sự chóan chỗ và tăng tốc luồng không khí gây ra bởi sự cản trở khí động của dụng cụ lấy mẫu. Điều đó làm cho tuyết tạt ra khỏi miệng dụng cụ đang mở.


Điều này đối với tuyết quan trọng hơn đối với mưa, vì tuyết rơi chậm hơn.


Vì xoáy không khí ở trong dụng cụ cớ thể thổi bay một phần tuyết vừa lấy, nên dùng ống hình trụ sâu có che chắn để lấy mẫu tuyết. Máy lấy mẫu tuyết "chỉ ướt” cũng tương tự như máy lấy mẫu nước mưa nhưng ở đây tuyết được đốt nóng và chứa dưới dạng lỏng trong một bình ở kề máy lấy mẫu. Một dụng cụ đo tuyết được đặt gần máy lấy mẫu để đo lượng tuyết rơi.


6.5. Dụng cụ lấy mẫu


Ngày nay có nhiều dụng cụ lấy nước mưa được bán trên thị trường. Tiêu chuẩn này không nhằm mô tả chi tiết các loại dụng cụ lấy mẫu. Xem hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng của các hãng sản xuất.


6.5.1. Lấy mẫu sự kiện


Khi người lấy mẫu có mặt tại chỗ hoặc có thể lấy mẫu hàng ngày thì yêu cầu tối thiểu là dùng một cái xô sạch đặt  vào nơi xảy ra sự kiện (mưa, tuyết)  và  lấy đi ngay sau khi sự kiện chấm dứt. Tuy nhiên để lấy mẫu ở xa thì nên dùng máy lấy mẫu tự động “chỉ ướt" được trang bị lưới đầu dò nhạy ẩm (senso) và mạch điện chắc chắn để điều khiển môtơ kéo nắp. Những đầu dò nhạy ẩm (senso) này có bộ đốt nóng để làm bay hết hơi nước khỏi lưới (senso) khi hiện tượng kết thúc.


Khi  dùng  máy  tự  động,  việc  lấy  mẫu  sự  kiện  có  thể  được  tiến  hành  hàng  ngày, nghĩa là tháo mẫu và thay xô 24 giờ một lần.


6.5.2. Mẫu tổ hợp


Máy lấy mẫu tự động đã mô tả ngắn gọn ở 6.5.1 có thể được dùng để lấy mẫu tổ hợp. Nắp tự động mở ra khi có sự kiện. Mẫu được gom vào xô lấy mẫu hoặc vào một bình ghép với hệ phễu xô. Sau khi lấy mẫu xong, mẫu được lấy ra hoặc bình chứa mẫu được tháo ra và gửi đến phòng thí nghiệm.


Khi  không  có  máy  lấy  mẫu  tự  động  thì  lấy  mẫu  riêng  từng  sự  kiện  rồi  trộn  lại trong một bình lớn. Sau mỗi sự kiện, mẫu được rót ngay vào bình lớn. Rửa sạch xô và phễu sau mỗi sự kiện. Sau mỗi khoảng thời gian đã định, bình chứa mẫu được gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích.


6.5.3. Lấy mẫu theo hướng


Lấy mẫu theo hướng nhằm xác định các chất ô nhiễm trong nước mưa bắt nguồn từ hướng nào tới. Thiết bị dùng để lẫy mẫu theo hướng ở gần mặt đất thường gồm một phễu và một chong chóng gió. Đầu ra ở cống phễu được dẫn vào một trong các bình chứa tùy theo hướng của chong chóng. Cần có thông tin khí tượng chi tiết vì hướng gió ở gần mặt đất có thể khác hướng gió ở trên cao.


7. Địa điểm lấy mẫu


7.1. Những lưu ý chung


Cần xác định các mục tiêu trước khi thiết kế mạng lưới lấy mẫu nước mưa. Các mục tiêu này xác định quy mô và mật độ lấy mẫu. Thiết kế việc lấy mẫu cần rõ ràng, thích hợp và đáp ứng đúng đối tượng nghiên cứu (thí dụ do nguồn vùng, do khoảng di chuyển xa, số nguồn...).


7.2. Hướng dẫn về tiêu chuẩn địa điểm


7.2.1. Mở đầu: Thành phố và nơi xa xôi heo lánh


Thành phố và các khu công nghiệp nói chung được dùng để nghiên cứu những vấn đề  địa  phương  hoặc  những  nguồn  diện  tích  đô  thị,  có  khoảng  cách  ngắn  cỡ  vài trăm mét đến vài kilômét giữa các nguồn ô nhiễm và môi trường chịu ảnh hưởng.


Nơi xa xôi hẻo lánh dùng để nghiên cứu những vấn đề có quy mô vùng hoặc lục địa. Khái niệm quy mô vùng có khoảng cách giữa nguồn và nơi nhận cỡ hàng chục đến hàng trăm kilômét, còn khái niệm lục địa có khoảng cách nguồn và nơi nhận cỡ hàng trăm kilômét đến vài nghìn kilômét.


Mục đích đầu tiên của các trạm vùng là đánh giá những biến đổi dài hạn của mưa. Những biến đổi này có thể liên quan đến thay đổi trong sự thải chất ô nhiễm hoặc đến thực tế sử dụng đất đai hay các hoạt động khác của con người. Những trạm này phải được đặt ở các địa điểm tiêu biểu trong vùng, và chủ yếu là ở vùng nông thôn quạn trọng, như vậy chúng không bị ảnh hưởng quá mạnh của những thăng giáng ô nhiễm từ các nguồn như được xác định bởi điều tra cơ bản.


Những trạm nơi xa cần được chọn cẩn thận vì chúng liên quan đến quy mô rộng, và phải chú ý đến các đặc điểm khí hậu, thời tiết và các đặc tính nguồn. Ngoài ra, các trạm cần phải tránh được những ảnh hưởng của các nguồn khuyếch tán trong vùng hoặc điểm, bao gồm cả nhũng thay đổi trong việc sử dụng đất đai hoặc những công trình xây dựng trong thời kỳ lấy mẫu. Những điều đó có thể biết được nhờ giám sát và điều tra cơ bản vùng.


Tiêu  chuẩn  địa  điểm  được  khuyến  nghị  dùng  để  giám  sát  mưa  ở  quy  mô  vùng. Tiêu chuẩn địa điểm chung cho các nguồn địa phương chứa quy định bởi vì chúng cần được xác định theo đặc thù riêng của từng trường hợp.


Một quy mô vùng thường bao gồm một vùng nông thôn có điều kiện khí hậu và địa lí tương đối đồng đều. Nó có thể trải dài từ hảng chục đến hàng trăm kilômét và có khả năng nhận được tác động gần như đồng đều của các nguồn ở ngoài vùng.


Đặc trưng dữ liệu thu được của quy mô này cung cấp thông tin về những quá trình có  quy  mô  rộng  lớn về  thải, về  sự  chuyển hóa, sự mất mát và  di  chuyển chất ô nhiễm vì các quá trình này liên quan đến mặt hóa học của việc hình thành mưa.


Tiêu chuẩn địa điểm cần được tuân theo để nhằm thu được những số liệu đại diện. Cũng thừa  nhận rằng có những  hòan cảnh không cho phép tuân theo tiêu chuẩn này một cách đấy đủ. Khi đó cần sữ dụng những cải biến so với tiêu chuẩn một cách hợp lí.


7.2.1.1.
Khoảng cách tới những nguồn nhân tạo đã biết


Trường hợp khi nghiên cứu vùng lục địa, không nên có những nguồn thải nhân tạo (do người làm) có khả năng ảnh hưởng đến hóa học mưa trong vòng 50km của nơi lấy mẫu. Những nguồn xa hơn 50km được xem là vượt quá ảnh hưởng vùng.


Chú thích 3: ở hầu hết hoặc tât cả những nước công nghiệp hóa thấp, rất khó tìm được những địa điểm thích hợp, và điều đó có thể ảnh hưởng đến những nghiên cứu cần làm. Những địa điểm không được xem như tiêu biểu vùng nếu:


a) Có một nguồn công nghiệp liên tục, một thành phố hoặc một vùng ngoại ô ở khoảng cách trong vòng l0km;


b) Có một nguồn điểm chính (thí dụ > 10.000 tấn SO2/năm) ở trong khoảng 50km; hoặc tổng các nguồn điểm trong vòng 50km lớn hơn 10.000 tấn/năm, trừ trường hợp đó là địa điểm điển hình của vùng;


c) Có một cơ sở tồn giữ chất ô nhiễm bề mặt ở trong vòng 10km;


d) Có  những  nguồn  vận  tải  quan  trọng,  ống  khói,  lò  đốt,  hoặc  cống  ở  trong vòng  lkm,  hoặc  những  nguồn  nhỏ  hoặc  những  nguồn di  động  như  vận  tải hàng không, tàu thuỷ hoặc những vận tải trường bộ khác ở trong vòng l00m.


7.2.1.2.
Khả năng đến địa điểm


Địa điểm phải có khả năng đến được suốt trong năm, bằng trường bộ là tốt nhất và cần có điện (nếu được).


7.2.1.3.
Địa hình


Máy lấy mẫu phải được đặt ở nơi đất bằng phẩng, thóang phía trên nhưng được bao quanh bởi cây cối để chắn gió. Mỗi chênh lệch bề mặt ở lân cận máy lấy mẫu cần được ghi lại.


Nhà cao và cây cối có thể gây ra những vấn đề cục bộ do cản trở dòng không khí và  tạo  ra  chảy  rối.  Điều  đó  có  thể  ảnh  hưởng  đến  hiệu  quả  lấy  mẫu,  và  nếu chúng ở gần có thể gây ô nhiễm mẫu. Rất khó xác định khoảng cách tối thiểu để tránh những điều này, nhưng nói chung những vật kể trên không được gần chỗ lấy mẫu hơn 5 lần, hoặc tốt hơn là l0 lần chiều cao của chúng. Các yếu tố địa hình đối với lấy mẫu tuyểt nói chung quan trọng hơn đối với lấy mẫu nước mưa.


Địa điểm được chọn cần được bảo vệ chống phá hoại bằng cách áp đụng những biện pháp an toàn thích hợp.


Những địa điểm sau đây cần tránh vì chúng có thể gây những tác hại to lớn cho lượng nước mưa thu thập:


a) Những vùng có dòng gió xoáy mạnh, thẳng đứng;


b) Vùng có gió xoáy dưới mái;


c) Vùng gió quét ở đỉnh mái;


d) Trên mái các nhà cao tầng.


7.2.1.4.
Thảm thực vật


Diện tích gần kề ngay chỗ lấy mẫu cần có thảm cỏ, và tốt nhất là có cây bao quanh. Cây cối phải ở cách xa ít nhất bằng 5 lần đến l0 lần chiều cao của chúng. ở địa điểm này phải không có những nguồn ô nhiễm bị kích hoạt bởi gió như cánh đồng đang canh tác, đường không được lát (nghĩa là những diện tích không được phủ bằng một thảm thực vật).


7.2.1.5.
Chiều cao từ mặt đất


Dụng cụ lấy mẫu phải được đặt ở độ cao từ 1 đến 2m kể từ mặt đất để tránh các hạt rắn lớn hoặc mảnh bị bắn vào.


7.2.1.6.
Chướng ngại vật ở xung quanh


Máy lấy mẫu cần được đặt càng xa càng tốt những vật cao hơn nó. Như hướng dẫn chung đã nêu, các vật không được gần dụng cụ lấy mẫu hơn 5 hoặc l0 lấn chiều cao của chúng.


7.2.1.7.
Khả năng có sẵn nguồn điện


Chú thích 4: Các máy lấy mẫu tự động đòi hỏi năng lượng điện để vận hành nắp và senso. Ngoài ra, điện còn cần dùng để làm lạnh mẫu vào mùa hè và đun nóng hoặc làm chảy mẫu vào mùa đông.


Điện năng có thể được cung cấp bằng dờng dây, ác quy hoặc máy phát (khi cần lấy mẫu trong thời gian dài). Dây cấp điện phải để ngầm dưới đất và cần theo những điều nói ở mục 7.2.l.6 về nơi kề cận máy lấy mẫu. Trường hợp dùng máy phát điện, cần đặt ống xả xa ít nhất 10m xuôi chiều gió.


7.2.1.8.
Điều kiện thời tiết


Mỗi trạm sẽ có những điều kiện thời tiết riêng và điều đó cần được chú ý từ khi chọn  địa  điểm.  Có  thể  cần  đến  dữ  liệu  và  giám  sát  thời  tiết  nền  khi  chọn  địa điểm. Các trạm của mạng lưới cần được đặt ở những khu vực khí hậu và địa lí tiêu biểu của vùng. Điều đó được xác định bằng xem xét các dữ liệu lịch sử hoặc những nghiên cứu nền.


Cần bố trí các dụng cụ đo tiêu chuẩn ở ngay kề máy lấy mẫu để xác định chính xác lượng mưa hoặc tuyết.


Chú thích 5: Những đo đạc thời tiết là rất cơ bản cho việc giải thích các số liệu hóa học của mưa. Bởi vậy những trạm quan sát khí tượng chính là những địa điểm lí tưởng để đặt các máy lấy mẫu phù hợp với những tiêu chuẩn đã nêu ở trên. Việc đo đạc thời tiết là nhất thiết cho việc phân tích các dữ liệu hóa học mưa.


7.2.2. Vùng nước


Đối với đại dương, biển hoặc hồ có mặt nước rộng, thường cần xác định lượng mưa rơi trực tiếp xuống bề mặt để làm cơ sở cho những tính toán cân bằng khối lượng. Trong trường hợp này, đề nghị dùng một trong ba phương pháp sau:


a) Dụng cụ lấy mẫu gá trên phao nổi 


 b) Dụng cụ lấy mẫu lắp ở chỗ cạn;


c) Dụng cụ lấy mẫu đặt trên một đảo nhỏ.


Phao nổi cần được neo xuống đáy để tránh bị trôi dạt và nên có trọng vật cân bằng đủ nặng để giữ cho máy lấy mẫu và các thiết bị kèm theo ở vị trí thẳng đứng. Cần chú ý để mẫu khỏi bị bắn toé (dùng tấm che chắn chẳng hạn), mặc dầu không thể tránh hoàn toàn.


7.3. Mật độ trạm


Mật độ trạm của một mạng lưới kiểm soát phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là sự biến đổi  theo  không  gian  của  các  thông  số  nghiên  cứu  trên  diện  tích  hoặc  vùng  được mạng bao phủ, và hai là độ tin cậy yêu cầu trong xác định sự biến đổi này.


Nói chung, những vùng ở cuối gió của các nguồn chính thường có sự thay đổi theo không gian và thời gian lớn và yêu cầu mật độ trạm cao hơn. Mật độ trạm cũng thay đổi theo khoảng cách từng nguồn, càng xa nguồn, mật độ cần càng giảm.


Một phương pháp dùng để xác định mật độ trạm là dựa trên các hàm quan hệ, theo đó mật độ mạng tăng ở nơi liên hệ giữa các trạm lân cận kém và giảm khi liên hệ tốt.


7.4. Liên quan đến điều kiện thời tiết


Khi thiết kế mạng lưới quy mô lớn (nghĩa là quy mô vùng) hoặc đặt một trạm lấy mẫu (nghĩa là quy mô địa phương) cần có hiểu biết vững vàng về điều kiện thời tiết.


Khi thiết kế mạng lưới cần chú ý đến sự vận động theo mùa của những khối không khí lục địa và những hướng gió chính.


8. Thời gian và tần số lấy mẫu


8.1. Phân tích bão


8.1.1. Lấy mẫu sự kiện


Một trận mưa rào, bão hoặc tuyết rơi... cấu thành một sự kiện. Phân tích hóa học mẫu nước lấy từ sự kiện cho phép xác định bản chất các chất ô nhiễm liên kết với dông bão và cho cơ hội sử dụng trường đi của gió hoặc kĩ thuật tương tự để xác định nguồn ô nhiễm.


8.1.2. Lấy mẫu liên tiếp


Lấy mẫu liên tiếp khi cần thông tin liên quan tới sự thay đổi thành phần của mẫu sự kiện. Lấy mẫu liên tiếp là lấy hai hoặc nhiều mẫu, mẫu này sau mẫu kia, từ một sự kiện. Lấy mẫu có thể trên cơ sở thời gian hoặc thể tích nước được lấy.


8.1.3. Lấy mẫu theo hướng


Lấy mẫu theo hướng dùng để xác định chất lượng nước mưa và quan hệ của nó với hướng bão đi và sự di chuyển của ô nhiễm.


Lấy mẫu cho mục đích này cần dựa trên cơ sở một sự kiện. Để xác định mối quan hệ giữa chất lượng nước ma và sự di chuyền, cần quan sát khí tượng trên một vùng và trong một  thời  gian thích hợp để có thể tính toán  được quĩ  đạo của các khối không khí. Như vậy có thể so sánh nước mưa từ những khối không khí đã đi qua những vùng nguồn ô nhiễm khác nhau.


8.1.4. Lấy mẫu liên tục


Lấy mẫu liên tục khi cần thông tin chi tiết về nước mưa và những yếu tố có liên quan, gồm việc phân tích hóa học liên tục những chất quan tâm ở thời gian thực tại và điểm lấy mẫu. Cách này giải quyết về mặt thời gian tốt hơn lấy mẫu liên tiếp vì nó cho biết mối quan hệ từng phết giữa thành phần mẫu với hướng gió và những thông số khí tượng khác. Cũng cần khắc phục những vấn đề do hư hỏng các mẫu lưu giữ


8.2. Chu kì hàng năm


Để xác định các chu kì hàng năm (sự đổi mùa) về chất lượng nước mưa, cần lấy mẫu đều đặn (tốt nhất là hàng tuần hoặc hàng ngày nếu như điều kiện cho phép) trong một thời gian ít nhất là 5 năm.


Để mẫu tích tụ quá một tuần lễ có thể dẫn đến những thay đổi về chất lượng của mẫu. Một số trường hợp, thí dụ như phân tích các chất hữu cơ, cần lấy mẫu hàng ngày.  Tùy  theo  đặc  trưng  thời  tiết  mùa  có thể lấy mẫu trên cơ sở những thay  đổi mùa.


Trong những mùa mưa nhiều thì mẫu phải lấy nhiều hơn.


8.3. Khuynh hướng


Nếu muốn nghiên cứu khuynh hướng của chất lượng nước mưa hàng năm (không theo mùa) có thể dùng hai phương pháp.


Theo phương pháp thứ nhất, các mẫu được lấy đều đặn theo thời gian (hàng ngày hoặc hàng tuần) trong một số năm, thường ít nhất là 10 năm. Kết quả thu được cho phép xác định khuynh hướng của chất lượng nước mưa với độ tin cậy vừa phải.


Phương pháp thứ hai đòi hỏi trước hết phải xác định sự thay đổi chất lượng nước mưa theo mùa. Sau đó chọn mùa có sự thay đổi ít nhất và lấy mẫu vào mùa đó trong một  số  năm.  Giá  trị  trung  bình  mùa  của  nhiều  năm  cho  phép  xác  định  khuynh hướng. Trước  khi  chọn phương pháp thứ hai  cần biết  đầy đủ thông  tin  về  nền,  và phải kiểm tra để tin chắc rằng mùa được chọn là chính xác và rằng đã biết rõ những điều kiện thời tiết các nguồn ô nhiễm...


9. Thể hiện kết quả


Kết quả được biểu diễn theo nồng độ hoặc tải lượng (tốc độ lắng). Tầm quan trọng của các dạng lắng khác cũng cần được lưu ý trong tính toán tải lượng dựa trên lắng ướt.


 10. Kiểm tra chất lượng lấy mẫu và biên bản lấy mẫu

10.1. Kiểm tra chất lượng


Kiểm tra chất lượng tối thiểu phải gồm những đối tượng sau:


- Nhiều dụng cụ lấy mẫu được đặt ở một hoặc nhiều chỗ trong mạng lưới. Điều đó sẽ chỉ ra sự thay đổi của hệ thống lấy mẫu và sự đồng đều của mưa, và cho phép đánh giá độ chính xác;


- Các bình trắng (nghĩa là các dụng cụ lấy mẫu khô);


- Các bình động (nghĩa là cho nước vào các bình lấy mẫu);


- Mẫu trắng;


- Thanh tra hiện trường;


- Bảo dưỡng, phòng ngừa


- Chuẩn hóa bình lấy mẫu, thiết bị phòng thí nghiệm v.v.


Chú thích 6: Mục đích kiểm tra bình trắng và bình động là để xác định sự ô nhiểm nào gây ra từ bình lấy mẫu và phễu.


Ngoài ra, cần kiểm tra kĩ thuật phân tích theo các quy định nội bộ của phòng thí nghiệm về phân tích mẫu (nghĩa là dùng mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn, mẫu giả).


Cuối cùng, các kết quả cần được đệ trình để kiểm tra kĩ càng trước khi được lưu trữ vào ngân hàng tư liệu.


Nếu nhiều loại dụng cụ lấy mẫu hoặc nhiều phòng thí nghiệm cùng được sử dụng trong  mạng  lưới  thì  cần  phải  so sánh  chéo  giữa  chúng  để  xác  lập  độ  tương  quan.


Điều đó có thể thực hiện bằng cách gửi các mẫu so sánh đến các phòng thí nghiệm có liên quan trọng chương trình, và cũng đặt các dụng cụ lấy mầu ở ít nhất là một điểm  trong  mạng  lưới.  Có  thể  tìm  thấy  hướng  dẫn  thêm  vể  kiểm  soát  chất  lượng trong tài liệu do ISO/TC 147/SC7 biên soạn.


10.2. Biên bản lấy mẫu


Biên bản lấy mẫu được dùng làm danh sách kiểm tra của người lấy mẫu và làm tài liệu để đánh giá về sau của phòng thí nghiệm. Phụ lục A là một thí dụ về biên bản lấy  mẫu.  Biên  bản  lấy  mẫu  phải  có  đủ  thông  tin  về  điểm  lấy mẫu,  kiểu  lấy  mẫu, quan sát địa điểm, kĩ thuật bảo quản, những ghi chú đặc biệt của người lấy mẫu.


11. An toàn trong lấy mẫu


11.1. Những chú ý chung


ISO 5667- l cung cấp một số chú ý an toàn. Phải tuân theo những quy định của Nhà nước về an toàn khi lấy mẫu và làm việc với hóa chất. Vì mẫu được lấy trong những thời  tiết  rất  khác  nhau,  cần  phải  hiểu  biết  về  những  nguy  hiểm  có  thể  xảy  ra  và những biện pháp phòng tránh. Người lấy mẫu phải được trang bị đầy đủ trước khi ra đi làm nhiệm vụ. Cần phải có túi cứu hộ và túi cứu thương, nhất là với những người đi lấy mẫu một mình nơi xa hoặc ở những vùng thời tiết hay thay đổi đột ngột.


11.2. Chú ý an toàn khi làm việc với hóa chất


Cần phải cẩn thận khi giữ và làm việc với các axit và bazơ dùng để bảo quản mẫu nước. Tránh hít phải hơi hoặc để chúng bắn vào da, vào mắt. Khi làm việc với các axit và bazơ phải đeo kính bảo hộ. Không bao giờ được hít các axit và bazơ bằng miệng vào pipet.


PHỤ LỤC A
(tiêu chuẩn)


Lấy mẫu nước mưa


Kí hiệu mẫu:.......................... .......... ...........................……………………………………..


Điểm lấy mẫu:...................... .................. ....................………………………………………


Lí do lấy mẫu:................................................... ……………………………………………… Ngày............tháng......... năm........... Thời gian............................……………………………. Thời gian hoạt động của thiết bị lấy mẫu:..............................................……………………...


Có thiết bị đo ma:........... có............. không...............................……………………………...


Kiểu lay mẫu:....................................................................…………………………………… Tên dụng cụ lấy mẫu:...................................... ....................………………………………….


Có máy đo
pH
có.............. không…………………………………


độ dẫn
có............
không………………………………… Quan sát tại chỗ:....................................................................………………………………… ổn định..........................................................................………………………………………


Thông số....................... Tên mẫu.................................. ……………………………………...


Loại và lượng hóa chất....................………………………………………………………….. Thông số....................... Tên mẫu..................................……………………………………… Loại và lượng hóa chất.....................…………………………………………………………. Thông số...................... Tên mẫu..........………………………………………………………. Loại và lượng hóa chất................…………………………………………………………….. Chia mẫu:........................................................................ ..………………………………….. Mẫu được lấy bởi:


Tên/địa chỉ:...........................................................................…………………………………. Chữ kí


Ghi chú:..............................................................................……………………………………….


Mẫu và kết quả đo pH/độ dẫn được gửi tới


Tên:..................Ngày, tháng, năm..................... Giờ.................……………………………… Chỉ số phân tích:...... ...............................................................……………………………….


……………..........................................................................………………………………….
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TCVN 5999: 1995

CHẤT  LƯỢNG  NƯỚC  -  LẤY  MẪU  –  HƯỚNG  DẪN  LẤY  MẪU  NƯỚC THẢI
Water quality - Sampling - Guidance on sampling of waste water


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định những chi tiết về lấy mẫu nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, nghĩa là các kể hoạch lấy mẫu và kĩ thuật lấy mẫu. Nó được dùng cho mọi loại nước thải, nghĩa là nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt thô hoặc đã xử lí.


Tiêu chuẩn này không quy định việc lấy mẫu khi có sự cố tràn, mặc dầu các phương pháp (lược trình bày có thể áp dụng cho một số trường hợp.


1.1. Mục tiêu


Một  chương  trình  lấy  mẫu  có  thể  nhằm  nhiều  mục  tiêu.  Một  số  mục  tiêu  thông thường là:


- Xác định nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng nước thải;


- Xác định tải lượng các chất ô nhiễm được mang bởi dòng nước thải;


- Cung cấp số liệu để vận hành các trạm xử lí nước thải;


- Xác định xem các giới hạn tải lượng thải có được tuân thủ hay không;


- Cung cấp so liệu để đánh thuế nước thải.


Khi vạch kế hoạch lấy mẫu nước thải cần phải luôn nhằm vào mục tiêu đã định để sao cho thông tin thu được phù hợp với yêu cầu.


Nói chung, các mục tiêu lấy mẫu là kiểm tra lượng hoặc đặc tính chất lượng như nêu ở các mục l.1.l và l.l.2


1.1.1. Mô tả đặc tính chất lượng


Mô tả đặc tính chất lượng nhằm xác định nồng độ hoặc tải lượng của các chất ô nhiễm trong một thời gian dài, thí dụ, để quan trắc sự thực hiện đúng tiêu chuẩn, để xác định xu hướng, để cung cấp số liệu về hiệu quả xử lí hoặc cung cấp số liệu tải lượng cho mục đích thiết kế và/hoặc kế hoạch hóa.


1.1.2. Kiểm tra chất lượng


Mục tiêu kiểm tra chất lượng có thể là:


a) Cung cấp số liệu cho kiểm soát hoạt động xử lí nước thải ngắn hạn hoặc dài hạn (thí dụ kiểm soát sinh khối phát triển trong công đoạn bùn hoạt tính, kiểm soát các quá trình phân hủy yếm khí, kiểm soát các trạm xử lí nước thải công nghiệp);


b) Cung cấp số liệu để bảo vệ trạm xử lí nước thải (thí dụ bảo vệ các trạm xử lí nước thải sinh hoạt khỏi tác động hủy hoại do các dòng thải công nghiệp, để phát hiện các nguồn sinh ra các chất tồn dư có hại của nước thải công nghiệp);


c) Cung cấp số liệu cho kiểm soát ô nhiễm (thí dụ kiểm soát những hoạt động phế thải trên đất, biển và các dòng nước).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Những tiêu chuẩn sau đây được dùng cùng với tiêu chuẩn này:


ISO 2602: 1980, Xử lí thống kê kết quả thử - Xác định giá trị trung bình – Khoảng tin cậy.


ISO 2854: 1976, Xử lí thống kê số liệu - Kỹ thuật đánh giá và các phép thử liên quan đến giá trị trung bình và các biển động.


ISO 5667- l: 1980, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần l: Hướng dẫn lập các chương trình lấy mẫu.


TCVN  5992:  1995  (ISO  5667-2:  1991),  Chất  lượng  nước.  Lấy  mẫu.  Hướng  dẫn  kĩ


thuật lấy mẫu.


TCVN 5993: 1995 (ISO 5667- 3: 1985), Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu.


TCVN 5995: 1995 (ISO 5667- 5: 1991), Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến đồ ăn uống.


TCVN 5981: 1995 (ISO 6107- 2: 1989), Chất lượng nước. Thuật ngữ - Phần dẫn lấy


3. Định nghĩa


Tiêu chuẩn này sử dụng những định nghĩa sau đây:


3.1. Mẫu tổ hợp


Hai hoặc nhiều mẫu trộn lẫn với nhau theo những tỉ lệ đã biết (gián đoạn hoặc liên tục), từ đó có thể thu được kết quả trung bình của một đặc tính mong muốn. Các tỉ lệ thường dựa trên các phép đo thời gian hoặc dòng chảy.


3.2. ống lấy mẫu


Đường ống dẫn từ máy lấy mẫu đến điểm phân phối mẫu hoặc đến thiết bị phân tích.


3. 3. Điểm lấy mẫu


Vị trí chính xác ở trong khu vực mà mẫu được lấy.


3.4. Mẫu đơn


Một mẫu riêng lẻ lấy ngẫu nhiên (về mặt thời gian và/hoặc địa điểm) từ vùng nước.


4. Thiết bị lấy mẫu


4.1. Bình chứa mẫu


Cần hỏi ý kiến người chịu trách nhiệm về phân tích ở phòng thí nghiệm về loại bình chứa cần dùng để lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu.


TCVN 5992  (ISO  5667-2)  và TCVN 5993 (ISO 5667-3) cho thông tin chi tiết  về chọn bình chứa mẫu.


Bình chứa mẫu cần chống được sự mất mát chất do hấp thụ, bay hơi, và ô nhiễm bởi các chất lạ.


Những yếu tố mong muốn khi chọn bình chứa mẫu là:


- Bền chắc


- Dễ đậy kín;


- Dễ mở


- Chịu nhiệt;


- Khối lượng, dạng và kích cỡ hợp lí


- Dễ làm sạch và có thể dùng lại


- Dễ kiếm và giá rẻ.


Nên dùng bình bằng chất dẻo để lấy mẫu nước thải. Một số trường hợp yêu cầu dùng bình thủy tinh, thí dụ khi cần phân tích:


- Dầu mỡ;


- Hydrocacbon;


- Các chát tẩy rửa;


- Thuốc trừ sâu.


Nếu lấy mẫu nước thải đã được diệt trùng cần dùng thiết bị lấy mẫu và bình chứa đã khử trùng, xem TCVN 5995 (ISO 5667- 5).


4.2. Các loại thiết bị lấy mẫ


4.2.1. Thiết bị lấy mẫu thủ công


Thiết bị lấy mẫu nước thải đơn giản nhất là xô, muôi, hoặc bình rộng miệng buộc vào một cái cán có độ dài thích hợp. Thể tích không nên nhỏ hơn 100ml. Khi các mẫu lấy, thủ công dùng để chuẩn bị mẫu tổ hợp thì thể tích của xô, muôi, bình cần phải  chính  xác  đến  5%.  Lấy  mẫu  thủ  công  cũng  có  thể  dùng  bình  Rettner  hoặc Kemmerer, bình này là một ống có dung tích từ l đến 3 lít và hai đầu đều có nắp, hoặc các thiết bị lấy mẫu khác có nguyên lí tương tự.


Thiết bị lấy mẫu thủ công phải được làm bằng vật liệu trơ, không gây ảnh hưởng đến phân tích sau này, xem TCVN 5992 (ISO 5667-2).


Trước khi lấy mẫu, thiết bị phải được làm sạch bằng chất tẩy rửa và nước, hoặc theo hướng dẫn của hãng sản xuất, và cuối cùng tráng bằng nước. Thiết bị lấy mẫu có thể được tráng bằng chính nước cần lấy ngay trước khi lấy mẫu, điều đó làm giảm khả năng gây ô nhiễm mẫu. Nếu lấy mẫu để phân tích các chất tẩy rửa thì phải tráng bình rất kĩ sau khi rửa. Chú ý không được tráng bình bằng nước cần lấy khi điều đó ảnh hưởng đến phân tích sau này (thí dụ phân tích dầu và mỡ, phân tích vi sinh vật).


4.2.2. Thiết bị lấy mẫu tự động


Nhiều  thiết  bị  bán  trên  thị  trường  cho  phép  tự  động  lấy  mẫu  liên tục  hoặc  mẫu hàng loạt. Chúng thường dễ mang và có thể dùng để lấy mẫu mọi loại nước thải.


Thường có hai loại máy lấy mẫu tự động, lấy theo thời gian và lấy theo dòng chảy


[xem TCVN 5992 (ISO 5667-2)], nhưng cũng có một số máy gộp cả hai chức năng


đó. Máy lấy mẫu có thể dựa trên những nguyên tắc lấy mẫu sau:


- Một bơm chuyền (bơm hạt);


- Không khí nén và/hoặc chân không;


- Dòng chảy liên tục;


- Bơm (thường bằng bơm nhu động).


Không  nguyên  tắc  nào có  thể  thích  hợp  cho  mọi  tình  huống  lấy  mẫu.  Khi  chọn máy lấy mẫu cần chú ý những đặc điểm sau đây, và người dùng cần xác định tầm quan trọng tương đối của mỗi đặc điểm để áp dụng vào từng trường hợp cụ thể.


a) Máy lấy mẫu phải có khả năng lấy mẫu tổ hợp theo thời gian, thí dụ lấy mẫu trong những khoảng thời gian khác nhau khi tốc độ dòng chảy không đổi.


b) Máy lấy mẫu phải  có khả năng lấy hàng loạt mẫu riêng lẻ  ở những khoảng


thời gian cố định và chứa vào từng bình riêng. Thí dụ khi tiến hành nghiên cứu hàng ngày để xác định chu kì tải lượng cực đại;


c) Máy lấy mẫu phải có khà năng lấy liên tiếp các mẫu tổ hợp ngắn hạn và chứa vào từng bình riêng. Điều đó có thể có ích trong quan tắc những chu kỳ   đặc biệt cần quan tâm;


d) Máy lấy mẫu phải có khả năng lấy mẫu tổ hợp theo dòng chảy, nghĩa là lấy những thể tích mẫu khác nhau tùy theo tốc độ dòng chảy và ở những khoảng thời gian cố định. Thiết bị này có thể có ích khi tiến hành nghiên cứu tải lượng nền.


e) Máy lấy mẫu phải  có khả  năng lấy liên  tiếp các  mẫu theo khối  lượng  dòng chảy và chứa vào bình riêng. Điều đó có thể có ích khi nghiên cứu phát hiện những thời kì tải lượng nền thay đổi, khi số liệu có liên quan tới tốc độ dòng chảy.


Các đặc điểm từ a) đến e) phù hợp với các loại lấy mẫu trong mục 5.3.l. Ngoài ra, người dùng còn cần chú ý những đặc tính sau đây khi chọn thiết bị lấy mẫu trừ trường hợp thấy rằng một số trong chúng không cần thiết, đặc biệt là khả năng lấy mẫu từ hệ thống thoát nước có áp lực hoặc cống.


f) Khả năng của máy có thể nâng các mẫu qua một chiều cao mong muốn trong bất kì hoàn cảnh đã chọn nào;


g) Cấu tạo biết chắc và ít cấu kiện chức năng;


h) ít bộ phận tiếp xúc hoặc ngâm xuống nước;


i) Máy lấy mẫu phải không rỉ và bộ phận điện phải được bảo vệ khỏi tác động của băng tuyết, hơi ẩm hoặc khí quyển ăn mòn;


j) Máy  lấy  mẫu  phải  có  thiết  kế  đơn  giản,  dễ  vận  hành,  bảo  dưỡng  và  dễ  làm sạch


k) ống lấy mẫu từ điểm hết mẫu vào dẫn đến điểm phân phối mẫu phải có đường kính trong tối thiểu là 9mm để tránh bị tắc, và ống vào phải được bảo vệ để tránh gây tắc cho ống ra;


l) Tốc  độ  chất  lỏng  chạy  vào  máy  tối  thiểu  phải  là  0,5  m/s  để  tránh  tách  pha trong ống lấy mẫu và buồng đo;


m)   Khả năng rửa sạch ống lấy để lấy mẫu mới;


n) Thể tích được phân chia phải có độ chính xác và độ đúng ít nhất là 5% thể tích yêu cầu;


o) Khoảng thời gian giữa các mẫu gián đoạn phải điều chỉnh được từ 5 min đến


1h;


p) Các bình lấy mẫu và ống nối cần phải dễ tháo, thay thế và làm sạch;


q) Máy lấy mẫu cần có đủ chô chứa các bình mẫu ở chỗ tối ở từ 00C đến 40C trong thời gian đang lấy mẫu, và cho phép thêm chất   bảo quản vào các bình trước hoặc trong khi lấy mẫu;


r) Các máy lấy mẫu xách tay phải đủ nhẹ, chắc chắn, bền, chịu được thay đổi thời tiết và có thể vận hành tốt trong mọi điều kiện xung quanh;


s) Các máy lấy mẫu phải vận hành được trong những thời gian lấy mẫu đủ dài


(nhiều ngày) mà không cần chú ý tới luôn;


t) Máy lấy mẫu phải không tạo những tia lửa ở bên trong để tránh rủi ro nổ, đặc


biệt là ở những vùng có khí mêtan hoặc các dung môi hữu cơ dễ bay hơi


u) Máy có thể lấy mẫu từ những nguồn thải có áp lực. Đó là yếu tố cần lưu ý trước quyết định cuối cùng để chọn máy.


Khi chọn máy lấy mẫu, người dùng cần lưu ý bản hướng dẫn vận hành. Bản này phải được viết bằng ngôn ngữ hiểu được và dễ đọc. Cũng cần xem xét khả năng bảo hành, sửa chữa sau khi bán và các phụ tùng thay thế. Cuối cùng, cần chú ý đến cấp điện hoặc không khí nén ở nơi máy được sử dụng.


Chú ý an toàn - Phải luôn luôn chú ý đến những yêu cầu an toàn cục bộ.


5. Cách lấy mẫu


5.1. Nơi lấy mẫu


Chú ý an toàn - Khi chọn nơi lấy mẫu phải luôn chú ý đến an toàn và sức khoẻ (xem mục 6).


5.1.1. Đại cương


Phần này của tiêu chuẩn trình bày các kĩ thuật lấy mẫu có thể áp dụng ở nhiều loại địa điểm lấy mẫu khác nhau, thí dụ:


a) ở trong xí nghiệp công nghiệp (thí dụ giữa các dòng thải chưa xử lí);


b) Các điểm thải của các xí nghiệp công nghiệp (nước thải tổ hợp chủa xử lí);


c) ở hệ thống cống thành phố, bao gồm cả các nguồn thải có áp lực và các hệ thống tự chảy.


d) Trong các trạm xử lí nước thải;


e) Lối  ra của các trạm xử lí nước thải.


Trong mọi trường hợp, điều cơ bản là địa điểm được chọn phải đại diện cho dòng nước thải cần kiểm tra.


Để chọn các địa điểm lấy mẫu ở cống thải, trước tiên phải nghiên cứu kĩ hệ thống cống trên bản vẽ. Sau đó là kiểm tra thực địa, kể cả dùng chất đánh dấu nếu cần, để bảo đảm hệ thống cống phù hợp với bản vẽ, và vị trí lấy mẫu là đại diện đối với mục đích lấy mẫu.


Cần tham khảo ISO 5667- l về hướng dẫn lập kế hoạch lấy mẫu.


5.1.2. Lấy mẫu ở cống, rãnh và hố ga.


Trước khi lấy mẫu cần dọn sạch địa điểm đã chọn để loại bỏ các cặn, bùn, các lớp vi khuẩn v.v... ở trên thành.


Cần chọn địa điểm có dòng chảy xoáy mạnh để đảm bảo pha trộn tốt. Khả năng tiếp cận, sự an toàn và khả năng cung cấp năng lượng là những vấn đề cần chú ý trước tiên khi chọn các vị trị lấy mẫu.


Vì các kênh thải thường thiết kế chung cho cả nước thải và nước mưa, điều kiện dòng chảy rối thường xảy ra. Nếu không có điều kiện chảy rối thì có thể tạo ra bằng cách thu hẹp dòng chảy thí dụ như dùng vách ngăn. Thu hẹp dòng chảy phải được làm thể nào để không sảy ra sự lắng cặn ở thượng lưu vật cản. Điểm lấy mẫu phải ở hạ lưu của chỗ thu hẹp, và theo quy tắc, phải cách chỗ thu hẹp ít nhất một khoảng  bằng  3  lần  trường  kính  ống  nước  thải.  Đầu  vào  của  máy  lấy  mẫu  cần hướng về phía dòng chảy tới, nhưng cũng có khi phải quay về hướng hạ lưu vì quá nhiều rác rưởi gây ra bít tắc (xem thêm 2.2.2.l).


Chú thích 1: Nếu sự trộn lẫn xảy ra tốt ở ngay thượng lưu của vặt cản thì có thể đặt ống vào ngay ở đó, chú ý không lấy cặn lắng và đầu ống lấy vào phải ở dưới mặt nước.


Khi thực tế cho phép, nên xác định những vị trí lấy mẫu thường xuyên, chú ý bảo đảm những điều kiện lấy mẫu đồng đều.


Trước khi lấy mẫu nước thải công nghiệp, những điều kiện ở trong xí nghiệp công nghiệp (như các quá trình và tốc độ sản xuất) cần được ghi nhận và kèm theo cả những nguy hiểm có thể xảy ra thí dụ như nền, sàn rất ướt.


Theo quy tắc, điểm lấy mẫu phải nằm ở l/3 chiều sâu dưới bề mặt nước.


5.1.3. Các trạm xử lí nước thải


Khi chọn địa điểm lấy mẫu ở các trạm xử lí nước thải, cần luôn ghi nhớ mục tiêu của chương trình lấy mẫu.


Những mục tiêu điển hình là:


- Kiểm tra hiệu quả của trạm xử lí về tổng thể: các mẫu cần lấy ở đầu vào chính và đầu ra chính;


- Kiểm tra hiệu quả xử lí của từng công đoạn hoặc một nhóm các công đoạn, các mẫu cần lấy ở đầu vào và đầu ra của bộ phận cần kiểm tra.


Khi lấy mẫu ở đầu vào của các trạm cần phải nghiên cứu cẩn thận mục tiêu của chương trình lấy mẫu. Trong một số tình huống cần lấy mẫu nước cống thô được pha trộn với nước hồi lưu (thí dụ để đánh giá tải lượng và hiệu quả của bể lắng sơ bộ), một số trường hợp khác lại yêu cầu loại bỏ nước hồi lưu (thí dụ để đánh giá nước thải sinh hoạt công nghiệp đưa vào trạm xử lí, hoặc để kiểm soát dòng nước thải công nghiệp).


Lấy mẫu ở hạ lưu của một máng đo hoặc một bờ ngăn (xem 5.l.2) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy mẫu đại diện.


Khi  lấy  mẫu  nước  thải  từ  trạm  xử  lí  gồm  nhiều  công  đoạn  (thí  dụ  có  nhiều  bể lắng), cần chú ý rằng mẫu phải đại diện cho toàn thể chứ không phải cho riêng một công đoạn xử lí nào (trừ khi muốn nghiên cứu riêng công đoạn đó) Phải thường xuyên xem xét lại các địa điểm lấy mẫu để bảo đảm những thay đổi rõ ràng trong vận hành của các quá trình phải được tính đến ngay. Thí dụ, quá trình lọc thấm có thể chuyển từ "một chiều” sang "hồi lưu” hoặc "lọc kép”, vận hành của trạm cũng có thể thay đổi như nước đã xử lí được dẫn trở lại trạm (thí dụ dẫn trở lại nước từ bể tràn, thay đổi vị trí mà ở đó nước đã xử lí được dẫn trở lại vào trạm).


Khi lấy mẫu nước thải cần hết sức chú ý khắc phục hoặc giảm thiểu sự không đồng đều  thường  có  mặt  do các  chất  rắn  lơ lửng  gây  ra.  Sự  phân  tầng  do nhiệt  ở  các dòng thải công nghiệp cũng thường thấy, và trong những trường hợp đó phải dung những biện pháp tăng cường khuấy trộn dòng chảy trước khi lấy mẫu.


5.1.4. Lấy mẫu trên bề mặt nước


Có khi cần lấy mẫu lớp nước trên bề mặt bằng cách hớt để thu thập thông tin về các chất nổi và nhũ hóa. Trường hợp này cần dùng bình rộng miệng, nhưng nên tham khảo ý kiến phòng thí nghiệm nhận mẫu.


5.2. Tần số và thời gian lấy mẫu


5.2.1. Mở đầu


Mục này nói về tần số lấy mẫu, nghĩa là số mẫu cần lấy, độ dài của chu kỳ lấy mẫu, và thời diểm khi mẫu cần được lấy.


5.2.2. Số mẫu


Phần 3 của ISO 5667- 1: 1980 nêu những hướng dẫn chung về thời gian và tần số lấy mẫu. Mục này chứa những hướng dẫn riêng cho lấy mẫn nước thải.


Nồng độ của các chất cần xác định trong một dòng thải biến động do những thay đổi hệ thống và ngẫu nhiên. Giải pháp kĩ thuật tốt nhất để xác định các giá trị thực là dùng một máy phân tích tự động đặt vào dòng chảy và đo liên tục các chất cần xác  định. Tuy nhiên, điều đó là không thực tế bởi  vì  trang thiết bị thích hợp để phân  tích  các  chất  quan  tâm  thường  là  không  dùng  được  ở  ngoài  hiện  trường, không có sẵn hoặc quá đắt.


Do đó, phân tích nước phải dựa trên các mẫu lấy ở những khoảng thời gian đều đặn trong một chu kì nào đó (chu kì kiểm tra). Các mẫu thường là mẫu tổ hợp, trừ khi sự xác định không cho phép dùng mẫu tổ hợp. Số mẫu cần lấy trong mỗi chu kì kiểm tra phải dựa trên cơ sở kĩ thuật thống kê (xem ISO 2602, ISO 2854 và ISO 5667- l).


5.2.3. Thời gian lấy mẫu


Mục tiêu của chương trình lấy mẫu thường chi rõ khi nào lấy mẫu và lấy như the nào.


Nói chung, khi lấy mẫu nước cống và nước thải, thường cần chú ý những nguyên nhân thay đổi chất lượng sau:


a) Thay đổi hàng ngày (nghĩa là thay đổi trong thời gian của ngày);


b) Thay đổi giữa các ngày trong tuần lễ;


c) Thay đổi giữa các tuần lễ;


d) Thay đổi giữa các tháng và các mùa;


e) Xu hướng.


Nếu thay đổi hàng ngày hoặc giữa các ngày không có hoặc rất nhỏ, thơi gian lấy mẫu trong ngày hoặc ngày trong tuần tương đối không quan trọng. Cách giải quyết là lấy mẫu đều đặn suốt năm, ở bất cứ thời gian nào đó trong ngày hoặc bất cứ ngày nào đó trong tuần (sao cho thuận tiện).


Nếu bản chất và độ lớn của tải lượng cực đại là quan trọng, cần lấy mẫu ở thời điểm của ngày, tuần, tháng, khi tải lượng cực đại xuất hiện.


Thời gian lấy mẫu tương quan với quá trình đặc biệt cần kiểm soát có thể là rất quan trọng trong nghiên cứu các dòng thải công nghiệp theo mùa hoặc theo lô. Dù trong trường hợp nào thì sự thải cũng không liên tục và chương trình lấy mẫu phải tính đến điều này.


Lấy mẫu để phát hiện xu hướng cần có kể hoạch thận trọng. Thí dụ khi phát hiện xu hướng trên cơ sở hàng tháng thì nên lấy mẫu ở cùng ngày trong tuần. Điều đó giúp loại được những thay đổi hàng ngày ra khỏi độ biến động của số liệu, và như vậy cho phép xác định xu hướng một cách chính xác hơn.


Sau khi quyết định số mẫu cần lấy theo như mục 5.2.2, cần xác định những thời gian lấy mẫu. Các mẫu thường được lấy ở những khoảng xác định trong toàn bộ chu kì kiểm soát. Chu kì kiểm soát có thể là một năm, một số tháng hoặc tuần, hoặc ngắn hơn.


Nếu chu kì kiểm soát là một năm, những ngày lấy mẫu được xác định theo công thức (l) khi số mẫu lớn hơn khoảng 25, và theo công thức (2) khi số mẫu nhỏ hơn khoảng 25.


Công thức (1) cho biết số ngày cần lấy mẫu.
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Trong đo:


n là số mẫu;


A là một số ngầu nhiên trong khoảng - 365/n đến 0.


Công thức (2) cho biết số tần cần lấy mẫu. Ngày của mỗi tần cần được xác định sao cho mẫu đòc lấy vào các ngây làm việc của tần.
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Trong đó:


n là số mẫu;


B là một số mẫu nhiên trong khoảng -52/n đến 0.


Những công thức tương tự có thể được dùng cho những chu kì kiểm soát khác, thí dụ một tháng, ba tháng, sáu tháng v.v... Chu kì được chọn cần bao gồm mọi thay đổi theo mùa.


Sau khi đã chọn khoảng thời gian, số ngày hoặc số tuần, cần lưu ý để sự lấy mẫu không dẫn đến sai số hệ thống, thí dụ luôn luôn thấy mẫu vào một ngày đặc biệt, hoặc loại bỏ một cách hệ thống những ngày làm việc đặc biệt.


5.2.4. Khoảng thời gian của mỗi chu kì lầy mẫu


Mục này nói về sự lựa chọn thời gian lấy mẫu tổ hợp. Khi chọn cần chú ý hai yếu tố:


a) Mục tiêu lấy mẫu. Thí dụ cần đánh giá tải lượng trung bình chất hữu cơ của một dòng chảy trong những chu kì 24h thì cần lấy mẫu tổ hợp theo dòng chảy trong một ngày đêm.


b) Độ bền của mẫu. Trong thí dụ cho ở a) không cần kéo dài thời gian lấy mẫu tổ hợp quá 24h vì chất hữu cơ trong mẫu cần nghiên cứu đã có thể bị phân huỷ.


Khoảng thời gian lấy mẫu có thể thay đồi từ vài giờ, khi nghiên cứu các chất hữu cơ dễ bay hơi, đến nhiều ngày, khi quan trắc các hợp chất vô cơ bền.


Độ bền của mẫu thường có thể hạn chế khoảng thời gian lấy mẫu. Trong những trường hợp đó cần áp dụng những kĩ thuật phân tích đặc biệt và hỏi ý kiến phòng thí nghiệm nhận mẫu để có thể dùng những biện pháp bảo quản đúng. Tiêu chuẩn


Việt nam TCVN 5993: 1995 (ISO 5667-3) và mục 5.4 trình bày chi tiết hơn về bảo quản và lưu giữ mẫu.


5.3. Chọn phương pháp lấy mẫu


5.3.1. Các loại mẫu


Thông thường cần phân biệt hai loại mẫu:


a) Mẫu đơn


b) Mẫu tổ hợp


5.3.1.1.
Mẫu đơn


Trong một mẫu đơn, toàn bộ thể tích mẫu được lấy ở một thời điểm. Các mẫu đơn thường được dùng để xác định thành phần nước thải ở một thời điểm nhất định. Trong những trường hợp dòng nước thải ít thay đổi về thể tích và  thành phần, một  mẫu  đơn  có thể  đại  diện  cho thành phần dòng nước  thải  trong thời gian dài.


Cần phải lấy mẫu đơn khi mục tiêu của chương trình lấy mẫu là đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn không liên quan đến chất lượng trung bình. Khi sự tuân thủ được xem xét trên cơ sở chất lượng trung bình thì phải dùng mẫu tổ hợp.


Trong một số trường hợp xác định chỉ dùng mẫu đơn. Thí dụ phân tích dầu và mỡ, oxi hòa tan, clo và sunfua. Trong trường hợp này kết quả phân tích sẽ bị sai khác nếu không tiến hành xác định ngay sau khi lấy mẫu và nếu toàn bộ thể tích mẫu không được dùng một lần. Mẫu đơn thường được lấy thủ công nhưng cũng có thể bằng thiết bị lấy mẫu tự động.


5.3.1.2.
Mẫu tổ hợp


Mẫu tổ hợp được chuẩn bị bằng cách trộn một số mẫu đơn hoặc bằng cách lấy liên tục từng phần nhỏ của dòng nước thải.


Có hai loại mẫu tổ hợp:


a) Mẫu theo thời gian;


b) Mẫu theo dòng chảy.


Mẫu tổ hợp theo thời gian chứa những mẫu đơn có thể tích bằng nhau và được lấy ở những khoảng thời gian bằng nhau trong chu kì lấy mẫu. Mẫu tổ hợp theo thời gian dùng  để  nghiên cứu chất  lượng dòng thải trung bình (thí  dụ khi xác định  sự  tuân  thủ  một  tiêu  chuẩn  dựa  trên  chất  lượng  trung  bình  hoặc  khi  xác định nồng độ trung bình nước thải để thiết kế quá trình, và trong những trường hợp dòng nước thải không đổi).


Mẫu tổ hợp theo dòng chảy chứa những mẫu đơn được lấy và pha trộn sao cho thể tích của mẫu tỉ lệ với tốc độ hoặc thể tích dòng trong suốt thời gian lấy mẫu (xem TCVN 5992: 1995 (ISO 5667-2). Mẫu tổ hợp theo dòng chảy được dùng khi mục tiêu lấy mẫu là để xác định tải lượng của các chất ô nhiễm (thí dụ BOD ở  trạm  xử  lí  nước  thải,  phần  trăm  chất  rắn  được  loại,  tải  lượng  các  chất  dinh dưỡng và các chất khác đưa vào môi trường).


Mầu  tổ  hợp  theo  dòng  chảy  có  thể  lấy  ở  những  khoảng  thời  gian  bằng  nhau nhưng với những thể tích thay đổi tì lệ với dòng chảy ở mỗi thời điểm lấy mẫu, hoặc gồm những mẫu đơn thể tích bằng nhau được lấy mỗi khi một lượng xác định nước thải đi qua điểm lấy mẫu.


Trong cả hai loại mẫu tổ hợp, thể tích mỗi mẫu đơn phải lớn hơn 50ml. Nên lấy mẫu đơn từ 200 đến 300ml để có được các mẫu đại diện.


5.3.2. Đo liên tục


Đo liên tục có thể có hiệu quả trong một số trường hợp. Đo liên tục có thể tiến hành hoặc trực tiếp trong dòng nước thải, hoặc ở một trường nhánh lấy mẫu. Việc đo được thực hiện bằng cách dùng  các  điện  eực  hoặc  dùng thiết bị  phân tích tự động có bộ chỉ thị hoặc bộ xử lí số. Khi điều kiện kinh tế và kĩ thuật cho phép, đo trực tiếp có thể cung cấp thông tin về xử lí nước thải khi chất lượng rất khác nhau trong nước thải đều có thể được định lượng tốt. Mặc dầu thiết bị  để  đo liên tục dòng nước thải còn đang rất ít nhưng đã có những áp dụng có thể cạnh tranh với kĩ thuật lấy mẫu (thí dụ đo độ pH, nhiệt độ, oxi hòa tan).


5.4. Bảo quản, vận chuyển và lưu giữ mẫu


TCVN 5993 (ISO 5667-3) đã trình bày chi tiết về cách bảo quản, vận chuyển và lưu giữ mẫu cho phân tích nước.


Cách chung nhất để bảo quản mẫu nước thải là làm lạnh đến khoảng giữa 0C và 40C. Làm lạnh như vậy và để ở chỗ tối, hầu hết các mẫu thường bền đến 24h. Chi tiết hơn xem ở TCVN 5993 (IS0 5667-3).


Một số chất cần xác định có thể bền trong thời gian dài nếu đông lạnh sâu (dưới –180C)


Khi lấy mẫu tổ hợp trong suốt chu kỳ dải thì việc bảo quản mẫu là bộ phận không thể thiếu của việc lấy mẫu.


Có thể dùng đồng thời nhiều thiết bị lấy mẫu để lấy mẫu có bảo quản và mẫu không được bảo quản.


Cần phải tham khảo ý kiến phòng thí nghiệm có trách nhiệm phân tích mẫu về chọn được phương pháp bảo quản, vận chuyển và lưu giữ mẫu.


6. An toàn lấy mẫu


Mục 7 của ISO 5667- l: 1980 trình bày những hướng dẫn chung về an toàn. Tuy nhiên, những hướng dẫn đó cũng như những hướng dẫn ở phần này của tiêu chuẩn này không thể thay thể cho những luật lệ và quy chế địa phương và/hoặc quốc gia.


6.1. Khi làm việc ở các cống, hố phân, trạm bơm và trạm xử lí nước thải cần phải cảnh giác với những việc sau:


a) Nguy hiểm nổ gây ra bởi hỗn hợp các khí nổ ở hệ thống cống 


b) Nguy cơ ngộ độc do các khí độc như H2S và CO;


c) Nguy cơ bị ngạt do thiếu oxi;


d) Nguy cơ nhiễm bệnh do các vi sinh vật mầm bệnh ở trong nước thải;


e) Nguy cơ bị thương do ngũ hoặc trượt 


f) Nguy cơ bị cuốn đi;


g) Nguy cơ do các vật rơi phải.


6.2. Trước khi bước vào một không gian chật hẹp cần thực hiện những biện pháp sau, cả


ở trên và ở đây:


a) Kiểm tra nguy cơ nổ bằng nổ kể hoặc thiết bị tương tự;


b) Bắt buộc phải kiểm tra sự có mặt của H2S hoặc CO và bất kì khí độc khác bằng detecto khí.


c) Kiểm tra nồng độ oxi trong không khí (phải khoảng 20% theo thể tích). Nếu các kiểm tra này cho thấy điều kiện làm việc là không chấp nhận được thì đường cống hoặc hố ga cần được thông gió cho đến khi đạt được các điều kiện làm việc Sau đó có thể tiến hành công việc và chú ý những điều kiện sau:


d) Không tiến vào trong không gian hẹp nếu không có đủ người ở ngoài trực cấp cứu. Mỗi người tiến vào không gian chật hẹp này đều phải mặc đồ phòng hộ và có  dây  bảo  hiểm  dẫn  ra  ngoài.  Mọi  người  phải  giữ  liên  lạc  trực  tiếp  thường xuyên;


e) Mỗi người vào hầm ngầm hoặc vào một không gian chật hẹp đều cần đeo máy thở mặc dầu đã kiểm tra trước không khí bên trong, ít nhất phải có hai người trực cứu nạn ở ngoài, với mặt nạ thở cầm sẵn ở tay, để sẵn sàng cấp cứu;


f) Mặc quần áo bảo hộ, đi bốt, đeo găng và đội mũ bảo hộ;


g) Mọi  người  ở  trong  không  gian  chật  hẹp  phải  mang  theo  máy  kiểm  tra  không khí.


Khi một người dùng máy kiểm tra không khí phát hiện thấy dấu hiệu không an toàn thì mọi người phải lập tức thoát ra ngoài. Không gian đó phải được thông gió đến khi không khí có thể thở được;


h) Phải  bảo  đảm  mọi  tiêu  chuẩn  vệ  sinh  cá  nhân  khi  phải  tiếp  xúc  với  cống;  và không  được  ăn,  uống  hoặc  hết  thuốc trước khi  tắm rửa  cẩn thận. áo  quần  và trang thiết bị phải được tẩy uế và khử trùng sau mỗi lần dùng.


6.3. ở  nhiều  nước  có  luật  những  người  khi  làm  việc  tiếp  xúc  với  nước  thải  phải  tiêm vácxin. Yêu cầu này cũng cần được áp dụng cho những người lấy mẫu nước thải.


6.4.
Lấy  mẫu  ở  thành  phố  thường  tiến  hành  ở  cống  và  hố  ga  dưới  trường  phố.  Đó  là những nơi mà giao thông dễ gây nguy hiểm. Nếu cần hạn chế giao thông, cần làm việc trước với cảnh sát hoặc chính quyền địa phương. Cần phải có tín hiệu hoặc đèn báo. Tuy vậy người lấy mẫu vẫn phải luôn cảnh giác với mọi nguy hiểm.


7. Nhận dạng mẫu và ghi chép


- Báo cáo lấy mẫu cần gồm những điểm sau:


- Điểm lấy mẫu;


- Lược đồ điểm lấy mẫu;


- Thời gian bất đầu và kết thúc lấy mẫu;


- Ngày tháng bất đấu và kết thúc lấy mẫu;


- Thời gian của chu kì lấy mẫu;


- Mục đích lấy mẫu;


- Chi tiết về phương pháp lấy mẫu;


- Chi tiết về các phép thử tại hiện trường.


Những trường hợp cá biệt cần ghi rõ ở mục “ghi chú” (xem phụ lục A). Theo quy tắc người có trách nhiệm nghiên cứu phải xác định thời gian biểu, thể tích mẫu và điểm lấy mẫu.


Báo cáo lấy mẫu áp dụng cho cả những điểm lấy mẫu thường xuyên và những điểm chỉ rõ mẫu không thường xuyên.


Trong  một  số  trường  hợp,  báo  cáo  lấy  mẫu  nên  có  kèm theo  sơ  đồ  địa  điểm  chỉ  rõ những chi tiết quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lấy mẫu như trường giao thông nhà cao, bố trí mặt bằng xí nghiệp v.v...


Trong “ghi chú”, các chi tiết cần xếp theo mục, như những điều kiện bảo quản và giữ mẫu trước khi giao cho phòng thí nghiệm, những thay đổi nhận thấy sau đó, những mẫu kiểm tra do người khác lấy, và cả bản chất nguồn gốc và thể tích các chất nghi là độc hại, các phần bị tổn thương (trong trường hợp tai nạn do ô nhiễm).


Phụ lục A cho một thí dụ về báo cáo lấy mẫu nước thải công nghiệp và sinh hoạt.


Phụ lục A (tiêu chuẩn)


Báo cáo- Lấy mẫu nước thải công nghiệp và sinh hoạt


		Địa  điểm:



		Mã tên:



		Phương pháp lấy mẫu: Đơn:…………………………………………………. Tổ hợp theo thời gian:………………………………


Tổ hợp theo dòng chảy:…………………………….


Thiết bị được dùng:…………………………………



		Khoảng thời gian hoặc dòng chảy giữa các mẫu:………….min  hoặc m3



		Thể tích các mẫu đơn:………………………………………………….ml



		Bắt đầu lấy mẫu:………………………………………… (ngày, tháng, giờ)



		Kết thúc lấy mẫu:………………………………………… (ngày, tháng, giờ)



		Phương pháp bảo quản:



		Đo tại hiện trường



		Phép thử

		Kết quả

		Đơn vị

		Thời gian



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Phương pháp kiểm tra chất lượng:………………………………………..



		Ghi chú về lấy mẫu:……………………………………………………….



		Tên ngày, tháng và chữ kí:
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT
Water quality  -  Principle  for  choice  and  quality  assessment  of  water  sources  for drinking anđ used water supply.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng các nguồn cấp nước


là được áp dụng cho các nguồn cấp nước tập trung đã sử dụng hoặc dự định sử dụng để


cấp nước uống, nước sinh hoạt.


2. Quy định chung


2.1. Trong việc cấp nước uống, nước sinh hoạt, các nguồn nước có chất lượng đáp ứng các yêu cầu vệ sinh về chất lượng nước uống được ưu tiên sử dụng.


2.2. Tính hữu dụng của các nguồn cấp nước uống, nước sinh hoạt được xác định trên cơ


sở:


- Tình trạng vệ sinh của nơi đặt công trình lấy nước và vùng lân cận (đối với các nguồn cấp nước ngầm);


- Tình trạng vệ sinh của nơi lấy nước và của bản thân thượng lưu và hạ lưu nơi lấy nước (đối với các nguồn cấp nước mặt);


- Chất lượng nước của nguồn cấp nước;


- Dự báo tình trạng trữ lượng và chất lượng của các nguồn cấp nước. Chương trình điều tra các nguồn cấp nước được nêu ra trong phụ lục C.


2.3. Nguồn cấp nước và công trình dẫn nước uống cần phải được bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn bằng cách tổ chức vùng bảo vệ vệ sinh.


2.4. Việc lấy các mẫu nước và phân tích chúng cần được thực hiện bởi các cơ quan và các ngành hữu trách cũng như bởi các tổ chức khác, mà các cơ quan này đã được trao cho quyền tiến hành các công việc phân tích này.


2.5. Cho phép đưa vào sử dụng các nguồn cấp nước mà việc lựa chọn chúng đã có sự thoả thuận với các cơ quan hữu trách.


3. Quy tắc lựa chọn các nguồn cấp nước


3.1. Khi lựa chọn các nguồn cấp nước, trước hết cần phải sử dụng nước ngầm có áp nằm giữa các lớp đất đá. Khi không có khả năng chọn các nguồn như thế cần chuyển sang các nguồn khác tuỳ vào chất lượng nước của chúng.


3.2. Sản lượng các nguồn cấp nước (hoặc tổng sản lượng một vài nguồn) cần phải tương xứng  với  nhu  cầu  dùng  nước  hàng  ngày  cực  đại  tại  điểm  dân  cư  (đối  tượng  dùng nước) và triển vọng phát triển của nó.


3.3. Khi chọn các nguồn nước ngầm để cấp nước trước hết phải sử dụng các nguồn có tính chất và thành phần phù hợp với tính chất và thành phần nước uống.


3.4. Nếu như các nguồn nước ngầm không phù hợp với thành phần và tính chất của nước uống thì nguồn cấp nước có thể được sử dụng với điều kiện thực hiện những biện pháp bổ sung về xử lí nước để bảo đảm đạt chất lượng nước uống.


3.5. Thành phần và tính chất các nguồn nước mặt dùng để cấp nước uống - nước sinh hoạt được lựa chọn theo quy định hiện hành. Trong mọi trường hợp vẫn phải trù tính đến việc làm sạch tương ứng và tiệt trùng nước.


3.6. Khi nguồn cấp nước mặt không phù hợp với 2.5, theo sự thoả thuận với các ngành chuyên môn hữu trách có thể lựa chọn các nguồn cấp nước với điều kiện thực hiện các  biện  pháp  bổ  sung  về  xử  lí  nước  để  đảm  bảo  chất  lượng  tượng  ứng  với  thành phần và tính chất của nước uống.


3.7. Từ những nguồn cấp nước, chỉ lựa chọn những nguồn nào có khả năng hiện thực tổ chức vùng bảo vệ vệ sinh.


3.8. Khi lựa một số nguồn và khả năng đảm bảo yêu cầu chất lượng nước uống như nhau thì việc lựa chọn nguồn cấp nước phải tính đến độ tin cậy về vệ sinh và sự so sánh các tính toán kinh tế - kĩ thuật của chúng.


3.9. Khi lựa chọn các nguồn cấp nước có thể sử dụng các kết quả phân tích chất lượng mẫu trước đó không quá 3 năm kế từ khi lựa chọn nguồn.


4. Nghiên cứu nước của các nguồn cấp nước


4.1. Nghiên cứu nước của các nguồn cấp nước ngầm


4.1.1. Các mẫu nước phải được lấy từ tầng chứa nước dự định khai thác cũng như từ các tầng chứa nước có liên quan thuỷ lực đến nó; Các mẫu được lấy trực tiếp sau khi bơm lượng nước đầu tiên tại chính nơi lấy nước.


4.1.2. Các mẫu nước được lấy từ các giếng khoan đã được xây dựng lại hoặc lâu không hoạt động, được lấy sau khi đã hết đến mực nước động không đổi và để làm trong ở sức chứa, công suất của tầng bằng hoặc lớn hơn chút ít so với công suất thiết kế:


4.1.3. Số lượng mẫu nước từng lần lấy từ những tầng chứa nước có áp nằm giữa các lớp đất đá không ít hơn 2, được lấy trong thời gian không ít hơn 24 giờ đối với mỗi tầng chứa nước. Đối với các nguồn cấp nước ngầm khác, lấy mẫu trong thời gian 1 năm như sau: Lấy mẫu vào mỗi thời kỳ đặc trưng cho vùng khí hậu, từ riêng mỗi tầng chứa nước lấy 2 mẫu với khoảng thời gian không ít hơn 24 giờ.


4.1.4. Đối với các nguồn cấp nước ở những vùng cactơ cũng lấy mẫu nước theo mục 3.3 và sau các trận mưa tố một khoảng thời gian đủ để nước đi qua lớp đá núi đã bị cactơ hoá.


4.1.5. Mẫu nội dung biên bản nghiên cứu chất lượng nước nguồn cấp nước ngầm được


đưa ra ở phụ lục A.


4.1.6. Cần  tiến  hành  nghiên  cứu  bổ  sung  sự  nhiễm  bẩn  sinh  hoạt,  công  nghiệp  và  sự nhiễm bẩn nông nghiệp gây ra khi phân tích nước của các nguồn cấp nước ngầm


có khả năng bị nhiễm bẩn sử dụng từ bề mặt hoặc có sự dao động thành phần và


tính chất theo mùa.


4.2. Nghiên cứu nước của các nguồn cấp nước mặt


4.2.1. Tiến hành lấy mẫu nước từ các nguồn nước mặt tại nơi dự định lấy nước, ở những khoảng cách khác nhau kế từ nơi đó tuỳ thuộc vào các điều kiện địa phương. ở nơi đang lấy nước, cho phép lấy mẫu trực tiếp sau khi bơm lượng nước đầu tiên.


4.2.2. Khi lấy mẫu nguồn nước từng lần, số lượng mẫu lần phải được lấy hàng tháng và không dưới 12 mẫu trong mỗi năm.


4.2.3. Mẫu nội dung biên bản nghiên cứu chất lượng nước của nguồn cấp nước mặt được nêu trong phụ lục B.


4.2.4. Cần tiến hành các nghiên cứu bổ sung (xem phụ lục B) khi tình trạng vệ sinh và dịch tễ bất lợi.


5. Đánh giá tính hữu dụng của nguồn cấp nước.


5.1. Việc đánh giá những hữu dụng của nguồn cấp nước được tiến hành căn cứ vào các tư liệu trong đó có:


- Đặc trưng ngắn gọn về điểm đân cư (đối tượng) và sơ đồ toàn cảnh có ghi nơi dự kiến lấy nước; các sơ đồ cấp nước uống tập trung đã được thiết kế có chỉ dẫn mức tiêu thụ nước cực đại trong một ngày theo triển vọng đã tính toán; số liệu về chất lượng nước của các nguồn, về khả năng xây dựng vùng bảo vệ vệ sinh.


- Đối với các nguồn cấp nước ngầm: các tài liệu về đặc trưng thuỷ văn tầng chứa nước được sử dụng, về sự tồn tại và đặc điểm của các lớp ngăn cách nó và mức độ không  thấm  nước  của  chúng,  vùng  cung  cấp  nước,  sự  phù  hợp  của  sản  lượng nguồn với việc lấy nước đã được dự định mực nước thống kê và mực nước động lực học, đặc trưng vệ sinh của địa phương trong vùng lấy nước, các nguồn nhiễm bẩn hiện thời và tiềm tàng.


- Đối với nguồn cấp nước mặt: các tài liệu thuỷ văn, lưu lượng nước cực tiểu và trung bình, sự phù hợp của chúng với việc lấy nước đã được dự định, đặc trưng vệ sinh của khu vực, sự phát triển công nghiệp, sự tồn tại và khả năng xuất hiện các nguồn  nhiễm  bẩn  sinh  hoạt,  công  nghiệp  và  nông  nghiệp  trong  vùng  định  lấy nước.


5.2. Kết luận về tính hữu dụng của nguồn cấp nước cần phải có các số liệu sau:


- Số liệu về đối tượng cấp nước và đặc trưng vệ sinh của các nguồn sử dụng làm nguồn cấp nước.


- Số liệu về chất lượng nước của nguồn cấp nước và dự báo trạng thái của chúng;


- Số liệu về các biện pháp dự định xử lí nước cửa nguồn cấp nước và hiệu quả vệ sinh dự kiến của chúng nhằm mục đích đưa chất lượng nước đạt được về thành phần và tính chất của nước uống và để xây dựng vùng bảo vệ vệ sinh;


- Số liệu về thời hạn mà kết luận có hiệu lực.


5.3. Kết luận về khả năng sử dụng nguồn cấp nước mới chỉ mang tính chất tạm thời.


Thời  hạn  hiệu  lực  của  kết  luận  được  quy  định  tuỳ  thuộc  vào  các  điều  kiện  địa phương.


Phụ lục A


Mẫu nội dung biên bản nghiên cứu chất lượng nước của nguồn cấp nước ngầm.


Tên nguồn cấp nước


Nơi lấy mẫu Tên thùng chứa


Người lấy mẫu: Họ tên:


Chức vụ: Cơ quan:


Thời điểm (ngày giờ) lấy mẫu


Thời gian mang mẫu vào phòng thí nghiệm


Ngày tiến hành phân tích: Bắt đầu Kết thúc


Địa chỉ và tên phòng thí nghiệm:


1 Các chỉ tiêu cậm quan và hoá lí về chất lượng nước theo quy định hiện hành.


2 Các chỉ tiêu vi sinh của nước.


Số vi khuẩn hoại sinh trong l00 ml;


Chỉ số vi khuẩn nhóm trực khuẩn đường ruột; Những người tiến hành phân tích:


Kết luận (chính yếu)


Ngày
tháng
năm


Chữ kí của người phụ trách phòng thí nghiệm.


3 Những kết quả nghiên cứu bổ trợ khi nghi ngờ có sự nhiễm bẩn nguồn cấp nước. Muối amoni (theo N), mg/lít;


Độ oxi hoá (pecmanganat tính theo oxi), mg/lít.


Nitrit (theo N), mg/lít;


Các chất gây nhiễm bẩn công nghiệp mg/lít;


a)


b)


Các chất gây nhiễm bẩn có liên quan đến nông nghiệp. a)
mg/lít;


b)
mg/lit;


Những người tiến hành phân tích Kết luận theo nghiên cứu bổ sung: Kết luận chung


Ngày
tháng
năm


Phụ lục B.


Mẫu biên bản nghiên cứu chất lượng nguồn cấp nước mặt


Tên nguồn cấp nước


Nơi lấy mẫu
Tên thùng chứa nước


Người lấy mẫu: Họ tên:


Chức về:


Cơ quan:


Thời điểm (ngày giờ ) lấy mẫu


Thời gian mang mẫu về phòng thí nghiệm


Ngày tiến hành phân tích:
Bắt đầu Kết thúc


Địa chỉ và tên phòng thí nghiệm:


1 Các chỉ tiêu cảm quan và hoá lí về chất lượng nước theo quy định hiện hành.


2 Các chỉ tiêu vi sinh của nước


Số vi khuẩn hoạt động trong l00 ml;


Chỉ số vi khuẩn nhóm trực khuẩn đường ruột; Những người tiến hành phân tích:


Kết luận (chính yếu) Ngày
tháng  năm


Chữ kí của người phụ trách phòng thí nghiệm.


3 Kết quả nghiên cứu bổ sung


Các chất gây nhiễm bẩn công nghiệp, mg/lít;


a)


b)


Các chất gây nhiễm bẩn có liên quan đến nông nghiệp a)
mg/lít;


b) mg/lít;


Các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đường ruột (vi khuẩn đường ruột, trực khuẩn đường ruột siêu vi khuẩn đường ruột).


Các  chỉ  tiêu  vi  sinh  gián  tiếp (E.Coli, cầu trùng  đường ruột,  siêu  vi  khuẩn  làm  tan  vi khuẩn, các vi khuẩn nhóm trực khuẩn đường ruột).


Những người tiến hành phân tích. Kết luận

		Ngày

		tháng

		năm



		Kết luận chung

		

		



		Ngày

		tháng

		năm





Chú thích: Danh sách các chỉ tiêu được phép thay đổi theo sự thoả thuận với các cơ quan hữu trách tuỳ thuộc vào các điều kiện tự nhiên và vệ sinh của địa phương.


Phụ lục C


CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA NGUỒN CẤP NƯỚC

1 Đối với các ngồn nước mặt, cần điều tra.


1.1 Các tài liệu thuỷ văn và đo đạc thuỷ văn (diện tích lưu vực cung cấp nước), chế độ dòng chảy mặt, các dao động theo mùa, các lưu lượng cực đại, cực tiểu, trung bình, tốc độ và mực nước tại nơi lấy nước, lưu lượng nước dùng giả định và sự tương ứng của nó với lưu lượng cực tiểu của nguồn.


1.2. Đặc trưng vệ sinh chung của lưu vực và của bộ phận nào của nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước tại nơi lấy nước, gồm:


- Đặc điểm cấu tạo địa chất của lưu vực, thổ nhưỡng, thực vật, sự tồn tại của rừng, đất canh tác, các địa điểm đông dân cư;


- Công việc của dân cư, các xí nghiệp khai khoáng, các xí nghiệp công nghiệp (số lượng, qui mô, bố trí, đặc điểm sản xuất);


- Các nguyên nhân gây ảnh hưởng hoặc gây ảnh hưởng mạnh đến chất lượng nước trong hố nước, các biện pháp và các địa điểm để thải các chất thải rắn và lỏng trong vùng đã tìm thấy nguồn; sự tồn tại của nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất nhiễm bẩn hồ nước, lượng nước thải đổ ra, các công trình làm sạch nước thải và các địa điểm bố trí chúng;


- Khoảng cách từ nơi xả nước thải đến nơi lấy nước;


- Sự tồn tại của các nguyên nhân khác có khả năng làm nhiễm bẩn nguồn (vận tải thủy, thả bè, cho xuống nước, tắm, thể thao nước...).


1.3. Ngoài ra đối với các kho nước cần phải chỉ ra: diện tích mặt nước và dung tích kho nước; dung tích có ích và dung tích chết; chế độ cấp và sử dụng nước; tổn thất nước trong kho nước, sơ đồ kho nước, chiều sâu cực đại và cực tiểu của nó. Đặc điểm của đáy và bờ, sự tồn tại của đặc điểm "trổ hoa" phủ đầy cây và tích đọng bùn; hướng gió và hướng dòng chảy chủ đạo.


2 Đối với các nguồn nước ngầm, cần điều tra


2.l. Cấu tạo địa chất chung của địa phương; đặc trưng địa chất thuỷ văn của đá mà giếng khoan đi qua và của các lớp chứa nước, tài liệu về đặc điểm của các lớp chứa nước (cát, sỏi, đá dăm) về tầng khai thác, về độ sâu (độ cao) của nước trong giếng khoan (mực nước thống kê);


2.2. Kích thước của lưu vực dự bến cung cấp nước cho các lớp chứa nước dùng để cấp nước, đặc trưng địa hình, thổ nhưỡng và vệ sinh của nó; tầng chứa nước đã sử dụng hoăc dự tính sử dụng và mức độ phù hợp giữa khả năng cấp nước của nó với nhu cầu sử dụng dự định: mức nước động lực học ở lượng nước lấy theo tính toán;


2.3. Tài liệu về mức độ thẩm thấu nước của các lớp ngăn cách tầng chứa nước, tài liệu về khả năng làm ảnh hưởng của vùng cung cấp nước đến chất lượng nước;


2.4. Đặc trưng vệ sinh của địa phương trực tiếp nằm kế giếng khoan; sự bố trí và khoảng cách từ giếng khoan (giếng, mạch nước) đến các nguồn có khả năng gây nhiễm bẩn nó. Sự tồn tại của các giếng khoan đã bỏ đi, các phễu hấp thụ, các chỗ đất sụt, các giếng đào, sự hút nước từ các tầng khác.


3. Các số liệu chung gồm.


3.l. Tài liệu về khả năng tổ chức vùng bảo vệ vệ sinh các nguồn cấp nước; ranh giới dự kiến của vùng bảo vệ vệ sinh theo các vành đai riêng của nó; tài liệu về tình trạng của vùng bảo vệ vệ sinh ở nguồn hiện hành;


3.2. Tài liệu về sự cần thiết phải xử lí nước của nguồn (khử trùng gây bệnh, làm trong, khử sát …)


3.3 Đặc trưng vệ sinh của cơ cấu lấy nước hiện hành và dự kiến (máy hết nước giếng khoan,  giếng  đào,  thiết  bị  khai  thác  mạch  nước),  mức  độ  bảo  vệ  nguyên  khôi  sự nhiễm bẩn thâm nhập vào bên trong, sự phù hợp của các vi trí đã chọn; chiều sâu, kiểu và kết cấu lấy nước với chức năng của nó và mức độ đảm bảo thu được nước có khả năng đạt chất lượng tốt hơn ở các điều kiện đã cho.


3.4. Đặc trưng về tình trạng vệ sinh và kĩ thuật của việc lấy nước (nếu như nó đã tồn tại). Tài liệu về các công trình lấy nước lân cận cùng sử dựng một lưu vực cung cấp nước (địa điểm, năng suất, chất lượng).
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CHẤT  LƯỢNG  NƯỚC  -  LẤY  MẪU  -  HƯỚNG  DẪN  LẤY  MẪU  NƯỚC BIỂN 
Water quality - Sampling - Guidance on sampling from sea water


ISO 5667-9: L992

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này hướng dẫn những nguyên tắc để lập các chương trình lấy mẫu, các kĩ thuật lấy mẫu và bảo quản, xử lí mẫu nước biển (thí dụ ở cửa sông, lối vào của thuỷ triều vùng ven bờ biển và ngoài khơi). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho lấy mẫu để phân tích vi sinh hoặc sinh vật. Hướng dẫn chung về lấy mẫu để phân tích vi sinh theo


ISO 8199.


Những mục đích chính của tiêu chuẩn này là:


1.1 Đo đặc tính chất lượng


Đo những thay đổi về sự phân bố theo không gian và khuynh hướng theo thời gian của chất lượng nước nhằm xác định những tác động của khí hậu, hoạt động sinh học chuyển động nước và ảnh hưởng của con người, đồng thời giúp cho việc xác định độ lớn và hậu quả của những biến động trong tương lai.


1.2. Đo kiểm soát chất lượng


Đo chất lượng nước trong thời gian dài ở một số hoặc nhiều vị trí nhất định độ xác định xem chất lượng nước, một khi đã hiểu rõ, còn thích hợp cho mục đích sử dụng như bãi tắm, bảo vệ thủy sản, làm sạch hoặc làm ngọt hay không, và những biến đổi quan sát được có thể chấp nhận được hay không


1.3. Đo vì những lí do đặc biệt


Nhằm đánh giá nguyên nhân, mức độ và tác động của những thay đổi đáng kể về chất lượng nước; để nghiên cứu nguồn gốc và hậu quả của các chất ô nhiễm thải ra biển. Phát hiện ô nhiễm, thí dụ khi thấy chim, cá, động vật không xương sống bị chết,  hoặc  những  hiện  tượng  rõ ràng  khác  như  mầu  sắc,  đục,  tạo  lớp  nổi  rác  rưởi hoặc dầu đều có thể nghĩ tới sự thải hoặc sự cố tràn dầu, các sinh vật phù du sinh trưởng quá mức. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng mục tiêu này thường rất khó đạt được. Sinh vật bị chết có thể là hiện tượng tự nhiên, còn sự tích tụ các chất ô nhiễm thường lại không nhìn thấy.


1.4. Kiểm tra tác động của các công trình xây dựng


Việc  kiểm  tra  là  nhằm  đánh  giá  những  thay  đổi  của  chất  lượng  nước  gây  ra  bởi những công trình như đập, đê, cầu, cảng và do dùng một lượng lớn nước biển để thải chất thải.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn.


2.1. Những  mẫu  dưới  mặt  nước  có  thể  lấy  bằng  cách  đơn  giản:  nhúng  bình  lấy  mẫu xuống nước (dùng tay), mở nút cho nước vào đấy bình rồi đậy lại. Điểm cơ bản là phải tráng bình nhiều lần bằng nước sẽ lẫy mẫu trước khi lấy hẳn. Người lấy mẫu phải dùng bao tay bằng chất dẻo để tránh nhiễm bẩn mẫu. Mẫu phải được lấy ở trên dòng chảy chỗ nước  thoáng. Điều đó có thể  thực hiện được  bằng cách lấy mẫu ở trước mũi tàu, thuyền khi chạy chậm vào chỗ có gió hay dòng hải lưu. Phương pháp đơn giản này giảm đến tối thiểu sự nhiễm bẩn và tránh được phần lớn mất mát do hấp phụ lên mặt trong của dụng cụ lấy mẫu.


Dụng cụ lấy mẫu theo chiều sâu được trình bày ở 4.2.2 đến 4.2.4.


Chú  thích  4:  Chi  tiết  hơn  xem  ở  "Methods  of  Seawater  Analysis  “(1983)[2]   (“Các  phương pháp phân tích nước biển”)


2.1.1. Dụng cụ lấy mẫu mở và lấy mẫu bề mặt


Dụng cụ lấy mẫu mở là những bình hở miệng dùng để lấy mẫu ngay sát dưới mặt nước. Không nên dùng loại này để lấy mẫu ở sâu hơn vì bị ô nhiễm bởi lớp nước ở bề mặt. Lớp nước ở bề mặt có thể chứa một số chất làm sai lạc nồng độ chung của mẫu.


Muốn  lấy  mẫu  lớp  nước  rất  mỏng  trên  bề  mặt  cần  có  dụng  cụ  đặc  biệt,  nhưng thường rất khó lấy được mẫu đại diện trong điều kiện ở hiện trường.


Chú  thích 5: Thực  tế  chỉ có  thể  lấy  mẫu lớp  nước  rất  mỏng  trên  bề mặt bằng  phương pháp định tính. Tuy nhiên, đặc điểm hóa học về lớp mỏng này và các phương pháp lấy mẫu nó đã được Liss nghiên cửu (1975)[3]


2.1.2. Thiết bị ống kín


Thiết bị lấy mẫu ống kín là những ống rỗng được đậy kín bằng các van hoặc nút, dùng để lấy mẫu ở độ sâu đã định (mẫu đơn hoặc mẫu loạt) hoặc để lấy mẫu tổ hợp theo chiều sâu.


Hầu hết các thiết bị loại này được làm bằng polyvinyl clorua (PVC) hoặc vật liệu tương tự, và như vậy chúng là nguồn gây nhiễm bẩn mẫu. Để tránh điều này cần tráng  mặt  trong  thiết  bị  bằng  plytetrafloetylen  (PTFE)  và  dùng  các  gioăng  bằng


(PTFE) “O” hoặc cao su silicon. Cần tránh dùng các lò xo ở phía trong bằng cao su


và lò xo ở phía ngoài bằng kim loại vì chúng có thể gây nhiễm bẩn các chất cần xác định.


Có hai kiểu thiết kế:


- Choán chỗ không khí ;


- Hở hai đầu.


Kiểu choán chỗ không khí được đậy kín hai đầu bằng các nút, các nút này được cố định vào một sợi dây không đàn hồi dùng để nhúng thiết bị xuống nước, hoặc vào một sợi dây thứ hai dẫn lên mặt nước. áp suất và sức cản của nước hạn chế độ sâu mà các thiết bị kiểu này có thể hoạt động tốt. Bởi vậy chúng thích hợp chủ yếu cho lấy mẫu ở vùng cửa sông hoặc lấy mẫu lớp nước bề mặt ở ngoài khơi.


Kiểu hở hai đầu cố định vào một dây cáp thủy văn, và cho nước tự do đi qua khi được thả xuống. Nhất thiết phải dùng cáp thủy văn hoặc dây phi kim loại khi lấy mẫu  phân  tích  các  vết  kim  loại  hoặc  hydrocacbon.  Các  ống lấy  mẫu  được  đóng chặt bằng nắp hoặc van điều khiển bằng điện, bằng vật nặng có điều khiển hoặc nhờ áp lực nước. Khi  đã tới  vị trí, dụng  cụ lấy mẫu cần khoảng 5 phút  để "làm quen” với xung quanh trước khi vận hành. Nếu dùng vật nặng để điều khiển thì nó phải được bọc chất dẻo. Một vài kiểu khi nhúng xuống thì van lá đóng nhằm tránh bị ô nhiễm do lớp nước rất mỏng trên mặt và các lớp nước khác.


Khi lấy mẫu ở nơi có dòng chẩy mạnh hoặc ở độ sâu lớn, cáp thủy văn dường như không thể đứng thẳng. Vị trí của dụng cụ khi đó có thể được xác định theo máy đo áp suất hoặc âm phản xạ. Trong những tình huống đơn giản hơn có thể đo chiều dài của dây và góc nghiêng rồi tính độ sâu theo hình học.


Những tiêu chuẩn sau đây được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này:


ISO 5667- l: 1980, Chất lượng nước - Lấy mẫu: Hướng dẫn lập các chương trình lấy mẫu


TCVN 5992: 1995 Chất lượng nước - Lấy mẫu: Hướng dẫn kĩ thuật lấy mẫu (ISO 5667- 2: 1991)


TCVN 5993: 1995 Chất lượng nước – Lấy mẫu: Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu


(ISO 5667- 3: 1991)


TCV N 5994: 1995 Chất lượng nước - Lấy mẫu: Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo. (lSO 5667- 4: 1991).


TCVN 5981: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2 (ISO 6107- 2: 1989)


ISO 8199: 1988, Chất lượng nước – Hướng dẫn chung về đếm sinh vật bằng nuôi cấy


3.2. Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này áp dụng những định nghĩa sau đây:


Mẫu đơn: mẫu riêng lẻ, được lấy ngẫu nhiên từ một vùng nước (có chú ý đến thời gian và/hoặc địa điểm). [TCVN: 5981: 1995 (ISO 6107- 2)]


Mẫu theo chiều sâu: một loạt mẫu nước lấy ở các độ sâu khác nhau của một vùng nước ở một địa điểm đã định [TCVN 5994: 1995 (ISO 5667- 4)]


Chú thích 1: Để biết được đặc tính chất lượng của một vùng nước cần lấy mẫu theo chiều sâu ở nhiều địa điểm khác nhau.


Mẫu theo  diện  tích:  một  loạt  mẫu  nước  lấy  ở  một  độ  sâu  xác  định  của  một  vùng nước và ở nhiều địa điểm khác nhau. Với nước có thủy triều, lấy theo chiều dọc (dọc theo  kênh)  hoặc  theo  chiều  ngang  (cắt  ngang  kênh),  với  nước  ven  bờ  hoặc  ngoài khơi, lấy theo một lưới phẳng hoặc hai chiều [TCVN 5994: 1995 (ISO 5667- 4)]


Chú thích 2: Như trong 3.2 để làm rõ đặc tính có thể yêu cầu lấy mẫu theo ba chiều.


Mẫu tổ hợp: hai hoặc nhiều mẫu trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ thích hợp (gián đoạn hoặc liên tục), từ đó có thể thu được kết quả trung bình của một đặc tính cần biết. Tỉ


lệ thường dựa theo việc đo thời gian hoặc đo dòng chảy [ISO 6107-2].


4.2. Thiết bị lấy mẫu


4.1. Bình chứa mẫu


Hướng dẫn chung theo TCVN 5992: 1995 (ISO 5667- 2).


Cần hết sức chú ý đến vấn đề tránh nhiễm bẩn mẫu hoặc mất mát các chất ở lượng


rất  nhỏ  thường  có  trong  nước  biển  do  hấp  phụ,  và  đến  các  vấn  đề  liên  quan  đến lượng ion cao của nước biển so với hầu hết các loại nước tự nhiên khác. Cần dùng bình bằng thủy tinh hoặc các vật liệu trơ khác nếu thấy có khả năng tương tác giữa mẫu và bình chứa


Chú thích 3: Chi tiết hơn đã được Berman và Yeats trình bày (1985)[1]


Khi lấy màu ở biển cần tránh dùng các bình dễ vỡ.


4.2. Các loại thiết bị lấy mẫu


4.2.1. Mở đầu


Chất lượng các loại nước thủy triều chịu ảnh hưởng của xói mòn, lưu lượng sông, các  dòng  thải  và  đặc  biệt  là  mức  thủy  triều.  Kết  quả  là  chất  lượng  nước  có  thể không đồng đều cả về chiều thẳng đứng và chiều ngang. Để nhận được hình ảnh đúng về sự phân bố không gian, trước tiên phải xác định được mô hình "trộn". Mô hình “trộn” có được nhờ đo hàng loạt các thông số như nhiệt độ, độ dẫn (độ muối), nồng độ oxy, độ đục và/hoặc huỳnh quang clorophyl. Thí dụ sự phân phối của độ muối dọc theo một của sông có thể xác định bằng nhũng máy đo tại chỗ, theo diện tích ở một độ sâu xác định hoặc theo chiều sâu ở một vị trí xác định. Kết qủa của hàng loạt phép đo như vậy cho phép nội suy theo không gian và thời gian để thu được mô hình “trộn" của thủy triều.


Việc lấy mẫu tiếp theo cần phải hướng vào những chỗ bất đồng nhất đã xác định được thí dụ, lấy mẫu ở những khoảng độ muối 2 [UNESCO (1981)[5]  ] hoặc những khoảng thích hợp hơn với mẫu theo diện tích, và lấy mẫu trên bề mặt, ở độ sâu trung bình và ở đáy với mẫu theo chiều sâu.


Khi nghiên cứu sự lan tỏa của một dòng thải từ một cửa thải nêng biệt, có thể quan sát  thấy  những  vệt  nước  phân  biệt  trong  thời  gian  lấy  mẫu.  Nếu  sự  lan  toả  đó không thấy được thì có thể dùng phương pháp đánh dấu, thí dụ dùng phẩm màu huỳnh quang, để trợ giúp cho việc lấy mẫu. Tuy nhiên, quan hệ giữa độ muối của các mẫu với nồng độ các chất hòa tan đối với những mẫu thu được trong toàn bộ giải biến thiên của độ muối cũng cho phép đánh giá được sự hình thành, sự mất đi hoặc sự tồn lưu của các chất. Điều đó có thể dùng làm chỉ thị cho phần góp tương đối của hóa chất từ các nguồn thải riêng rẽ.


5.1.2 Vùng ven bờ


Vùng ven bờ gồm vịnh, cảng và nhũng nơi cách bờ trong vòng ba dặm. Chất lượng nước ở vùng này cũng chịu ảnh hưởng của xói mòn, sông và dòng thải, và như vậy cũng có thể không đồng đều theo cả hai chiều thẳng đứng và nằm ngang. Do đó, để có đọc hình ảnh đúng như của sự phân bố theo không gian cũng cần nghiên cứu xác  định  mô  hình  "trộn".  Việc  lấy  mẫu  tiếp  theo  phải  nhằm  vào  những  chỗ  bất đồng nhất đã xác định được theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang. Sự phân bố của một số chất, thí dụ các chất dinh dưỡng, có thể liên quan đến những yếu tố khác ngoài sự phân bố nhiệt độ và độ muối và đòi hỏi nghiên cứu riêng.


5.1.3. Ngoài khơi ở vùng này chất lượng nước nói chung ít thay đổi, nhưng do những dòng chảy dọc và từ dưới lên, những thay đổi đáng kể có thể xảy ra. Sự điều tra thủy văn ban đầu sẽ cho biết những thay đổi như vậy có xảy ra hay không. ở những nơi như vậy thì độ muối, nhiệt độ, mật độ là những yếu tố giúp việc xác định mô hình trộn.


Điều đó cho phép lấy mẫu ở những tầng nước thích hợp có mật độ khác nhau


Không nên lấy quá nhiều mẫu ở một lớp nước đồng đều, trừ trờng hợp lấy mẫu lặp cho mục đích thống kê.


Hướng dẫn về thống kê xem ở ISO 5667- 1.


5.2. Tần số và thời gian lấy mẫu


Những thăng giáng theo chu kì hoặc bất thường ở quanh những điều kiện trung bình gây ra sự thay đổi theo thời gian về thành phần nước biển ở mỗi vị trí cố định. Tần số những thăng giáng như vậy thay đổi từ giây hoặc phút cho đến hàng năm. Những biển động chất lượng nước liên quan với những thay đổi dài hạn theo mùa như nhiệt độ  mưa,  nắng  và  với  những  thay  đổi  ngắn  hạn  như  chu  kì  thủy  triều  (dâng  cao, xuống thấp, rút chảy), sinh khối phù du và ánh sáng ban ngày.


Khi hiểu rõ những quá trình sinh học và vật lí xảy ra ở trong khu vực (dòng, pha trộn độ muối v,v...) thì có thể xác định được số mẫu cần lấy ở khu vực đó đủ để phân loại nước.


5.2.1. Tần số lấy mẫu


5.2.1.1. Tần số lấy mẫu để xác định đặc tính chất lượng nước


Mẫu để xác định đặc tính chất lượng cần được lấy trong mọi điều kiện không có ngoại lệ và được lặp đi lặp lại để bao gồm được khoảng bình thường của mọi điều kiện môi trường. Các vị trí lấy mẫu hoặc ở cùng thời điểm trong một chu kỳ thuỷ triều sao cho có thể nội suy tin cậy giữa các điểm, hoặc lấy đều đặn trong suốt  chu  kỳ  thủy  triều.  Điều  cơ  bản  là  phải  hoàn thành lấy mẫu nhanh chóng suốt cả mạng lưới nếu nh cần biểt sự phân bố ở một khoảnh khắc nhất định. Do sự vận động của thủy triều, những hiệu chính có thể được áp dụng cho các vị trí lấy mẫu theo thời điểm lấy mẫu thực, hoặc nồng độ quan sát được của những hóa chất hòa tan nhất định có thể được hiệu chính theo độ muối.


Để đặc trưng hóa đầy đủ có thể yêu cầu nghiên cứu hiệu ứng kết hợp của chu kỳ thủy  triều,  các  điều  kiện  khí  hậu  thời  tiết.  Điều  đó  yêu  cầu  lấy  mẫu  ở  những khoảng bao trùm một hoặc nhiều chu kì thủy triều được lặp lại một số lần thích hợp trong năm nhằm đảm bảo rằng các kết quả là hợp lí về mặt thống kê. Hướng dẫn chi tiết được trình bày trong ISO 5667- l.


Một điểm cơ bản là nhũng nghiên cứu xung quanh một chỗ thải cần tiến hành sao cho ở những chỗ thải gián đoạn thì tác động của thải và không thải có thể được quan trắc đầy đủ.


5.2.1.2.
Tần số lay mẫu để kiểm tra chất lượng


Mẫu để kiểm tra chất lượng cần được lấy trong mọi điều kiện không có ngoại lệ về mặt thủy triều, dòng sông, thời tiết, mùa v.v. Nước thủy triều và nước ven bờ cần được lầy thường xuyên ở toàn bộ một chu kỳ thủy triều, tần số lấy phụ thuộc vào  các  thông  số  quan  tâm.  Sự  quan  trắc  cần  được  lặp  lại  để  bao  trùm  được khoảng bình thường của mọi điều kiện môi trường, trong đó có lấy những mẫu đặc biệt trong những điều kiện bất thường rõ rệt.


5.2.2. Xem xét thống kê


Hướng dẫn chi tiết về xem xét thống kê theo ISO 5667- 1.


Có thể dùng những đánh giá thống kê đơn giản về tần số lấy mẫu với giả thiết các số liệu là độc lập, ngẫu nhiên và tân theo phân bố chuẩn. Tuy nhiên, có thể yêu cầu lặp lại quá trình lấy mẫu để phát hiện những sai lệch nhỏ giữa các mẫu nước lấy ở nơi mà sự thay đổi cố hữu theo không gian và thời gian là rất lớn. Lập các chương trình lấy mẫu ở sông và dòng thải đã được Montgomery và Hart (1974) nghiên cứu


[6], trong đó có thể áp dụng nhiều kiến nghị cho nghiên cứu nước biển ven bờ.


Xem thông tin thêm ở mục 5.1.


5.2.3. Tối ưu hóa công việc lấy mẫu


Số mẫu lấy, xử lí, phân tích và báo cáo luôn có giới hạn, nhng giới hạn này không thể giảm cả về mặt không gian lẫn thời gian đến mủc không đạt được mục đích nghiên cứu. Phương pháp tối ưu có thể dẫn đến sự phân bố không đều các điểm lấy mẫu. Phân bố cần dày đặc hơn ở những vùng quan trọng và những quá trình đang cần theo dõi, và thưa hơn ở những nơi ít quan trọng. Hiểu biết về những điều kiện thủy văn và thủy học sẽ giúp tối ưu hóa công việc lấy mẫu.


5.3. Chọn phương pháp lấy mẫu


Chọn phương pháp lấy mẫu phụ thuộc vào mục tiêu của chương trình lấy mẫu. Phần lớn dùng mẫu đơn khi lấy mẫu vì lí do đặc biệt hoặc để kiểm tra chất lượng. Sự thay đổi do thủy triều có thể đòi hỏi một số mẫu đơn. Để quan trắc chất lượng nước cần lấy hàng loạt mẫu đơn gián đoạn, nhng cũng có thể dùng mẫu tổ hợp để giảm giá thành phân tích. Các mẫu tổ hợp được dùng khi yêu cầu về giá trị trung bình. Không dùng mẫu tổ hợp khi nghiên cứu chi tiết những điều kiện đặc biệt hoặc mức độ thay đổi chất lượng. Hai phương pháp có thể kết hợp: lấy mẫu tổ hợp trong từng khoảng thời gian ngắn, và thỉnh thoảng lấy hàng loạt mẫu đơn.


Lấy mẫu ở từng thời gian gián đoạn chỉ cho các kết quả đặc trưng cho các thời gian đó. Có những thời gian không nên lấy mẫu, thí dụ trong khi gió mạnh, rất nguy hiểm khi  ra  biển.  Các  trạm  lấy  mẫu  tự  động  được  dùng  để  kiểm  soát  chất  lượng  nước trong  những  điều  kiện  đặc  biệt  như  vậy,  hoặc  để  nghiên  cứu  tác  động  của  những biến đổi không đều về chất lượng nước.


5.4. Bảo quản, ổn định, lọc và giữ mẫu


TCVN 5993: 1995 (ISO 5667- 3) nêu hướng dẫn chung về bảo quản và xử lí mẫu. Nên  hòan  thành  việc  xác  định tại  cho càng nhiều càng tốt miễn là  không gây trở ngại cho chương trình lầy mẫu. Hơn nữa, một số chỉ tiêu như nhiệt độ, độ trong, độ mặn, pH, thế oxi hóa – khử và một số chỉ tiêu khác chỉ có thể xác định chính xác ngay tại chỗ.


Các bình chứa mẫu cần được đậy kín và tránh nhiệt, ánh sáng. Nếu không thể phân tích nguy trên tầu, thuyền, cũng không nên lưu giữ mẫu quá 24 giờ. Mẫu lưu giữ phải để ở 40C. Cần phải lọc, ổn định và bảo quản mẫu trước khi lưu giữ trong thời gian dài hơn. Cần chú ý những mẫu có chứa những lượng vết và lực ion cao.


6. Chú ý an toàn


ISO 5667- l đã trình bày một số chú ý an toàn chung. Những điều kiện ở biển làm cho việc dùng thuyền và các phương tiện lấy mẫu có thể gặp nguy hiểm. Cần phải tuân thủ mọi quy chế an toàn địa phương và chú ý phòng tránh và hạn chế rủi ro. Một điều cơ bản là phải dùng những thuyền bè thích hợp với nơi lấy mẫu, và các thủy thủ cần được huấn luyện và có kinh nghiệm trước khi được phép hoạt động ở môi trường đầy bất trắc này.


Luôn luôn phải mang theo trang bị an toàn thích hợp.


7. Nhận dạng mẫu và báo cáo


Cần ghi rõ nguồn gốc mẫu và những điều kiện hiện trường khi lấy mẫu. Báo cáo phải gồm thông tin sau:


a) Địa điểm lấy mẫu ;


b) Thời gian lấy mẫu (ngày tháng năm, giờ) ;


c) Độ sâu lấy mẫu ;


d) Các dữ liệu ở độ sâu lấy mẫu (thí dụ nhiệt dộ, độ muối, oxi hòa tan, pH, độ kiềm,


độ trong (đục), chầt rắn lơ lửng)


e) Tọa độ hàng hải của nơi lấy mẫu


f) Mô tả nơi lấy mẫu g)
Điều kiện thời tiết ; h)
Dòng thủy triều ;


i) Trạng thái biển khi lấy mẫu ;


j) Các độ sâu theo máy đo tại hiện trường ;


k) Các mẫu đã lấy, các yêu cầu cần xác định ;


l) Chi tiết về bảo quản hoặc ổn định.


Mỗi bình chứa mẫu cần được đánh dấu rõ ràng, khó bị xoá, bằng một số nhận dạng tương ứng với số trong hồ sơ lấy mẫu.


PHỤ LỤC A 
CHO MỘT THÍ DỤ VỀ BÁO CÁO LẤY MẪU.

Phụ lục A


Thí dụ về một bản báo cáo lấy mẫu nước biển


Báo cáo - Lấy mẫu nước biển


Địa điểm:...............ngày.. ,....... tháng.......... năm........................……………………………


Vĩ tuyến.................Kinh tuyến....................... Giờ.....................…………………………….. Mô tả………………………………………………………………………………………….


Điều
kiện
thủy
văn………………………………………………………………………. Dạng thủy triều: hướng.................. Tốc độ gấn đúng............................………………………


Thời gian nước cao....................... Thời gian nước thấp.....................……………………….. Gió: hướng...................... Cấp..................................................………………………………. Mây............................. Trạng thái biển......................................…………………………….


		Độ sâu


(m)

		Nhiệt độ


(0C)

		Độ muối

		Oxi hoà tan (% b.h)

		

		Mẫu



		

		

		

		

		

		Số

		Thời gian



		

		

		

		

		

		

		





Phương pháp lấy mẫu:................................................................. ……………………………


Yêu cầu phân tích…………………………………………………………………………… 


Ghi chú:…………………………………………………………………………………….. Người lấy mẫu:. ,......................................................................………………………………


Phụ lục
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU HưỚNG DẪN LẤY MẪU Ở SÔNG VÀ SUỐI  
Water quality - Sampling - Guidance on sampling from rivers and streams


ISO 5667-6: 1990

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này nêu những nguyên tắc cần áp dụng để lập các chương trình lấy mẫu, kĩ thuật lấy mẫu và xử lí các mẫu nước lấy từ sông và suối dùng để đánh giá các đặc tính lí, hóa và vi sinh. Nó không áp dụng để lấy mầu nước ở cửa sông hoặc ven biển và áp dụng hạn chế để lấy mẫu ở các kênh đảo hoặc những loại nước trong đất liền có chế độ dòng chảy hạn chế.


Kiểm tra trầm tích và sinh vật đòi hỏi những phương pháp đặc biệt và không là đối tượng của tiêu chuẩn này. Trường hợp các đập tự nhiên hay nhân tạo giữ nước vài ngày hoặc lâu hơn thì nên coi như vùng nước đứng và TCVN: 5994 (ISO 5667- 4) cung cấp hướng dẫn lấy mẫu trong tình huống này.


Xác định mục dích lấy mẫu là yêu cầu cơ bản để chọn những nguyên tắc cần áp dụng vào một số vấn đề lấy mẫu nhất định. Những thí dụ về mục đích lấy mẫu ở sông và suối là như sau:


a)  Để đánh giá chất lượng nước ở một số lưu  vực sông;


b)  Để xác định tính thích hợp của một sông hay suối làm nguồn nước ống;


c)  Để xác định tính thích hợp của một sông hay suối dùng cho nông nghiệp (thí dụ để


tới dự trữ);


d)  Để xác  định tính thích hợp của một sông hay suối dùng để  duy trì  và/hoặc  phát triển nghề đánh cá, nuôi cá;


e)  Để xác định tính thích hợp của một sông hay suối cho giải trí (thí dụ thể thao nước, bơi);


f)   Để nghiên cứu tác động của việc xả nước thải hoặc các sự cố chảy tràn vào nguồn nước;


g)  Để đánh giá tác động của việc sử dụng đất tới chất lượng sông hoặc suối;


h)  Để đánh giá hiệu ứng tích tụ và giải phóng các chất:


- Từ trầm tích đáy tới các loài thủy sinh trong nước hoặc


- Tới trầm tích đáy;


i)   Để nghiên cứu tác động hết nước, điều khiển dòng sông và sự chuyển nước từ sông này sang sông khác tới chất lượng hóa học của sông và các loài thủy sinh;


j)   Để  nghiên  cứu  tác  động  của  các  công  trình  ở  sông  tới  chất  lượng  nước  (thí  dụ thêm/di chuyển đập nước, chuyển thành kênh/cấu trúc đáy).


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Những tiêu chuẩn sau đây áp dụng cùng tiêu chuẩn này:


ISO 555- l: 1973, Đo dòng chảy chất lỏng trong kênh hở - Phương pháp pha loãng để cho dòng chảy đều - Phấn l: Phương pháp tiêm toc độ không đổi.


ISO 555- 2: 1987, Đo dòng chảy chất lỏng trong kênh hở - Phương pháp pha loãng để đo dòng chay đều – Phần 2: Phương pháp tích hợp. ISO 555- 3: 1982, Đo dòng chảy trong kênh hở - Phương pháp pha loãng để đo dòng chảy đều - Phần 3: Phương pháp tiêm tốc độ không đổi và phương pháp tích hợp dùng phóng xạ đánh dấu. 


ISO 748: 1979, Đo dòng chảy chất lỏng trong kênh hở - Phương pháp tốc độ - diện tích


ISO l070: 1973, Đo dòng chảy chất lỏng trong kênh hở - Phương pháp độ dốc - diện tích.


ISO 5667- l: 1980, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần l: Hướng dẫn lập các chương trình lấy mẫu.


ISO 5992: 1995 (ISO 5667-2: 1982), Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn kĩ thuật lấy mẫu.


TCVN 5993: 1995 (ISO 5667-3: 1985), Chất lượng nước - Lẫy mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu.


TCVN 5994: 1995 (ISO 5667- 4: 1987), Chất lượng nước – Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.


TCVN 5981: 1995 (ISO 6107-2: 1989), Chất lượng nước - Từ  vựng - phần 2 ISO 8363: 1986, Đo dòng chảy chất lỏng trong kênh hở - Hướng dẫn chung về chọn phương pháp.


ISO 7828: 1985, Chất lượng nước - Phương pháp lấy mẫu sinh vật - Hướng dẫn lấy mẫu sinh vật đáy không xương sống lớn.


ISO 8265:  1988, Chất lượng nước - Lựa  chọn và  sử dụng các thiết bị lấy mẫu định lượng và sinh vật đáy không xương sống lớn trên nền đá vùng nước ngọt nông.


3. Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này áp dụng những định nghĩa sau đây:


3.1. Sông: Vùng nước tự nhiên chảy liên tục hoặc chảy theo mùa, dọc theo một lối xác định,  vào  đại  dương,  biển,  hồ,  chỗ  trũng,  đầm  lầy  hoặc  vào  các  dòng  nước  khác, TCVN 5981 (ISO 6107- 2).


3.2. Suối: Nước chảy liên tục hoặc theo mùa dọc theo một lối xác định, giống như sông nhưng ở quy mô nhỏ hơn, TCVN 5981 (ISO 6107-2).


3.3. Lấy mẫu tự động: Một quá trình mà ở đó các mẫu được  lấy liên tục hoặc gián đoạn, không phụ thuộc vào sự can thiệp của con người, và theo một chương trình đã định trước, TCVN 5981 (ISO 6107-2).


3.4. Lấy mẫu đẵng tốc: Một kĩ thuật, trong đó mẫu từ dòng chảy vào miệng thiết bị mẫu với tốc độ bằng tốc độ của dòng nước ở ngay kề thiết bị lấy mẫu, TCVN 5981 (ISO 6107-2).


3.5. Lấy mẫu ngẫu nhiên: Lấy mẫu mà khả năng thu được  các giá trị nồng độ khác nhau của chất cần xác định tuân theo đúng phân bố xác suất của chất đó.


3.6. Lấy mẫu hệ thống: Dạng phổ biến nhất của lấy mẫu không ngẫu nhiên, trong đó các mẫu được  lấy ở những khoảng thời gian định trước, thường là bằng nhau.Tiêu chuẩn việt nam

3.7. Nơi lấy mẫu: Diện tích chung trong một vùng nước từ đó các mẫu được  lấy, TCVN 5981 (ISO 6107-2).


3.8. Điểm lấy mẫu: Vị trí chính xác trong một địa điểm lấy mẫu mà từ đó các mẫu được  lấy, TCVN 5981 (ISO 6107-2).


4. Thiết bị lấy mẫu


4.1. Vật liệu


Các bình polyetylen, polypropylen, polycacbonat và thủy tinh là thích hợp cho hầu hết các tình huống lấy mẫu. Các bình thủy tinh có ưu  điểm là mặt trong của chúng dễ nhìn thấy và chúng có thể được  khử trùng trước khi dùng lấy mẫu vi sinh vật. Cần dùng  bình  thủy  tinh  khi  muốn  phân  tích  các  chất  hữ  cơ,  trong  khi  đó  các  bình polyetylen nên dành để đựng mẫu xác định những chất chính có trong thủy tinh (thí dụ  natri,  kali,  bo,  silic)  và  mẫu  xác  định  vết  các  kim  loại.  Tuy  nhiên  các  bình polyetelen  có  thể  là  không  thích hợp  cho  một  số mẫu  xác  định  vết  kim  loại  (như thủy ngân) và chỉ nên dùng chúng nếu các phép thử sơ bộ chỉ ra những mức độ ô nhiễm chấp nhận được .


Nếu  dùng  bình  thủy  tinh  để  lưu   giữ  nước  được   đệm  yếu  thì  nên  chọn  thủy  tinh bosilicat thay cho thủy tinh xôđa.


Tham khảo các quy trình phân tích tiêu chuẩn thích hợp về hướng dẫn chi tiết chọn bình chứa mẫu. Xem TCVN 5998 (ISO 5667- 3) về cách làm sạch bình chứa mẫu.


4.2. Thiết bị


4.2.1. Dụng cụ lấy mẫu bề mặt


Để lấy mẫu phân tích hóa học thường chỉ cần nhúng một bình rộng miệng (thí dụ xô hoặc ca) xuống  ngay dưới  mặt  nước, nếu cần lấy mẫu ở một độ sâu đã định (hoặc  lấy  mẫu  các  khí  hòa  tan),  thì  nhất thiết  phải  dùng  các  thiết  bị  khác  (xem 4.2.2  và 4.2.3).


Khi lấy mẫu lớp nước trên mặt để phân tích vi sinh (đặc biệt là vi khuẩn), có thể dùng các  bình lấy mẫu như  khi  lấy mẫu  nước  uống.  Những bình này thường có dung tích ít nhất là 250ml và có nút vặn, nút thủy tinh nhám hoặc loại nút khác có thể khử trùng được  và bọc trong giấy nhôm. Nếu dùng nút vặn thì gioăng cao su silicon phải chịu được  nhiệt độ khử trùng ở trong nồi hấp ở 1210C hoặc 1600C. Nếu sự ô nhiễm vi khuẩn từ tay có thể sẽ ảnh hưởng thì buộc bình vào que hoặc kẹp (xem 5.3.2.).


4.2.2. Thiết bị nhúng


Các thiết bị này gồm những bình kín chứa không khí (hoặc khí trơ) và được  nhúng xuống nước đến một độ sâu đã định nhờ một dây cáp. Một bộ phận mở nắp bình (thí dụ một lò xo) và nước chóan chỗ không khí đến đầy bình. Nếu trong thiết bị có bình thích hợp, có thể lấy mẫu khí hòa tan. Bình Dussart [1] là một thí dụ của loại thiết bị lấy mẫu kiểu này.


4.2.3. Thiết bị có ống hở


Loại này chứa một ống hình trụ hở cả hai đầu và hai nắp hoặc nút vừa khít gá trên bản lề. Hai nắp được  mở khi thiết bị được  nhúng tới độ sâu cần thiết. Sau đó thiết bị hoạt động nhờ sức nặng của dây cáp thả xuống và lò xo được  nhả ra, làm các nắp hoặc nút được  đóng chặt, các thiết bị kiểu này chỉ hoạt động được  khi dòng nước có thể tự do đi qua ống mở. Thí dụ về loại thiết bị này là máy lấy mẫu Butner


[2] Kemmerer [3], van Doru [l], và Friedingeer [4].


Trong khi các thiết bị loại kể trên thích hợp cho lấy mẫu ở vùng nước đứng hoặc chảy  chậm  thì  thiết  bị  lấy  mẫu  kiểu  Zukovsky  [5,  6]  thích  hợp  cho  lấy  mẫu  ở những sông, suối chảy nhanh vì ống hở khi đó được  đặt nằm ngang (không thẳng đứng) và cho phép lấy mẫu đẳng tốc dễ dàng. Mọi hoạt động khác giống như thiết bị lấy mẫu Friedinger.


4.2.4. Bơm


Lấy mẫu bằng bơm là phương pháp phổ biến. Bơm thường dùng là loại nhúng hết và loại nhu động. Chọn bơm phụ thuộc vào tình huống lấy mẫu. Mục 5.3 cho một số lời khuyên về chọn bơm.


4.2.5. Máy lấy mẫu tự động


Thiết bị loại này dùng tốt trong nhiều tình huống lấy mẫu ở sông và suối vì nó cho phép lấy các mẫu loạt mà không cần sự can thiệp của con người. Thiết bị loại này là rất hữu dụng trong việc lấy mẫu tổ hợp và nghiên cứu những thay đổi chất lượng nước theo thời gian.


Cần bảo đảm rằng tính không ổn định của mẫu không dẫn đến sai số do thời gian lưu  giữ mẫu quá đà (xem 5.4).


Các thiết bị lấy mẫu tự động có thể là loại liên tục hay gián đoạn và có thể hoạt động theo thời gian hoặc theo dòng chảy. Việc chọn loại thiết bị tự động phụ thuộc vào tình huống lấy mẫu, thí dụ lấy mẫu để xác định giá trị trung bình của vết các kim loại tạo ở sông hoặc suối thì tốt nhất nên chọn thiết bị lấy mẫu liên tục theo dòng chảy và  dùng  hệ  thong bơm nhu  động. Vì các máy lấy mẫu tự động được  trang  bị  bằng  nhiều  loại  bơm  khác  nhau nên  việc  chọn  bơm  phụ  thuộc  vào  tình huống lấy mẫu cụ thể (xem 5.3).


5. Phương pháp lấy mẫu


5.1. Chọn điểm lấy mẫu


5.1.1. Chọn nơi lấy mẫu


Muốn chọn điểm lấy mẫu chính xác, cần chú ý hai mặt:


a. Chọn nơi lấy mẫu (thí dụ định điểm lấy mẫu ở một lưu  vực sông hoặc suối);


b. Xác định điểm lấy mẫu chính xác ở nơi lấy mẫu đã chọn.


Mục đích lấy mẫu thường xác định chính xác nơi lấy mẫu cần cọn (như   trường hợp xác định chất lượng của một dòng thải), nhưng đội khi mục đích đó chỉ dẫn


đến một ý nghĩa chung chung về nơi lấy mẫu, như đặc tính chất lượng nước ở một lưu  vực sông.


Chọn  nơi  lấy  mẫu  của  các  trạm  lấy  mẫu  lẻ  thường  dễ.  Thí  dụ  cho  một  trạm monitoring ghi nền cho chất lượng nước có thể là một cái cầu thông thường, hoặc ở dưới một nguồn xẻ, hoặc dưới một nhánh sông để cho nước trộn đều trước khi đến trạm. Các trạm kiểm soát  điểm lấy cấp nước cần được  cố định trong những giới hạn hẹp (thí dụ ở ngay sát điểm hết nước).


5.1.1.1.
Tầm quan trọng của sự trộn lẫn


Khi cần nghiên cứu tác động của dòng nhánh tới chất lượng trong một vùng của dòng chính, cần ít nhất hai nơi lấy mẫu, một ở ngay thượng lưu  của chỗ rẽ nhánh và một ở đủ xa về phía hạ lưu  để đảm bảo sự trộn lẫn hoàn toàn.


Các đặc điểm vật lí của các nhánh ảnh hưởng mạnh đến cự li yêu cầu để trộn lẫn hoàn toàn với dòng chính. Sự trộn lẫn là do 3 chiều:


a. Thẳng đứng (từ mặt đến đáy);


b. Nằm ngang (từ bờ này sang bờ kia);


c. Dọc theo dòng (san bằng nồng độ các thành phần vì nước chảy xuôi).


Khoảng cách mà trên đó các nhánh trộn lẫn theo 3 chiều này cần được  chú ý khi chọn nơi và điểm lấy mẫu, và phụ thuộc vào toc độ dòng nước. Kĩ thuật đánh dấu bằng phẩm màu là rất hữu hiệu trong nghiên cứu quá trình trộn lần, và đo độ dẫn điện cũng hỗ trợ rất nhiều.


Sự trộn lẫn theo chiều thẳng đứng của các dòng thải vào hầu hết các dòng chính thường hoàn toàn trong vòng 1km. Thông thường, một dòng chỉ cần lấy mẫu ở một độ sâu mặc dầu sự phân tầng có thể xảy ra ở những sông và suối chảy chậm do thiếu ứng nhiệt độ và mật độ. Trong những trường hợp này có thể phải lấy mẫu ở nhiều độ sâu và cần thử sơ bộ để đánh giá mức độ phân tầng (xem 5.1.2).


Khoảng cách cần để trộn lẫn hòan toàn theo chiều nằm ngang phụ thuộc vào những khúc ngoặt và thường là nhiều kilomet. Do đó, để có được  các mẫu đại diện, cần lấy mẫu ở hai hoặc nhiều điểm theo chiều ngang và ở hạ lưu  so với dòng nhánh.


Xem xét khoảng cách trộn lẫn dọc theo dòng có thể là quan trọng khi quyết định tần  số  lấy  mẫu.  Để  được   những  kết  quả  đại  diện  ngay  dưới  một  dòng  nhánh không đều cần tăng tần số lấy mẫu thì hơn là lấy mẫu ở hạ lưu , nơi mà sự trộn lẫn theo chiều dọc là đã hoàn toàn.


Khoảng cách trộn lẫn hòan toàn đến trong vòng l% của sự đồng nhất hoàn toàn có thể tính gần đúng theo công thức (xem ISO 555- 2): 

L = 
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Trong đó:


l là chiều dài của vùng trộn lẫn, m;


b là chiều rộng trung bình của vùng, m


c là hệ số Chezy đối với vùng (15 < c < 50);


g là gia tốc trọng trường, m/s2;


d là chiều sâu trung bình của vùng, m.


Cần lưu  ý rằng một số phép thử cho thấy công thức trên cho giá trị thấp nơi các suối nhỏ có chiều rộng khoảng 5m và cho giá trị cao với các sông có chiều rộng khoảng 50m.


5.1.1.2. Nghiên cứu thời gian di chuyển


Dữ liệu về thời gian di chuyển thường rất có ích trong việc chọn địa điểm lấy mẫu.


Thí dụ nơi lấy mẫu cần được  chọn để có thể tìm thấy một số thành phần hoặc chất gây ô nhiễm nào đó, đặc biệt là từ những nguồn gây ô nhiễm gián đoạn. Như vậy cần biết thời gian các chất còn có mặt trong vùng nghiên cứu (nghĩa là thời gian di chuyển). Thời gian di chuyển là thông số quan trọng trong lấy mẫu để nghiên cứu tốc độ thay đổi của các thành phần không bền (thí dụ trong cách tự làm sạch của vùng nước, thời gian di chuyển có thể cung cấp thông tin về hệ số tốc độ động học).


Để xác định thời gian di chuyển, có thể dùng một trong ba phương pháp chính: dùng vật nổi bề mặt (ISO 748), dùng tác nhân đánh dấu (ISO 555, ISO 555-2 và ISO 155- 3), hoặc đo dòng chảy khi biết diện tích mặt cắt (ISO l070).


Cần đo ít  nhất ở 5 lưu  lượng độ dòng khác nhau và thời gian di chuyển nhận được  đem vẽ lên đồ thị phụ thuộc tốc độ chảy. Ngoại suy hoặc nội suy đồ thị cho biết các thời gian di chuyển khác. Tuy nhiên, ngoại suy quá 10% tốc độ chảy đã đo có thể dẫn đến thông tin thiếu chính xác về thời gian di chuyển.


Tham khảo ISO 5667- 1 xem hướng dẫn chung về thời gian di chuyển, và ISO 8363 xem hướng dẫn đo dòng chảy của chất lỏng trong kênh hở.


5.1.2. Chọn điểm lấy mẫu


Chọn  điểm  lấy  mẫu  thích  hợp  trở  nên  khó  khăn  khi  chất  cần  xác  định  phân  bố không đồng đều trong vùng nước cần nghiên cứu. Nói chung, nơi lấy mẫu như vậy là nên tránh vì các mẫu lấy sẽ không đại diện cho phần lớn vùng nước, trừ trường hợp nơi lấy mẫu đó là cần thiết. Nếu thấy có sự phân bố không đồng đều của chất cần xác định ở nơi đã chọn thì cần thử thực nghiệm về bản chất và mức độ không đồng đều theo ba chiều. Nếu các phép thử đó cho thấy rằng chất cần xác định phân bố đồng đều thì bất kì điểm lấy mẫu nào cũng có thể được . Ngược  lại, cần tìm nơi lấy  mẫu  khác,  nơi  mà  chất  cần  xác  định  phân  bố  đồng  đều.  Nếu  không  thể  tìm được   nơi  khác  thì  phải  lấy  mẫu  ở  nhiều  điểm  để  bảo  đảm  kết  quả  là  đại  diện. Những mẫu này thường được  tổ hợp lại và tạo ra một mẫu tổ hợp đại diện cho chất lượng  nước  ở  nơi  lay  mẫu  mà  không  cần  phân  tích  từng  mẫu  riêng.  Tuy  nhiên, không được  tạo mẫu tổ hợp như vậy khi nghiên cứu các khí hòa tan hoặc các chất dễ bay hơi


5.2. Tần số và thời gian lấy mẫu


Kết quả phân tích từ một chương trình lấy mẫu cần phải cung cấp được  thông tin cần thiết  với  sai  số  chấp  nhận  được   theo quy  định  của  chương  trình.  Nếu  không  định nghĩa rõ mức sai số thì một chương trình lấy mẫu dựa trên thống kê là không thể chấp nhận được  chi tiết về áp dụng thống kê vào tần số lấy mẫu tham khảo ở ISO 5667- l.


Khi có những thay đổi chu kì hay thường xuyên, nên đánh giá nồng độ trung bình bằng cách lấy mẫu hệ thống thay cho lấy mẫu ngẫu nhiên (với số mẫu bất kì), và bảo đảm rằng khoảng cách thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp là đủ ngắn để phát hiện những thay đổi.


Khi lấy mẫu hệ thống cần phải bảo đảm rằng, tần số lấy mẫu không trùng với bất kì chu kì tự nhiên nào. của nơi nghiên cứu hoặc với những tác động theo thời gian (thí dụ một bơm đặt ngay ở thượng lưu  và khởi động l lần trong l giờ, nghiên cứu tác động của nó không phải là đối tượng lấy mẫu).


Trong các hệ thống sông, những thay đổi chu kì đều đặn về chất lượng nước có thể xảy ra, thí dụ chu kì một ngày, một tuần lễ và một năm. Khi đó thời gian lấy mẫu cần chọn cẩn thận để có thể đánh giá được  bản chất những thay đổi này. Nếu những thay đổi này là không thường xuyên hoặc ở mức độ nhỏ hơn những biến đổi ngẫu nhiên  thì  nên  chọn  thời  gian  lấy  mẫu  ngẫu  nhiên,  hoặc  lấy  những  mẫu  hệ  thống trong suốt chu kì quan tâm. Mặt khác, thời gian cần được  chọn để mẫu được  lấy ở những phần khác nhau của chu kì, trừ khi cần nghiên cứu những nồng độ đặc biệt, mẫu được  lấy ở những thời gian xác định của mỗi chu kì. Tham khảo ISO 5567- 1 về hướng dẫn chung.


5.3. Chọn phương pháp lấy mẫu


5.3.1. Lấy mẫu để phân tích lí hóa học


Trường hợp lấy mẫu dưới bề mặt (thí dụ 50cm từ bề mặt), chỉ cần nhúng bình (xô, ca) vào dòng sông hoặc suối, sau đó chuyển nước vào bình chứa mẫu. Cũng có thể nhúng trực tiếp bình chứa mẫu xuống sông hoặc suối. Cần tránh lấy mẫu ở lớp bề mặt, trừ khi đó là yêu cầu.


Khí muốn lấy mẫu ở độ sâu đã định, cần dùng thiết bị lấy mẫu đặc biệt (xem 4.2.2 và 4.2.3).


Hệ thống lấy mẫu ở sông cần chọn và lắp đặt cẩn thận để tránh tắc ống vào do các hạt  rắn  ở  trong  nước.  Cần  bảo  vệ  lối  vào  bằng  cách  quấn  lưới  thô  và  lưới  tinh, thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các mảnh tích tụ, và những yếu tố này cần được  chú ý từ khi chọn điểm lấy mẫu. Lối vào của thiết bị lấy mẫu cũng phải đảm bảo cản trở dòng chảy không đáng kể.


Cần bảo vệ hệ thống lấy mẫu ở nơi đặt (thí dụ bờ sông) khỏi bị phá hoại và những tác  động  khác  như  nhiệt  độ  cao.  Khi  yêu  cầu  cần  dùng  bơm  thì  nên  dùng  bơm nhúng hơn là bơm hết trong tình huống lấy mẫu các khí hòa tan. Chú ý rằng các khí hòa tan bị giải phóng và kéo theo chất rắn lơ lửng lên bề mặt khi áp lực bị giảm do  dùng  bơm  hết.  Phải  loại  bỏ  phần  nước  ban  đầu  khi  dùng  các  hệ  thống  bơm.


Điều này cũng có thể xảy ra khi dùng bơm lưu  động như trong nhiều mây lấy mẫu tự động xách tay. Khi lấy mẫu khí hòa tan nên dùng thiết bị lấy mẫu nhúng đậy kín (4.2.2).


Nhiễm bẩn mẫu cũng có thề bắt nguồn từ vật liệu của hệ thống, bao gồm các bộ phận của bơm. Khi đó nên dùng bơm nhu động với các ống bằng chất dẻo trơ hoặc silicon. Sự phát triển của vi khuẩn và/hoặc tảo ở trong ống bơm có thể ảnh hưởng, do đó phải rửa bơm thường xuyên hoặc dùng các biện pháp thích hợp khác. Mức độ gây ô nhiễm mẫu bởi các chất hữu cơ của các loại ống khác nhau cần được  chú ý khi chọn vật liệu ống.


Khi tốc độ của bơm thấp, tác dụng của trọng trường cỏ thể làm giảm nồng độ các chất rắn lơ lửng ở trong mẫu. Bởi vậy, khi cần nghiên cứu các chất lơ lửng không nên dùng bơm tốc độ chậm kể cả các bơm nhu động công suất thấp thường dùng trong  các  máy  lấy  mẫu  tự  động.  Tốt  nhất  là  lấy  mẫu  trong  điều  kiện  đẳng  tốc, nhưng nếu thực tế không cho phép thì tốc độ dòng trong ống vào không được  dưới 0,5 m/s và trên 3,0 m/s.


Nồng độ của các chất cần xác định ở trong hệ thống bơm cần phải giống như ở trong nước lấy mẫu. Lấy mầu các chất không tan cần được  tiến hành trong điều kiện đẳng tốc; điều đó yêu cầu ống vào của hệ thống lấy mẫu phải hướng ngược  với chiều chảy của sông hay suối. ở những nơi mức nước thay đổi lớn thì nên gá hệ thống lấy mẫu hoặc ống vào lên một bệ, nhưng cần chú ý bệ dễ bị hỏng. Cũng có thể dùng cách treo ống dẫn vào một phao nổi (hoặc thiết bị tương tự) và được  nối vào thiết bị lấy mẫu bằng một ống  mềm,  ống  mềm  này  được   neo  bằng  một  vật  nặng  đặt  ở  đáy  sông.  Một  loại thiết bị đắt tiền hơn bố trí hệ thống nhiều ống vào và cho phép lấy mẫu ở độ sâu thích hợp.


5.3.2. Lấy mẫu để phân tích vi sinh


Khi lấy mẫu để phân tích vi sinh (thí dụ vi khuẩn) cần phải dùng các bình sạch và tiệt trùng. Giữ bình kín cho đến khi nạp mẫu và sau đó đậy kín bằng mảnh giấy kim loại. Ngay khi nạp mẫu mới mở miếng giấy kim loại và nút ra và cầm trên tay.


Chú ý tránh gây ô nhiễm nút và cổ bình do tay. Ngay sau khi nạp mẫu phải đậy nút kín. Chú ý trước khi nạp đầy không cần tráng bình bằng mẫu. Động tác lấy mẫu là nắm lấy phần đáy bình rồi cắm cổ bình thẳng vào nước đến độ sâu khoảng 0,3m dưới bề mặt, sau đó xoay bình để cổ bình hơi ngược  lên và miệng bình hướng vào dòng chảy. Như vậy trong đại đa số trường hợp nước vào bình không tiếp xúc với tay, trừ khi xoáy mạnh thì ô nhiễm do tay có thể xảy ra. Nếu bị ô nhiễm do tay thì phải loại bỏ mẫu và lấy mẫu khác trong những điều kiện ít xoáy hơn, hoặc buộc bình vào que hoặc kẹp như đã nêu ở 4.2. l. Những thiết bị được  khử trùng đặc biệt cũng có thể được  dùng để lấy mẫu ở những độ sâu xác định.


Tham khảo ISO 7828 và ISO 8265 về hướng dẫn chi tiết lấy mẫu vi sinh.


5.4. Vận chuyển, ổn định và lưu  giữ mẫu 

Hướng  dẫn  về  vận  chuyển,  ổn  định  và  lưu   giữ  mẫu  đã  được   trình  bày  trong  ISO


5667-3 và các tiêu chuẩn phân tích. Tuy nhiên, ở đây nhấn mạnh một số điểm. Khi cần phân tích các chất hòa tan (thí dụ vểt các kim loại trong nước sông), cần phải tách các chất không tan ngay sau khi lấy mẫu (nghĩa là ngay ở nơi lấy mẫu, trước khi chuyên chở đến phòng thí nghiệm). Điều đó nhằm hạn chể đến mức tối thiểu những thay đổi thành phần có thể xảy ra sau khi lấy mẫu và trước mọi xử lí hoặc phân tích. Có nhiều kĩ thuật nhưng thông dụng nhất là lọc tại cho (nghĩa là ngoài phòng thí nghiệm).


Có nhiều loại màng lọc như màng xelulô, sợi thủy tinh và polycacbonat. Không có loại màng lọc nào là vạn năng, nhưng màng lọc bằng thủy tinh có một ưu  điểm trội hơn các màng loại khác cùng cỡ lỗ (thí dụ màng xelulozơ) là nó ít bị bít chắc bởi các hạt rắn. Cỡ lỗ thông thường nhất là 0,4Pm đến 0,5Pm, mặc dấu có nhiều cỡ lỗ khác dùng cho những trường hợp riêng. Dù là dùng loại màng lọc nào thì kết quả phân tích cũng nên báo cáo là "các chất lọc được " thay vì "các chat tan" (nêu rõ cỡ lỗ màng lọc đã dùng).


Trong mọi trường hợp, bình chứa mẫu chuyển đến phòng thí nghiệm phân tích phải


được  đậy kín và bảo vệ khỏi ánh sáng, sức nóng, vì chất lượng mẫu có thể thay đổi nhanh chóng do trao đối khí, phản ứng hóa học và sự đồng hóa của các sinh vật.


Những  mẫu  không  thể  phân  tích  trong  ngây  cần  được   ổn  định  và  bảo  quản  theo phương pháp phân tích tiêu chuẩn. Để lưu  giữ mẫu trong thời gian ngắn (nghĩa là không quá 24h), làm lạnh đến 40C; để giữ mẫu trong thời gian dài (trên 1 tháng), phải  để  đông  lạnh  ở  -  200C.  Nếu  đông  lạnh,  phải  đảm  bảo  mẫu  tan  hết  trước  khi dùng, bởi vì quá trình đông lạnh có thể làm tăng nồng độ một số chất ở phần dung dịch bị đông lạnh sau cùng. Đông lạnh còn có thể làm mất chất cần xác định do kết tủa hoặc bị hấp phụ lên các chất kết tủa (thí dụ canxi photphat và sulfat). Khi niẫu tan băng, sự hòa tan thường không hòan toàn và dẫn đến những kết quả sai lạc, nhất là với các photphat, thuốc trừ sâu và các hợp chất polyclo aiphenyl.


Mẫu có thể được  bảo quản bằng cách thêm hóa chất, nhưng cần chú ý không dùng các hóa chất gây cản trở cho phân tích. Khi dùng chất bảo quản, không cần tráng bình  bằng  nước  sẽ  lấy  mẫu,  nhưng  bình  phải  rửa  sạch  và  sấy  khô  trước  đó.  Nói chung,  trong  các  trường  hợp  lấy  mẫu  nên  trung  bình  trước  bằng  nước  sẽ  lấy,  trừ trường hợp đặc biệt gây hậu quả không mong muốn.


Tất cả mọi bước bảo quản cần được  ghi trong báo cáo. Các thông số lí, hóa (như nhiệt độ pH) có thể đo tại chỗ thì nên làm tức thời hoặc ngay sau khi lấy mẫu.


5.5. Kiểm tra chất lượng 

Mọi phương pháp lấy mẫu cần được  định kì kiểm tra chất lượng để xác định hiệu quả của chúng, đặc biệt là các mặt liên quan đến vận chuyển, ổn định và lưu  giữ mẫu trước khi phân tích. Điều đó có thể thực hiện bằng mẫu thêm (mẫu thật được  thêm một lượng đã biết các chất cần xác định) và mẫu kép.


6. Chú ý an toàn


Tham khảo hướng dẫn chung về chú ý an toàn ở ISO 5667- l. Tuy nhiên, cần lưu  ý các mặt sau:


Đi đến nơi lấy mẫu hàng ngày trong mọi thời tiết là rất quan trọng; nếu không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn này thì phải loại bỏ chỗ lấy mẫu mặc dù nơi lấy mẫu đó là rất cần cho chương trình lấy mẫu.


Nếu khi lấy mẫu phải lội xuống sông hoặc suối, cần tính đến khả năng có bùn lỏng, cát lún, hố sâu và dòng chảy xiết. Nên dùng gậy hoặc dụng cụ dò để đảm bảo an toàn khi lội. Với dụng cụ dò ở phía trước, người lấy mẫu có thể biết được  dòng chảy, hố, mô đất, bùn lầy hoặc cát lún. Nếu nghi ngại, nên dùng dây bảo hiểm cột vào vật chắc ở trên bờ.


Cảnh báo - Nếu phải lấy mẫu ở nơi xa và sát nơi nước sâu và làm việc một mình, cần mặc áo bảo hiểm và dùng phương tiện liên lạc thường xuyên với trung tâm.


Cũng cần chú ý những nguy hiểm gây ra do vi khuẩn, vi trùng và thú có ở nhiều sông


và suối


7. Nhận dạng mẫu và ghi chép


Các bình mẫu cần được  đánh dấu rõ ràng. Mọi chi tiết về mẫu cần được  ghi lên nhãn kèm theo bình mẫu, kèm thêm cả kết quả của những phép thử tại chỗ (thí dụ pH, oxi hòa tan, độ dẫn). Nếu cần dùng nhiều bình cho một mẫu, thường phải đánh dấu bình bằng mã số và ghi chép đầy đủ chi tiết về mẫu vào bản ghi. Nhãn và bản ghi phải luôn luôn hoàn thành ở ngay thời gian lấy mẫu.


Bản ghi chi tiết của báo cáo lấy mẫu phụ thuộc vào đồi tượng lấy mẫu và nói chung cân gồm những điểm sau:


a. Tên sông hoặc suối;


b. Nơi lấy mẫu (phải mô tả đầy đủ để người khác có thể tìm thấy vị trí chính xác mà


không cần hướng dẫn gì thêm);


c. Điểm lấy mẫu;


d. Ngày tháng và giờ lấy mẫu;


e. Tên người lấy mẫu;


f. Điều kiện thời tiết lúc lấy mẫu (kể cả nhiệt độ không khí) và/hoặc ngay trước lúc lấy mẫu (ví dụ lượng mưa, mây, nắng);


g. Vẻ ngoài, điều kiện và nhiệt độ của vùng nước;


h. Điều kiện dòng chảy của  vùng  nước  (cũng  có ích nếu có thể ghi  những  thay  đổi


đang chú ý về dòng chảy trước khi lấy mẫu);


i. Vẻ ngoài của mẫu (thí dụ màu nước, chất rắn lơ lửng, độ trong, bản chất và lượng chất rắn lơ lửng, mùi);


j. Loại thiết bị lấy mẫu được  dùng;


k. Thông tin về kĩ thuật bảo quản được  dùng;


l. Thông tin về kĩ thuật lọc đọc dùng;


m. Thông tin về yêu cầu lưu  giữ mẫu.
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(thông tin)
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN TỔNG SỐ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA PHƯƠNG PHÁP SAU KHI VÔ CƠ HÓA VỚI BROM
Water  quality  -  Determination  of  total  mercu  by  flameless  atomic  absorption spectrometry - Method after digestion with bromine


ISO 5666-3 : 1984

Mở đầu


Tiêu  chuẩn  này  nêu  các  phương  pháp  xác  định  thủy  ngân  tổng  số  trong  nước  bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.


Có nhiều loại mẫu nước cần phân tíeh thủy ngân và có rất nhiều phương pháp xác định cùng dựa trên một kĩ thuật công cụ (máy quang phổ hấp thụ nguyên tử) nhưng chúng có nhiều khác biệt về quy trình và phạm vi áp dụng. Do đó cần tiêu chuần hóa các phương pháp này. Tiêu chuẩn này nêu phương pháp xác định sau khi vô cơ hóa mẫu với brom và áp dụng cho nước ngọt, nước mềm, nước biến (nước mặn), nước uống và các loại nước khác chứa lượng nhỏ các chất hữu cơ.


TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/l) nêu phương pháp xác định sau khi vô cơ hóa mẫu với Pemanganat - pesulfat và áp dụng đặc biệt cho nước mặt, nước thải công nghiệp và sinh hoạt.


TCVN  5990  :  1995  (ISO  666/2)  nêu  phương  pháp  xác  định  sau  khi  vô  cơ  hóa  mẫu bằng  cách  chiếu  tia  cực  tím  và  áp  dụng  cho  nước  uống  và  các  loại  nước  dùng  làm nguồn cho nước uống.


Mỗi tiêu chuẩn là một phương pháp trọn vẹn và có thể dùng độc lập.


1.Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa xác định thủy ngân tổng số trong nước ngọt, nước mềm và nước biến (nước mặn), nước uống và các loại nước khác chỉ chứa lượng nhỏ các chất hữu cơ.


Phương  pháp  cho  phép  xác  định  những  nồng  độ  thủy  ngân  cao  hơn  0,2  g/l.  Tuy nhiên, trong những điều kiện tối ưu (nhiễu đường nền của máy cực tiểu, đèn thổ tinh khiết cao, các thuốc thử chứa ít tạp chất thủy ngân) giới hạn phát hiện có thể đạt đến


0,05g/l.


Phương pháp không áp dụng được khi lượng brom thêm vào (xem chú thích ở 7.3.l) không đủ để oxi hóa các chất hữu cơ có trong phần mẫu thử.


2.Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 5725, Độ chính xác của các phương pháp thử - Xác định độ lặp lại và độ chính xác bằng thử liên phòng thí nghiệm.


3.Nguyên tắc


Vô cơ hóa phần mẫu thử với brom ở 450C để chuyển toàn bộ thủy ngân có mặt thành dạng thủy ngân (II) .


Khử lượng dư chất oxi hóa bằng hidroxylamoni clorua và khử thủy ngân (II) đến thuỷ ngân  kim  loại  bằng  thiếc  (II)  clorua.  Lôi  cuốn  thủy  ngân  bằng  dòng  khí  ở  nhiệt  độ thường và xác định nó ở dạng hơi đơn nguyên tử bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ở bước sóng 253,7nm.


4.Thuốc thử


Chú thích : Khi phân tích những nồng độ thủy ngân thấp, sai số có thể sinh ra do hấp thụ) thủy ngân từ không khí trong phòng thí nghiệm.


Trong phân tích chỉ dùng nước (4.1) và các thuốc thử tinh khiết phân tích và hàm lượng tạp chất thủy ngân càng thấp càng tốt1)  .


4.1.Nước  cất  hoặc  nước  trao  đổi  ion  hoặc  nước  có  độ  sạch  tương  đương,  không  thủy ngân


4.2.Dung dịch axit nitric, c(HNO3) = l0 mol/l.


Pha loãng 67ml axit nitric (d20  = l,42 g/ml) thành l00ml bằng nước.


4.3.Dung dịch brom, khoảng 15 g/l


Pha loãng 0,5ml brom (d20  =3,12 g/ml) thành 100ml bằng nước.


Dung dịch này có thể bảo quản được một tuần lễ khi để trong bình kín.


4.4.Dung dịch brom- axit nitric, chứa l,5g Br2  trong l lít.


Thêm l0ml dung dịch axit nitric (4.2) vào l0ml dung dịch brom (4.3) và  pha loãng thành l00ml bằng nước.


4.5.Dung dịch hydroxylamoni clorua l0 g/l


Hòa tan 1g hydroxylamoni clorua (NH3OHCl) trong nước và pha loãng thành 100ml


Pha dung dịch này hàng ngày.


4.6.Dung dịch thiếc (II), clorua, chứa l00g SnCl2.2H2O trong 1 lít. Pha dung dịch này bằng một trong hai cách sau :


a)  Hòa  tan  25g  thiếc  (II)  clorua  dihydrat  (SnCl2.2H2O)  vào  50ml  axit  Clohydric nóng (d20  = l,19 g/ml).


Nếu dung dịch bị đục thì lọc và thêm một hạt nhỏ thiếc kim loại vào nước lọc. Để


nguội, chuyển định lượng vào bình mức 250ml, thêm nước đến vạch mức và lắc đều.


b) Hòa tan 13g thiếc kim loại trong 50ml axit clohyaric (d20  = l,19 g/ml) trên bếp cách  thủy  sôi.  Để  nguội,  chuyển  định  lượng  vào  bình  định  mức  250ml,  thêm nước đến vạch và lắc đều.


Loại thủy ngân tạp chất có thể có trong dung dịch bằng cách thổi khí nitơ qua nó


4.7.Dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn, tương đương lg Hg/l


Làm khô khoảng 2,5g thủy ngân (II) clorua (HgCl2) trong 24 giờ bằng P205


Cân l,354g (chính xác đến 0,00lg) HgCl2  khô hòa tan trong bình định mức 1000ml bằng khoảng l0ml axit nitric (4.2). Thêm nước đến vạch và lắc đều.


Dung dịch này có thể giữ trong bình thủv tinh bosilicat khoảng một tháng. lml dung dịch này chứa lmg Hg.


4.8.Dung dịch tiêu chuẩn tương đương l0mg Hg/l


1)  Nếu các thuốc thử làm cho mẫu trắng có kết quả Hg cao, cần dùng các thuốc thử khác có chất lượng cao hơn.


Pha  loãng  l0,0ml  dung  dịch  thủy  ngân  tiêu  chuẩn  (4.7)  bằng  l0ml  dung  dịch  axit nitric (4.2) và định mức đến l000ml bằng nước, 1ml dung dịch này chứa 10g Hg. Pha dung dịch này trong ngày dùng.


4.9.Dung dịch thuy ngân tiêu chuẩn tương đương 0,lmg Hg/l


Pha loãng l0,0ml dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.8) bằng l0ml axit nitric (4.2) và định mức l000ml bằng nước.


1ml dung dịch này chứa 0,1g Hg. Pha dung dịch này trong ngày dùng.


Khí lôi cuốn là không khí, nitơ hoặc argon.


Dung dịch hấp thụ, chứa iot 2,5 g/l trong kali iodua 30 g/l, dùng để hấp thụ hơi thủy ngân.


5.Thiết bị, dụng cụ


Mọi  dụng  cụ  thủy  tinh  trước  khi  dùng  phải  được  rửa  cẩn  thận  bằng  dung  dịch  axit nitric-brom (4.4) rồi tráng nhiều lần bằng nước (4.l) .


Không được sấy dụng cụ thủy tinh giữa hai lần xác định và giữ bình lôi cuốn (5.3) đầy nước (4.l) (xem chú thích ở mục 4). Một giản đồ thiết bị được trình bày trong hình vẽ.


Mọi dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và các thiết bị sau :


5.1.Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, có đèn thủy ngân áp suất thấp (hoặc đèn thủy ngân catot rỗng), hoặc máy phân tích hơi thủy ngân.


Máy quang phổ được lắp đặt và vận hành đúng theo chí dẫn của hãng sản xuất.


Chú thích :


l)  Máy phải có khả năng do được hấp thụ nền. Hiệu chỉnh hấp thụ nền bằng đèn deuteri, khi đó tín hiệu hấp thụ ghi được đã được hiệu chỉnh theo hấp thụ nền, hoặc dùng mẫu riêng và cho khí đi qua bẫy hấp thụ thủy ngân (sau khi đã dẫn qua bình lôi cuốn) chứa phoi vàng, phoi bạc hoặc paladi clorua.


2)   Có thể dùng hệ lôi cuốn kín, trong đó hơi thủy ngân được bơm trở lại bằng một bơm. Trường hợp này không cần bộ ghi mà nên dùng máy đọc trực tiếp hoặc bộ phận chỉ thị cực đại, và hệ thống mô tả ở chú thích 1) không dùng được.


5.2.Máy ghi


5.3.Bình lôi cuốn, dạng cao, có dung tích đủ cho phần mẫu thử, phù hợp với các phần khác của máy, có vạch dấu chỉ mức nạp tối ưu, thể tích "chết" cực tiểu, và cho khí đi qua trong mọi điều kiện tối ưu. Đầu mút của ống dẫn khí có thể được vuốt thon, hoặc có dạng hình cầu đục nhiều lỗ, hoặc bằng màng thủy tinh (cỡ lỗ l00 - 250m) . Cần chắc chắn rằng các bình khác nhau cùng cho kết quả như nhau. Các bình phải có thể tích "chết" giống nhau nếu thay đổi bình lôi cuốn.


Sau mỗi lần dùng phải rửa bình bầng dung dịch axit nitric-brom (4.4) để oxi hóa các vết thiếc (II) còn dính lại.


5.4.Cuvet  có  các  cửa  sổ  cho  tia cực tím đi qua 253,7mn (thí  dụ  bằng  thạch  anh),  dài quang học phải phù hợp với máy quang phổ nhưng không được nhỏ hơn 10cm.


5.5.Thiết bị dùng để tránh ngưng tụ hơi nước trong cuvet. Mỗi hệ thống thích hợp có thể dùng cho mục đích này (đèn hồng ngoại, bộ phận đốt nóng dùng điện nhưng không đỏ, que đốt, bẫy hơi nước).


Chú thích : Nếu khó khăn hoặc không thể đặc thiết bị đốt nóng thì có thể chia luồng khí lôi cuốn (4.10) (2,8 l/phút) thành hai dòng. Một dòng (2,1 l/phút) cho chạy qua bình lôi cuốn


(5.3), sau đó trộn với dòng còn lại (0, 7 l/phút) trước hhi đi vào cuvet (xem hình).


5.6.Thiết bị hấp thụ hơi thủy ngân khi nó ra khỏi cuvet. Máy khuấy từ, que khuấy bọc bằng vật liệu trơ.


Mấy  khuấy  từ  cần  đủ  mạnh  để  có  thể  khuấy  dung  dịch  thử  (7.3.2)  trong  bình  lôi cuốn sao cho không khí ở trên mật thoáng đi xuống được đáy bình.


6.Mẫu


Ngay sau khi lấy mẫu, điều chỉnh pH của từng mẫu bằng hoặc nhỏ hơn l bằng dung dịch axit nitric (4.2) (xem chú thích 1). Nếu không thể phân tích ngay sau khi lấy mẫu thì thêm l0ml dung dịch brom (4.3) cho mỗi lít mẫu.


Chứa mẫu trong bình thủy tinh bosilicat đã rửa sạch như mô tả ở mục 5.


Chú thích :


1) Nếu muốn phân tích riêng phần thủy ngân hòa tan và thủy ngân ở dạng huyền phù thì cần tách ngay sau khi lấy mẫu (lọc qua màng 0,45m hoặc li tâm), sau đó mới thêm dung dịch axit nitric-brom  (4.4) vào phần nước trong.


2) Ghi thể tích mẫu và thể tích các thuốc thử thêm vào để cùng thêm cho mẫu trắng và tính toán kết quả. Chú ý dùng cùng thuốc thử cho mẫu và mầu trắng.


7.Cách tiến hành


7.1.Phần mẫu thử

Lắc mẫu và lấy ra l00ml làm phần mẫu thử, chứa không quá 0,5g thủy ngân. Nếu cần thì rút một phần nhỏ hơn rồi pha loãng bằng nước (4.l) thành l00ml.


7.2.Chuẩn hóa


Ngay lúc phân tích, dùng các dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.8 và 4.9) để pha ít nhất 5 dung dịch chuẩn phủ kín khoảng nồng độ đo được của máy đang dùng (tuỳ theo  hoàn  cảnh,  khoảng  nồng  độ  này  có  thể  là  một  phần  hoặc  toàn  bộ  khoảng  từ 0,05 đến 5g Hg/l).


Xử lí ngay từng dung dịch chuẩn chính xác như xử lí phần mẫu thử khi tiến hành xác  định  (xem  7.3.l  và  7.3.2).  Cũng  xử  lí  chính  xác  như  vậy  với mẫu  trắng  (thấy dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn bằng nước (4.l).


Đo chiều cao pic bằng cuntimet hoặc diện tích pic bằng centimet vuông và vẽ đường chuẩn.


7.3.Xác định


7.3.1.Vô cơ hóa mẫu


Lấy phần mẫu thử (7.l) vào bình nón, thêm 1ml dung dịch brom (4.3) (trừ khi đã thêm khi lấy mẫu). Đậy nút bình và lắc đều. Đun nóng 4 giờ ở 450C (thí dụ dung lò ủ) Lắc đều và để nguội đến nhiệt độ phòng. Nếu đục, để cho lắng.


Chú thích: Lúc này dung dịch phải chứa brom tự do. Xác định điều đó theo màu dung dịch, hoặc nếu khó khăn do mẫu nước có màu sẵn thì dùng dây tẩm iodual hồ tinh bột để thử.  Nếu  không  thấy  brom  tự  do  thì  phải  chọn  cách  vô  cơ  hóa  khác  (thí  dụ  với  kali pemanganatpesunfat, xem TCVN 5989 - 1995 (ISO 5666/1).


7.3.2.Lôi cuốn và xác định


Lấy 50ml mẫu đã vô cơ hóa (7.8.l) vào bình lôi cuốn (5.3) đã nạp sẵn que khuấy


từ (5.7) và thêm lml dung dịch hidroxil amoni clorua (4.5). Giữ 50ml mẫu còn lại


để thử lần hai nếu cần.


Thêm lml dung dịch thiếc (II)  clorua  (4.6)  và  đậy  bình ngay. Lắc mạnh 3 phút.


Đầu mút của ống dẫn khí phải luôn ngập trong dung dịch khi lắc.


Mở khỉ lôi cuốn (4.l0) để dẫn hơi thủy ngân đến cuvet hấp thụ và đo. Sau mỗi lần


đo, làm sạch bình lôi cuốn theo như mục 5.3.


Chú thích :


1) Nếu pic thu được khi xác định có dạng khác với pic thu được khi đo dung dịch chuẩn thì nên đo diện tích píc  thay  vì  dùng  chiều  cao  pic.  Trong  mọi  trường hợp, sự vắng mặt các yếu tố cản trở cần được kiểm chứng bằng thử kiểm tra


(7.5).


2) Nếu hấp thụ nền được đo riêng (xem chú thích 1 mục 5.1) thì tín hiệu đo được của mẫu phải trừ đi hấp thụ nền.


7.4.Thử trắng :


Tiến hành phép thử trắng với mỗi lô mẫu, làm theo 7.3:l và 7.3.2 nhưng thay phần mẫu thử bằng nước (4.l) và dùng mọi thể tích thuốc thử như khi xác định mẫu. Trên phần thể tích thuốc thử vào mẫu trắng như   khi lấy mẫu (xem chú thích 2 mục 6). Xác định giá trị trắng (xem phụ lục).


7.5.Thử kiểm tra


Khi mẫu nước chứa ít chất hữu cơ, các yếu tố cản trở hầu như không có. Nếu nghi ngờ thì lặp lại quá trình xác định mô tả ở mục 7.3.l và 7.8.2 với một phần mẫu thử mới lấy từ mẫu (6)và thêm vào đó một lượng chính xác dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.9).


Chỉ dùng phần thẳng của đường chuẩn.


8.Thể hiện kết quả

Từ chiều cao pic (cm) hoặc diện tích pic (cm2) xác định hàm lượng thủy ngân trong phần mẫu thử dựa vào đường chuẩn, có hiệu chỉnh mẫu trắng.


Trường  hợp  máy  có  bộ  phận  chò  phép  đọc  trực  tiếp  hoặc  chỉ  thị  cực  đại,  xây  dựng


đường chuẩn khối lượng thủy ngân - giá trị đọc tương ứng.


Từ giá trị này tính hàm lượng thủy ngân tổng số trong mẫu, nhớ hiệu chỉnh thể tích thuốc thử thêm vào khi lấy mẫu và xử lí mẫu (7.l). Thể hiện hàm lượng thủy ngân Hg bằng microgam trên lít.


9.Độ chính xác


Thử liên phòng thí nghiệm ISO được thực hiện vào tháng l năm 1979 với :


- Mẫu A, chứa 2,272 gHg/l dưới dạng thủy ngân (II) clorua (HgCl2) ;


- Mẫu B, chứa 2,033 gHg/l dưới dạng phenyl - thủy ngân (*) axetat (HgC8H802)


- Mẫu C, chứa 2,168 gHg/l dưới dạng phenyl - thủy ngân (II) axetat (HgC8H802) và


150mg iodua trong l lít.


Phân tích thống kê kết quả theo ISO 5725 trình bày trong bảng l.


Bảng l
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bị loại

		Trung bình g/l

		Độ lệch chuẩn



		

		

		

		

		Độ lặp lại

		Độ tái lập



		

		

		

		

		Tuyệt


đối

		Tương


đối

		Tuyệt


đối

		Tương đối



		A B


C

		47


48


48

		5


6


7

		2,418


2,018


2,205

		0,121


0,097


0,077

		5,0


4,8


3,5

		0,259


0,231


0,235

		10,7


11,5


10,7





10.Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả thử phải có các thông tin sau :


a) Các thông tin cần thiết để nhận dạng mẫu ;


b) Phương pháp được dùng ;


c) Kết quả thu được ;


a) Điều kiện thử ;


e) Chi tiết những thao tác không nêu trong tiêu chuẩn này, và các sự cố có thể

hưởng đến kết quả.


.


PHỤ LỤC A

KIỂM TRA GIÁ TRỊ TRẮNG

A1.Đại cương

Khi tiến hành xác định các nồng độ thấp gần giới hạn phát hiện, nhất thiết phải kiểm


tra giá trị trắng để bảo đảm kết quả thu được là có ý nghĩa; giới hạn phát hiện được xác lập ở từng phòng thí nghiệm phù hợp với kết quả thu được trong phép thử trắng


của phòng thí nghiệm đó.


A2.Đánh giá và kiểm tra giá trị trắng


Có nhiều kĩ thuật dựa trên phương pháp thống kê có thể áp dụng để kiểm tra giá trị

trắng. Kĩ thuật sau đây xem như một chỉ dẫn.


Đối với phương pháp phân tích đang dùng, tiến hành một dãy 10 phép thử trắng theo cách làm ở mục (7.4)

Tính độ lệch chuẩn và dùng giá trị thu được để tính khoảng tin cậy ( CI theo biểu thức :


		Cl = 
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Trong đó :


x - là giá trị trung bình của các giá trị trắng ;


s - là độ lệch chuẩn ;


t - là hệ số student (ở đây là 2,26) ;


P là độ tin cậy (ở đây chọn 95% ) ;


f là số bậc tự do (ở đây là 9)


n là số lấn đo (ở đay là l0).


Tiến hành thử trắng hàng ngày. Kết quả phải nằm trong khoảng giới hạn tin cậy CI. Nếu kết quả lớn hơn x + st(n-l/2) nhiêu thì cắn kiểm tra các thuốc thử và loại bỏ thứ nào có tạp chất thủy ngân cao. Nếu giá trị trắng vẫn vượt quá giới hạn trên, hoặc thấp hơn x - st(n-1/2) thì cần xác định lại khoảng tin cậy và suy ra giới hạn phát hiện.


Giá  trị  trung  bình  và  khoảng  tin  cậy  Cí  (chọn  độ  tin  cậy  95%)  của  thử  trắng  liên phòng thí nghiệm ISO tlến hành vào tháng l năm 1979 với 41 phòng thí nghiệm tham gia là


CI = 0,0042  0,0002g Hg (mẫu trắng 50ml)
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TCVN 5993 : 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU – HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ XỬ LÍ MẪU 
Water quality - Sampling - Guidance on curing and treatment of samples


ISO 5667-3: 1985

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này đề ra những hướng dẫn chung về những việc cần làm khi bảo quản và vận chuyển mẫu nước .


Những hướng dẫn này đặc biệt thích hợp khi mẫu (mẫu đơn hoặc mẫu tổ hợp) không thể được phân tích tại chỗ mà phải vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.


2.Tiêu chuẩn trích dẫn


Những tiêu chuẩn sau đây áp dụng cùng với tiêu chuẩn này:


ISO 5667- l: 1980, Chất lượng nước . Lấy mẫu. Phần l: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu.


TCVN 5992: 1995 (ISO 5667-2: 1991): Chất lượng nước . Lấy mẫu. Hướng dẫn thuật lấy mẫu.


TCVN 5997: 1995 (ISO 5667-8: 1993): Chất lượng nước . Lấy mẫu. Hướng dẫn mẫu nước m|a.


3.Bảo quản mẫu


3.1.Đại cương 

Các loại nước , đặc biệt là nước mặt và nước thải, thường bị biến đổi ở những mức khác nhau do các tác động lí, hóa và sinh vật học xảy ra trong thời gian lấy mẫu khi phân tích: Bản chất và tốc độ của những tác động này thường có thể làm cho nồng độ các chất cần xác định sai khác với lúc mới lấy mẫu nếu như  không có các chú trọng cần thiết khi vận chuyển mẫu và lưu giữ mẫu ở phòng thí nghiệm trước khi phân tích.


Nếu có nghi ngờ, cần tham khảo ý kiến các nhà phân tích và các nhà khoa học trước khi chọn phương pháp bảo quản và xử lí mẫu.


Nguyên nhân gây biến đổi có rất nhiều, một vài nguyên nhân trong số đó là:


-Vi khuẩn, tảo và các sinh vật khác có thể tiêu thụ một số thành phần có trong mẫu; chúng cũng có thể làm biến đổi bản chất của các thành phần và tạo ra các thành phần mới. Hoạt động sinh học này ảnh h|ởng đến, thí dụ, hàm lượng oxi hoá tan, cacbon dioxit, các hợp chất nitơ, photpho và đôi khi cả silic;


-Một số hợp chất có thể bị oxi hóa bởi ôxi hòa tan trong mẫu hoặc oxi không khí


(thí dụ như  các hợp chất hữu cơ, sắt (II), sunfua);


-Một số chất có thể kết tủa (thí dụ như  CaCO3  Al(OH)3, Mg3(PO4)2) hoặc bay hơi


(thí dụ như  oxi, thủy ngân, xianua);


-pH,  độ  dẫn,  hàm  lượng  cacbon  dioxit  có  thể  bị  thay  đổi  do  hấp  thụ  cacbon dioxit từ không khí. 


-Các kim loại hòa tan hoặc ở dạng keo cũng như  một số hợp chất hữu cơ có thể


bị hấp phụ hoặc hấp thụ không thuận nghịch lên thành bình chứa hoặc lên các hạt rắn có trong mẫu.


-Các sản phẩm polyme hóa có thể bị depolyme hóa; ngược lại các hợp chất đơn giản có thể polyme hóa.


Mức độ của các tác động này phụ thuộc vào bản chất hóa học và sinh học của mẫu, vào nhiệt độ, sự tiếp súc với ánh sáng và vật liệu làm bình chứa mẫu,vào thời gian lưu  giữ  mẫu,  và  vào  các  điều  kiện  khác  (thí  dụ  để  yên  hoặc  lắc  trong  khi  vận chuyển)…


Những biến đổi liên quan đến một chất riêng biệt có khi thay đổi cả về mức độ lẫn tốc độ, không những phụ thuộc vào loại nước mà còn vào những điều kiện về mùa.


Hơn nữa cần nhấn mạnh rằng những biến đổi này thường đủ nhanh và làm mẫu thay đổi trương vòng ít giờ. Bởi vậy trong mọi trường hợp phải hết sức chú ý làm giảm các  tác động này và phân tích mẫu càng sớm càng tốt, nhất là khi phải phân tích nhiều thông số.


Những biến đổi phân lớn là do các quá trình sinh học nên cần chú ý chọn phương pháp bảo quản mẫu tốt, không làm mẫu nhiễm bẩn.


Ngay trong thời gian bảo quản, mẫu cũng có thể biến đổi.


Cần nói rằng các phương pháp bảo quản sẽ ít hữu hiệu trong trường hợp nước cống thô hơn là trường hợp nước cống đã xử lí (dòng chảy ra từ các trạm xử lí sinh học). Thực tế quan sát thấy rằng các loại nước thải khác nhau thể hiện tính chất khác nhau trong  bảo  quản,  tùy  theo  mẫu  được  lấy  từ  các  trạm  xử  lí  nước  thải  sinh  hoạt  hay công nghiệp.


Nước mặt và nước ngầm nói chung có thể được lưu giữ hữu hiệu hơn. Trường hợp đối với nước uống, vấn đề lưu giữ mẫu được giải quyết dễ dàng hơn vì ít cbịu các tác động hóa họcvà sinh học.


Do những biến đổi kể trên, trong một số phép xác định nên lấy mẫu đơn và phân tích ngay tại chỗ. Cần ghi nhớ rằng việc lưu giữ mẫu trong thời gian dài chỉ có thể được với một số hạn chế các thông số cần xác định.


Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu nhằm để ra những phương pháp lưu giữ mẫu tốt, như ng không có những quy tắc tuyệt đối nào dùng cho mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh mà không có ngoại lệ.


Trong mọi trường hợp, phương pháp lưu giữ mầu phải phù hợp với kĩ thuật phân tích tiếp  sau.  Mục  đích  của  tiêu  chuẩn  này  là  nêu  những  phương  pháp  dùng  phổ  biến nhất.


3.2. Những việc cần thực hiện


3.2.1.Nạp mẫu vào bình chứa


Trường hợp các mẫu dùng để xác định các thông số lí, hóa học, một chú ý đơn giản, tất nhiên không đầy đủ cho mọi trường hợp, là nạp mẫu đầy bình và đậy nút sao cho không có không khí ở trên mẫu... Điều đó hạn chế tương tác với pha khí và sự  lắc  khi  vận  chuyển  (để  tránh  thay  đổi  hàm  lọng  cacbon  dioxit,và  do  đó  pH; hidro cacbonat không chuyển thành các kết tủa cacbonat; Sắt ít xu hướng bị oxi hóa, như  vậy hạn chế được sự thay đổi màu của mẫu, ...)

Các  mẫu  dùng  để  xác  định  vi  sinh  vật  thì  không  được  nạp  đầy  mà  cần  để  một khoảng không khí sau khi nút. Điều đó cũng để dễ lắc trước khi phân tích và tránh đ|a chất ô nhiễm vào mẫu.


Bình  chứa  những  mẫu  phải  bị  đông  lạnh  thì  khi  bảo  quản  không  được  nạp  đầy (xem 3.2.4)


3.2.2.Dùng các bình chứa thích hợp


Chọn và chuẩn bị bình chứa là rất quan trọng. Tiêu chuẩn này nêu một số hướng dẫn về vấn đề này.


Điểm cơ bản là các bình chứa mẫu và nút không đ|ợc:


- Là nguyên nhân nhiễm bẩn (thí dụ thủy tinh bosilicat hoặc vôi xút có thể làm tăng hàm lượng silic oxit hoặc natri)


- Hấp thụ hoặc hấp phụ các chất cần xác định (thí dụ hidro cacbon có thể bị hấp thụ  trong  bình  polyetylen,  các  vết  kim  loại  có  thể  bị  hấp  thụ  trên  thành  bình thuỷ tinh điều này có thể tránh bằng cách axit hóa mẫu);


- Phản ứng với các chất nào đó trong mẫu (thí dụ florua phản ứng với thủy tinh).


Cần nhớ rằng dùng các bình chứa bằng thủy tinh mờ hoặc nâu (không quang hóa) làm giảm đáng kể các hoạt động quang hóa.


Nên dành riêng một dãy bình chứa  cho một phép xác định riêng, như  vậy tránh được rủi ro ô nhiễm lẫn nhau. Cần hết sức chú ý tránh dùng những bình đã chứa các chất xác định có nồng độ cao để sau đó lại chứa các chất có nồng độ thấp. Có thể loại bỏ các bình, nếu điều kiện kinh tế cho phép, để tránh loại nhiễm bẩn này.


Chúng không thích hợp cho những thông số đặc biệt như  thuốc trừ sâu clo hữu cơ.


Luôn luôn phải làm mẫu trắng: dùng nước cất, bảo quản, phân tích như  mẫu để kiểm tra sự lựa chọn và làm sạch các bình chứa mẫu.


Khi lấy mẫu rắn hoặc nửa rãn cần dùng bình rộng miệng.


3.2.3. Chuẩn bị các bình chứa


3.2.3.1. Các mẫu phân tích hóa học


Để phân tích các lượng vết trong nước mặt và nước thải, thường rửa kĩ các bình mới để giảm khả năng gây nhiễm bẩn mẫu; cách rửa và chất liệu bình chứa phụ thuộc vào thành phần cần phân tích.


Nói chung, dụng cụ thủy tinh mới cần rửa bằng nước chứa chất tẩy rửa để loại hết bụi và các vật liệu đóng gói bám lại, sau đó tráng kĩ bằng nước cất hoặc nước trao  đổi  ion.  Để  phân  tích  vết  nói  chung,  bình  chứa  cần  được  nạp  đầy  axit clohydric hoặc axit nitric l mol/lvà ngâm ít nhất một  ngày, sau đó tráng bằng nước cất hoặc nước trao đổi ion.


Để xác định phosphat, silic, bo và các chất hoạt động bề mặt, không được dùng các chất tẩy rửa để rửa bình chứa. Để phân tích vết các hợp chất hữu cơ, cần xử lí đặc biệt các bình chứa theo các tiêu chuẩn tương ứng (xem. 3.2.3.2).


3.2.3.2.
Các mẫu phân tích thuốc trừ sâu, diệt cỏ và d| lượng của chúng


Nói chung phải dùng bình chứa thủy tinh (nâu càng tốt), vì chất dẻo, trừ polytetrafloetylen (PTFE), có thể gây ra các yếu tố cản trở nhất là khi phân tích vết.


Tất cả các bình chứa cần được rửa bằng nước và chất tẩy rửa, sau đó tráng kĩ bằng nước cất hoặc nước trao đổi ion, sấy khô ở l050C trong 2 giờ rồi để nguội trước khi tráng bằng dung môi chiết sẽ dùng để phân tích. Cuối cùng làm khô bằng dung không khí hay nitơ sạch.


Ngoài ra những bình chứa đã dùng, sau khi ngâm với axeton 12 giờ, tráng bằng hexan và sấy như  trên, có thể dùng lại đ|ợc.


3.2.3.3.
Các mẫu phân tích vi sinh


Bình chứa phải được nhiệt độ khử trùng l050C trong l giờ mà không giải phóng ra bất kì hóa chất nào gây ức chế hoạt tính sinh học, làm chết hoặc kích thích tăng tr|ởng.


Khi dùng nhiệt độ khử trùng thấp hơn (khử trùng bằng hơi nước ) có thể dung bình  chứa  polycacbonat,  polypopylen  chịu  nhiệt.  Nắp  hoặc  nút  đều  phải  chịu được nhiệt độ khử trùng như  bình.


Một điều cơ bản là bình chứa không được có vết axit, kiềm hoặc các chất độc.


Bình  thủy  tinh  cần  được  rửa  bằng  nước  và  chất  tẩy  rửa,  sau  đó  tráng  kĩ  bằng nước cất. Cũng có thể tráng bằng axit nitric l0% (thể tích/thể tích) rồi tráng kĩ bằng nước cất để loại hết vết các kim loại nặng hoặc cromat d|.


Nếu mẫu chứa clo, cần thêm natri thiosunfat (Na2S2O3) trước khi khử trùng (xem bảng 3). Điều đó loại trừ khả năng ức chế vi khuẩn do clo.


3.2.4. Làm lạnh và đông lạnh mẫu


Mẫu cần được giữ ở nhiệt độ thấp hơn khi lấy. Bình chứa cần nạp gần đầy như ng không hoàn toàn đầy.


Cần nhấn mạnh rằng làm lạnh hoặc đông lạnh mẫu chí có tác dụng nếu thực hiện ngay sau khi lấy mẫu. Nếu có thể, nên dùng bình lạnh hay máy làm lạnh trên xe đậu ở nơi lấy mẫu.


3.2.4.1.
Làm lạnh đơn giản (nước đá hoặc tủ lạnh, ở 20C đến 50C và để mẫu ở nơi tối trong đa số trường hợp là đủ để bảo quản mẫu trong khi vận chuyển đến phòng thí nghiệm và trong thời gian ngắn trước khi phân tích. Làm lạnh không thể xem là biện pháp bảo quản lâu dài, nhất là với các mẫu nước thải (xem bảng 1).


3.2.4.2.
Nói  chung,  đông  lạnh  (-200C)  cho  phép  kéo  dài  thời  gian  bảo  quản  mẫu.  Tuy nhiên, cần kiểm tra kĩ thuật đông lạnh và làm tan để bảo đảm cho mẫu trở lại trạng thái cân bằng ban đầu trước khi phân tích. Trong trường hợp này nên dùng bình chứa bằng chất dẻo (thí dụ polyvinyl clorua).


Bình bằng thủy tinh không thích hợp để đông lạnh. Các mẫu phân tích vi sinh vật không được làm đông lạnh.


3.2.5. Lọc hoặc li tâm mẫu


Các chất lơ lửng, cặn lắng, tảo và các vi sinh vật khác có thể được loại đi lúc lấy mẫu hoặc ngay sau đó bằng cách lọc mẫu qua giấy hoặc màng lọc, hoặc li tâm. Dĩ nhiên lọc sẽ không thích hợp nếu màng lọc giữ lại một hoặc nhiều thành phần cần phân tích. Căn bản là màng lọc không được gây ô nhiễm mẫu, phải được rửa kĩ trước khi dùng và phù hợp với phương pháp phân tích cuối cùng.


Nhiều khi phương pháp phân tích yêu cầu tách riêng các dạng tan và không tan ( thí dụ của một kim loại) bằng cách lọc.


Dùng màng lọc cần lưu ý vì nhiều kim loại nặng và chất hữu cơ có thể bị hấp thụ lên bề mặt, và các chất trong màng có thể tan vào mẫu.


3.2.6. Thêm chất bảo quản .


Một số yếu tố vật lí, hóa học có thể ổn định bằng cách thêm hóa chất trực tiếp  và mẫu sau khi lấy hoặc vào bình chứa nước khi lấy mẫu.


Nhiều  hóa  chất,  ở  nhiều  nồng  độ  khác  nhau  đã  được  khuyến  nghị  dùng.  Thông thường nhất là:


-   Các axit


-   Các dung dịch bazơ


-   Các chất diệt sinh vật


-   Các thuốc thử đặc biệt cần để bảo quản một số thành phần nhất định (thí dụ để xác  định oxi xianua và sulfua tổng số yêu cầu ổn định mẫu tại chỗ (xem các tiêu chuẩn thích hợp).


Cảnh  báo:  Tránh  dùng  thủy  ngân  (II)  clorua  (HgCl2)  và  phenyl  thủy  ngân  (Iị) axetat (CH3CO2HgC6H5).


Cần nhớ rằng một số chất bảo quản (thí dụ các axit, clorofom) dễ gây nguy hiểm.


Ngườ i làm việc với các chất đó cần được cảnh báo trước về "những nguy hiểm có thể xảy ra và cách tự bảo vệ.


Các chất bảo quản nhất thiết không được gây cản trở việc xác định, nếu nghi ngờ cần phải thử trước sự phù hợp của chúng. Sự pha loãng mẫu do thêm chất bảo quản cần phải được tính đến khi phân tích và tính toán kết quả. Nên dùng dung dịch chất bảo quản đủ đậm đặc để chỉ cần thêm thể tích nhỏ vào mẫu. Điều đó cho phép bỏ qua sự pha loãng trong đa số trường hợp.


Sự thêm chất  bảo quản có thể  làm  thay  đổi  bản chất  vật  lí, hóa  học  của  một  số thành phần. Do đó cần bảo đảm chắc chắn rằng sự thay đổi là không ảnh h|ởng đến sự xác định tiếp theo. (Thí dụ axit hóa có thể làm tan các thành phần ở dạng keo hoặc rắn,và do đó phải hết sức chú ý nếu mục đích là xác định các thành phần hòa tan. Khi phân tích độc tính đối với sinh vật nước , cần phải tránh sự hòa tan của một số thành phần, đặc biệt là các kim loại nặng - rất độc ở dạng ion. Do đó cần phân tích mẫu sớm).


Cần làm mẫu trắng, đặc biệt là với phép xác định vết các kim loại, để xem xét khả năng chất bảo quản có thể đ|a thêm chất cần xác định vào mẫu (thí dụ các axit thường chứa lượng nhỏ asen, chì, thủy ngân) hay không. Trong trường hợp như  vậy cần giữ dung dịch chất bảo quản để chuẩn bị mẫu trắng.


3.3. Khuyến nghị


Như  đã đề cập ở 3.1, không thể có quy tắc tuyệt đối cho bảo quản; thời gian bảo quản,  bản  chất  bình  chứa  và  hiệu  quả  của  quá  trình  bảo  quản  không  những  phụ thuộc vào các thành phần cần phân tích cùng nồng độ của chúng mà còn vào bản chất của mẫu. Bởi vậy các bảng ở d|ới chỉ được xem như  những gợi ý.


Điều căn bản là phải không để có khác biệt lớn trong kết quả xác định mẫu vừa lấy và mẫu, được bảo quản; do đó những ngườ i làm phân tích cần đặc biệt chú ý xem những khiến nghị trong các bảng từ l đến 5 có thích hợp cho mẫu của họ hay không.


Các tiêu chuẩn quy định các phương pháp phân tích, khi có thể, đều có chỉ rõ các phương pháp bảo quản nên dùng.


Hơn nữa, có thể xảy ra sự không phù hợp giữa các phương pháp phân tích cần làm


và các chất bảo quản cũng như  bình chứa. Khi đó, thường cần lấy nhiều mẫu lặp của cùng một loại nước và xử lí bằng các chất bảo quản khác nhau, và như  vậy có thể tìm  ra  kĩ  thuật  bảo  quản  phù  hợp  hơn  cả  với  mỗi  phép  xác  định.  Việc  lựa  chọn phương pháp bảo quản mẫu luôn là chủ đề cần tham khảo ý kiến các nhà phân tích.


4. Nhận dạng mẫu


Các  bình  chứa  mẫu  cần  đánh  dấu  rõ  và  bền  để  tránh  nhầm  lẫn  ở  trong  phòng  thí nghiệm.


Ngoài ra, khi lấy mẫu cần ghi chú ngay những chi tiết giúp ích cho việc giải trình kết quả thu được (ngày giờ lấy mẫu, tên ngời lấy mẫu, bản chất và lượng chất bảo quản thêm vào...). Có nhiều cách cho phép làm những điều trên (nhãn, bản ghi, ...)


Những mẫu đặc biệt của chất không bình thường cần đánh dấu rõ và kèm theo bản mô tả về những bất thường đã nhận thấy. Nếu là những chất độc hại hoặc rất độc hại, thí dụ các axít, cần ghi rõ ràng.


5. Vận chuyển mẫu


Các bình chứa mầu cần được bảo vệ và làm kín để chúng không bị hỏng hoặc gây mất mát một phần mẫu trong khi vận chuyển. Cần đóng gói để bảo vệ các bình chứa khỏi bị nhiễm bẩn từ bên ngoài và bị vỡ, và vật liệu đóng gói không được là nguồn nhiễm bẩn. Trong khi vận chuyển, các mẫu cần được giữ lạnh và tránh ánh sáng, nếu có thể, đặt mỗi mẫu trong một vỏ riêng không thấm nước .


Nếu thời gian vận chuyển v|ợt quá thời gian bảo quản cho phép thì vẫn phân tích mẫu và cần báo cáo rõ thời gian từ khi lấy mẫu đến khi phân tích sau khi đã tham khảo ý kiến ngườ i giải trình kết quả.


6. Tiếp nhận mẫu tại phòng thí nghiệm


Khi  mẫu được  chở đến phòng thí  nghiệm  và  không thể phân tích ngay thì mẫu cần được bảo quản trong những điều kiện tránh được nhiễm bẩn từ bên ngoài cũng như  bất kỳ thay đổi nảo về hàm lượng của những chất cần xác định. Nên dùng phòng làm lạnh và tối để bảo quản mẫu.


Trong mọi  trường hợp,  nhất là khi cần coi sóc hàng loại mẫu, cần kiểm tra số bình nhận được so với số bình theo bản ghi của mỗi mẫu.


Bảng 1- Các  kĩ thuật chung thích hợp để bảo quản mẫu- Phân tích hoá học và hoá lí


Thông tin trong bảng 1 chỉ là hướng dẫn chung để bảo quản mẫu. Bản chất phức tạp của nước tự nhiên và nước thải yêu cầu trước khi phân tích phải kiểm tra độ ổn  định  của từng loại mẫu đã xử lí theo các phương pháp đề nghị trong bảng 1.


		Thông số nghiên cứu

		Loại hình chứa P = chất dểo


(PE, PTFE, PVC, PET) G = Thuỷ tinh bosilicat

		Kĩ thuật bảo quản

		Nơi phân tích

		Thời gian bảo quản tối đa đề nghị trước khi phân tích (nếu không chỉ rõ thời gian bảo quản là không quan trọng. Chỉ

		Chú thích

		Tiêu chuẩn Quốc tế (số hiệu là theo phụ lục A)



		

		

		

		

		dần “1 tháng” là bảo quản dễ dàng)

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Độ axit hoặc độ kiềm

		P hoặc G

		Làm lạnh 20 đến 50

		Phòng thí nghiệm

		24h

		Cần phân tích mẫu tích mẫu tại chỗ lấy (đặc biệt là mẫu nhiều khi hoà tan)

		



		Nhôm


- Hoà


tan

		P

		Lọc ngay khi lấy mẫu axit hoá nước lọc đến pH < 2

		phòng thí nghiệm

		1 tháng

		Nhôm tan và nhôm bám lên chất lơ lửng có thể xác


định từ cùng một mẫu

		



		-Tổng số

		P hoặc G

		axit hoá đến pH < 2

		Phòng thí nghiệm

		1 tháng

		

		



		Animoniac tự do và ion hoá

		P hoặc G

		Axit hoá bằng H2SO4 đến pH < 3, làm lạnh 20C đến 50C

		Phóng thí nghiệm

		24h

		

		ISO 5664


[2]


ISO 6778


[23]


ISO 7150


[26], [27]



		

		

		Làm lạnh 20C đến 50C

		Phòng thí nghiệm

		6h

		

		



		AOX (halogen hữu cơ có thể bị hấp thụ)

		G

		Axit hoá đến pH < 2 bằng HNO3, làm lạnh


20C đến


50C, để tối

		Phòng thí nghiệm

		3 ngày

		Phân tích sớm. Tham khảo tương ứng về chi tiết cho các loại nước  đặc biệt

		ISO 9562


[55]



		Asen

		P hoặc G

		Axit hoá


đến pH < 2

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		ISO 6595


[19]



		Bari

		P hoặc BG

		Xem phần nhôm

		Không


dùng H2SO4

		

		

		



		BOD (Nhu cầu oxi


hoá sinh hoá)

		P hoặc G (G khi BOD thấp)

		Làm lạnh


20C đến


50C, để nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		24 h

		

		ISO 5818


[8]



		Bo và Borat

		P

		

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		ISO 9390


[5]



		Bromua và các  hợp chất của Brom

		P hoặc G

		Làm lạnh từ


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		



		Cadmi

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		ISO5961


[9]



		Canxi

		P hoặc G

		

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		ISO 6058


[10]



		

		

		Axit hoá


đến pH < 2

		

		1 tháng

		

		ISO 6059


[11]


ISO 7980


[41]



		Cacbon dioxit

		P hoặc G

		

		Tại chỗ

		

		

		



		Cacbon hữu cơ

		G

		Axit hoá


bằng H2SO4


đến pH < 3,


làm lạnh


20C đến


50C, để nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		1 tuần

		

		ISO 8245


[42]



		

		P

		Đông lạnh


đến – 200C

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		



		Clorua

		P hoặc G

		

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		ISO 9297


[50]



		Clo d|

		P hoặc G

		

		Phòng thí


nghiệm

		

		

		ISO 7339


[28], [29],


[30]



		Clorophyl

		P hoặc G

		Làm lạnh


00C

		Phòng thí


nghiệm

		24 h

		

		



		

		

		Lọc rồi


đông lạnh phần còn lại

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		



		Crom (VI)

		P hoặc BG

		

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		ISO 9174


[48]



		Crom tổng số

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		ISO 8288


[44]



		Coban

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		ISO 6060


[12]



		COD (nhu cầu oxi hoá học)

		P hoặc G (G


|a dùng hơn khi


COD thấp)

		Axit hoá


đến pH < 2 bằng H2SO4 làm lạnh từ


20C đến


50C, giữ


nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		5 ngày

		

		ISO 7887


[34]



		Màu

		P hoặc G

		

		Tại chỗ

		

		

		



		

		

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		ISO 7888


[35]



		Độ dẫn

		P hoặc G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		ISO 7828


[44]



		Đồng

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		



		Xiuanua dễ bị giải phóng

		P

		Kĩ thuật bảo quản phụ thuộc phương pháp phân tích

		ISO 6730-


2 [21]



		Xianua tổng số

		P

		Kĩ thuật bảo quản phụ thuộc phương pháp phân tích

		ISO 6730-


1 [20]



		Chất tẩy rửa

		Xem các chất hoạt động bề mặt

		



		Cặn khô

		Xem cặn tổng số

		



		Florua

		P như ng không PTFE

		

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		ISO


10395-1


[63]



		Dầu, mỡ, hidrocacbo n

		C, rửa bằng dung môi dùng để chiết (thí dụ pentan)

		Chiết tại chỗ nếu có thể, làm lạnh 20C


đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Ngay sau khi lấy mẫu nên thêm thuốc thử dùng cho phân tích hoặc để tách, hoặc chiết ngay. Chú ý quy tắc  an toàn

		



		Các kim loại nặng


(trừ Hg)

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		ISO 8288


[44]



		Hidrazin

		C

		Axit hoá


bằng HCl


đến 1 mol/l


(100 ml/1l mẫu), giữ ở nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		



		Hidro cacbon

		Xem mỡ

		



		Hidro cacbonat

		Xem độ kiềm

		



		Idua

		

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Mẫu cần để tránh ánh nắng trực tiếp

		



		

		

		Kiềm hoá


pH = 11

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		



		Sắt (II)

		P hoặc G

		Axit hoá


bằng HCl


đến pH < 2 và đuổi oxi không khí

		tại chỗ hoặc ở phòng thí nghiệm

		

		

		



		Sắt tồng số

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		ISO 6392


[14]



		Nitro


Kendan


(Kjeldahj)

		P hoặc BG

		Axit hoá


bằng H2SO4


đến pH < 2,


làm lạnh


20C đến


50C, để nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Không axit hoá nếu dùng mẫu


để xác định cả amoni tự do

		ISO 5663


[1]



		Chì

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		Không nên dùng H2SO4=

		ISO 8288


[44]



		Liti

		P

		

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		



		

		

		Axit hoá


đến pH < 2

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		Axit hoá cho phép xác định Liti và các kim loại khác trong mẫu

		



		Magie

		P hoặc BG

		Xem canxi

		ISO 6059


[11]


ISO 7980


[41]



		Mangan

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		ISO 6333


[15]



		Thuỷ ngân tổng số

		BG

		Axit hoá


bằng H2SO4


đến < 2 pH


hoặc làm lạnh 20C


đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		Cần đảm bảo là bình chứa mẫu không bị ô nhiễm

		ISO 5666


[3], [4],


[5]



		Niken

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		ISO 8288


[44]



		Nitrat

		P hoặc BG

		Axit hoá


đến < 2 pH hoặc làm lạnh 20C


đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		ISO 7890


[36], [37],


[38]



		

		

		Lọc tại chỗ bằng màng lọc cỡ lỗ


0,45Pm và


làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		48 h

		Dùng cho mặt nước và nước ngầm

		



		Nitrit

		P hoặc G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		ISO 6777


[22]



		Mùi

		G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí nghiệm (để phân tích


định l|ợng)

		6h

		Có thể tiến hành tại chỗ


(phân tích


định tính)

		



		Clo hữu cơ

		

		Xem AXO

		

		

		

		



		Ortophotp hat tổng số

		B hoặc G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Phân tích sớm

		ISO 6878


–1 [24]



		Ortophotp hat hoà tan

		B hoặc G

		Lọc mẫu ngay tạih chỗ, làm lạnh 20C


đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Phân tích sớm

		ISO 6878


– 1 [24]



		Oxi

		P hoặc G

		

		Tại chỗ

		Tối đa 4


ngày

		

		ISO 5813


[6]


ISO 5814


[7]



		

		G

		Cố định oxi tại chỗ và giữ ở nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		

		Cố định oxi phù hợp với phương pháp phân tích được dùng

		



		Ozon

		

		

		Tại chỗ

		

		

		ISO 8467


[47]



		Chỉ số penmanga nat

		G

		Axit hoá


bằng H2SO4


đến pH < 3,


làm lạnh


20C đến


50C, để nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		2 ngày

		Cần phân tích sớm. Axit hoá phù hợp với giai đoạn


đầu của phương pháp phân tích

		



		

		P

		Đông lạnh


đến –200C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		



		Thuốc trừ sâu, clo hữu cơ

		G


(rửa bằng dung môi)

		Làm lạnh


20C đến


50C, giữ ở nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Nên thêm ngay chất chiết sẽ dùng để phân tích hoặc tiến hành chiết tại chỗ

		



		Thuốc trừ sâu, photpha hữu cơ

		G


(rửa bằng dung môi)

		Làm lạnh


20C đến


50C, giữ ở nơi tối

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Chiết sớm sau khi lấy mẫu, không nên để quá


24 giờ

		



		Dầu mỏ và các chất xuất

		P hoặc G

		Xem dầu, mỡ và hidrocacbon

		



		pH

		P hoặc G

		

		Tại chỗ

		

		Phân tích càng sớm càng tốt


nhất là ngay sau khi lấy


mẫu

		



		

		

		Vận chuyển ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ khi lấy mẫu

		Phòng thí


nghiệm

		

		

		



		Chỉ số phenol

		BG

		ức chế oxi hoá sinh hoá bằng CúO4  và axit hoá


bảng H3PO4


đến pH < 2

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Kĩ thuật bảo quản phụ thuộc


vào kĩ thuật phân tích


được dùng

		ISO 6439


[16]



		Phophot hoà tan

		BG hoặc G

		Làm lạnh


20C đến


50C. Lọc ngay tại chỗ

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Nên dùng bình thuỷ tinh iod hoá khi nồng độ P thấp. (Ido hoá bằng cách cho tinh thể iod vào bình


đậy kín và


đun nóng


600C, trong


8h. Chú ý rằng iod có thể tan vào


mẫu và gây cản trở phân tích. Nên tham khảo


ý kiến


ngườ i phân tích trước 

khi dùng kĩ thuật bảo quản)

		ISO 6878-


1 [24]



		Photpho tổng số

		BG hoặc G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Xem trên

		



		

		

		Axit hoá


bằng H2SO4


đến pH< 2

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		Xem trên

		ISO 9964-


2 [60] ISO 9964


– 3 [61]



		Kali

		

		Xem Liti

		ISO 9965


[62]



		Selen

		B hoặc BG

		

		Phòng thí


nghiệm

		1 tháng

		

		



		Silicat hoà


tan

		P

		Lọc tại chỗ, Axit hoá bằng H2SO4


đến pH < 3,


làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		



		Silicat tổng số

		P

		Như  với silicat hoà tan

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		

		



		Bạc

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		Không dùng HCl. Một vài dạng bạc cần ổn định bằng cách thêm xianua

		



		Natri

		

		Xem Liti

		

		ISO 9964-


1 [59]


ISO 9964-


3 [61]



		Sunfat

		P hoặc G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		

		Chú ý trong nước thải có thể có H2S do


đó cần thêm


H2O2  vào mẫu. Những mẫu có BOD cao (> 200 mg/l), cần thêm HCl và


chú ý độc  hại của H2S thoát ra.

		ISO 9280


[49]



		Sunfua (dễ bị giải phóng)

		P hoặc G

		Nếu cần, kiểm  hoá mẫu ngay bằng natricacbon at, sau đó thêm kèm axetat

		Phòng thí


nghiệm

		1 tuần

		ổn định theo Tiêu chuẩn hiện hành

		



		Sunfua

		P hoặc G

		Nếu cần, kiểm  hoá mẫu ngay bằng natricacbon at. Nạp mẫu


đầy bình không đuổi hết không khí

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Phân tích sớm, ổn định theo Tiêu chuẩn hiện hành

		



		Sunfit

		P hoặc G

		Cố định tại chỗ bằng cách thêm


1ml EDTA


2,5% (khối lượng /khối


l|ợng) cho mỗi mẫu

		Phòng thí


nghiệm

		48h

		

		



		Các chất hoạt động bề mặt cation

		G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		48h

		TRáng bình chứa bằng thuỷ tinh như  mô tả trong ISO 7875- 1


và 7875-2. Để tránh hấp thụ lên thành


bình, thêm tại


chỗ 5 mg/l alkyletoxi


không ion. Phân tích sớm

		ISO 7875-


1 [32]



		Các chất hoạt động bề mặt anion

		G

		Axit hoá


bằng H2SO4


đến pH < 3,


làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		48h

		Tráng bình chứa bằng thuỷ tinh như  mô tả trong ISO 7875-1. Phân tích sớm

		ISO 7875-


1


[32]



		Các chất hoạt động bề mặt không ion

		G

		Thêm fomaldehit


40% (thể


tích/thể tích), làm lạnh từ 20C


đến 50C và bảo đảm nạp đầy


bình

		Phòng thí


nghiệm

		48h

		Tráng bình chứa bằng thuỷ tinh như  mô tả trong ISO 7875-2. Phân tích sớm

		ISO 7875-


2 [32]



		Chất lơ lửng và sa lắng

		P hoặc G

		

		Phòng thí


nghiệm

		48h

		Phân tích sớm, tốt nhất


là ngay tại chỗ

		



		Thiếc

		P hoặc G

		Xem nhôm

		Không dùng HNO3. Nếu có cơ thiếc dùng axit axetic để bảo quản mẫu cho phân tích thiếc tổng số, như ng nếu


yêu cầu đặc biệt, đông lạnh mẫu và


phân tích sớm.

		



		Độ cứng tổng số

		

		Xem canxi

		



		Cặn tổng số

		P hoặc G

		Làm lạnh


20C đến 50C

		Phòng thí


nghiệm

		

		

		



		Độ đục

		P hoặc G

		

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Tốt nhất là phân tích tại chỗ

		



		Uran

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		

		



		Kẽm

		P hoặc BG

		Xem nhôm

		

		





Hoà tan: nghĩa là những chất lọt qua màng lọc cỡ lỗ 0,45Pm


Bảng 2- Sắp xếp các thông số theo kĩ thuật bảo quản (kèm theo bảng 1)


Bảng 2 nhằm giúp ngườ i dùng kĩ thuật bảo quản đồng thời cho nhiều thông số. Tuy nhiên cần kiểm tra khả năng áp dụng từng trường hợp trên cơ sở dữ liệu cho từng chất. Những thông số không được liệt kê trong bảng 2 thường không thể bảo quản bằng các phương pháp này.


		Bảo quản rằng

		Thích hợp cho

		Không thích hợp cho



		1

		2

		3



		Axit hoá đến pH < 2

		Các kim loại kiềm


Nhôm


Amoniac   (không   dùng   khi cần  xác  định  riêng  amoniac tự do và tổng số)


Asen


Các kim loại  kiềm thổ


Nitrat


Độ cứng tổng số Photpho tổng số Các kim loại nặng

		Xianua


Sunfua


Cácbonnat, hidrocacbon, CO2


Sunfit, SO2


Thiosunfat


Photphonat   (nếu   đặc   biệt   yêu cầu)


Xà phòng và este


Hexametylentetramin


Không   dùng   H2SO4    cho   canxi, stronti, bari, radi, chì.


Không  dùng  HCL  cho  bạ,  tali, chì, bitmut, thuỷ ngân (I) và stibi


Không dùng cho HNO3  cho thiếc.



		Kiềm hoá đến pH > 1

		Iodua

		Hầu hết các hợp chất hữu cơ, các kim loại nặng,đặc biệt là ở trạng thái hoá trị thấp. Một vài kim loại tạo anion ở trạng thái hoá trị cao hơn (phụ thuộc vào sự có mặt của anion, tra bảng độ tan)


Aminiac/amoniac Photpho tổng số Hidrazin


Hidroxilamin



		Làm lạnh 20C đến 50C

		Độ axit, độ kiềm


Amoni


Bromua, các hợp chất brom


Clorophyl


Iodua


Nitơ ken - dan (Kjeldahl)


Độ dẫn


Nitrat


Nitrit

		



		

		Mùi Ortophotphat Photpho Sunfat


Các  chất  hoạt  động  bề  mặt cation


Cặn khô Cặn tổng số


Các phép thử sinh học

		



		Đông lạnh sâu (-200C)

		Clorrophyl


COD


Các  phép  thử  sinh  học,  thử


độc tính


Cácbon hữu cơ


Chỉ số pemanganat

		Sinh  vật,  khi  cần  phân  biệt  hàm lượng chất lỏng và lượng chứa tế bào.


Các khí hoà tan


Nhận xét vi sinh vật


Có thể có sự thay đổi xảy ra với nhiều chất tan, yêu cầu phải làm


đông thể sau khi tan băng


Kết tủa (và polyme hoá) và có thể


khó hoà tan trở lại


Một vài polyaxit bị đứt mạch


Cần  đánh  giá  mực  độ  thích  hợp trước khi dùng.





Bảng 3- Kĩ thuật chung thích hợp cho bảo quản mẫu- phân tích vi sinh vật


		Thông số cần nghiên cứu

		Loại bình chứa

		Kĩ thuật bảo quản

		Nơi phân tích

		Thời gian bảo quản tối


đa đề


nghị trước khi phân tích

		Chú thích

		Tiêu chuẩn


(Số theo phụ lục A)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Đếm vi khuẩn


tổng số


Coli   tổng số


Coli   chịu nhiệt


Streftocol i phân


Samonell a

		Bính   chứa tiệt trùng

		Làm lạnh từ  20C  đến


50C

		Phòng
thí


nghiệm

		8h  (nước uống, nước  mặt và bùn)

		Với các  mẫu đã


được clo hoá


hoặc  brom  hoá


cần lẫy vào bình


(trước   khi   tiệt trùng)  chứa  Na- 2S2O3 (nói chung 0,1ml dung   dịch   Na-


2S2O310%


(m/m)  cho  mỗi


125ml mẫu)

		



		SHigella


…

		

		

		

		

		Với các  mẫu có kim   loại   nặng lớn hơn 0,01mg/l thêm vào bình chứa (đã được tiệt trùng trước ) 0,3ml NTA 15%  (m/m)  cho mỗi  500ml mẫu (xem 3.2.6)

		





(m/m = khối l|ợng/ khối l|ợng; v/v = Thể tích/ Thể tích)


Bảng 4 – Các kĩ thuật chung thích hợp để bảo quản mẫu- phân tích sinh vật


Các thông số sinh học cần xác định là rất nhiều và đôi khi thay đổi từ loài sinh vật này sang loài sinh vật khác. Do đó, không thể tạo ra một bảng gồm mọi việc cần làm để bảo quản mẫu loại này. Thông tin trong bảng 4 do đó chỉ gồm những thông số thường nghiên cứu đối với một số nhóm động, thực vật.


		Thông số nghiên cứu

		Loại bình chứa P= Chất dẻo (PE, PTFE,PV C, PET) G = thủy tinh BG = Thuỷ tinh bosilicat

		Kĩ thuật bảo quản

		Nơi phân tích

		Thời gian bảo quản tối đa đề nghị trước khi phân tích (Nếu không chỉ rõ thời gian bảo quản là không quan trọng; “1 tháng” là bảo quản dễ dàng)

		Chú thích

		Tiêu chuẩn


(con số là theo


Phụ lục A)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Đếm và


nhận dạng

		

		

		

		

		

		ISO 7828


[31]


ISO 8265


[43]


ISO 9391


[54]



		Sinh vật Đáy lớn không xương 

		P hoặc G

		Thêm  70%


(v/v) etanol


Thêm

		Phòng thí


nghiệm

		1 năm


1 năm

		Cần gạn nước  trong mẫu   trước 

để nồng độ

		



		sống-  Các mẫu lớn

		

		fomaldehyt


40% (v/v)


Đã trung hoà  bằng dung    dịch


2% đến


5% (v/v)

		Phòng
thí


nghiệm

		

		chất bảo quản đạt cực đại

		



		Các    mãu nhỏ (thí dụ mẫu


đối chứng)

		G

		Chuyển


Vào dung dịch   bảo quản   chứa etanola


70%   (v/v), fomandehy t 40% (v/v)


và   gryerol theo   tỉ   lệ


100: 2 tương ứng

		Phòng
thí


nghiệm

		Vô hạn

		Yêu cầu những phương pháp đặc biệt cho những nhóm không xương sống bị biến dạng do xử lí bảo quản thông thường  (thí dụ Platihelmi nthe)


 –Cảnh báo


–  Hơi formaldehy t độc. Không để nhiều   mẫu ở chỗ làm

		



		Sinh vật sống bám

		G

		Thêm   một phần thể tích dung dịch  Lugol vào 100 phần thể tích mẫu.


(Dung dịch


Lugol  gồm


20g  KI  và


10g iod trong 11, giữ trong bình  thuỷ tinh màu


tối

		Phòng thí


nghiệm

		1 năm

		Để  mẫu  ở nơi tối

		



		Thực
vật nổi

		G

		Xem  sinh vật sống

		Phòng
thí


nghiệm

		1 năm

		Để  mẫu  ở nơi tối

		



		

		

		bám

		

		

		

		



		Động   vật nổi

		G

		Thêm fomaldehyt


40% (v/v)


để  đạt  4%


(v/v),  hoặc thêm  dung dịch  Lugol như  cho sinh vật sống bám

		Phòng
thí


nghiệm

		

		Nếu có hiện  tượng bạc  màu cần thêm dung  dịch Lugol


nhiều hơn

		



		Khối lượng t|ơi và khô

		

		

		

		

		

		



		Sinh vật


Đáy lớn không xương sống-


Thực vật lớn


Sinh vật sống bám


Thực vật nổi


Động   vật nổi


Cá Khối


lượng tro


Sinh vật


Đáy lớn không xương sống-

Thực vật


lớn

		P hoặc G


P hoặc G

		Làm lạnh


20C đến


50C


Làm
lạnh


20C
đến


50C

		Tại chỗ hoặc  trong Phòng thí nghiệm


Phòng thí


nghiệm


Tại chỗ

		24h


2 tuần

		Không


động    lạnh


–200C. Cần phân tích sớm.


Không để


quá 24h

		



		Sinh vật sống bám


Thực vật nổi


Thử độc tính

		P hoặc G

		Làm lạnh


20C đến


50C

		Phòng thí


nghiệm

		24h

		Thời  gian bảo quản thay đổi

		



		

		

		Đông   lạnh


đến –200C

		Phòng thí


nghiệm

		2 tuần

		Tuỳ theo phương pháp   phân tích được dùng

		



		1) Showoerbel, J. Methoden der Hidrobiologic. “Susswasserbiologie”, sản xuất lần thứ 3, NXB Fisher, Stuttgart, 1980





Bảng 5- Các kĩ thuật chung thích hợp để bảo quản mẫu Các thông số hoá học phóng xạ


		Thôn g số nghiê n cứu

		Loại bình


chứa  P=


Chất


dẻo  (PE, PTFE,P VC, PET)   G


= thủy tinh   BG


= Thuỷ tinh bosilicat

		Kĩ thuật bảo quản

		Nơi phân tích

		Thời   gian bảo    quản tối   đa   đề nghị  trước khi phân tích  (Nếu không   chỉ rõ thời gian bảo quản  là không quan trọng; “1 tháng”    là bảo    quản dễ dàng)

		Chú thích

		Tiêu chuẩn

(con số là theo


Phụ lục A)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Hoạt


động alpha


Hoạt


động beta

		P

		1.   Nếu
muốn phân tích  riêng hoạt  độ  chất  tan và  chất  lơ  lửng thì lọc ngay


2.   Thêm 20ml


R 1ml
HNO3

		Phòng
thí


nghiệm

		Càng


nhanh càng tốt

		Chú   ý   an toàn và che chắn phụ thuộc   hoạt


độ của mẫu.  Cảnh


báo  -  Điều cơ   bản   là

		ISO 9696 [56] ISO 9697 [57]



		

		

		50%    (v/v)    vào cho  1l  mẫu.  pH phải nhỏ hơn 1.


3.   Giữ ở chỗ tối ở 20C đến 50C

		

		

		tránh hít phải
 bụi phóng xạ, hoặc để dính vào da, quần áo

		



		Iod phóng xạ

		P Bình được xử lí bằng ido không phóng  xạ


ở 60 C đến khi hoàn toàn   phủ kín rồi tránh bằng etanol, cuối cùng  rửa kĩ bằng nước  đến không còn io tan ra. Hoặc thêm NaI làm   chất mang

		1.   Điều chỉnh pH  đến  8  đến  r


0,1,   bằng   dung dịch NaOH


2.  Thêm 0,1g  r 0,01g NaI không phóng  xạ  cho  1l mẫu.


3.  Thêm  2  đến


4ml natrihypoclorit


(10%  (m/m)  cho 1l  mẫu,  cần  d|


clo tự do)

		Phòng
thí


nghiệm

		Càng


nhanh càng tốt

		Không


được thêm idua vào mẫu đang có môi trường  axit


(Điều đó


đặc biệt quan  trọng


nếu dùng một mẫu kết  hợp  để


đo hoạt tính    alpha và beta).


Không dùng


amoniac để tạo môi trườ ng


kiềm

		



		Hoạt động gama (cho đồng vị radon và  iod phóng xạ)

		P

		1.   Nếu  có  chất rắn   lơ   lửng   và muốn đo hoạt độ riêng  từng  phần rắn, hoà tan hoặc chất   rắn   không dễ   hoà   tan   thì lọc mẫu và xử lí thành   hai   phần riêng.


2.   Thêm  một l|ợng đã biết dung  dịch  đồng vị  không  phóng xạ của chất nghiên   cứu   vào mẫu. Với  những  mẫu chứa   kim   loại, thướng  axit  hoá

		Phòng thí


nghiệm

		Phụ thuộc chu  kì  bán huỷ của nguyên tố cần  nghiên cứu  chu  kì bán huỷ càng   ngắn càng  cần phân tích sớm

		Chú   ý   an toàn  che chắn phụ thuộc vào hoạt độ của mẫu.


Cảnh  báo: Phải  tránh hít phải bụi   phóng xạ cũng như  để dính vào da, quần


áo.

		



		

		

		đến pH < 2; axit thêm    vào    phải không   được   kế tủa hoặc bay hơi nguyên    tố    cần nghiên  cứu.  Với


đồng vị radon có những   yêu   cầu riêng  biệt  (xem phần riêng).


3. Giữ trong bình  nút  kín,  để trong  tối,  ở  20C


đến 50C

		

		

		

		



		Radon


đồng vị


Radi từ radon

		BG Dùng nút có ống vào và ống dẫn ra có khoá (vòi) để khi đậy nút  nước  không dâng   lên các ống

		1.   Nạp mẫu đầy bình,   không   để có  bọt  hoặc  tràn bắn.  Nếu  có  thể thì  đậy  nút  d|ới mặt nước 

2.   Vận   chuyển và   giữ   mẫu   ở nhiệt độ hơi thấp hơn nhiệt độ khi lấy. Không đông lạnh


3.   Nếu
không có  chất  rắn,  axit hoá  đến  pH  <  2 bằng HNO3

		Phòng
thí


nghiệm

		Càng nhanh càng tốt trong vòng 48h do   chu   kì bán huỷ

		Bình chất dẻo  có  thể là  xốp  đối với radon qua thành. Radon là khí   và   có thể  tạo  sol khí polomin


Quản  lí  vệ sinh  tốt  là nhất thiết

		



		Radi bằng các ph|ơn g pháp khác (xem hoạt động alpha và beta)

		P

		1.   Như 
cho hoạt  động  alpha và beta.


2.   axit  hoá  đến pH    <    1    bằng HNO3  và ghi thể tích axit thêm vào

		Phòng
thí


nghiệm

		Trong vòng 2


tháng

		Chú   ý   an toàn và che chắn phụ thuộc vào hoạt độ của mẫu. Cảnh báo


–Tránh hút  phải bụi   phóng xạ  hoặc  để dính vào da,quần


áo

		



		Stront i phóng xạ

		P

		Như  cho hoạt độ alpha và beta, như ng có thể thêm  lượng  nhỏ strongtinitrat không  phóng  xạ để làm chất mang

		Phòng thí nghiệm

		Càng nhanh càng tốt và trong vòng 2 tháng

		

		



		Triti khí hoặc nước triti

		GB

		Tránh   trao   đổi với không khí và nước  không phóng xạ

		Phòng thí


nghiệm

		Càng nhanh càng tốt và trong vòng 1 tháng

		

		ISO 9698 [58]



		Cesi phóng xạ

		P

		Xem stronti phóng  xạ  (dùng CoNO3   làm  chất mang)

		Phòng thí nghiệm

		Trong vòng 2 tuần

		

		



		Uran

		P

		Thể  tích  mẫu  1 đến   5   lít.   axit hoá  đến  pH  <  1 bằng HNO3

		Phòng
thí


nghiệm 1

		TrongVòng 2tuần

		

		



		Pluton ic

		BG

		Thể  tích  mẫu  5 đến  50  lít.  axit hoá  bằng  HNO đến pH < 1

		

		

		

		



		Chú thích:


1)  Tránh nhiễm bẩn mẫu, nhất là khi hoạt độ của mẫu thấp. Một vài nơi lấy mẫu có hoạt độ có thể đo được trong đất hoặc không khí, hoặc trong nước khác nước lấy mẫu. Các phòng thí nghiệm hoá học phóng xạ và thông thường cũng như  một số thiết bị  dân dụng có thể chứa vật liệu phóng xạ.


2)  Một  sô  bình  chứa  bằng  chất  dẻo  cho  nước  thấm  qua  chậm  và  làm  cô  đặc  mẫu  qua  nhiều tháng.


3)  Khi  lấy  mẫu  kết tủa,  ngoài  những yêu  cầu ghi trong  bảng  này  còn  cần  những  chú  ý trong TCVN 5667 – 8. Vì lấy mẫu kết tủa đòi hỏi nhiều ngày, cần ghi chép rõ thời gian bắt đầu và kết thúc. Cần có quy  định về lấy mẫu cho thời kì thích hợp.


Thêm chất ổn định hoặc chất mang nếu thích hợp cho chất cần xác định.





Phụ lục A (Thông tin)


Tài liệu tham khảo


[l] ISO 5663: 1994, Chất lượng nước - Xác định nitơ kjeldahi - Phương pháp sau khi vô cơ


hóa với lelen.


[2] ISO 5664-l: 1984, Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp ch|ng cất và chuẩn


độ. [8] ISO 5666-1: 1988, Chất lượng nước - Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp


thụ nguyên tử không ngọn lửa – Phần 1: Phương pháp sau khi vô cơ hóa với permaganat - persunfat.


[4] ISO 5666-2: 1983, Chất lượng nước -Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phần 2: Phương pháp sau khi vô cơ hóa bằng tia cực tím.


[5] ISO 5666-3: 1994, Chất lượng nước - Xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa - Phần 3: Phương pháp sau khi vô cơ hóa với brom.


[6] ISO 5813: 1983, Chất lượng nước -Xác định oxi hòa tan - Phương pháp iot.


[7] ISO 5814: 1990, Chất lượng nước -Xác định oxi hòa tan - Phương pháp điện hóa.


[8]  ISO  5815:  1989,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  yêu  cầu  oxi  hóa  sau  5  ngày  (BOD5)  - phương pháp pha loãng và cấy


[9] ISO 5961: 1994, Chất lượng nước - Xác định cadmi bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.


[l0] ISO 6058: 1984, Chất lượng nước - Xác định hàm l|ợngcanxi - Phương pháp chuẩn độ


EDTA.


[ll] ISO 6059: 1984, Chất lượng nước  - Xác  định tổng số canxi và magie - Phương  pháp chuẩn độ EDTA.


[12] ISO 6060: 1989, Chất lượng nước - Xác định yêu cầu ôxi hóa học.


[13] ISO 6222: 1988, Chất lượng nước - Đếm vi sinh vật sống- Đếm tập đoàn bằng chủng trong hoặc trên môi trường nuôi cấy aga dinh d|ỡng.


[14]  ISO  6382:  1988,  Chất  lượng  nước  -Xác  định  sắt  -Phương  pháp  trắc  quang  dùng  l,1- phenanthrolin.


[15] ISO 6383: 1986, Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxin.


[16] ISO 6489: 1990, Chất lượng nước - Xác định chỉ số phenol - Phương pháp trắc quang dùng 4 - aminoantipyrin sau khi ch|ngcất.


[17]  ISO  6461-l:  1986,  Chất  lượng  nước  -  Phát  hiện  và  đếm  bào  tử  khử  sulfit  yếm  khí


(clostridia) – Phần l: Phương pháp làm giàu trong môi trường lỏng.


[18]  ISO  6461-2:  1986,  Chất  lượng  nước  -  Phát  hiện  và  đếm  bào  tử  khử  sulfityem  khí


(clostridia) – Phần 2: Phương pháp dùng màng lọc.


[19] ISO 6595: 1982, Chất lượng nước - Xác định asen tổng số - Phương pháp trắc quang dùng bạc detydihocacbamat


[20] ISO 6708-1: 1984, Chất lượng nước - Xác định xianua - Phần 1: Xác định xianua tổng số.


[21] ISO 6703-1: 1984, Chất lượng nước - Xác định xianua - Phần 2: Xác định xianua dễ


giải phóng.


[22] ISO 6777: 1984, Chất lượng nước -Xác định nitrit - Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử.


[23] ISO 6778: 1994, Chất l|ợngnước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế.


[24] ISO 6878: 1986, Chất lượng nước -Xác định photpho- Phần l: Phương pháp trắc quang dùng amoni molipdat


 [25] ISO 7027: 1990, Chất lượng nước - Xác định độ đục.


[26]  ISO  7150-1:  1984,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  amoni  -  Phần  l:  Phương  pháp  trắc quang


[27]  ISO  7150-2:  1986,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  amoni  -  Phấn  2:  Phương  pháp  trắc quang tự động.


[28]  ISO  7393-1:  1985,  Chất  lượng  nước :  Xác  định  clo  tự  do  và  clo  tổng  số  -  Phấn  1: Phương pháp chuẩn độ dùng N, N-dietyl-l,4-pheuylendiamin.


[29]  ISO  7893-2:  1985,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  clo  tự  do  và  clo  tổng  số  –  Phần  2: Phương  pháp  trắc  quang  dùng  N,  N-dietyl-1,4-pheuylendiamin  cho  mục  đích  kiểm  tra thường ngày.


[30] ISO 7393-2: 1990: Chất lượng nước - Xác định clo tự do và clo tổng số-Phần a: Phương pháp chuẩn độ iod để xác định clo tổng số.


[31] ISO 7828: 1985, Chất lượng nước - Phương pháp lấy mẫu sinh vật - Hướng dẫn lấymẫu các sinh vật


[32] ISO 7875-1: 1984, Chất lượng nước - Xác định các chất hoạt động bề mặt - Phần l: Xác


định các chất bề mặt anion bằng phương pháp trắc quang dùng xanh metylen.


[33] ISO 7875-2: 1984, Chất lượng nước - Xác định các chất hoạt động bề mặt – Phần 2: Xác định các chất bề mặt không iôn dùng thuốc thử Drazendorff (Đragendof)


[34] ISO 7887: ….(1), Chất lượng nước – Kiểm tra và xác định màu


[35] ISO 7888: 1985, Chất lượng nước - Xác định độ dẫn điện.


[36] ISO 7890-1: 1985, Chất lượng nước – Xác định nitrat – Phần l: Phương pháp trắc quang dùng 2,6 - dyleylphenol


[37] ISO 7890-2: 1986, Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phần 2: Phương pháp trắc quang dùng 4- flosalicysilic sau khi ch|ng cất


[38] IS0 7890-3: 1988, Chất lượng nước - Xác định nitrat – Phần 3: Phương pháp trắc quang dùng axit .


[39]  ISO  7899-l:  1984,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  và  đếm  streptoccoci  phân  -  Phấn  l: Phương pháp làm giàu trong môi trường lỏng.


[40]  ISO 7980-2:  1984,  Chất  lượng nước  -  Xác  định và  đếm streptoccoci  phân – Phần 2: Phương pháp dùng màng lọc 2


[41] ISO 7980: 1986, Chất lượng nước - Xác định canxi và magie - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử


[42] ISO 8245: 1987, Chất lượng nước - Hướng dẫn về xác định cacbon hữu cơ tổng số.


[43] ISO 8265: 1988, Chất lượng nước - Trộn và dùng máy lấy định lượng các sinh vật đáy không xương sống lớn lên trên nền đá ở vùng nước ngọt nông.


 [44] ISO 8288: 1986, Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadmi và chì - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.


 [45] ISO 8860-l: 1988, Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Psedomonasaeruginosa - Phấn l: Phương pháp làm giàu trong môi trường lỏng


[46] IS0 8802-2: 1988, Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Psedomonasaeruginosa - Phấn


2: Phương pháp dùng màng [47] ISO 8467: 1993, Chất lượng nước - Xác định chỉ số permanganat.


[48] ISO 9174: 1990, Chất lượng nước -Xác định crom tổng số- Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử


[49] ISO 9298: 1990, Chất lượng nước - Xác định sulfat - Phương pháp khối lượng dùng bari clorua.


[50] ISO 9308-1: 1989, Chất lượng nước - Xác định clorua - Chuẩn độ bằng bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mohr)


[51] ISO 9308-l: 1990, Chất lượng nước - Xác định và đếm sinh vật dạng coli, sinh vật dạng coli chịu nhiệt và coli.  Eschere chia giả định - Phần l: Phương pháp dùng màng lọc.


[52]  ISO  9308-2:  1990,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  và  đếm  sinh  vật  dạng  coli,  sinh  vật dạng coli chịu nhiệt và coli Eschere chia giả định – Phần 2: Phương pháp nhiều ống nghiệm (số có thể nhất).


[53]  ISO  9390:  1990,  Chất  lượng  nước  -  Xác  định  borat  -Phương  pháp  trắc  quang  dùng azometin-H.


[54] ISO 9891: 1993, Chất lượng nước - Lấy mẫu động vật không xương sống lớn ở vùng nước sâu - Hướng dẫn cách sử dụng bày, các máy lấy mẫu định tính và định l|ợng,


[55] ISO 9526: 1989, Chất lượng nước - Xác định các halogen hữu cơ có thể bị hấp phụ (AOX).


[56] ISO 9696: 1992, Chất lượng nước - Đo hoạt tính alpha tổng số trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày


[57] ISO 9697: 1992, Chất lượng nước - Đo hoạt tính alpha tổng số trong nước không mặn


[58] ISO 9698: 1989, Chất lượng nước - Xác định nồng độ triti hoạt động - Phương pháp


đếm chất lỏng nhấp nháy.


[59] IS0 9641: 1993, Chất lượng nước - Xác định natri và kali – Phần 1: xác định natri bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử


[60] ISO 9964: 1993, Chất lượng nước - Xác định natri và kali - Phần 2: Xác định kali bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.


[61] IS0 9964-3: 1993 Chất lượng nước - Xác định natri và kali - Phần 3: Xác định natri và


kali bằng quang phổ phát xạ ngọn lửa


[62]  IS09965:  1993,  Chất  lượng nước -  Xácđịnh selen -  Phương  pháp  quang  phổ  hấp  thụ nguyên tử (kĩ thuật hidrua)


[63] ISO 10359- 1: 1992, Chất lượng nước - Xác định florua - Phần 1: Phương pháp điện hóa dùng cho nước uống và nước ô nhiễm nhẹ


l) Đang xuất bản (Rà soát của ISO 7887: 1985). ISC 13.060.40


Tóm  l|ợc:  nước ,  chất  l|ợng,  lấy  mâu,  loại  thử,  bảo  quản,  chuyên  chở,  những  điều  kiện chung.
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TCVN 5994 : 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC – LẤY MẪU- HƯỚNG DẪN LẤY MẪU Ở HỒ AO TỰ NHIÊN VÀ NHÂN TẠO 
Water quality - Sampling - Guidance on sampling from natural lakes and man- made lakes


ISO 5667-4: 1987

0. Mở đầu


Tiêu  chuẩn  này  cần  được  áp  dụng  cùng  với  ISO  5667-  l,  TCVN  5992:  1995  (ISO 5667-2) và TCVN 5993: 1995 (ISo 5667- 3).


Các thuật ngữ chung  được  dùng  phù  hợp với các phần của  TCVN 5981:  1995  (ISO 6107-2).


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này trình bày những nguyên tắc chi tiết áp dụng để vạch kế hoạch lấy mẫu, cho các  kĩ thuật  lấy mẫu và  bảo quản mẫu nước lấy từ hồ ao tự nhiên và nhân tạo. Phần này không bao gồm lấy mẫu phân tích vi sinh. Các đối tượng chính được trình bày ở các mục 1.l. đến l.3.


1.1. Đo đặc trưng chất lượng


Đo chất lượng nước trong một thời gian dài (vài năm) trên toàn bộ một vùng nước.


1.2. Đo kiểm tra chất lượng


Đo chất lượng nước trong một thời gian dài ở một hoặc nhiều điểm xác định của một vùng nước, ở đó nước được (hoặc có thể được) lấy để sử dụng.


1.3. Đo vì những lí do đặc biệt


Nhận biết và do độ ô nhiễm, thí dụ chim, tôm cá bị chết, hoặc những hiện tượng bất thường khác (xuất hiện màu mùi lạ hoặc đục, tạo các lớp váng).


 2. Tiêu chuẩn trích dẫn


SO 5667- l, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần l: Hướng dẫn vạch các chương trình lấy mẫu.


TCVN 5992: 1995 (ISO 5667-2), Hướng dẫn kĩ thuật lấy mẫu.


TCVN 5993: 1995 (ISO 5667-3), Hướng dẫn bảo quản và xử lí mẫu.


TCVN 5981: 1995 (ISO 6107-2), Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2.


3. Định nghĩa


3.1. Mẫu đơn


Mẫu riêng lẻ được lấy ngẫu nhiên từ một vùng nước (có chú ý đến thời gian và/hoặc địa điểm). (Định nghĩa rút từ TCVN: 5981 (ISO 6107-2).


3.2. Mẫu theo chiều sâu


Một loạt mẫu nước lấy từ những độ sâu khác nhau và ở một địa điểm đã định của một vùng nước.


Chú thích: Để biết đặc trưng chất lượng của toàn bộ vùng nước cần lấy mẫu ở những độ sâu ở nhiều địa điểm khác nhau.


3.3. Mẫu theo bề mặt


Một loạt mẫu nước lấy ở một độ sâu nhất định và ở nhiều địa điểm khác nhau của một vùng nước.


3.4. Mẫu tổ hợp


3.4.1. Mẫu tổ hợp theo chiều sâu


Hai hoặc nhiều mẫu nước lấy gián đoạn hoặc liên tục ở một địa điểm xác định của một vùng nước, hoặc giữa bề mặt và lớp trầm tích, hoặc giữa hai độ sâu xác định, theo một đường thẳng đứng, và sau đó trộn lại với nhau.


3.4.2. Mẫu tổ hợp theo diện tích


Mẫu nước trộn của một loạt mẫu lấy ở nhlều địa điểm và ở một độ sâu nhất định của một vùng nước.


4. Thiết bị lấy mẫu


4.1. Vật liệu


Các bình chứa mẫu phải được chọn sao cho không có sự tác động giữa nước và vật liệu làm bình (như thép không gỉ, chất dẻo). ánh sáng có thể ảnh hưởng đến các sinh  vật  có  trong  mẫu  và  có  thể  dẫn  đến  những  phản  ứng  hoá  học  không  mong muốn.


Hướng dẫn chung trình bày ở TCVN: 5992 (ISO 5667-2).


4.2. Các loại dụng cụ, máy móc


4.2.1. Dụng cụ lấy mẫu mở và dụng cụ lấy mẫu bề mặt


Dụng cụ lấy mẫu mở là những bình hở miệng, dùng để lấy mẫu nước ở sát mặt nước. Nếu có các vật nổi, không thể lầy được mẫu đại diện hoặc mẫu lặp lại.


4.2.2. Dụng cụ lấy mẫu đóng


Đó là những vật thể rỗng, có van, dùng để lấy mẫu nước ở độ sâu xác định (mẫu đơn  hoặc  mẫu  loạt)  hoặc  để  lấy  mẫu  tổ  hợp  theo  chiều  sâu.  Dụng  cụ  này  được nhúng xuống nước bằng dây hoặc cáp tời. Cần có thiết bị để đuổi không khí (hoặc khí) bị kéo vào mẫu. Van được điều khiển từ xa hoặc đóng mở tự động khi dụng cụ được nhúng xuống và kéo lên nhanh. Khi lấy mẫu ở gần đáy nước, cần chú ý tránh khuấy động lớp trầm tích. Một số dụng cụ tự động đóng khi chạm vào trầm tích (điều khiển cơ học hoặc diện); loại này rất thích hợp cho lấy mẫu nước ở gần lớp trầm tích.


4.2.3. Bơm


Bơm hết dùng tay hoặc môtơ, hoặc bơm nhúng, hoặc máy lấy mẫu phun hơi đều sử dụng được. Bơm được nhúng xuống một độ sâu mong muốn bằng cáp tời hoặc xác


định vào nơi lấy mẫu. Thiết bị tương tự có thể dùng để lấy mẫu ở những độ sâu xác


định (mẫu đơn, mẫu loạt và mẫu to hợp theo chiều sâu).


Khi lấy mẫu bằng bơm nhúng, các sinh vật nhỏ yếu có thể bị hư hại và dẫn đến các kết quả sai lạc.


Khi lấy mẫu sinh vật, cần so sánh kết quả khi dùng bơm với kết quả khi dùng dụng


cụ lấy mẫu đóng. Kiểu bơm, tốc độ bơm, áp lực hết, ống dẫn, chuyển động của nước qua ống dẫn đều có thể ảnh hưởng đến lấy mẫu.


Các loài khác nhau có thể có phản ứng khác nhau đối với lấy mẫu bằng bơm.


5. Cách lấy mẫu


5.1. Vị trí lấy mẫu


Xem hướng dẫn chung ở ISO 5667- l.


Khi mặt nước có những vật nổi, cần dùng dụng cụ lấy mẫu nước bề mặt đặc biệt.


Sự phân bố không gian của các địa điểm lấy mẫu chỉ có thể quyết định chính xác sau khi đã nghiên cứu kĩ bằng cách dùng một số lớn vị trí lấy mẫu nhằm cung cấp một số thông tin áp dụng được kĩ thuật thống kê.


Để đánh giá được ảnh hưởng của các dòng nước, cần dùng một chương trình đo đặc biệt.


5.1.1. Phân bố theo phương nằm ngang của các vị trí lấy mẫu


5.1.1.1.
Điểm lấy mẫu cho đặc trưng chất lượng nước


Khác với các hồ ao gần như tròn, hồ ao thực tế hoặc là bao gồm nhiều vũng hoặc có đường bờ rất phức tạp (thí dụ hầu hết hồ nhân tạo) và do đó có sự không đồng đều lớn theo hướng nằm ngang. Để đánh giá độ không đồng đều, cần đặt nhiều điểm lấy mẫu và tiến hành những nghiên cứu sơ bộ. Dữ liệu thu được cho phép quyết định số điểm lấy mẫu. Một điểm lấy mẫu ở phía trên chỗ sâu nhất là đủ cho những ao hồ mà độ không đồng đều theo hướng nằm ngang nhỏ. Các điểm lấy mẫu cần được đánh dấu rõ ràng, và nếu có thể thì đặt phao. Dùng các thiết bị hàng hải để nhận biết các điểm lấy mẫu nếu bề mặt hồ quá lớn và không cho phép cắm phao.


5.1.1.2.
Điểm lấy mẫu cho kiểm tra chất lượng


Cần lấy mẫu ở cửa ra, nơi lấy nước để sử dụng, hoặc ở cửa vào của nguồn nước chính.


5.1.1.3.
Điểm lấy mẫu cho những nghiên cứu đặc biệt


Thông thường, mẫu được lấy một hoặc vài lần ở điểm xuất hiện hiện tượng bất thường. Vị trí lấy mẫu cần được chỉ rõ trong báo cáo, và nếu có thể, kèm theo bản đồ hoặc sơ đồ.


5.1.2. Phân bố theo phương thẳng đứng của các vị trí lấy mẫu


Chất lượng nước hồ ao tự nhiên và nhân tạo có thể có sự không đồng đều khá lớn theo phương thẳng đứng do hiện tượng phân tầng. Nguyên nhân là do những ảnh hưởng của mặt nước (thay đổi chất lượng do quang hợp ở vùng trên mặt và thay đổi nhiệt độ do đốt nóng) và những ảnh hưởng xuất hiện từ lớp trầm tích (hoà tan các chất từ trầm tích). Ngoài ra, độ không đồng đều thẳng đứng còn có thể sinh ra tù sự lắng của các chất lơ lửng. Sự khác biệt lớn về chất lượng nước cũng thường thấy  ở  sự  thay  đổi  nhiệt  độ.  Do  đó  khoảng  cách  theo  chiều  sâu  lấy  mẫu  đơn  ở những vùng không đồng đều cần rút ngắn. Sự bố trí chính xác của các vị trí lấy mẫu tuỳ thuộc vào thông tin yêu cầu và hoàn cảnh địa phương. Bởi vậy cần tiến hành  những  nghiên  cứu  sơ  bộ  với  các  máy  đo  (nhiệt  độ,  pH,  độ  dẫn,  độ  đục, clorophyl  huỳnh  quang),  chúng  cho  phép  quan  trắc  liên  tục  hoặc  trong  từng khoảng thời gian ngắn.


Trong những trường hợp như vậy, hãy định chiều sâu lấy mẫu để có thể đạt được toàn bộ độ không đồng đều theo chiều thẳng đứng. Một khi chương trình lấy mẫu đã được xác định, cần tiến hành nhanh, bởi vì những sự thay đổi trong quá trình lấy mẫu làm cho số liệu nhận được không phù hợp với nhau. ở những vùng nước rộng và sâu, có thể có chuyển động trong lòng nước, khi đó nên dùng mẫu loạt lấy đồng thời.


5.2. Tần số và thời gian lấy mẫu


Hướng dẫn chi tiết, kể cả thống kê nêu ở ISO 5667- l. l


Chất lượng nước hồ ao tự nhiên và nhân tạo thay đổi theo mùa. Do đó, tần số mẫu phụ thuộc vào thông tin yêu cầu. Nói chung, khoảng cách một tháng giữa các lần lấy mẫu dơn là chấp nhận được cho đặc trưng chất lượng trong thời gian dài. Để kiểm tra  chất  lượng,  nên  dùng  khoảng  cách  tối  thiểu  một  tuần  lễ.  Nếu  thấy  chất  lượng nước thay đổi nhanh cần lấy mẫu hàng ngày hoặc thậm chí lấy mẫu liên tục.


Ngoài ra, chất lượng nước thay đổi mạnh theo thời gian trong ngày. Do đó, các mẫu cần luôn luôn lấy tại cùng một thời điểm của ngày để giảm ảnh hưởng này trong trường hợp cần nghiên cứu xu hướng. Nếu sự biến đổi trong ngày là rất đáng quan tâm tới thì nên lấy mẫu cách hai hoặc ba giờ một lần.


5.3. Chọn phương pháp lấy mẫu


Chọn phương pháp lấy mẫu phụ thuộc vào đối tượng của chương trình lấy mẫu. Các mẫu lấy cho những lí do đặc biệt hoặc cho kiểm tra chất lượng hầu hết là mẫu đơn.


Để giám sát chất lượng nước, dùng một loạt mẫu đơn, nhưng mẫu tổ hợp có thể là có ích. Phân tích một loạt mẫu đơn thường đắt nên chúng hay được gộp lại để giảm giá thành. Tuy nhiên, mẫu tổ hợp chỉ cho biết giá trị trung bình mà không chỉ ra chi tiết những cực trị về điều kiện và sự thay đổi chất lượng. Nên kết hợp lấy mẫu tổ hợp ở những khoảng thời gian ngắn và loạt mẫu đơn ở những thời gian dài hơn.


5.4. Vận chuyển, ổn định và lưu giữ mẫu


TCVN: 5993 (ISO 5667- 3) nêu hướng dẫn chung về xử lí và bảo quản mẫu. Phải bảo đảm các bình chứa mẫu gửi đến phòng thí nghiệm được đậy kín và bảo vệ khỏi ánh sáng, sức nóng bởi vì chất lượng nước có thể thay đổi nhanh chóng do trao đổi khí các phản ứng hóa học và sự đồng hóa của sinh vật. Cần ổn định và bảo quản những mẫu không thể phân tích ngay. Để giữ mẫu trong thời gian ngắn có thể làm lạnh đến 40C, trong thời gian dài nên đông lạnh tới -200C. Nếu để đông lạnh, cần bảo đảm mẫu tan hoàn toàn trước khi phân tích vì quá trình đông lạnh có thể làm tập trung một số thành phần ở vùng giữa bình do đông lạnh sau. Mẫu có thể được bảo quản bằng cách thêm hóa chất. Chú ý chọn phương pháp bảo quản để không cản trở phương pháp phân tích tiếp sau hoặc ảnh hưởng đến kết quả.


Ghi chép mọi bước bảo quản trong báo cáo. Đo và ghi nhiệt độ tại chỗ. Các thông số vật lí khác (thí dụ pH) nên phân tích ngay tại chỗ sau khi lấy mẫu. Nếu mẫu chứa cacbon dioxit tự do, cần đo ngay pH.


6. Chú ý an toàn


Phải chú ý mọi nguy hiểm và tuân theo quy tắc an toàn. Trong ISO 5667- 1 trình bày một số chú ý an toàn, cho cách lấy mẫu bằng thuyền.


Phải tuân theo mọi quy định an toàn hiện hành của nhà nước.


7. Ghi chép và nhận dạng mẫu


Mô tả từng điểm lấy mẫu. Trong trường hợp chương trình dài hạn những điều kiện đã xác định mà không thay đổi thì không cần phải nhắc lại. Trong trường hợp này chỉ cần đề cập tới những phép đo tại chỗ và những thay đổi như điều kiện thời tiết và những điều bất thường quan sát được. Khi lấy mẫu vì lí do đặc biệt, cần báo cáo chi tiết, gồm cả lí do lấy mẫu và bảo quản mẫu. Cần kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu. Mẫu báo cáo nêu ở phụ lục A.


Phụ lục A


BÁO CÁO - LẤY MẪU TỪ HỒ AO TỰ NHIÊN VÀ NHÂN TẠO .


Lí do lấy mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhận dạng điểm lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày . . . . tháng . . . . . . . . . năm . . . . . .


Định mức nước . . . . . . . . . . . . . . . . .thể tích


Thời điểm bắt đầu . . . . . . . . . . . . . . kết thúc . . . . . . . . . . . . . lấy mẫu


Phương pháp lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . ...


Mẫu tổ hợp theo chiều sâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . loạt mẫu từ các độ sâu khác


Trường hợp mẫu tổ hợp theo chiều sâu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .


. .


Lấy giữa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . và . . . . . . . . . . . . . . . . . m.


Những quan sát ở điểm lấy mẫu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . ...


Bể mặt đông lạnh với . . . . . . . . . .không có . . . . . . . . . . . . . . . . . . lớp tuyết


Đục, gây ra bởi các hạt lơ lửng . . . . . . . . . . . . sinh vật nổi


Màu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mùi . . . . . . . . . .


Thực vật nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . sát dưới bề mặt (chìm)


Toàn bộ hoặc một phần trôi nổi hoặc đứng (nổi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . Mức độ dòng của các nhánh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(Cao/trung bình/thấp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Điều kiện khí hậu địa phương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhiệt độ không khí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sức gió:


Hướng gió: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mây (%): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ghi chú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nhiệt độ nước
pH


Đo tại hiện trường


Những ghi chú về xử lí mẫu, đặc biệt là bảo quản:


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT LẤY MẪU
Water quality - Sampling - Guidance on sampling techniqnes


1.Phạm vi áp dụng


TCVN 5992 : 1995 cung cấp các hướng dẫn kĩ thuật lấy mẫu để thu được dữ liệu cần thiết cho mục đích kiểm tra chất lượng, mô tả đặc điểm chắt lượng và phát hiện nguồn nhiễm nước. Tiêu chuẩn này không gồm các chỉ dẫn chi tiết cho những cách lẫy mẫu đặc biệt và các tình huống lấy mẫu đặc biệt.


2.Tiêu chuẩn trích dẫn


Những tiêu chuẩn sau đây có các điều khoản được sử dụng cùng với tiêu chuẩn này: ISO 5667- 1 : 1980, Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1 : Hướng dẫn lập các chương trình lấy mẫu.


TCVN 5993 : 1995 (ISO 5667- 3 : 1985), chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn cách bảo quản và xử lí mẫu.


TCVN 5981 : 1995 (ISO 6107- 2 : 1989), Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2.


ISO 7828 : 1995, Chất lượng nước - Phương pháp lấy mẫu sinh vật – Hướng dẫn lấy mẫu các động vật đáy lớn không xương sống bằng vợt.


ISO 8265 : 1988, Chất lượng nước - Thiết kế và dùng các máy lấy mẫu định lượng động vật đáy lớn không xúơng sống ở trên tầng đá vùng nước ngọt nông.


3.Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này, các định nghĩa sau đây lấy từ TCVN 5981 : 1995 (ISO 6107- 2)


3.1.Mẫu tổ hợp : Hai hoặc nhiều mẫu hoặc các phần mẫu trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ thích hợp đã biết trước (gián đoạn hoặc liên tục), từ đó có thể thu được kết quả trung bình của một đặc tính cần biết. Tỉ lệ này thường dựa trên cơ sở thời gian hoặc dòng chảy.


3.2.Mẫu đơn : là mẫu riêng lẻ, được lấy ngẫu nhiên từ một vùng nước (có chú ý đến thời gian và hoặc địa điểm).


3.3.Máy lấy mẫu : là thiết bị dùng để lấy mẫu nước liên tục hoặc gián đoạn, nhằm kiểm tra các đặc tính đã định của nước.


3.4.Lấy mẫu : là quá trình lấy một phần được coi là đại diện của một vùng nước, nhằm kiểm tra các đặc tính khác nhau đã định của nước.


4.Các loại mẫu


4.1.Đại cương


Dữ  liệu  phân  tích  cần  phải cho biết chất lượng nước thông qua việc xác định các thông số như nồng độ tác chất vô cơ, chất khoáng hoặc hóa chất hòa tan, khí hòa tan, chất hữu cơ hòa tan, và các chất lơ lửng trong nước hoặc trầm tích ở một thời điểm và địa điểm đặc biệt, hoặc trong một khoảng thời gian đặc biệt nhất định, tại một địa điểm riêng biệt.


Một sổ thông số như nồng độ các chất khí hòa tan cần phải được đo ngay tại chỗ, nếu như có thể, để bảo đảm thu được kết quả chính xác. Cần lưu ý rằng các phương pháp  lưu  giữ  mẫu  chỉ  áp  dụng  được  trong  một  số  trường  hợp  (xem  TCVN  5993: 1995 (ISO ()667- 3).


Nên lấy mẫu riêng cho từng mục đích phân tích như phân tích hóa học, sinh vật và vi sinh vật, bởi vì các phương pháp, thiết bị lấy mẫu và cách xử lí mẫu khác nhau.


Kĩ thuật lấy mẫu thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh. Các cách lấy mẫu khác nhau được trình bày ở mục 5. Cần tham khảo ISO 5667- 1 về lập chương trình lấy mẫu.


Cần phân biệt cách lấy mẫu từ vùng nước tĩnh và nước chảy. Mẫu đơn (4.2) và mẫu tổ hợp (4.6) được áp dụng chó cả hai vùng nước này. Lấy mẫu gián đoạn (4.3) theo chu  kì  và  lấy  mẫu  liên  tục  (4.4)  áp  dụng  cho  nước  chảy,  còn  lấy  mẫu  loạt  (4.5) thường áp dụng cho nước tĩnh.


4.2.Mẫu đơn


Là mẫu gián đoạn, thường được lấy thủ công, nhưng cũng có thể lấy tự động trên bê mặt, hoặc ở độ sâu nhất định, hoặc ở dưới đáy.


Mỗi mẫu thường chỉ đại diện cho chất lượng nước ở thời điểm và địa điểm được


Lấy mẫu tự động tương đương với một loạt mẫu đơn lấy theo cơ sở thời gian hoặc khoảng dòng chảy đã được chọn trước.


Nên lấy mẫu, đơn khi dòng nước là không đồng nhất, hoặc khi thông số cần nghiên cứu, thay đổi, hoặc khi dùng mẫu tổ hợp sẽ không phân biệt được những mẫu riêng lẻ vì chúng phản ứng với nhau.


Mẫu đơn cũng được dùng khi nghiên cứu khả năng xuất hiện ô nhiễm hoặc sự lan tỏa của nó, hoặc, trong trường hợp lấy mẫu gián đoạn tự động, để xác định thời điểm trong ngày khi chất gây ô nhiễm xuất hiện. Mẫu đơn có thể được khi lập chương trình lấy mẫu mở rộng. Nhất thiết phải lấy mẫu đơn (mẫu điểm) nếu mục tiêu của chương trình lấy mẫu là đánh giá xem liệu có phải chất lượng nước thay đổi bất thường hay không.


Nên dùng mẫu đơn để xác định những thông số không ổn định như nồng độ các chất khí hòa tan, clo dư, sunfua tan.


4.3.Mẫu gián đoạn (không liên tục)


4.3.1.Mẫu gián đoạn (mẫu chu kì) được lấy ở những khoảng thời gian định trước (phụ thuột thời gian)


Các mẫu này được lấy bằng cách dùng cơ chế hẹn giờ cho lúc bắt đầu và lúc kết thúc lấy mẫu nước trong khoảng thời gian xác định. Cách thông thường là dùng bơm, bơm mẫu vào một hoặc nhiều bình chứa trong một thời gian nhất định, mỗi thể tích mẫu được chia cho từng bình một. chú thích : Thông số quan tâm có thể ảnh hưởng đến khoảng thời gian lấy mẫu.


4.3.2.Mẫu gián đoạn (mẫu chu kì) được lấy ở những khoảng dòng chảy định trước (phụ thuộc thể tích) loại mẫu này được lấy khi các chỉ tiêu chất lượng nước không liên quan đến tốc độ dòng chảy. Cứ mỗi thể tích nước chảy qua, lấy một thể tích mẫu ấn định không để đến thời gian.


4.3.3.Mẫu gián đoạn (mẫu chu kì) được lấy ở những dòng chảy định trước (phụ thuộc dòng chảy). Loại mẫu này được lấy khi chỉ tiêu chất lượng nước không liên quan đến tốc độ dòng chảy. Trong những khoảng thời gian nhất định, lấy các mẫu có thể tích khác nhau phụ thuộc vào dòng chảy.


4.4.Mẫu liên tục


4.4.1.Mẫu liên tục lấy ở lưu lượng định trước


Mẫu lấy bằng cách này chứa mọi thành phần của nước trong  suốt  giai  đoạn  lấy mẫu, nhưng trong nhiều trường hợp các mẫu này không cho thông tin về sự thay đổi nồng độ của các chất quan tâm trong giai đoạn đó.


4.4.2.Mẫu liên tục lấy ở lưu lượng thay đổi


Mẫu lấy tỉ lệ với dòng chảy là mẫu đại diện cho chất lượng nước toàn bộ vực nước. Nếu cả dòng chảy và thành phần nước thay đổi, mẫu lấy theo cách này có thể phát hiện được sự thay đổi đó mà mẫu đơn không làm được, miễn là các mẫu vẫn là gián đoạn và số mẫu đủ lớn để phân biệt sự thay đổi thành phần nước. Đây là cách lấy mẫu nước chính xác nhất nếu cả lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm quan tâm đều thay đổi mạnh.


4.5.Mẫu loạt


4.5.1.Mẫu theo chiều sâu


Đó là loại mẫu nước lấy ở các độ sâu khác nhau của một vùng nước ở một vị trí đã định.


4.5.2.Mẫu theo diện tích


Đó là loại mẫu nước lấy ở một độ sâu nhất định của một vùng nước và ở nhiều vị trí khác nhau.


4.6.Mẫu tổ hợp


Mẫu tổ hợp có thể lấy thủ công hay tự động, không phụ thuộc vào loại mẫu (theo thời gian, dòng chảy thể tích hoặc vị trí).


Các mẫu được lấy liên tục có thể trộn lẫn để được các mẫu tổ hợp (mẫu trộn). Các mẫu tổ hợp cung cấp các giá trị trung bình của thành phần nước. Do đó, trước khi trộn các mẫu riêng cần xem xét có cần các giá trị đó không hoặc các thông sổ quan tâm có thay đổi nhiều trong giai đoạn lấy mẫu không.


Mẫu tổ hợp có giá trị khi sự tuân thủ với một mức giới hạn là được dựa trên giá trị trung bình của chất lượng nước.


4.7.Mẫu thể tích lớn


Một vài phương pháp phân tích một số yếu tố nào đó có yêu cầu lấy mẫu thể tích lớn như từ 50 lít đến vài mét khối. Những mẫu như vậy cần dùng, thí dụ, khi phân tích thuốc trừ sâu hoặc vi sinh vật không có khả năng nuôi cấy. Mẫu được lấy hoặc bằng cách thông thường (lưu ý bình chứa mẫu phải thật sạch) hoặc cho một thể tích nước xác định qua chất hấp thụ hay qua màng lọc tùy theo yếu tố cần xác định. Thí dụ, ống nhựa trao đổi ion hoặc than hoạt tính có thể dùng để lấy mẫu một số thuốc trừ sâu, còn màng lọc bằng polypropylen cỡ lỗ trung bình lm là thích hợp để lấy mẫu bào tử (Cryptosporidium). Chi tiết chính xác về phương pháp dùng màng lọc phụ thuộc vào loại nước và yếu tố cần xác định. Nên sử dụng một van điều chỉnh tốc độ chảy vào thiết bị hấp thụ hoặc màng lọc đối với nước cấp có áp suất. Với hấu hết các yếu tố cần xác định, cần dùng một bơm có đồng hồ đo áp lực đặt sau các thiết bị ống lọc hay màng lọc trên. Nếu các chất cần xác định là những chất dễ bay hơi, cần đặt bơm càng gần nguồn lấy mẫu càng tốt, còn đồng hồ đo áp lực vẫn đặt sau các thiết bị. Khi nước lấy mẫu bị đục hoặc chứa các chất rắn lơ lửng có thể bít màng lọc hoặc chất hấp thụ sẵn có, hoặc lượng chất cần phân tích vượt quá dung lượng hấp thụ của màng lọc lớn nhất hoặc chất hấp thụ sẵn có thì có thể dùng nhiều thiết bị lấp song song, có nhiều lối vào và lối ra, có vòi khóa. Lúc đầu để cho mẫu nước chỉ chảy vào một thiết bị, đến khi tốc độ chảy ra giảm rõ rệt thì chuyển sang cái tiếp theo. Khi nhiều màng lọc hoặc chất hấp thụ được dùng, mẫu phải được xử lí cứng với nhau và mẫu được xem như mẫu tổ hợp. Nếu có nguy cơ ống hay màng lọc bị quá tải thì phải nối ống và màng lọc mới ngay sau khi cái trước bị hết khả năng, rồi tắt nước chảy vào ống hay màng đã quá tải. Nếu lấy mẫu nước phải bằng cách này, mà nước chảy ra khỏi các thiết bị lấy mẫu được đưa trở lại vùng nước đang được lấy mẫu, thì điểm cho chảy trở lại cần ở xa điểm lấy mẫu để khỏi ảnh hưởng đến nước sẽ được lấy mẫu tiếp.


5.Các kiểu lấy mẫu


Có nhiều tình huống lấy mẫu, một số chỉ đơn giản là lấy mẫu đơn, trong khi đó số khác yêu cầu thiết bị lấy mẫu tinh vi.


Các kiểu lấy mẫu khác nhau được trình bày chi tiết hơn trongTCVN 5994 (ISO 5667-


4) và các tiêu chuẩn tiếp theo về lấy mẫu.


6.Thiết bị lấy mẫu


6.1.Vật liệu


6.1.1.Đại cương.


Cần  tham  khảo  TCVN  :  5993  (ISO  5667-3)  cho  những  tình  huống  lấy  mẫu  đặc biệt;  Những  chỉ  dẫn  ở  đây  chỉ  hỗ  trợ  cho  việc  chọn  vật  liệu  trong  trường  hợp chung. Các chất cần xác định để đánh giá chất lượng nước có nồng ,độ thay đổi từ lượng vết đến lượng lớn. Vấn đề thường hay mắc nhất là sự hấp phụ của các chất lên thành máy lấy mẫu và thành bình chứa, hoặc mẫu bị nhiễm bẩn do máy lấy mẫu và bình chứa không sạch trước khi lấy mẫu (do rửa không sạch) và do vật liệu làm các thiết bị đó.


Bình chứa mẫu cần phải giữ cho thành phần mẫu không bị mất do hấp thụ và bay hơi, hoặc bị nhiễm bẩn bởi các chất lạ.


Bình lấy mẫu và chứa mẫu cần được chọn cẩn thận sau khi đã xem xét đến, thí dụ độ  bền  nhiệt,  khó  vỡ,  dễ  đóng,  mở,  kích  thước,  dạng,  khối  lượng,  khả  năng  dễ kiếm giá cả khả năng làm sạch và dùng lại.


Phải chú ý tránh mẫu bị đông, nhất là khi bình chứa bằng thủy tinh. Nên dùng bình bằng  polyetylen  dày,  chắc  để  chứa  mẫu  xác  định  silic,  natri,  độ  kiềm  tổng  số, clorua,  độ  dẫn  điện  Ph,  độ  cứng.  Với  những  chất  nhạy  sáng  cần  dùng  bình  cản sáng. Bình bằng thép không rỉ có thể dùng cho mẫu có nhiệt độ và hoặc áp suất cao, hoặc khi lấy mẫu nồng độ các chất hữu cơ.


Bình thủy tinh là thích hợp cho các hợp chất hữu cơ và sinh vật, còn các bình bằng chất dẻo thích hợp cho mẫu phóng xạ. Cần lưu ý rằng các thiết bị lấy mẫu thường có các van bôi trơn bằng dầu và gioăng làm bằng cao su tổng hợp. Vật liệu này không tốt cho các mẫu dùng để phân tích các chất hữu cơ và vi sinh vật.


Ngoài những tính chất vật lí đã nêu trên, để lựa chọn bình dùng để lấy và chứa mẫu cần được tính đến những tiêu chuẩn chính sau đây (đặc biệt khi các chất được phân tích tồn tại ở lượng vết) .


a) Hạn chế đến mức tối thiểu khả năng gây ô nhiềm mẫu do vật liệu chế tạo bình


và nút, thí dụ sự tan ra của các chất vô cơ từ thủy tinh (đặc biệt là thủy tinh mềm) và các chất hữu cơ cũng như kim loại từ chất dẻo và chất dẻo hóa (nút bằng vinyl được dẻo hóa, vỏ bằng cao su tổng hợp;


b) Dễ sạch và xử lí thành bình để loại các vết bẩn như kim loại nặng, chất phóng


xạ;


c) Vật liệu làm bình phải trơ hóa học và sinh vật học để tránh hoặc giảm đến tối thiểu phản ứng giữa mẫu và bình chứa;


d) Bình chứa mẫu cũng có thể gây sai số do hấp thụ các chất cần xác định. Đặc biệt là vết các kim loại, và cả các chất khác (như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, photphat) đều có khả năng hấp phụ lên thành bình.


Chú thích 2 : Người phân tích phải cho quyết định cuối cùng về chọn bình mẫu và thiết bị lấy mẫu.


6.1.2.ống dẫn mẫu

Ống dẫn mẫu nói chung được dùng để lấy mẫu tự động cấp mẫu cho các máy phân tích liên tực hoặc các máy giám sát. Trong một thời gian nhất định mẫu được xem như chứa trong bình có thành phần như ống dẫn. Do đó, hướng dẫn chọn vật liệu của bình chứa mẫu cũng áp dụng cho ống dẫn mẫu.


6.2.Các loại bình chứa mẫu


6.2.1.Đại cương


Các  bình  bằng  polyetylen  và thủy  tinh  bosilicat  là  thích  hợp  cho  lấy  mẫu  thông thường để xác định các thông số vật lí, hóa học của nước tự nhiên. Các loại vật liệu trơ hơn về mặt hóa học như polytetrafloteylen (PTFE) thì tốt hơn, nhưng qúa đắt so với công việc thông thường hàng ngày. Các bình miệng hẹp, miệng rộng hoặc nút xoáy đều cần có nút bọc bằng nhựa trơ hoặc nút thủy tinh nhám (nhạy với sự ăn mòn của kiềm). Nếu mẫu được xếp vào hộp để chuyển đến phòng thí nghiệm phân tích thì nắp hộp phải cấu tạo để tránh nút bị lỏng ra, gây tràn mẫu ra ngoài hoặc mẫu bị nhiễm bẩn.


6.2.2.Bình chứa mẫu đặc biệt


Ngoài những chú ý kể trên, việc bảo quản mẫu có chứa những chất liệu nhạy sang kể cả tảo, yêu cầu phải bảo vệ khỏi bị sáng. Khi đó dùng bình chứa làm bằng vật liệu cản sáng và phải đặt ở nơi tối trong thời gian lưu giữ. Lấy và phân tích các mẫu chứa khí hòa tan hoặc các thành phần dễ biến đổi do thấm khí, gây ra một vấn


đề đặc biệt. Bình hẹp miệng để thử nhu cầu ôxi sinh hóa (BOD) cần có nút thủy tinh  nhọn  để  tránh  giữ  không  khí,  và  như  vậy  phải  làm  kín  đặc  biệt  trong  vận chuyển.


6.2.3.Vết các tập chất hữu cơ


Bình chứa mẫu nên làm bằng thủy tinh, có nút thủy tinh hoặc PTFE vì dường như


các bình bằng chất dẻo gây cản trở cho các phân tích có độ nhạy cao.


6.2.4. Bình chứa mẫu dùng phân tích vi sinh vật


Bình  chứa  mẫu  dùng  phân  tích  vi  sinh  vật  cần  phải  chịu  được  nhiệt  độ  khi  khử trùng. Khi khử trùng hoặc khi bảo quản, vật liệu không được tạo ra hoặc tiết ra các hóa chất có khả năng ức chế sự tồn tại của vi sinh vật tiết ra độc tố hoặc thúc đẩy sự tăng trưởng của sinh vật.


Mẫu phải được giữ đóng nén cho đến khi mở ra ở phòng thí nghiệm và phải đóng lại ngay để tránh nhiễm bẩn.


Bình  chứa  phải  đọc  làm  bẵng  thủy  tinh  chất  lượng  tốt hoặc  chất  dẻo  và  khoảng chứa các chất độc.


Dung tích khoảng 300ml thường là đủ. Bình cần có nút nhám hoặc nút vận vừa khít nếu cần thì phủ bằng cao su silicon, vật liệu này chịu được nhiệt dộ khử trùng ở nhiệt độ 1600C nhiều lần.


6.3.Thiết bị lấy mẫu để phân tích các thông số vật lí hay hóa học


6.3.1.Mở đầu


Thể tích mẫu cần lấy đủ để phân tích theo yêu cầu và cho bất cứ phép tích lặp lại nào. Thể tích mẫu quá nhỏ có thể làm mẫu mất tính đại diện. Ngoài ra mẫu ít cũng làm tăng ảnh hưởng hấp phụ bởi vị trí số giữa thể tích và diện tích nhỏ.


Các máy lấy mẫu hữu hiệu cần phải :


a) Có thời gian tiếp xúc giữa mẫu và máy tối thiểu;


b) Làm bằng các vật liệu không gây ô nhiễm mẫu;


c) Có cáu tạo đơn giản để dễ làm sạch, với các mặt nhẵn và không có những chỗ gây cản trở dòng chảy như uốn cong, có càng ít vòi và van càng tốt (các máy lấy mẫu cần bảo đảm không tạo ra sai số);


d) Phù hợp với mẫu nước cần lấy (hóa học, sinh vật hoặc vi sinh vật).


Để lấy mẫu khí hòa tan cần tham khảo mục 6.7.


6.3.2.Thiết bị để lấy mẫu đơn (mẫu điểm)


6.3.2.1.
Đại cương


Mẫu đơn thường được lấy thủ công theo những điều kiện mô tả ở mục 4.2. Thiết bị đơn giản nhất để lấy mẫu trên mặt nước là xô hoặc bình rộng miệng, nhúng xuống nướcvà kéo lên sau khi nạp đầy.


6.3.2.2.
Thiết bị lấy mẫu đơn ở độ sâu đã định


Trong thực tế, một bình được buộc vật nặng, nút kín và thả chìm vào nước; đến độ sâu đã định nút được mở ra và nước tràn vào đến đầy. Theo cách này, không khí hoặc các khí khác cần phải được tính đến vì chúng có thể ảnh hưởng đến thông số cần xác định (như oxi hòa tan).


Đã có sẵn các loại bình lấy mãu đặc biệt có thể tránh được ván đề này. Ví dụ bình chân không.


Đối với các vùng nước phân tầng, một ống hình trụ có chia độ hô hai đầu bằng chất dẻo, thủy tinh hoặc thép không rỉ được thả xuống để tạo một cột nước thẳng đứng của vùng nước. ở điểm lấy mẫu, hai đầu được đóng lại trước khi kéo lên trên bề mặt (bình điều khiển từ xa).


6.3.2.3.
Gầu hoặc nạo để lấy mẫu trầm tích


Trầm tích có thể được lấy bằng gầu xúc hoặc nạo, được thiết kế để xâm nhập vào tầng trầm tích nhờ khối lượng của chúng hoặc đòn bảy. Chúng có cấu tạo đa dạng, gồm lò xo kích hoạt hoặc trọng lượng, kiểu hàm ngậm. Dạng của chúng cũng thay đổi theo kích thước mẫu cần lấy vuông hay nhọn. Do đó, bản chất của mẫu nhận được chịu ảnh hưởng của các yếu tố như:


a) Độ sâu xâm nhập vào lớp trầm tích;


b) Góc hàm ngậm;


c) Hiệu quả của hàm ngậm (khả năng tránh chướng ngại vật);


d) Sự tạo ra sóng “sốc"và gây "mất” hoặc “rửa trôi" các thành phần hoặc sinh vật ở Ranh giới bùn - nước;


e) Độ ổn định của mẫu trong dòng chảy nhanh.


Khi lấy mẫu bằng nạo cần chú ý địa điểm, chuyển động của nước, diện tích mẫu và trang bị thuyền bè có sẵn.


6.3.2.4.
Gầu dẹt (gầu dạng vỏ trai)


Gầu dẹt tựa như thiết bị dùng để đào đất. Các gầu được thả xuống vị trí đã chọn để thu được một mẫu tổ hợp lớn. Khi đó mẫu lấy bằng gầu dẹt cho thông tin chính xác hơn về nơi lấy mẫu so với lấy bằng nạo.


6.3.2.5.
Thiết bị lấy mẫu lõi


Thiết bị lấy mẫu lõi được dùng khi cần thông tin về chiều thẳng đứng của lớp trầm tích. Trừ khi mẫu rắn chắc, cần chú ý giữ mẫu nguyên vẹn khi lấy ra khỏi thiết bị lấy mẫu.


6.3.3. Thiết bị lấy mẫu tự động


Các thiết bị lấy mẫu tự động đã được chế tạo và bán trên thị trường. Tiêu chuẩn này  không  nhằm  mục  đích  tiêu  chuẩn  hóa  các  thiết  bị  đó.  Các  chuẩn  cứ  để  lựa chọn các thiết bị phù hợp được nêu trong phụ lục A. Thiết bị cần yêu cầu được bảo vệ, sạch, đốt nóng hay làm lạnh...


Có hai loại máy lấy mẫu tự động : phụ thuộc thời gian và phụ thuộc thể tích. Máy lấy mẫu phụ thuộc thời gian lấy các mẫu gián đoạn, mẫu tổ hợp hoặc mẫu liên tục không quan tâm đến lưu lượng, trong khi đó máy lấy mẫu phụ thuộc thể tích cũng lấy các loại mẫu trên nhưng có tính đến sự thay đổi lưu lượng. Sự lựa chọn phụ thuộc vào mục đích giám sát.


Cũng có những máy lấy mẫu tinh vi hơn, thí dụ nó có thể phân phối mẫu cho các bình chứa làm bằng các vật liệu khác nhau và chứa các chất bảo quản khác nhau.


Dùng các máy lấy mẫu tự động thí dụ để qan trắc và kiểm soát lưu lượng các dòng sông. Trong một số trường hợp nhất định cần lấy mẫu thể tích lớn, nhất là khi cần phân tích các lượng vết. Tốt nhất là nên dùng hệ thống làm giàu tại chỗ nồng độ các chất cần xác định. Các hệ thống kiểu này có thể là từ các máy li tâm cho phép lấy liên tục vi sinh vật cho đến những máy trang bị tốt hơn cho phép lấy lượng vết các chất ô nhiễm hữu cơ.


Trong những điều kiện lạnh cần bảo đảm thiết bị và các bộ phận phụ hoạt động hữu hiệu.


6.4.Thiết bị lấy mẫu sinh vật


6.4.1.Đại cương


Giống như trường hợp lấy mẫu phân tích vật lí và hóa học, một số xác định cần


được tiến hành tại chỗ. Tuy nhiên đa số mẫu được đưa về phòng thí nghiệm để xác


định. Thập niên gần đây nhiều thiết bị đã được tạo ra cho phép lấy mẫu bằng tay (dùng thợ lặn) hoặc tú động và quan sát từ xa, lấy mẫu một số loài sinh vật nhóm sinh vật. Tuy nhiên mục tiêu của mục này chủ yếu là mô tả những thiết bị đơn giản được sử dụng thông dụng.


Để lấy mẫu sinh vật, bình rộng miệng là cần thiết, tốt nhất là miệng rộng gần như bằng thân bình chứa. Bình được làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo.


6.4.2.Sinh vật nổi


6.4.2.1.
Thực vật nổi


Kĩ thuật và thiết bị tương tự như dùng để lấy mẫu đơn (mẫu điểm) cho phân tích hóa  chất  trong  nước.  Với  hầu  hết  những  nghiên  cứu  về  hồ,  nên  dùng  bình  có dung  tích từ 0,5 đến 2 lít, tuy nhiên cũng cần chú ý đến nhu cầu phân tích (6.l). Cần có thiết bị mở nắp bình ở độ sâu lấy mẫu và sau đó đóng lại (6.3.2.2).


Dùng vợt là không nên đối với phân tích định lượng.


6.4.2.2.
Động vật nổi


Cần lấy mẫu thể tích lớn (đến l0 lít). Ngoài loại bình vận hành bằng sức nước (xem 6.3.2.2) nên có một lưới nilon dnng cho sinh vật phù du. Kích thước mắt lưới phụ thuộc vào loài cần nghiên cứu.


6.4.3.Sinh vật đáy


6.4.3.1.
Sinh vật sống bám


Để lấy mẫu định lượng, nên dùng một phiến kính kính hiển vi bằng thủy tinh tiêu chuẩn (kích thước 25mm x 75mm). Có hai cách đặt phiến kính cho hai tình huống khác nhau. ở các dòng suối nhỏ và nông hoặc khu vực gần bờ hồ ao, độ đục thường không đáng kể, phiến kính được gắn vào giá và neo ở đáy. ở sông lớn và hồ, độ đục đáng kể, phiến kính được treo vào giá bằng chất dẻo trong suốt nổi trên bề mặt.


Cần để phiến kính trong nước ít nhất 2 tuần lễ. Nếu yêu cầu kết quả trực tiếp (nghĩa là từ nơi sống tự nhiên) cần nạo lấy các sinh vật bám từ nền bám tự nhiên.


6.4.3.2.
Thực vật thủy sinh lớn


Để lấy mẫu định tính, thiết bị lấy mẫu thay đổi tuỳ theo từng hòan cảnh, phụ thuộc vào độ sâu lớp nước. ở vùng nước nông, một chiếc cào làm vườn là đủ. ở chỗ  nước  sâu  hơn  có  thể  phải  dùng  nạo;  tuy  nhiên,  cũng  nên  xét  đến  phương pháp lặn thăm dò dùng bình thở nhưng cần chú ý quy tắc an toàn thích hợp.


Để lấy mẫu định lượng có thể áp dụng kĩ thuật tương tự, trừ khi diện tích lấy mẫu là có giới hạn và thực vật thủy sinh khi được đo đạc hay nếu không thì được đánh giá để xác định mức độ hay tốc độ tăng trưởng hoặc khối lượng trên đơn vị diện tích.


6.4.3.3.
Động vật lớn không xương sống


Trong khảo sát so sánh động vật đáy lớn không xương sống cần chú ý tới ảnh hưởng của nơi sinh sống  của động vật nơi lấy mẫu đã chọn. Tuy nhiên, vì có nhiều kĩ thuật và thiết bị lấy mẫu khác nhau, nên nơi sinh sống được nghiên cứu cũng không bị hạn chế. Máy lấy mẫu phụ thuộc vào nhiều thông số; độ sâu của nước, dòng chảy, bản chất vật lí và hóa học của đáy, ...


Cần tham khảo ISO 7828 về lấy mẫu bằng vợt tay và ISO 8265 về lấy mẫu định lượng trên nền đá ở vùng nước ngọt nông.


6.4.3.4.
Cá


Cá có thể được đánh bắt chử động hoặc thụ động phụ thuộc vào nơi sinh sống và mục đích lấy mẫu.


ở sông và suối nhỏ độ sâu dưới 2m, đánh cá bằng xung điện một chiều hay xoay chiều nói chung là kĩ thuật chủ động hữu dụng. ở sông rộng, nước chảy chậm hoặc nước lặng, kĩ thuật đánh lưới được ưa dùng. Đánh cá chủ động bằng lưới (lưới kéo, lưới rà) dùng khi không có chướng ngại vật. Đánh cá thụ động bằng lưới (lưới móc, lưới ba lớp,và các loại bẫy) dùng khi có cỏ hoặc các chướng ngại vật khác. Những bẫy đặc biệt đặt ở đập nước là rất thích hợp để bắt cá vợt.


Kĩ  thuật  lấy  mẫu  cá  bị  hạn  chế  bởi  việc  chọn  thiết  bị  (kích  cớ  mắt  lưới,  điện trường), bởi thói quen của cá và công luận về đánh cá bằng điện, cũng như yêu cầu  lấy  mẫu  cá  sống  hay  chết.  Cần  chú ý đến các yếu tố này trước khi quyết định chọn kĩ thuật lấy mẫu.


6.5.Thiết bị lấy mẫu vi sinh vật


Với đa số mẫu, bình thủy tinh hoặc chất đẻo đã khử trùng là thích hợp (xem 6.2.4).


Để lấy mẫu ở dới mặt nước khá sâu như ở hỗ ao, hỗ chứa, dùng máy lấy mẫu như đă mô tả ở 6.3.2.2 là thích hợp.


Mọi máy móc dùng, kể ca bơm và thiết bị kèm theo, đễu không được bẩn và không được đưa thêm vi sinh vật vào mẫu.


6.6.Thiết bị lấy mẫu phóng xạ


Tùy theo đối tượng và luật lệ nhà nước, hầu hết kĩ thuật và thiết bị lấy mẫu nước và nước thải để phân tích thành phần hóa học nói chung đều có thể áp dụng, cho lấy mẫu phân tích hoạt độ phóng xạ.


Mẫu cần lấy vào bình chất dẻo đã rửa sạch bằng chất tẩy rửa và tráng bằng nước và axit nitric loãng.


6.7.Thiết bị để lấy mẫu khí hòa tan (và chất bay hơi)


Mẫu thích hợp để xác định chính xác các khí hòa tan cần phải lấy bằng thiết bị dựa trên nguyên tắc chóan chỗ bằng nước mà không phải là chóan chỗ bằng không khí trong thiết bị lấy mẫu.


Nếu dùng các hệ thống bơm, thì nhất thiết nước phải được bơm sao cho áp suất tác dụng lên nước không được giảm quá thấp so với áp suất khí quyển. Mẫu cần được bơm trực tiếp vào bình chứa hoặc bình phân tích. Bình cần được tráng trước bằng một lượng mẫu ít nhất gấp 3 lần thể tích của nó trước khi bắt đầu phân tích hoặc đậy nút.


Nếu chấp nhận kết quả gần đúng, mẫu xác định oxi hòa tan có thể lấy bằng bình hoặc xô Sai số mắc phải trong trường hợp này do tiếp xúc của mẫu với không khí phụ thuộcvào mức độ bão hòa của khí ở trong nước.


Nếu lấy mẫu từ vòi hoặc từ lối ra của bơm, cần dùng một ống dẫn trơ, mềm dẻo cắm sâu đến đáy bình để bảo đảm chất lỏng chóan chỗ từ đáy bình và, sự sục khí là tối thiểu.


Lấy mẫu oxi hòa tan từ nước bị phủ băng cần chú ý đặc biệt để tránh ô nhiễm mẫu từ không khí.


7.Nhận dạng mẫu và ghi chép


7.1.Đại cương


Nguồn lấy mầu và các điều kiện lấy mẫu cần được ghi chép kèm ngay vào bình khi nạp mẫu. Phân tích nước sẽ ít giá trị nếu không kèm theo thông tin chi tiết về mẫu.


Những kết quả phân tích tại chỗ cũng cần có báo cáo về mẫu.


Nhãn và mọi loại giấy tờ phải luôn luôn hoàn thành vào thời gian lấy mẫu.


7.2.Báo cáo


Báo cáo lấy mẫu ít nhất phải có những thông tin sau :


a) Địa điểm (tên) lấy mẫu, có toạ độvà mọi thông tin về địa điểm;


b) Chi tiết về điểm lấy mấu;


c) Ngày tháng lấy mẫu;


d) Phương pháp lấy mẫu;


e) Thời gian lấy mẫu;


f) Người lấy mẫu;


g) Điều kiện thời tiết;


h) Cách xử lí trước;


i) Chất bảo vệ hoặc chất ổn định đã đưa thêm vào mẫu;


j) Dữ liệu thu thập tại hiện trường.


Phụ lục A


Đặc tính cần thiết của thiết bị lấy mẫu tự động


Những mục sau đây là hướng dẫn dùng để thiết kế hoặc chọn thiết bị lấy mẫu tự động và các bộ phận của hệ thống lấy mẫu. Người dùng cần xác định tấm quan trọng tương đối của mỗi đặc tính trong việc xác lập nhu cầu cho việc lấy mẫu cụ thể


a) Cấu tạo chắc chắn và chứa ít linh kiện chức năng (đặc biệt là điện)


b) Số bộ phận tiếp xúc hoặc ngâm vào nước phải là tối thiểu;


c) Không rỉ và bền với nước;


đ) Cấu tạo tương đối đơn giản và dễ vận hành; bảo dưỡng;


e) Dễ rửa bình chứa mẫu và ống cấp để lấy mẫu tơi;


f) Không bị cáu cặn do chất rắn;


g) Độ chính xác của thể tích được phân phối;


h) Cho kết quả phù hợp tốt với lấy mẫu thủ công;


i) Bình mẫu dễ tháo ra, rửa và lắp lại;


J) Khi lấy mẫu lẻ, mẫu gián đoạn cần thể tích tối thiểu 0,5 lít. Tất cả mẫu cần được giữ trong tối những mẫu nhạy với thời gian/nhiệt độ máy lấy mẫu cần có một bộ phận bảo quản mẫu ở 40C; ít nhất trong 24 giờ khi nhiệt độ môi trường đến 400C


k) Với những máy lấy mẫu sách tay: phải được giữ trong hộp kín, nhẹ, chịu xóc, chịu thay


đổi thời tiết và hoạt động được trong nhiều điều kiện môi trường.


l) Có khả năng lấy mẫu tỉ lệ với dòng chảy và/hoặc lấy mẫu tổ hợp (mẫu trộn) theo thời gian;


m) Có thể điều chỉnh được tốc độ nước lấy vào để tránh hiện tượng tách pha;


n) Đầu vào có đường kính trong tối thiểu là 12mm và có lưới lọc hữu hiệu để tránh tắc hoặc tích các hạt rắn;


0) có khả năng phân phối từng phần mẫu vào các bình riêng rẽ;


p) Để lấy mẫu ở xa, cần hoạt động được với nguồn điện một chiều và xoay chiều; nguồn điện một chiều phải bảo đảm cho máy lấy mẫu chạy được trong vòng 24 giờ. Nếu có bảo hành chống nổ, cần có các điều kiện cần thiết.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH THUỶ NGÂN TỔNG SỐ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA  - PHƯƠNG PHÁP SAU KHI VÔ CƠ HOÁ VỚI PEMAGANAT – PESUNFAT
Water quality - Determination of total mercury by flameless atomic absorption spectrometry - Method after digestion with permanganate  - peroxodisulfate.


Mở đầu


Tiêu chuẩn này nêu các phương pháp xác định thuỷ ngân tổng số trong nước bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.


Có rất nhiều loại mẫu nước cần phân tích thuỷ ngân và có nhiều phương pháp xác định cùng dựa trên một kỹ thuật công cụ (máy quang phổ hấp thụ nguyên tử) nhưng chúng có rất nhiều khác biệt về quy trình và phạm vi áp dụng. Do đó, cần tiêu chuẩn hoá các phương pháp này. Tiêu chuẩn này nêu phương pháp xác định sau khi vô cơ hoá mẫu nước với pemanganat  - pesunfat, và áp dụng đặc biệt cho nước mặt, nước thải sinh  hoạt và nước thải công nghiệp.


TCVN 5990 : 1995 (ISO 5666/2) nêu phương pháp xác định sau khi vô cơ hoá mẫu bằng chiếu tia cực tím và áp dụng cho nước uống và nguồn nước uống.


TCVN 5991 :L 1995 (ISO 5666/3) nêu phương pháp xác định sau khi vô cơ hóa với brom và áp dụng cho nước mềm, nước biển, nước uống và các loại nước chứa lượng nhỏ các chất hữu cơ.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không  ngọn lửa xác định thuỷ ngân tổng số trong nước và đặc biệt là trong nước mặt và các loại nước thải sinh hoạt và công nghiệp.


Phương pháp cho  phép xác định lượng nhỏ tới 0,05(g thủy ngân trong phần mẫu đem phân tích trong những điều kiện thiết bịt tối ưu (nhiều đường nền không đáng kể, đèn phổ tinh khiết cao, các thuốc thử có hàm lượng thuỷ ngân rất thấp). Thí dụ nếu dùng phần mẫu thử là 100ml, giới hạn dưới của sự xác định là 0,5(g/l. Phương pháp này không áp dụng cho những mẫu chứa nhiều chất hữu cơ đến mức lượng kali pemanganat nêu ở mục 7.3.1 không đủ tạo ra màu tím bền trong dung dịch.


Ngoài ra, khi có mặt iondua, độ chính xác (xem mục 9) của phương pháp có thể giảm ở mức chấp nhận được.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 5725. Độ chính xác của phương pháp thử - Xác định độ lặp lại và độ chính xác bằng thử liên phòng thí nghiệm.


3. Nguyên tắc 


Vô cơ hoá phần mẫu thử bằng kali pemanganat và kali pesunfat ở 950C để chuyển toàn bộ thuỷ ngân thành dạng thuỷ ngân (II). Khử lượng dư chất ôxi hoá bằng hydroxylamoni clorua và khử thuỷ ngân (II) thành thuỷ ngân kim loại bằng thiếc (II) clorua.


Lôi cuốn thuỷ ngân bằng dòng khí ở nhiệt độ thường và xác định nó ở dạng hơi đơn nguyên tử bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ở bước sóng 253,7nm.


4. Thuốc thử


Trong quá trình phân tích chỉ dùng nước (4.1) và các thuốc thử tinh khiết phân tích và có hàm lượng thuỷ ngân tạp chất càng thấp càng tốt1).


4.1. Nước cất trao đổi ion, không thuỷ phân, hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.


4.2. axit sunfuric, d20 = 1,84 g/ml.


4.2.1. axit sunfuric (4.2) pha loãng 1 + 1.


Chú ý: Phải rót từ từ axit vào nước, đồng thời khuấy đều để tránh axit đặc bắn ra ngoài.


4.3. axit nitric, d = 1,42 g/ml.


4.4. axit clohydric, d = 1,19 g/ml.


4.5. Dung dịch axit clohydric, khoảng 0,3 mol/l.


Pha loãng 10ml axit clohydric (4.4) bằng nước thành 1 lít


4.6. Dung dịch Kali pemanganat vào nước, 50 g/l.


Hoà tan 50g kali pemanganat, pha loãng thành 1 lít.


Pha chế dung dịch này cần cẩn thận để tránh các hạt không tan hoặc tạo huyền phù.


Chứa dung dịch trong bình thuỷ tinh màu tối có nút thuỷ tinh.


4.7. Dung dịch kali pesulfat, 50 g/l.


Hoà tan 5g kali pesulfat (K2S2O8) trong 100ml nước. Chuẩn bị dung dịch hàng ngày.


4.8. Dung dịch hydroxylamoni clorua (NH2OH.HCl) trong nước và pha loãng thành 100ml.


4.9. Dung dịch thiếc (II) clorua chứa 100g SnCl2.2H2O trong 1 lít.


Pha dung dịch này trước khi dùng bằng một trong hai cách sau:


a) Hoà tan 25g thiếc (II) clorua dihydrat vào 50ml axit clohidric (4.4) ấm. Nếu bị đục thì lọc, rồi thêm một lượng nhỏ thiếc kim loại vào nước lọc. Để nguội và chuyển định lượng vào bình định mức 250ml. Thêm nước đến vạch và lắc đều.


b) Hoà tan 13g thiếc kim loại trong 50ml axit clohydric (4.4) trên bếp cách thuỷ sôi. Để nguội, chuyển định lượng vào bình định mức 250ml, thêm nước đến vạch và lắc đều.


1) Nếu các thuốc thử làm mẫu trắng có kết quả Hg cao, cần dùng các thuốc thử chất lượng cao hơn.


Để loại hết thuỷ ngân có thể có trong dung dịch này, thổi khí nitơ qua nó (thí dụ trong 30 phút).


4.10. Dung dịch axit - kali dicromat, 4g/l.


Hoà tan 4 g kali dicronat (K2​Cr​2O7) trong 500ml nước và thêm cẩn thận 500ml axit sunfuric ( d = 1,84 g/ml) hoặc 500ml axit nitric (4.3).


4.11. Dung dịch iot 2,5g/l trong kali iodua 30g/l, dùng để hấp thụ hơi thuỷ ngân.


4.12. Dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn, tương đương với 1g thuỷ ngân trong 1 lít.


Cân 1,354g (chính xác đến 0,001g) thuỷ ngân (II) clorua (HgCl2), hoà tan trong bình định mức 100ml bằng khoảng 25ml axit clohydric (4.4). Thêm nước đến vạch và lắc đều.


Dung dịch này có thể giữ trong bình thuỷ tinh bosilicat trong một tháng.


1ml dung dịch chuẩn chứa 1mg Hg.


Chú thích: Có thể ổn định dung dịch bằng cách thêm 50ml dung dịch axit - kali dicromat (4.10) trước khi định mức.


4.13. Dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn, tương đương 10mg Hg/l.


Pha loãng 10,0ml dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.12) thành 1000ml bằng dung dịch axit clohydric (4.5).


1ml dung dịch này chứa 10(g Hg.


Pha dung dịch này ngay trước khi dùng.


4.14. Dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn, tương đương 0,1mg Hg/l.


Pha loãng 10,0ml dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn (4.13) thành 1000ml bằng dung dịch axit clohydric (4.5).


1ml dung dịch này chứa 0,1(g Hg.


Pha dung dịch này ngay trước khi dùng.


4.15.Không khí nén hoặc khí trơ, đựng trong bình thép.


5. Thiết bị, dụng cụ


Mọi dụng cụ thuỷ tinh trước khi dùng phải được rửa cẩn thận bằng dung dịch axit kali dicromat (4.10) và tráng nhiều lần bằng nước (4.1).


Không bao giờ được sấy dụng cụ thuỷ tinh giữa hai thao tác và phải giữ bình lôi cuốn (5.3) đầy nước (4.1).


Dụng cụ thuỷ tinh dùng lần đầu cần xử lý trước theo hai cách:


- Rửa bằng axit nitric đặc;


- Rửa bằng hỗn hợp vừa pha gồm 4 thể tích axit sunfuric (4.2) và 1 thể tích dung dịch kali pemanganat (4.6);


- Rửa bằng dung dịch hidroxylamoni clorua (4.8) để làm sạch hết cặn mangan dioxyt.


- Cuối cùng, rửa nhiều lần bằng nước (4.1)


Mọi thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm và các thiết bị sau:


5.1. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, trang bị một đèn thuỷ ngân áp suất thấp (hoặc đèn thuỷ ngân catot rỗng), hoặc một máy phân tích hơi thuỷ ngân.


5.2. Máy ghi, có chỉ thị tín hiệu cực đại hoặc bộ tích phân diện tích  pic (xem chú thích ở mục 5.7).


5.3. Bình lối cuốn, dạng cao, có thể tích phù hợp với thể tích phần mẫu thử, phù hợp với phần còn lại của máy, có vạch dấu chỉ rõ mức nạp tối ưu sao cho, thể tích "chết" của nó là tối thiểu, và khí thổi qua nó trong những điều kiện tối ưu. Đầu mút của ống dẫn khí có thể được vuốt thon, hoặc có dạng hình cầu đục lỗ, hoặc bằng màng thuỷ tinh (kích thước lỗ 100 - 250(m). Cần dùng các bình đồng nhất, nghĩa là các bình khác nhau cho kết quả như nhau.


Sau mỗi lần dùng phải rửa bình lôi cuốn bằng dung dịch axit - kali dicromat (4.10) để oxy hoá vết thiếc (II) có thể còn lại.


5.4. Cuvét, có các cửa sổ thạch anh hoặc bằng vật liệu khác cho tia  cực tím (khoảng 253,7mm) đi qua, có chiều dài thích hợp với máy quang phổ được dùng.


5.5. Thiết bị dùng để tránh ngưng tụ hơi nước trong cuvét nếu cần. Mỗi hệ thống thích hợp đều có thể dùng cho mục đích này (đèn hồng ngoại, bộ phận đốt nóng dùng điện không đỏ, que đốt, bẫy hơi nước, v.v...).


5.6. Thiết bị hấp hơi thuỷ ngân khi nó ra khỏi cuvet (xem hình vẽ làm thí dụ).


5.7. Thiết bị hỗ trợ


Hình vẽ là một thí dụ, trong đó các chi tiết được ráp nối với máy chính và tạo thành một hệ đo hở (xem chú thích).


Có thể dùng bất kỳ cách bố trí thích hợp nào khác. Khí lôi cuốn có thể là không khí, nitơ hoặc agon, và dung dịch hấp thụ có thể khác dung dịch dùng trong thiết bị (5.6).


Chú thích: Có thể dùng hệ lôi cuốn kín, trong đó hơi thủy ngân được tuần hoàn một bơm. Trong trường hợp này, bộ ghi trở thành không cần thiết nữa và có thể dùng thiết bị đọc trực tiếp hoặc chỉ thị tín hiệu cực đại.


6. Mẫu


Ngay sau khi lấy mẫu phải thêm axit nitric (4.3) đến pH 1 hoặc nhỏ hơn (xem chú thích 1).


Nếu không thể tiến hành xác định ngay sau khi lấy mẫu, thêm axit  nitric và 4ml dung dịch Kali pemanganat (4.6) cho mỗi lít mẫu và nếu cần có thể tăng lượng kali pemanganat đến khi đạt được màu hồng bền (xem chú thích 2). Giữ mẫu trong bình thuỷ tinh bosilicat.


Chú thích: 


1) Nếu muốn phân tích riêng thuỷ ngân hoà tan và thuỷ ngân ở dạng huyền phù thì cần tách (lọc qua màng có cỡ lỗ 0,45(m hoặc ly tâm) ngay sau khi lấy mẫu, sau đó mới thêm axit nitric và kali pemanganat vào phần nước lọc. Nếu dùng phương pháp lọc để tách nên dùng màng lọc bằng sợi thuỷ tinh để giảm khả năng mất do hấp thụ.


2) Ghi thể tích mẫu và thể tích các thuốc thử thêm vào để có thể làm như vậy với mẫu thuốc trắng và hiệu chỉnh khi tính toán. Chú ý dùng cùng thuốc thử cho mẫu và mẫu thử trắng.


7. Cách tiến hành


7.1. Phần mẫu thử


Xử lý toàn bộ mẫu (6) bằng hydroxylamoni clorua (4.8) đến hòa tan hoàn toàn mangandioxyt. Sau đó không chậm trễ, lấy ngay hai lượng mẫu thử mỗi lượng là 100ml, chú ý lấy lượng đại diện cho cả phần hoà tan và phần huyền phù, và tiến hành xác định ngay theo cách mô tả ở 7.3. Dùng một phần mẫu thử thứ hai để làm mẫu kiểm tra (7.5).


Chú thích: Thể tích các phần mẫu thử có thể giảm đi nếu nồng độ thuỷ ngân  hoặc chất hữu cơ cao.


7.2. Chuẩn hoá


Ngay khi phân tích, dùng các dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn (4.13 và 4.14) pha ít nhất 5 dung dịch chuẩn trải rộng hết khoảng nồng độ có thể đo được của máy đang dùng (tuỳ theo hoàn cảnh, khoảng nồng độ này có thể là một phần hoặc toàn bộ khoảng từ  0,1 đến 10(g Hg/l).


Xử lý ngay sau khi pha từng dung dịch chuẩn chính xác như xử lý phần  mẫu thử khi tiến hành xác định (xem 7.3.1 và 7.3.2).


Cũng xử lý chính xác như vậy với mẫu trắng (dùng nước 4.1). Đo chiều cao pic bằng centimet hoặc diện tích pic bằng centimet vuông, rồi vẽ đường chuẩn.


7.3. Xác định 


7.3.1. Vô cơ hoá


Lấy phần mẫu thử (7.1), hoặc một phần nhỏ hơn (ước số) được pha loãng thành 100ml, chứa không quá 1(g Hg, vào bình nón nút thuỷ tinh. Thêm cẩn thận 10ml axit sunfuric (4.2) và 2,5ml axit nitric (4.3). Lắc đều sau mỗi lần thêm.


Thêm 15ml dung dịch kali pemanganat (4.6). Nếu màu tím đậm không bền trong 15  phút thì thêm tiếp 15ml kali pemanganat (4.6) nữa để được màu tím bền. Sau đó thêm 8ml dung dịch kali pesunfat (4.7) và đun 2 giờ trên bếp cách thuỷ 950; để nguội đến nhiệt độ phòng.


Giữ phần mẫu thử thứ hai cho phân tích kiểm tra (7.5) và tiếp tục làm với phần thứ nhất.


Khử chất oxi hoá dư bằng cách thêm hydroxylamoni clorua (4.8) đến khi dung dịch vừa mất mầu và toàn bộ mangan dioxit tan hết. Chuyển dung dịch vào một bình lôi cuốn (5.3) và nếu cần thì thêm nước cất đến vạch mức của bình.


Chú thích: Nếu 30ml kali pemanganat vẫn không đủ tạo mầu tím bền thì hoặc là phải giảm thể tích mẫu hoặc là phải dùng phương pháp vô cơ hoá mẫu khác, và trong trường hợp này phương pháp này không thể áp dụng được.


7.3.2. Lôi cuốn và xác định 


Đặt các thông số máy, điều chỉnh tốc độ khí (thí dụ 1l/phút), dùng một bình lối cuốn (5.3) nạp nước 4.1 đến vạch mức. Đợi cho máy và dòng khí ổn định.


Tắt khí và thay bình lôi cuốn chứa nước bằng bình chứa dung dịch thử (7.3.1) vừa được thêm 2ml thiếc (II) clorua (4.9) (xem chú thích 1). Lắc, đợi 30 giây và sau đó cho khí chạy qua bình. Hơi thuỷ ngân được đưa đến cuvet (5.4), máy ghi vẽ và nhanh chóng đạt cực đại.


Nếu muốn đo chiều cao pic, chuyển dòng khí và thay bình lôi cuốn đựng mẫu bằng bình lôi cuốn chứa nước ngay khi máy ghi bắt đầu giảm. Nếu muốn đo diện tích pic thì tiếp tục ghi đến khi tín hiệu trở về vị trí ban đầu.


Sau mỗi lần đo, làm sạch bình lôi cuốn như mô tả ở 5.3.


Chú thích: 


1) Thiếc (II) clorua chỉ thêm khi bình đã được đặt vào vị trí thì có lợi hơn.


2) Nếu pic thu được khi xác định không cùng dạng với pic của dung dịch chuẩn thì nên đo diện tích pic thay vì đo chiều cao. Trong mọi trường hợp sự vắng mặt của các yếu tố cản trở cần được kiểm chứng nhờ phép thử kiểm tra (7.5).

7.4. Thử trắng


Tiến hành thử trắng theo như mục 7.3.1 và 7.3.2 nhưng thay phần mẫu thử bằng nước (4.1) và dùng cùng mọi thể tích thuốc thử như với mẫu thử. Cũng thêm các thuốc thử như khi lấy mẫu (xem chú thích 2 ở mục 6).


Xác định giá trị trắng cho mỗi lô mẫu (xem phụ lục).


7.5. Thử kiểm tra


Thử kiểm tra là chỉ thị về các yếu tố cản trở có thể có. Tiến hành thử kiểm tra như ở mục 7.3.1 và 


7.3.2, dùng phần mẫu thử thứ hai đã được giữ trong 7.3.1 và thêm vào đó một thể tích chính xác dung dịch thuỷ ngân tiêu chuẩn (4.13). Trường hợp nồng độ thuỷ ngân quá cao thì rút một phần của phần mẫu thử để dùng.


8. Thể hiện kết quả


Từ chiều cao pic hoặc diện tích (centimet hoặc centimet vuông) xác định hàm lượng thuỷ ngân có trong phần mẫu thử dựa vào đường chuẩn, chú ý hiệu chỉnh với mẫu trắng.


Nếu máy cho kết quả hiện số hoặc chỉ thị cực đại, vẽ đồ thị lượng thuỷ ngân ứng với số đọc tương ứng trên máy.


Từ giá trị này tính toán hàm lượng thuỷ ngân có trong mẫu, chú ý hiệu chỉnh thể tích các thuốc thử thêm vào khi lấy mẫu và khi xử lí (7.1). Biểu diễn hàm lượng Hg theo microgam trong một lít.


9. Độ chính xác 


Việc thử liên phòng thí nghiệm của ISO và BITC (Văn phòng kĩ thuật quốc tế về clo) đã được tiến hành vào tháng 11 năm 1977 với mẫu A chứa 5,8
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g Hg/l và mẫu B chứa 0,67g Hg/l và 1,5
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g iodua/l.


Phân tích thống kê kết quả theo ISO 5725 cho thông tin như sau:


		Mẫu

		Số phòng thí nghiệm tham gia

		Số phòng thí nghiệm


bị loại

		Trung bình 
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g/l

		Độ lệch chuẩn



		

		

		

		

		Độ lặp lại

		Độ tái lập



		

		

		

		

		Tuyệt đối

		Tương đối

		Tuyệt đối

		Tương đối



		A


B

		47


47

		3


5

		0,5803


0,5609

		0,050


0,057

		8,6%


10,2%

		0,166


0,326

		28,6%


58,0%





10. Báo cáo kết quả


Báo cáo kết quả phân tích cần có những thông tin sau:


a) Mọi thông tin cần thiết để nhận dạng mẫu;


b) Phương pháp đã dùng;


c) Kết quả thu được;


d) Các điều kiện thử;


e) Chi tiết về những công đoạn không có trong tiêu chuẩn này, hoặc xem như tuỳ chọn, cùng với bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả.
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Phụ lục A


Kiểm tra gía trị trắng


A.1. Đại cương


Khi tiến hành xác định các nồng độ thấp gần với giới hạn phát hiện, nhất thiết là phải kiểm tra giá trị trắng để đảm bảo kết quả thu được là có ý nghĩa. Giá trị thực đối với giới hạn phát hiện được thiết lập bởi từng phòng thí nghiệm dựa trên kết quả thử trắng của chính phòng thí nghiệm đó.


A.2. Đánh giá và kiểm tra giá trị trắng


Có nhiều kĩ thuật dựa trên phương pháp thống kê có thể áp dụng để kiểm tra giá trị trắng.


Kĩ thuật sau đây được xem là như một chỉ dẫn.


Với phương pháp phân tích đang dùng, thực hiện ngay một dãy 10 phép thử trắng theo quy trình thích hợp (7.4).


Tính độ lệch chuẩn và từ giá trị thu được tính khoảng tin cậy (Cl) theo biểu thức
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trong đó: 
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 là giá trị trung bình của các giá trị trắng;


s là độ lệch chuẩn;


t là hệ số Student (trong trường hợp này là 2,26);


P là độ tin cậy đã chọn (trường hợp này lấy 95%);


f là số bậc tự do (ở đây là 9);


n là số phép thử (ở đây là 10).


Tiến hành thử trắng hàng ngày. Kết quả phải nắm trong khoảng tin cậy (Cl). Nếu kết quả lớn hơn nhiều so với 
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+ st (n - C2) cần kiểm tra các thuốc thử và loại bỏ chất nào chứa tạp chất thuỷ ngân nhiều. Nếu giá trị trắng vẫn vượt giới hạn trên, hoặc quá thấp so với 
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- st (n - C2), phải xác định lại khoảng tin cậy và suy ra giới hạn phát hiện.


Thí dụ: giá trị trung bình và khoảng tin cậy Cl (ở độ tin cậy 95%) của kết quả thử trắng liên phòng thí nghiệm cộng tác giữa ISO và BITC (Văn phòng kĩ thuật về Clo) thực hiện vào tháng 11 năm 1977 với 45 phòng thí nghiệm tham gia là:


Cl = 0,025 
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0,006mg Hg (với mẫu trắng 10ml).
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TCVN 5990 : 1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH THỦY NGÂN TỔNG SỐ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA -PHƯƠNG PHÁP SAU KHI XỬ LÍ VỚI TIA CỰC TÍM
Water  quality  -  Determination  of  total  mercury  by  f1ameless  atomic  absorption spectrometry - Method after pretreatment with ultraviolet radiation


ISO 5666-2 : 1983

Mở đầu


Tiêu  chuẩn  này  nêu  các  phương  pháp  xác  định  thủy  ngân  tổng  số  trong  nước  bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa.


Có rất nhiều loại mẫu nước cần phân tích thủy ngân và có rất nhiều phương pháp xác


định cùng dựa trên một kĩ thuật công cụ (máy quang phổ hấp thụ nguyên tử) nhưng chúng có nhiều khác biệt về quy trình và phạm vi áp dụng. Do đó cần tiêu chuẩn hóa


các phương pháp này.


Tiêu chuẩn này nêu phương pháp xác định sau khi vô cơ hóa mẫu bằng cách chiếu tia cực tím và áp dụng cho nước  uống, nước dùng để chế biến thực phẩm và nước  giải khát.


TCVN 5989 : 1995 (ISO 5666/l) quy định phương pháp xác định sau khi vô cơ hóa mẫu  với  pemanganat  pesunfat,  và  áp  dụng  đặc  biệt  cho  nước  mặt,  nước  thải  công nghiệp và sinh hoạt.


TCVN  5991  :  1995  (ISO  5666/3)  nêu  phương  pháp  xác  định  sau  khi  vô  cơ  hóa  với brom và được áp dụng cho nước mềm, nước biển, nước uống và các loại nước chứa lượng nhỏ các chất hữu cơ.


Mỗi tiêu chuẩn là một phương pháp trọn vẹn có thể dùng độc lập.


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa xác định tổng thủy ngân trong nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống.


Phương pháp cho phép xác định tới 0,02mg thủy ngân trong phần mẫu đem phân tích. Nếu thể tích phân mẫu thử là l00ml, giới hạn dưới của sự xác định là 0,2 g/l


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 5725, độ chính xác của phương pháp thử - Xác định độ lặp lại và độ chính xác bằng thử liên phòng thí nghiệm.


3. Nguyên tắc


Vô cơ hoá phần mẫu thử bằng cách chiếu tia cực tím trong 10 phút để phá huỷ các chất hữu cơ và các hợp chất hữu cơ - thuỷ ngân và để chuyển toàn bộ thuỷ ngân thành dạng thủy ngân (II). Khử thủy ngân (II) đến thủy ngân kim loại bằng thiếc (II) clorua.


Lôi cuốn thủy ngân bằng một dòng khí và xác định nó ở dạng hơi đơn nguyên tử bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ở bước sóng 253,7nm.


4. Thuốc thử


Trong phân tích chỉ dùng nước (4.l) và các thuốc thử tinh khiết phân tích và có hàm lượng thủy ngân tạp chất càng thấp càng tốt1).


4.1. Nước cất hoặc trao đổi ion (hoặc nước có độ sạch tương đương), không thủy ngân.


4.2. Axit sunfuric, d20  = l,84 g/ml.


4.3. Axit nitric, d20  = 1,42 g/ml.


4.4 Axit clohidric, d20  = l,19 g/ml.


4.5. Axit clohidric khoảng 0,3 mol/l.


Pha loãng 10ml axit clohidric (4.4) thành 1 lít bằng nước.


4.6.Dung dịch thiếc (clorua chứa 100g SnCl2.2H2O trong l lít.


Pha dung dịch này trước khi dùng bằng một trong các cách :


a)  Hòa tan 25g thiếc (II) clorua dihydrat vào 50ml axit clohydric (4.4) nóng. Nếu bị


đục thì lọc rồi thêm một hạt nhỏ thiếc kim loại vào nước lọc. Để nguội và chuyển


định lượng vào bình định mức 200ml. Thêm nước đến vạch và lắc đều ;


b)  Hòa tan 13g thiếc kim loại trong 50ml axit clohydric (4.4) trên bếp cách thủy sôi. Để nguội, chuyển định lượng vào bình mức 250ml, thêm nước đến vạch và lắc đều.


Để loại thủy ngân tạp chất có thể tồn tại trong dung dịch này thì thổi khí nitơ qua nó


(thí dụ trong 30 phút).


4.7.Dung dịch axit - kali dicromat, 4 g/l


Hòa tan 4g kali dicromat (K2Cr2O7) trong 500ml nước và thêm cẩn thận 500ml axit sunfuric (4.2) hoặc 500ml axit nitric (4.3) .


4.8.Dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn, tương đương với 1g Hg trong lít.


Cân l,354g (chính xác đến 0,00lg) thủy ngân (II) clorua (HgCl2) hòa tan trong bình


định mức 1000ml bằng khoảng 25ml axit clohidric (4.4). Thêm nước đến vạch và


lắc đều lml dung dịch này chứa lmg Hg.


Dung dịch này có thể giữ trong bình thủy tinh bosilicat khoảng một tháng.


Chú  thích  :  Có  thể  ổn  định  dung  dịch  này  bằng  cách  thêm  50ml  dung  dịch  axit  Kali dicromat (4.7) trước khi định mức.


4.9. Dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn, l0g Hg/l


Pha loãng l0,0ml dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.8) thành l000ml bằng dung dịch axit clohydric (4.5). lml dung dịch này chứa 10g Hg.


Pha dung dịch này để dùng trong ngày.


4.10. Dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn 0,lmg Hg/l


Pha loãng l0,0ml dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.9) thành l000ml bằng dung dịch axit clohydric (4.5) .


1ml dung dịch này chứa 0,lg Hg. Pha dung dịch này dùng trong ngày.


5. Thiết bị, dụng cụ


1)  Nếu các thuốc thử lăm mẫu trắng có kết quả Hg cao, cấn dùng các thuốc thử chất lượng cao hơn


Mọi dụng cụ thủy tinh trước khi dùng phải được rửa cẩn thận bằng dung dịch axit kali


dicromat (4.7) và tráng nhiều lần bằng nước (4.l).


Không được sấy dụng cụ thủy tinh giữa hai thao tác.


5.1. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, trang bị một đèn thủy ngân áp suất thấp (hoặc đèn thủy ngân catot rỗng), hoặc một máy phân tích hơi thủy ngân.


5.2. Máy ghi, có chỉ thị tín hiệu cực đại hoặc bộ tích phân diện tích pic (xem chú thích của mục 5.9)


5.3. Đèn tử ngoại loại nhúng, áp suất thấp hoặc trung bình 1):


Chú thích :


1) Khi dùng đèn áp suất trung bình cần phải làm lạnh mẫu bằng bể nước đá hoặc dùng vỏ bao quanh bình chiếu tia và cho nước lạnh chảy qua. Ngoài ra, một vài loại đèn yêu cầu làm lạnh bằng khí theo chỉ dẫn của hãng sản xuất. Một vài loại đèn không cho phép bật lại trước 20 phút sau khi tắt, bởi vậy nên bật liên tục trong khi thử.


2) Tia cực tím độc hại cho da và đặc biệt cho mắt. Chỉ cho đèn hoạt động khi có vó bọc bằng thủy tinh màu hổ phách.


5.4. Bình bức xạ, bằng thuy tinh, chứa được ít nhất l00ml mẫu và thích hợp với đèn tử ngoại được dùng. Các loại thiết bị thích hợp theo hình 1, 2 và 3


Chú thích : Bình bức xạ cần có dạng thế nào để dung dịch được phơi ở toàn bộ cửa sổ thạch anh của đèn. Hiệu quả chiếu bức xạ phụ thuộc mạnh uào sự khuấy lắc. Một ống đong


cỡ 250ml là thích hợp nhất để làm bình chiếu bức xạ khi dùng đèn Hanau ; hiệu quả tưởng lên mạnh khi lập thêm một bóng giữa đáy bình và bề mặt chất lỏng, nó cho phép khuấy từ hoạt động như một bơm tuần hoàn. Các đèn Hansvia đòi hỏi các bình chiếu bức xạ đặc biệt nhưng cũng dựa trên cùng 1 nguyên tắc.


Một điều rất cơ bản là cần kiểm tra kĩ cách ráp nối của đèn tử ngoại và bình chiếu tia để bảo  đảm phân hủy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ - thủy ngân trong thời gian ngắn có thể chấp nhận được. Vì các đèn dùng lâu bị già dần nên phải kiểm tra để khẳng định thời gian chiếu bức xạ đã thiết lạp lúc đầu là vẫn còn hiệu lực (xem phương pháp kiểm tra ở phụ lụcB)


5.5. Bình lôi cuốn


Có thể dùng ngay bình chiếu bức xạ làm bình lôi cuốn nếu có dạng phù hợp. Nếu không, dung dịch đã chiếu bức xạ cần được chuyển vào bình lôi cuốn dạng cao, đủ thể tích cho phần mẫu thử, thích hợp với máy, có vạch dấu tương ứng với mức để nạp dung dịch, có thể tích "chết" tối thiểu, và cho khí đi qua trong những điều kiện tối ưu. Đầu mút của ống dẫn khí có thể được vuốt thon, hoặc có dạng hình cầu đục nhiều lỗ, hoặc bằng màng thủy tinh (kích thước lỗ l00 - 250m). Cần khẳng định rằng các bình khác nhau đều cho kết quả như nhau.


Sau mỗi lần dùng phải rửa bình lôi cuốn bằng dung dịch axit - kali dicromat (4.7) để oxy hóa hết vết thiếc (II) có thể bám lại.


5.6. Máy khuấy từ, có que khuấy lớn cho bình nước đá và que khuấy nhỏ cho bình chiếu bức xạ.


5.7. Cuvet, cửa sổ bằng thạch anh hoặc bằng vật liệu cho tia cực tím (khoảng 253,7nm) đi qua, có chiều dài phù hợp với máy quang phổ được dùng.


1)  Loại đèn áp suất trung bình như Hanau TQ150 và TQ150/Z8, Hanovia PCR1L, và loại áp suất thấp như Hanau TNN 15/32 là đạt yêu cầu. .5.8. Thiết bị dùng để tránh ngưng tụ hơi nước trong cuvét (nếu cần). Mỗi hệ thống thích hợp  đều  có  thể  dùng  cho  mục  đích này (đèn  hồng  ngoại,  bộ  phận  đốt  nóng  dung điện không đỏ, que đốt, bẫy hơi nước, v.v...).


5.9. Thiết bị hấp thụ hơi thủy ngân khi nó ra khỏi cuvet, thí dụ dung dịch chứa 2,5 g/l iot trong kali iodua 30 g/l.


Chú thích : Nếu có thể thì dùng hệ lôi cuốn kín, trong đó hơi thủy ngân được tuần hoàn trở lại nhờ một bơm. Trong trường hợp này bộ ghi trở thành không cần thiết và có thể dùng thiết bị đọc trực tiếp hoặc chỉ thị tín hiệu cực đại.


6. Mẫu


Thêm 50ml dung dịch axit - kali dicromat (4.7) làm chất bảo quản cho mỗi lít mẫu ngay khi lấy.


7. Cách tiến hành


7.1. Phần mẫu thử

Lắc đều toàn bộ mẫu (6) và lấy ra l00ml làm phần mẫu thử.


7.2. Chuẩn hóa


Ngay lúc phân tích, dùng các dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.9 và 4.10) pha ít nhất 5 dung dịch chuẩn phủ kín khoảng nồng độ có thể đo được của máy đang dùng (tùy từng trường hợp, khoảng nồng độ này có thể là một phần hoặc toàn bộ khoảng 0,l đến 10g Hg/l.


Xử lí ngay từng dung dịch chuẩn chính xác như xử lí phần mẫu thử khi tiến hành xác định (xem 7.3.l và 7.3.2).


Cũng xử lí chính xác như vậy với mẫu trắng (dùng nước 4.l).


Đo chiều cao pic bằng centimet hoặc diện tích pic bằng centimet vuông rồi vẽ đường chuẩn.


7.3. Xác định


7.3.1. Vô cơ hóa bằng chiếu tia


Lắp ráp bình phản ứng quang hóa, và nếu có điều kiện thì thổi sạch bằng khí nitơ. Bật đèn (5.3) và để ổn định vài phút trước khi bắt đầu chiếu bức xạ.


Chuyển phần mẫu thử (7.1) vào bình chiếu bủc xạ và nạp que khuấy từ nhỏ (5.6).


Lắp bình vào bình phản ứng quang hóa và bao quanh bằng bể nước đá. Chiếu bức xạ dung dịch thử trong 10 phút, đồng thời khuấy liên tục.


7.3.2. Lôi cuốn và xác định


Lấy bình chiếu tia ra khỏi bình phản ứng quang hóa. Nếu bình có dạng không phù hợp  thì  chuyển  dung  dịch  đã  chiếu  bức  xạ  sang  một  bình  lôi  cuốn  (5.5).  Điều chỉnh nhiệt độ đến 20  0,50C (trừ trường hợp máy quang phổ (5.l) nối với ống làm khô), và thêm 2ml dung dịch thiếc (II) clorua (4.6). Lập tức nối bmh lôi cuốn vào máy, lắc nhẹ cho đều, và sau 30 giây kể từ lúc thêm thiếc (II) clorua bắt đầu lôi cuốn.


Sự dẫn thủy ngân qua cuvet (5.7) tạo ra pic trên máy ghi và pic này nhanh chóng đạt cực đại.


Nếu muốn đo chiều cao pic thì làm sạch ống khí và thay bình lôi cuốn bằng một bình khác chứa nước ngay khi độ hấp thụ bắt đầu giảm. Nếu muốn đo diện tích pic thì để máy ghi liên tục cho đến khi tín hiệu trở về giá trị ban đầu.


Chú thích : Nếu pic thu được khi xác định không cùng dạng với pic thu được khi làm với dung dịch chuẩn thì nên đo diện tích pic thay vì đo chiều cao pic. Trong mọi trường hợp, sự vắng mặt của các yếu tố cản trở cần được kiểm chứng bằng thử kiểm tra (7.5).


7.4. Thử trắng


Tiến hành thử trắng theo như mục 7.3.l và 7.3.2 nhưng thay phần mẫu thử bằng nước (4.l) và dùng mọi thể tích thuốc thử như khi xác định.


Chú ý đến thể tích thuốc thử đã thêm khi lấy mẫu (6). Xác định giá trị trắng cho mỗi lô mẫu (xem phụ lục A).


7.5. Thử kiểm tra


Trường hợp nước uống và nước dùng dễ chế biến thực phẩm và đồ uống, các yếu tố cản trở hầu như không có. Nếu nghi ngờ có các yếu tố cản trở thì lặp lại quá trình xác định ở 7.3.l và 7.3.2 với một phần mẫu thử mới lấy từ mẫu (6) và thêm vào đó một lượng chính xác dung dịch thủy ngân tiêu chuẩn (4.10).


8. Thể hiện kết quả

Hàm lượng thủy ngân tổng số, tính bằng mg/l, tính theo công thức


(ml  – m0) x l0 x 1,05


Trong đó :


m0  là khối lượng, tính bằng microgam, thủy ngân tìm thấy trong mẫu trắng (7.4) ;


ml  là khối lượng, tính bằng microgam, thủv ngân tìm thấy trong xác định (7.3.2) ;


l,05 là hệ số hiệu chỉnh sự pha loãng do thêm chất bảo quản (4.7) (xem mục 6).


9. Độ chính xác


Thử liên phòng thí nghiệm do cộng tác giữa ISO và BITC (Văn phòng kĩ thuật quốc tế

về  clo)  được  tiến  hành  vào  tháng  11  năm  1977  với  mẫu  A  chứa  0,58g  thủy  ngân trong l lít và mẫu B chứa 0,67g thủy ngân và l,5mg ion iodua trong l lít.


Phân tích thống kê kết quả theo ISO 5725 trình bày trong bảng.


		Mẫu

		Số phòng thí nghiệm tham


gia

		Số phòng thí nghiệm bị loại

		Trung bình


g/l

		Độ lệch chuẩn



		

		

		

		

		Độ lặp lại

		Độ tái lập



		

		

		

		

		Tuyệt


đối

		Tương


đối

		Tuyệt


đối

		Tương đối



		A

B

		25


25

		0


2

		0,5687


0,6439

		0,033


0,040

		5,8%


6,3%

		0,170


0,208

		29,9%


32,2%





10. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả gồm những thông tin sau :


a)  Mọi thông tin cần thiết để nhận dạng mẫu;


b)  Phương pháp được dùng ;


c)  Các kết quả thu được;


d)  Điều kiện thử;


e) Chi tiết về  mọi công đoạn không có trong tiêu chuẩn này, hoặc  xem là  tuỳ chọn


cùng những bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả.
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A.L. ĐẠI CƯƠNG

PHỤ LỤC A

KIỂM TRA GIÁ TRỊ TRẮNG

Khi tiến hành xác định các nồng độ thấp gần giới hạn phát hiện, điều quan trọng là phải kiểm tra giá trị trắng để bảo đảm kết quả thu được có ý nghĩa ; giới hạn phát hiện được xác lập ở từng phòng thí nghiệm phù hợp với các kết quả thu được trong thử trắng của phòng thí nghiệm đó.


A.2. Đánh giá và kiểm tra giá trị trắng


Có nhiều kĩ thuật dựa trên phương pháp thống kê có thể áp dụng để kiểm tra giá trị trắng.


Ki thuật sau đây được xem như một chỉ dẫn


Đối với phương pháp phân tích đang dùng, tiến hành một dãy l0 thử trắng theo cách chỉ rõ ở mục (7.4)


Tính độ lệch chuẩn và dùng giá trị thu được tính khoảng tin cậy (Cl) theo biểu thức 

		
Cl = x¯

		t( P, f)
_____
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Trong đó :


x là giá trị trung bình của các giá trị mẫu trắng ;


s là độ lệch chuẩn


t là hệ số Student (ở đây là 2,26) ;


p là độ tin cậy (ở đây chọn 95%) ;


f là số bậc tự do (ở đây là 9) ;


n là số lần đo (ở đây là 10).


Tiến hành thử trắng hàng ngày. Kết quả phải nằm trong khoảng tin cậy Cl. Nếu kết quả lớn hơn x + st(n-l/2) nhiều thì cần kiểm tra các thuốc thử và loại bỏ thứ nào có tạp chất thủy ngân cao. Nếu giá trị trắng vẫn vượt quá giới hạn trên, hoặc thấp hơn x - st(n- l/2) thì cần xác định lại khoảng tin cậy và suy ra giới hạn phát hiện.


Giá trị trung bình và khoảng tin cậy Cl của kết quả thử liên phòng thí nghiệm trong


sự cộng tác của ISO và BITC (Ván phòng kĩ thuật quốc tế về clo) vào tháng ll năm


1977, với 21 phòng thí nghiệm tham gia là (độ tin cậy chọn 95%) :


Cl = 0,0071 + 0.0025g Hg (thể tích mẫu trắng l00ml).
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH AMONI - PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT VÀ CHUẨN ĐỘ
Water quality - Determination of aminonium - Distillation and titration method


1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chưng cất và chuẩn độ để xác định amoni trong nguồn nước chưa xử lí, nước uống và nước thải.


2. Lĩnh vực áp dụng


2.1. Khoảng nồng độ


Phương pháp cho phép xác định amoni tính theo nitơ tới hàm lượng 10mg trong mẫu thử. Nếu thể tích mẫu thử là 10ml thì hàm lượng này tương đương với nồng độ mẫu CN = 1000 mg/l.


2.2. Giới hạn phát hiện


Giới hạn phát hiện thực nghiệm (bậc tự do 4), dùng 250ml mẫu thử là CN = 0,2 mg/l.


2.3. Độ nhạy


Độ nhạy khi dùng 100ml mẫu thử, 1,0ml axit clohidric 0,02 mol/l tương đương với CN = 2,8 mg/l.


2.4. Các yếu tố cản trở


Chất cản trở chính là ure vì nó cùng bị chưng cất dưới dạng amoniac trong các điều kiện tương tự và làm cao kết quả. Các amin dễ bay hơi cũng bị chưng cất và phản ứng với axit trong quá trình chuẩn độ, và như vậy làm cao kết quả. Các cloramin có trong mẫu nước đã được clo hoá bị xác định bằng phương pháp tương tự.


3. Nguyên tắc


Điều chỉnh pH của phần mẫu thử đến khoảng 6,0 - 7,4. Thêm magiê oxit để tạo môi trường kiềm yếu, chưng cất amoniac được giải phóng và thu vào bình chứa có sẵn dung dịch boric. Chuẩn bị amoni trong phần cất được bằng dung dịch chuẩn axit boric/chỉ thị.


4. Thuốc thử


Trong phân tích chỉ dùng các thuốc thử tinh khiết phân tích và nước được chuẩn bị theo mục 4.1. 


4.1. Nước không chứa amoni, điều chế bằng một trong các phương pháp sau:


4.1.1. Phương pháp trao đổi ion


Cho nước đã cất chảy qua cột nhựa cationit axit mạnh (dạng H+). Chứa nước thu được trong bình thuỷ tinh có nút thuỷ tinh kín. Thêm vào bình chứa khoảng 10g cationit cùng loại cho mỗi lít nước thu được (để bảo quản).


4.1.2. Phương pháp chưng cất


Thêm 0,01g ( 0,01ml axit sunfuric (d = 1,84g/ml) vào 1000 ( 10ml nước đã cất và cất lại trong máy hoàn toàn bằng thuỷ tinh. Nước thu được bỏ đi 50ml đầu tiên, sau đó chứa vào bình thuỷ tinh có nút thuỷ tinh kín. Thêm khoảng 10g cationit axit mạnh cho mỗi lít nước thu được.


4.2. Axit clohydric, d = 1,18g/ml.


4.3. Dung dịch axit clohydric tiêu chuẩn, c(HCl) = 0,10 mol/l.


Pha chế dung dịch này bằng cách pha loãng axit clohydric (4.2) và định chuẩn bằng phương pháp thông thường. Có thể dùng dung dịch chuẩn có bảo đảm trên thị trường.


4.4. Dung dịch axit clohydric tiêu chuẩn, c(HCl) = 0,02mol/l.


Pha chế dung dịch này bằng cách pha loãng axit clohydric (4.2) và định chuẩn bằng phương pháp thông thường. Cũng có thể pha loãng từ dung dịch 4.3 hoặc mua trên thị trường.


4.5. Dung dịch axit boric/ chỉ thị


4.5.1. Hoà  tan 0,5 ( 0,1 g metyl đỏ loại tan trong nước vào khoảng 800ml nước rồi pha loãng thành 1 lít.


4.5.2. Hoà tan 1,5 ( 0,1 g xanh metylen vào khoảng 800 ml nước rồi pha loãng thành 1 lít.


4.5.3. Hoà tan 20 ( 0,1g axit boric (H3BO3) vào nước ấm. Để nguội đến nhiệt độ phòng. Thêm 10 ( 0,5ml dung dịch metyl đỏ (4.5.1) và 2,0 ( 0,1 ml dung dịch xanh metylen (4.5.2) rồi pha loãng thành 1 lít.


4.6. Dung dịch chỉ thị xanh bromothymol 0,5g/l


Hoà tan 0,5 ( 0,02g xanh bromothyonol vào nước và pha loãng thành 1 lít.


4.7. Dung dịch axit clohydric 1% (theo thể tích).


Pha loãng 10 ( 1ml axit clohydric (4.2) bằng nước thành 1 lít.


4.8. Dung dịch natri hydroxit 1mol/l


Hoà tan 40 ( 2 g natri hydroxit vào khoảng 500ml nước. Làm nguội đến nhiệt độ phòng và pha loãng thành 1 lít.


4.9. Magie oxit nhẹ không cacbonat


Nung magie oxit ở 5000C để đuổi hết cacbonat.


4.10. Hạt chống sôi bắn (đá bọt).


4.11. Chất chống tạo bọt, thí dụ các mảnh sáp parafin.                                                                                                                        


5. Thiết bị, dụng cụ


Các thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm, và các thiết bị, dụng cụ sau:


Máy chưng cất, gồm một bình cất dung tích 800 - 1000ml, nối với ống mao quản (capillave) và với một ống sinh hàn thẳng đứng, đầu ra của sinh hàn phải nhúng ngập vào dung dịch hấp thụ.


Chú thích về làm sạch máy chưng cất:


Cần làm sạch máy chưng cất bằng phương pháp sau đây mỗi khi máy ngừng làm việc trong ít ngày. Lấy khoảng 350ml nước không amoni (4.1) vào bình cất. Thêm vài hạt đá bọt (4.10), nối lắp máy và tiến hành cất đến khi thu được ít nhất 100ml nước. Đổ bỏ phần cất được và phần dư trong bình cất.


6. Lấy mẫu và mẫu


Lấy mẫu vào bình bằng polyetylen hoặc thuỷ tinh. Mẫu lấy xong cần phân tích càng sớm càng tốt, nếu lưu giữ cần để ở 2 - 50C. Axit hoá mẫu bằng axit sunfuric đến pH < 2 giúp cho lưu giữ mẫu tốt, nhưng phải hết sức tránh để mẫu đã axít hoá hấp thụ amoniac từ không khí.


7. Cách tiến hành


7.1. Chọn thể tích  phần mẫu thử


Nếu biết sơ bộ hàm lượng amoni gần đúng trong mẫu, chọn thể tích phần mẫu thử theo bảng 1.


Bảng 1


		Nồng độ amoni CN, mg/l

		Thể tích phần mẫu thử * ml



		cho đến 10


10 - 20


20 - 50


50 - 100

		250


100


50


25





* Khi dùng dung dịch chuẩn axit clohydric (4.3) để chuẩn độ.


7.2. Xác định


7.2.1. Lấy 50 ( 5ml dung dịch axit boric/ chỉ thị (4.5) vào bình hứng của máy chưng cất. Cần đề đầu mút của ống chảy ra từ sinh hàn ngập trong dung dịch axit boric. Lấy phần mẫu thử (7.1) vào bình cất.


Chú thích: Nếu mẫu chứa clo, đuổi clo bằng cách thêm vài tinh thể natri thiosunfat.


Thêm vài giọt dung dịch chỉ thị xanh bromothymol (4.6), và nếu cần thì điều chỉnh pH đến khoảng từ 6,0 (chỉ thị có màu vàng) đến 7,4 (chỉ thị có màu xanh) bằng dung dịch natri hydroxyt (4.8) hoặc axit clohydric (4.7). Sau đó thêm nước không amoni (4.1) vào bình cất đến thể tích tổng cộng khoảng 350 ml.


Thêm vào bình cất 0,25 ( 0,05g magie oxit nhẹ (4.9) và vài hạt đá bọt (4.10). [Thêm chất chống tạo bọt (4.11) có thể cần với một số mẫu nước thải]. Lắp ngay bình cất vào máy.


7.2.2. Đun nóng bình cất sao cho tốc độ chảy vào bình hứng khoảng 10ml/ phút. Dừng cất khi đã thu được khoảng 200ml ở bình hứng.


7.2.3. Chuẩn độ dung dịch trong bình hứng bằng axit clohydric chuẩn (4.4) đến màu hồng. Ghi thể tích HCl đã dùng.


Chú thích: 


1) axit clohydric tiêu chuẩn (4.3) có thể dùng để chuẩn độ mẫu có hàm lượng amoni cao.


2) Amoniac có thể được chuẩn độ khi cất vào bình hứng. Nếu việc cất amoniac cần phải kéo dài chứng tỏ có những chất ngăn cản đang bị thủy phân chậm tạo ra amoniac.


7.3. Thử trắng


Tiến hành thử trắng như mục 7.2 nhưng thay mẫu thử bằng 250ml nước không chứa amoni (4.1).


8. Thể hiện kết quả


Nồng độ amoni tính theo nitơ, CN, tính bằng mg/l, được tính theo công thức:
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Trong đó:


V0 là thể tích của mẫu thử (7.1), ml;


V1 là thể tích của axit clohydric chuẩn tiêu tốn trong chuẩn độ mẫu, ml;


V2 là thể tích của axit clohydric chuẩn tiêu tốn trong chuẩn độ mẫu trắng (7.3), ml;


C là nồng độ chính xác của dung dịch axit clohydric dùng để chuẩn độ, mol/l;


= 14,01 là khối lượng nguyên tử của nitơ, g/mol.


Kết quả có thể thể hiện bằng nồng độ khối lượng (miligam trong lít) của nitơ CN, của amoniac 
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hoặc bằng micromol trong lít của ion amoni, 
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. Hệ số chuyển đổi giữa các nồng độ này được trình bày ở Bảng 2.


Bảng 2


		

		

[image: image4.wmf]N


C


,mg/l

		

[image: image5.wmf]3


NH


C


mg/l

		

[image: image6.wmf]+


4


NH


C


 mg/l

		

[image: image7.wmf])


(


+


4


NH


c


(g/l



		

[image: image8.wmf]N


C


= 1 mg/ l




[image: image9.wmf]3


NH


C


= 1mg/ l




[image: image10.wmf]+


4


NH


C


= 1mg/ l




[image: image11.wmf])


(


+


4


NH


c


= 1(g/ l

		1


0,823
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0,014

		1,216


1


0,944


0,017
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1,059
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0,018
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Thí dụ:


Nồng độ ion amoniac 
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1mg/l tương ứng với nồng độ nitơ là 0,777 mg/l.


8.2. Độ lặp lại


Độ lệch chuẩn đã được xác định như nêu ở bảng 3.


Bảng 31)


		Mẫu

		Hàm lượng amoni, 
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, mg/l

		Thể tích phần mẫu thử, ml

		Độ lệch chuẩn mg/l

		Bậc tự do



		Dung dịch chuẩn


Dung dịch chuẩn


Nước cống để lắng


Nước cống chảy

		4,0


40


35


1,8

		205


250


100


25

		0,23


0,56


0,70


0,16
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11


16


11





1) Số liệu từ Vương quốc Anh


9. Báo cáo kết quả 


Trong báo cáo kết quả cần có những thông tin sau:


a) Trích dẫn tiêu chuẩn này;


b) Mọi chi tiết nhận dạng mẫu;


c) Cách lưu giữ mẫu trước khi phân tích;


d) Độ lặp lại ở phòng thí nghiệm khi dùng phương pháp này;


e) Kết quả và phương pháp thể hiện kết quả;


f) Chi tiết về những khác biệt so với cách làm trong tiêu chuẩn này, hoặc những bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả.
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ  - PHẦN 3 
Water quality. Terminology - Part 3


0. Phạm vi áp dụng


Tiêu  chuẩn  này  qui  định  các  thuật  ngữ  sử  dụng  để  mô  tả  đặc  tính  chất  lượng nước. Danh mục thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương cho ở phụ lục A.


1. Rút  nước:  Tách  nước  ra  khỏi  nguồn  nước  nào  đó  một  cách  lâu  dài  hoặc  tạm  thời, để:


a)  Ngừng dùng nguồn nước tại khu vực đó, hoặc


b)  Chuyển nước sang nguồn nước khác trong khu vực đó


2. Xử lí bằng than hoạt hoá: Quá trình nhằm tách khỏi nước hoặc, khỏi nước thải, các chất hữu cơ ở dạng keo hoặc hoà tan, bằng sự hấp thụ trên than hoạt hoá: thí dụ để khử bớt mùi, vị, hoặc màu của nước


3. Sự kết tụ: Sự liên kết của những bông xốp, hoặc các hạt rắn lơ lửng thành những đám kết bông hoặc hạt lớn hơn, dễ lắng xuống hoặc có thể dễ nổi hơn


4. Hệ số anpha: Tỉ số của hệ số chuyển ôxi trong chất lỏng hỗn hợp nước bùn với hệ số chuyển ôxi trong nước sạch trong nhà máy xử lí nước bằng bùn hoạt hoá


5. Sự  loại  amoniắc:  Phương  pháp  tách  các  hợp   chất  amoniắc  ra  khỏi  nước  bằng  cách kiềm hoá nước và sục khí


6. Tầng ngậm nước: Địa tầng chứa nước cúa đá thấm, cát hoặc sỏi có khả năng cho khối lượng nước đáng kể


7. Vi khuẩn tự dưỡng: Vi khuẩn có khả năng sinh sôi nảy nở bằng việc sử dụng các chất vô cơ làm nguồn cacbon và nitơ duy nhất


8. Sự  rửa  ngược:  Sự  làm  sạch  vật  liệu  lọc  bằng  dòng  nước  ngược.  Phương  pháp  này thường được  hỗ trợ thêm bằng cách rửa bằng không khí


9. Hệ số bêta: Tỉ lệ giữa giá trị ôxi bão hoà trong chất lỏng hồn hợp nước bùn với ôxi bão hoà trong nước sạch ở cùng nhiệt độ và cùng áp suất  khí quyển, trong một nhà máy xử lí bằng nước bùn hoạt hoá


10. Sự phân huỷ sinh học: Sự phân huỷ ở mức phân tử của chất hữu cơ, thường ở trong môi trường  nước, do các hoạt động phức tạp của các sinh vật


11. Màng sinh học (của lớp lọc bằng cát): Lớp màng gồm các sinh vật sống, gần chết hoặc chết  hình thành  trên bề  mặt  của  lớp  lọc  chậm  bằng  cát  hoặc  các  lớp  sinh  học  khác (xem mục 90, màng nhầy động vật)


12. Sinh khối: Tổng khối lượng của các sinh vật sống trong một vùng nước đã cho


13. Sinh cảnh: Mọi sinh vật của một  hệ thuỷ sinh


14. Chỉ số sinh cảnh: Giá trị bằng số được dùng để mô tả sinh cảnh của một vùng nước, nhằm chỉ thị chất lượng sinh học của vùng nước đó


15. Lưu vực: Khu vực nước chảy một cách tự nhiên tới một dòng nước hoặc tới một điểm đã định


16. Chất đánh dấu hoá học: Một hoá chất được thêm vào hoặc có một cách tự nhiên trong một dòng chảy hoặc một vùng nước, cho phép theo dõi dòng chảy của nước


17. Vi khuẩn ăn tạp: Xem mục 7, vi khuẩn tự dưỡng


18. Nước cổ: Nước trong kẽ đá hoặc đất có cùng một tuổi địa chất với tầng đất, đá bao quanh nó, thường có chất lượng thấp và không thích hợp cho mục đích sử dụng thông thường (thí dụ để uống, sử dụng cho nông nghiệp, hoặc công nghiệp)


19. Mối nối ngang: mối nối giữa các ống dẫn nước, nó có thể gây nên sự thấm nước bị ô nhiễm vào nguồn cung cấp nước uống, gây độc hại cho sức khoẻ con người


Thuật ngữ này cũng được dùng để mô tả thông dụng giữa các hệ thống phân phối nước khác nhau


20. Sự gạn: Sự tách lớp chất lỏng ở phía trên sau khi lắng các chất rắn lơ lửng, hoặc sau khi phân lớp khỏi một chất lỏng có tỉ trọng cao hơn


21. Thời gian lưu trữ: Xem mục 64, giai đoạn lưu trữ

22. Khu vực dẫn lưu nước: Khu vực mà nước được dẫn vào một hoặc nhiều điểm, ranh giới của khu vực dẫn lưu đó đã được qui định bởi chính cơ quan có thẩm quyền


23. Phép thử động học xác định độc tính: Xem mục 83.1


24. Nước loạn dinh dưỡng: Nước nghèo chất dinh dưỡng và có hàm lượng chất mùn cao


25. Sinh thái học: Môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ qua lại  giữa các cơ thể sống và môi trường của chúng


26. Hệ sinh thái (ecosystem): Một hệ thống mà trong đó thông qua sự tác động qua lại giữa các cơ thể sống khác với môi trường của chúng mà có sự trao đổi tuần hoàn về vật chất và năng lượng


27. Xử lí tính nước thải: Xem 82.1


28. Sự rửa bùn: Quá trình xử lí bùn mà qua đó bùn được rửa bằng nước ngọt hoặc bằng nước thải để làm giảm độ kiềm của bùn, đặc biệt để loại bỏ các hợp chất amoni, nhờ đó làm giảm được lượng chất đông tụ theo yêu cầu


29. Vùng nước sáng: Tầng trên của một vùng nước, nơi ánh sáng xuyên tới đủ để giúp cho sự quang hợp có hiệu quả


30. Thử độc tính trong dòng chảy: Xem mục 83.1


31. Nước  ngọt:  Nước  tồn  tại  tự  nhiên  có  hàm  lượng  muối  thấp  hoặc  nói  chung  là  chấp nhận được để lấy và xử lí để sản xuất nước uống


32. Tầng biển muối: Tầng nước trong một vùng nước bị phân tầng, có grradient muối cực đại


33. Số Hazen: Con số được sử dụng để  chỉ cường độ màu của nước, đơn vị chuẩn là màu được tạo ra khi hoà tan 1 mg platin (dưới dạng hydrro hexacloro platinat (IV)), cùng với 2 mg cacbon (II) clorua hexahidrat trong 1 lit nước


Chú thích 1 - Xem đơn vị chuẩn (về màu) được định nghĩa trong ISO 7887:1985. Chất lượng nước - kiểm tra và xác đinh màu


34. Bùn himic: Lớp màng vi sinh vật tróc ra từ lớp lọc sinh học và thông thường được tách ra khỏi nước thải trong bể lắng cuối cùng


35. Thuỷ học: Môn khoa học ứng dụng liên quan tới việc nghiên cứu và đo lường về biển, hồ, sông và các loại nước khác


Chú thích 2 - ở một số nơi, thuật ngữ này đồng nghĩa với thuật ngữ hải dương học, hoá học và hải dương học vật lí


36. Thuỷ văn học: Môn khoa học ứng dụng có liên quan đến chu kì mưa, chảy trôi hoặc thấm, lưu giữ, bay hơi và ngưng tụ lại của nước


37. Trắc đạc thuỷ văn: Sự đo và phân tích dòng chảy của nước


38. Bình imhoff: Bình nón trong suốt, thường có dung tích 1 lít và được chia độ gần phía trên của bình, dùng để xác định thể tích cặn lắng có trong nước


39. Nồng độ gây chết (LC50): Nồng độ của một chất độc giết chết một nửa nhóm sinh vật thử. Thông thường sinh vật thử tiếp xúc với hoá chất liên tục và LC50 được xác định ứng với một thời gian tiếp xúc nhất định


Chú thích 3 - Thuật ngữ "nồng độ gây chết trung bình" cũng thường được sử dụng


40. Vùng ven hồ: Vùng mép nông của một vùng nước nơi ánh sáng xuyên được đến đáy; thường tập trung thực vật có rễ


41. Thực vật thuỷ tinh lớn (Macrophyte): Loại thực vật lớn sống dưới nước


42. Cân bằng khối lượng: Mối quan hệ giữa lượng đưa vào và lượng thoát ra của một chất nhất định trong một hệ thống xác định, thí dụ trong một hồ, một con sông hoặc trong nhà máy xử lí nước thải (cống), nhằm nghiên cứu sự hình thành hoặc phân huỷ của chất đó trong hệ thống đã cho


43. Bể  ủ:  Một  bể  nông,  rộng  được  dùng  để  xử  lí  bổ  sung  nước  cống  sau  khi  nước  thải


(cống) đã được xử lí sinh học, qua đó các chất rắn hình thành trong quá trình xử lí sinh học được loại bỏ


44. Sự phân huỷ ở nhiệt độ trung bình: Sự phân huỷ kị khí của bùn ở nhiệt độ từ 200C đến 400C, điều đó  kích thích sự phát triển của những loại vi sinh vật phát triển mạnh nhất ở trong khoảng nhiệt độ này, gọi là vi sinh vật ưa nhiệt độ trung bình


45. Nước trung dưỡng: Nước ở tình trạng dinh dưỡng trung bình, tồn tại tự nhiên hoặc do được  thêm  chất  dinh  dưỡng,  giữa  trạng  thái  nghèo  dinh  dưỡng  và  giàu  dinh  dưỡng. Xem TCVN 5980: 1995 và TCVN 5981: 1995 (ISO 6107 - 1; ISO 6107 - 2)


46. Sự  khoáng  hoá:  Sự  phân  huỷ  chất  hữu  cơ  thành  cacbon  dioxit  CO2,  nước  và  thành hidrua, ôxit hoặc muối khoáng của  bất cứ nguyên tố nào khác có mặt


47. Bùn lỏng hỗn hợp: Hồn hợp nước thải (cống) và bùn hoạt hoá đang được tuần hoàn và làm sục khí trong mương hoặc bể sục khí của phân xưởng xử lí nước thải bằng bùn hoạt hoá


48. Chất rắn lơ lửng trong bùn lỏng hỗn hợp (MLSS): Hàm lượng chất rắn trong bùn  lỏng hỗn hợp biểu thị dưới dạng khô được qui định


49. Cân bằng nitơ: Xem 42, cân bằng khối lượng


50. Chu trình nitơ: Chu trình của các quá trình, qua đó nitơ và các hợp chất của nó được sử dụng và chuyển hoá trong tự nhiên


51. Sự tách bỏ chất dinh dưỡng: Các quá trình hoá học, lí học và sinh học được sử dụng trong xử lí nước và nước thải đặc biệt để tách các hợp chất nitơ và phôtpho


52. Kênh ôxi hoá: Một hệ thống xử lí nước thải (cống) đã để lắng hoặc nước cống thô, thường có dạng các kênh song song được nối với nhau ở điểm  cuối để hình thành một hệ thống khép kín và được trang bị những động cơ sục khí


53. Cân bằng ôxi: Xem mục 42, cân bằng khối lượng


54. Sự thiếu hụt ôxi: Sự khác nhau giữa nồng độ ôxi hoà tan hiện có của một hệ thống nước và giá trị ôxi bão hoà của nó


55. Trị số bão hoà ôxi: Hàm lượng ôxi hoà tan cân bằng hoặc với   không khí (trong hệ thống tự nhiên) hoặc với ôxi nguyên chất (các hệ thống xử lí nước thải bằng ôxi); giá trị bão hoà ôxi thay đổi theo nhiệt độ, áp suất riêng phần của ôxi và độ muối


56. Cân bằng photpho: Xem 42, cân bằng khối lượng


57. Sự quang hợp: Sự tổng hợp chất hữu cơ từ cacbon dioxit (CO2) và nước với sự tham gia của ánh sáng do các sinh vật có chất diệp lục thực hiện


58. Hệ thống dòng một chiều: Hệ thống có tính chất lí thuyết, (không có trong thực tế), đạt tới sự trộn lẫn hoàn toàn theo mặt cắt ngang của một kênh nhưng không có sự trộn hoặc khuyếch tán theo hướng dòng chảy


59. Polyclobiphenyl; PCB: Theo qui ước, là thuật ngữ chung cho các biphenyl   có nhiều nhóm thể clo. Trong thực tế, thuật ngữ này cũng dùng cho các biphenyl có một nhóm thể clo


Chú thích 4 - Nhiều Polyclobiphenyl bền trong tự nhiên và tích tụ trong dây truyền dinh  dưỡng.  Một  số  trong  chúng  có  các  ảnh  hưởng  bất  lợi  lâu  dài  cho  các  cơ thể sống


60. Sự tạo vũng: Sự hình thành những vũng chất lỏng trên lớp lọc sinh học do các lỗ của lớp lọc bị tắc


61. Clo hoá sau xử lí: Sự clo hoá tiếp theo sau xử lí nước hoặc nước thải


62. Sự thối rữa: Sự phân huỷ không được kiểm soát của chất hữu cơ do hoạt động của vi sinh vật kị khí, tạo ra mùi hôi rất khó chịu


63. Sự tuần hoàn hồi lưu: Sự cho chảy trở lại của một phần nước thải đã xử lí một phần hoặc hoàn toàn từ một côg đoạn xử lí nào đó trong một hệ thống xử lí nước thải về một công đoạn xử lí trước đó


64. Thời kì lưu:; thời gian lưu: Thời gian có tính chất lí thuyết, trong đó nước hoặc nước thải được lưu lại trong một công đoạn hoặc một hệ thống như đã được tính toán từ lưu lượng được qui định


65. Lớp lọc thô: Lớp lọc sinh học hoạt động ở tốc độ cao hơn đáng kể so với tốc độ nạp bình thường của chất hữu cơ, hoặc nước nhằm làm giảm nồng độ quá cao của chất hữu cơ dễ bị phân huỷ ở trong nước thải đậm đặc


66. Hoạt sinh: Hiện tượng đi kèm với quá trình thối rữa của chất hữu cơ


67. Các sinh vật làm sạch: Các sinh vật như giun, ấu trùng của côn trùng và các động vật không xương sống khác làm tách lớp màng nhầy trên mặt của lớp sinh học, bằng cách cung cấp hoạt tính cho màng nhầy hoặc làm cho màng nhầy tróc ra khỏi lớp lọc sinh học


68. Nuôi cấy: Sự nuôi cấy một  hệ thống sinh học để đưa các vi sinh vật thích hợp vào một môi trường


69. Sự thử tính độc bán tĩnh: Xem mục 83.2


70. Gây thối: Mô tả một  tình trạng sinh ra sự thối rữa do thiếu ôxi hoà tan


71.Vết loang, váng bề mặt: Một màng vật chất, ví dụ dầu nổi trên biển, hoặc trên vùng nước khác


72.Sự tróc màng: Sự tách ra liên tục của chất màng nhầy khỏi lớp sinh học dưới dạng bùn humic


73.Tuổi bùn: Thời gian, biểu thị bằng ngày, cần có để thải toàn bộ số bùn tồn tại trong một nhà máy xử lí bằng bùn hoạt hoá với một tốc độ thải không đổi. Thời gian này được tính bằng cách chia tổng số bùn tồn lưu trong nhà máy xử lí bằng bùn hoạt hoá cho lượng bùn được thải ra trong một ngày


74.Sự nổi bùn: Một hiện tượng xảy ra trong nhà máy xử lí bằng bùn hoạt hoá trong đó bùn hoạt hoá chiếm một thể tích quá mức và chậm lắng. Hiện tượng này do sự có mặt của các vi khuẩn dạng sợi


75. ép bùn: Sự loại bỏ cơ học chất lỏng ra khỏi bùn bằng cách dùng áp lực để tạo ra vật liệu rắn có thể vận chuyển được


76.Mạch lộ: Nước ngầm tuôn ra một cách tự nhiên qua mặt đất


77.Sự tróc màng về mùa xuân: Xem 72.1


78.Tính ổn định: Khả năng của nước thải hoặc bùn không bị thối rữa trước hoặc sau khi xử lí. (Xem 62 Sự thối rữa)


79.Phép thử độ ổn định: Phép thử nước thải (cống) đã xử lí sinh học trong đó phẩm xanh metylen được thêm vào mẫu nước thải chưa xử lí. Thời gian cần để làm mất  màu của phẩm  xanh  trong  điều  kiện  không  có  không  khí  là  thước  đo  tính bền  của  nước  thải (còn được gọi là phép thử xanh metylen)


80.Phép thử tĩnh độc tính: Xem mục 83.3


81.Cống bị quá tải: Tình trạng xảy ra khi lưu lượng của một cống tự chảy tăng lên trong khi nó đang chảy đầy. Điều này dẫn đến nước tràn ra ngoài lỗ thăm cống


82.Xử lí bậc ba: Sự sử dụng các quá trình xử lí thêm để làm giảm hơn nữa ảnh hưởng ô nhiễm của nước cống sau khi qua xử  lí bậc 1 và bậc 2


Xử lí bậc 3 có thể là:


1)  Xử lí thêm về lí học, hoặc


2)  Xử lí hoá học, hoặc


3)  Xử lí thêm về sinh học


82.1Xử lí tĩnh nước thải: Xử lí bậc 3 nước thải  bằng các quá trình sinh học hoặc lí học


83.Phép thử độc tính: Phép thử, trong đó một chất với hàm lượng cho trước được đưa vào tiếp xúc với các sinh vật đã định để đánh giá những tác dụng độc của chất đó lên các sinh vật này


83.1.Phép thử độc tĩnh trong dòng chảy; Phép thử động độc tính: Phép thử độc tĩnh với dung dịch có lưu lượng không đổi hoặc chảy liên tục


83.2.Phép thử bán tĩnh độc tính; phép thử độc tính với sự đổi mới dung dịch : Gián đoạn. Phép  thử  độc  tính,  trong  đó  phần  lớn  (>95%)  dung  dịch  thử  được
thay  thế  sau những khoảng thời gian tương đối dài, thí dụ 12 giờ hoặc 24 giờ, hoặc trong đó sinh vật được chuyển theo định kì (thường từng 24 giờ) sang một dung dịch mới có chứa cùng một chất và có cùng nồng độ như  nồng độ ban đầu


83.3.Phép thử tĩnh độc tính: Phép thử độc tính không thay đổi dung dịch. Phép thử độc tính trong đó không có sự thay mới dung dịch thử trong quá trình thử


84. Nhu cầu ôxi toàn phần: UOD: Lượng ôxi theo tính toán cần cho sự khoáng hoá hoàn toàn các chất hữu cơ và ôxi hoá amoniắc và các hợp chất nitơ trong nước


Chú thích 5 - Tham khảo nhu cầu ôxi lí thuyết (Xem ISO6107 - 8)


85.Sự lọc chân không: Quá trình tách nước ra khỏi bùn, trong đó việc lọc qua vải lọc được thực hiện dưới áp suất chân không


86.Sự tróc màng mùa xuân: Xem mục 72.1


87.Vi khuẩn sống: Vi khuẩn có khả năng trao đổi chất hoặc sinh sôi phát triển


88.Vibrio sp: Một nhóm vi khuẩn gram âm, ưa khí, không hình thành bào tử, rất phổ biến trong   nước   mặn,   một   số   loài   là   vi   khuẩn   gây   bệnh   (thí   dụ   V.Cholera,   V, Parahaemolyticus)


89.Mức nước ngầm: Bề mặt phía trên của vùng nước ngầm đứng hoặc chảy tự nhiên, dưới


đó nền đất bão hoà nước trừ khi bề mặt chỗ đó không thấm nước


90.Màng nhầy: Một lớp nhầy chứa vi khuẩn, đơn bào và nấm bao phủ bề mặt ướt của vật liệu lọc trong lớp lọc sinh học đã dùng lâu ngày, một lớp lọc chậm bằng cát, hoặc bề mặt bên trong của các đường  ống, trong cống thoát nước.


Phụ lục A


CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TƯƠNG ỨNG

		Số mục trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp 

		 



		1

		Abstraction

		Captage

		 



		2

		Activated carbon treatment

		Traitement par charbon actif

		 



		3

		Agglomeration

		Agglomération; agrégation

		 



		4

		Alpha factor

		Facteur alpha

		 



		5

		Ammonia stripping

		Strippage de l' ammoniaque

		 



		6

		Aquifer

		Aquifere

		 



		7

		Autotrophic bacteria;

		Bactéries autotrophes;

		 



		 

		chemolithotrophic bacteria

		bactéries chemolithotrophies

		 



		8

		Backwashing

		Lavage à contre - courant

		 



		9

		Beta factor

		Facteur bêta

		 



		10

		Biodegradation

		Biodégradation

		 



		11

		Biofilm

		Film biologique

		 



		12

		Biomass

		Bimasse

		 



		13

		Biota

		Biote

		 



		14

		Biotic index

		Indice biotique

		 



		15

		Catchment area

		catchment basin Bassin récepteur

		 



		16

		Chemical tracer

		Traceur chimique

		 



		17

		Chemolithotrophic bacteria

		Bactéries chimiolithotrophes

		 



		18

		Connate water

		Eau connée

		 



		19

		Cross connection

		Jonction fautive; jonction

		 



		20

		Decantation

		Décantation

		 



		21

		Detention

		Durée de rétention

		 



		22

		Drainage area

		Zone de drainage

		 



		23

		Dynamic toxicity test

		Essai dynamique de toxicité

		 



		24

		Dystrophic water

		Eau dystrophique

		 



		25

		Ecology

		écologie

		 



		26

		Ecosystem

		écoystème

		 



		27

		efflueent políhing

		Polissage des efluents

		 



		28

		Elutriation

		Lessivage; lixivation

		 



		29

		Euphotic zone

		Zone euphoticque

		 



		30

		Flow - through toxicity test

		Essai de toxicité avec renouvelle-ment continu

		 



		31

		Fresh water

		Eau douce

		 



		32

		Halocline

		Halocline

		 



		33

		Hazen number

		Nombre Hazen

		 



		34

		Humus sludge

		Boue humique

		 



		35

		Hydrography

		Hydrographie

		 



		36

		Hydrology

		Hydrologie

		 



		37

		Hydrometry

		Hydrométrie

		 



		38

		Imhoff cone

		Cône d'Imhoff

		 



		39

		Lethal concentration (LC50)

		Concentration létale(LC50

		 



		40

		Litoral zone

		Zone littorale

		 



		41

		Macrophytes

		Macrophytes

		 



		42

		Mass balance

		Bilan massique

		 



		43

		Maturation pond

		Bassin de maturaltion

		 



		44

		Mesophilic digestion

		Digestion mésophile

		 



		45

		Mesotrophic water

		Mésotrophie; eau mésotrophe

		 



		46

		Mineralization

		Minéralisation

		 



		47

		Mixed liquor

		Liqueur mixte

		 



		48

		Mixed liquor suspended solid; MLSS Matières solidé en suspension dans la liqueur mixte

		 

		 



		49

		Nitrogen balance

		Bilanazote

		 



		50

		Nitrogen cycle

		Cycle de l'azote

		 



		51

		Nutrient removal

		élimination des nutriments

		 



		52

		Oxidation ditch (channel)

		Chenal d'oxydation; fose d'oxydation

		 



		53

		Oxygen balance

		Bilan en oxygène

		 



		54

		Oxygen deficit

		Déficit en oxygène

		 



		55

		Oxygen satủation value

		Valeur de saturation en oxygène

		 



		56

		Phosphorus balance

		Bilan phosphore

		 



		57

		Photosynthesis

		Photosynthèse

		 



		58

		Plug-Flow system

		Système à courant continu

		 



		59

		Polycholorinated biphenyls; PCB Biphényls polychlorés; PCB

		 

		 



		60

		Ponding

		Engorgement

		 



		61

		Post - chlorination

		Postchloration

		 



		62

		Putrefaction

		Putréfaction

		 



		63

		Recirculation

		Recyclage

		 



		 

		 

		 

		 



		Số mục trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp 

		 



		63.80524619

		Abstraction

		Captage

		 



		64.79572098

		Activated carbon treatment

		Traitement par charbon actif

		 



		65.78619578

		Agglomeration

		Agglomération; agrégation

		 



		66.77667057

		Alpha factor

		Facteur alpha

		 



		67.76714537

		Ammonia stripping

		Strippage de l' ammoniaque

		 



		68.75762016

		Aquifer

		Aquifere

		 



		69.74809496

		Autotrophic bacteria;

		Bactéries autotrophes;

		 



		70.73856975

		chemolithotrophic bacteria

		bactéries chemolithotrophies

		 



		71.72904455

		Backwashing

		Lavage à contre - courant

		 



		72.71951934

		Beta factor

		Facteur bêta

		 



		73.70999414

		Biodegradation

		Biodégradation

		 



		74.70046893

		Biofilm

		Film biologique

		 



		75.69094373

		Biomass

		Bimasse

		 



		76.68141852

		Biota

		Biote

		 



		77.67189332

		Biotic index

		Indice biotique

		 



		78.66236811

		Catchment area

		catchment basin Bassin récepteur

		 



		79.65284291

		Chemical tracer

		Traceur chimique

		 



		80.6433177

		Chemolithotrophic bacteria

		Bactéries chimiolithotrophes

		 



		81.6337925

		Connate water

		Eau connée

		 



		82.62426729

		Cross connection

		Jonction fautive; jonction

		 



		83.61474209

		Decantation

		Décantation

		 



		84.60521688

		Detention

		Durée de rétention

		 



		85.59569168

		Drainage area

		Zone de drainage

		 



		86.58616647

		Dynamic toxicity test

		Essai dynamique de toxicité

		 



		87.57664127

		Dystrophic water

		Eau dystrophique

		 



		88.56711606

		Ecology

		écologie

		 



		89.55759086

		Ecosystem

		écoystème

		 



		90.54806565

		efflueent políhing

		Polissage des efluents

		 



		91.53854045

		Elutriation

		Lessivage; lixivation

		 



		92.52901524

		Euphotic zone

		Zone euphoticque
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1. Mở đầu


Các  thuật  ngữ  trong  tiêu  chuẩn  này  được  xây  dựng  nhằm  cung  cấp  thuật  ngữ  tiêu chuẩn cho đặc tính chất lượng nước. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thể giống với các thuật ngữ do các tổ chức quốc tế khác xuất bản, song các định nghĩa có thể khác vì chúng được soạn thảo cho các mục đích khác nhau


2. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong các lĩnh vực đặc tính chất lượng nước. Danh mục  thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương được cho trong phụ lục A


1. Sự làm thích nghi (1): Quá trình thích nghi của các sinh vật đối với những điều kiện môi trường nhất định được biến đổi nhằm các mục đích thí nghiệm (ngược với sự thích nghi)


2. Sự thích nghi (1): Quá trình thích nghi của các quần thể sinh vật đối với những thay đổi tự nhiên của môi trường hợc đối với các thay đổi kéo dài do hoạt động của con người


(chẳng hạn như việc thải liên tục nước thải công nghiệp hay nước thải sinh hoạt)


3. Lọc kép luân phiên; ADF: Quá trình xử lí nước cống bằng lọc sinh học qua hai giai đoạn với việc tách trung gian chất mùn. Qua từng khoảng thời gian, cần đổi thứ tự sử dụng bộ lọc (chứ không phải thứ tự của bình chứa mùn). Điều này cho phép trạm xử lí hoạt động ở tải lượng BOD cao hơn so với lọc đơn hoặc kép thông thường vì không bị cản trở do sự tích tụ một lớp màng trên bề mặt lớp lọc và không bị bịt


4. Khủng hoảng (thiếu) ôxi: Điều kiện trong đó nồng độ ôxi  hoà tan thấp đến mức một số nhóm vi sinh vật phải dùng các dạng ôxi hoá cao của nitơ, lưu huỳnh hoặc cacbon làm chất nhận eletron


5. Vùng nước tối: Phần của lưu vực, vùng nước, ở đó không đủ ánh sáng cho sự quang hợp có hiệu quả


6. Lọc bằng bờ: Sự lọc cưỡng bức nước sông qua các vỉa sỏi ở ven bờ (bằng cách   bơm nước  khỏi  các  giếng  đào  ở  các  vỉa  sỏi  để  tạo  gradien  thuỷ  lực)  nhằm  mục  đích  cải thiện chất lượng nước


7. Trữ nước gần bờ: Trữ nước sông thô trong một hồ chứa nước ở bờ sông


8. Chất sinh ung thư: Chất có khả năng gây ra các khối u ác tính cho người, động vật hay thực vật


9. Bể gạn: Bể chứa nằm dưới mặt đất không thầm nước dùng để thu thập nước thải từ khu dân cư không nối với hệ thống nước thải công cộng và  khác với hố rác phân tự hoại, không có lối chảy ra (Xem TCVN 598 (ISO 6107 - 1) bể tự hoại)


10. Hệ thống thoát nước chung hay kết hợp: Hệ thống trong đó nước thải và nước tràn bể mặt được dẫn vào cùng kênh  và cống


11. Chất  bền:  Chất  mà  thành  phần  hoá  học  của  nó  không  thay đổi  bởi  các  quá  trình  tự


nhiên hoặc thay đổi cực chậm, thí dụ chất không bị phân huỷ sinh học trong quá trình xử lí nước cống


1) Các thuật ngữ này đôi khi dùng như các thuật ngữ đồng nghĩa


12. Nước tan đồng: Loại nước có khả năng hoà tan  đồng từ ống và các chỗ nối bằng đồng


13. Cypinid: Cá thuộc loài Cyprinidal như cá chép, cá rutilus, cá chày, đôi khi được dùng làm chỉ thị sinh học cho chất lượng nước


14. Sự mất phân tầng: Sự trộn lẫn của các lớp nước dưới bề mặt với lớp nước bề mặt trong hồ hoặc bể chứa, thí dụ do các lực tự nhiên (như gió)  hoặc bằng phương pháp nhân tạo


15. Tách (loại) kẽm: Hoà tan chọn lọc kẽm từ đồng thau, thí dụ ở các chỗ nối trong hệ thống ống dẫn nước, bằng cách cho tiếp xúc với nước có các tính chất hoá học xác định


16. Bùn đã phân  huỷ: Bùn thải, từ nước cống đã được ổn định do tác động của các vi sinh vật khi có hoặc không có ôxi


17. Cacbon hữu cơ hoà tan; DOC: Phần cacbon hữu cơ trong nước, không thể lấy ra được bởi quá trình lọc nhất định (Xem TCVN 5981 (ISO 6107m - 2), cacbon hữu cơ toàn phần)


18. Virut đường ruột: Nhóm virut có thể sinh sôi nảy nở trong đường tiêu hoá của người và


động vật


19. Eukaryotic: Mô tả các sinh vật mà tế bào của chúng có nhân biểu hiện rõ rệt


20.Tính lọc được: Liên quan đến quá trình xử lí bùn, đó là chỉ thị độ dễ tách chất lỏng ra khỏi chất rắn bằng cách lọc


21.Máy lọc ép: Thiết bị lọc có bộ lọc làm từ các lớp vải được kẹp giữa một dãy các bản thoát nước hoặc bản phẳng và khung, bùn được bám vào đó dưới áp lực. Nước được ép ra từ bùn đi qua màng lọc vào hệ thống thoát nước và bùn ép được chuyển ra ngoài sau mỗi chu kì lọc (Xem bánh bùn)


22.Tầng sôi: Một lớp các hạt nhỏ được "treo " tự do nhờ một dòng đi lên của chất lỏng, chất khí hoặc kết hợp cả lỏng và khí


23.Axit fulvic: Phần của các chất mùn hoà tan trong cả dung dịch axit và dung dịch kiềm


24.Xử lí nhiệt (cho bùn): Đốt nóng bùn, thường là dưới áp  lực để loại nước dễ hơn bằng quá trình tĩnh  hoặc động


25.Vi khuẩn dị dưỡng: Vi khuẩn đòi hỏi chất hữu cơ như là một nguồn năng lượng ngược lại với vi khuẩn tự dưỡng


26.Các axit bumic: Phần của các chất humic hoà tan trong dung dịch kiềm loãng nhưng bị kết tủa bằng sự axit hoá


27.Các chất humic: Chất polyme hữu cơ, phức tạp vô định hình, tạo ra  từ sự phân huỷ thực vật và động vật  trong đất  và trầm tính, và tạo ra màu vàng   nâu đặc  trưng của nhiều loại nước mặt


28.Sự thấm (vào cống rãnh): Quá trình nước ngầm đi vào ống thoát nước hoặc cống, rãnh qua các vết nứt hoặc chỗ nối có khuyết


Chú thích - Nước có thể thấm vào đường ống dẫn nước chính trong điều kiện áp suất âm


29.Sự thấm(vào đất): Sự đưa (nạp lại) nước vào đất một cách tự nhiên  hoặc nhân tạo


30.Chất ức chế: Chất làm giảm tốc độ của một quá trình hoá học hoặc sinh học


31.Vi khuẩn sắt: Nhóm vi khuẩn có khả năng nhận năng lượng băng ôxi  hoá sắt (II). Sắt(III) hidrõit khi đó có thể kết tủa bên trong hoặc bên  ngoài lớp vỏ vi khuẩn


32.Xử lí bằng đất: Xử lí (và thường là loại bỏ ) nước thải bằng cách tưới vào đất


33.Lọc màng: Kĩ thuật loại bỏ hoặc tấp trung các hạt bao gồm cả các vi sinh vật (nhưng không gồm các virut tự do) từ chất lỏng bằng cách lọc qua màng lọc có kích thước lỗ đã biết. Kĩ thuật có một số ứng dụng hoá lí và vi sinh chẳng hạn như khử trùng các chất  lỏng và  chất  khí  và  tách  các  vi  sinh  vật  khỏi  các  virut  tự  do  để  kiểm  tra  riêng chúng và/hoặc để đánh giá định lượng


34.Chất gây ô nhiễm vi lượng: Chất gây ô nhiễm ngay cả ở lượng vết


35. Thiết bị vi lọc: Một ống quay được bao quanh bởi lưới rất nhỏ, thường được làm bằng thép không rỉ, ống quay quanh trục nằm ngang, được nhúng một phần lớn vào trong nước cần lọc và được rửa bằng dòng nước chảy ngược để loại các chất rắn


36. Số có xác suất cao nhất, MPN: Đánh giá thống kê số sinh vật nhất định trong một thể tích nước đặc nhất định, thu được từ việc tổ hợp các kết quả dương và âm trong một dây các thể tích mẫu được kiểm tra bằng các  phép thử tiêu chuẩn dùng phương pháp nhiễu ống nghiệm


37. Biến dị tổ: Chất có khả năng gay ra biến đổi di truyền trong các cơ thể sống


38. Tính cảm quan: Mô tả những tính chất của nước, chẳng hạn như màu, mùi, vị, vẻ dạng bề ngoài mà các giác quan của con người cảm nhận được


39. Mầm bệnh: Sinh vật có khả năng gây ra bệnh trong các thực vật và động vật nhạy cảm, kể cả con người


40.Thực vật nổi (phù du): Các thực vật có trong các sinh vật nổi (phù du) (41)


41.Sinh vật nổi (phù du): Các sinh vật trôi nổi trên mặt nước hoặc lơ lửng trong nước, chủ yếu gồm các thực vật hoặc động vật nhỏ nhưng cũng bao gồm cả các dạng lớn hơn có khả năng chuyển động yếu


42.Đếm khuẩn lạc, đếm bẩy: Ước lượng số các vi sinh vật sống (bao gồm vi khuẩn, men, mốc) trong một thể tích nước đã cho, thu được từ số bẩy được hình thành trong hoặc trên môi trường nuôi cấy trong những điều kiện nhất định


43.Nước  hoà tan chì: Loại nước có khả năng hoà  tan chì  từ đường  ống  và các chỗ nối bằng chì


44.Ô nhiễm từ nguồn điểm: Ô nhiễm xuất phát từ một điểm riêng lẻ xác định, chẳng hạn nước thải ra từ một nhà máy


45.Tải lượng ô nhiễm: Lượng chất gây ra ô nhiễm xác định đi vào công trình xử lí hoặc chảy vào một nguồn tiếp nhận nước trong một thời gian đã định


46.Hidrocacbon thơm đa nhân, PAH: Các chất hữu cơ gồm hai hoặc nhiều nhân benzene trong đó các nhân tiếp giáp nhau có chung hai nguyên tử cacbon, cũng có thể có các nhân không thơm


Chú   thích   -   Một   số   PAH   kể   cả   benz(a)pyrene,   indeno   1,2,3   -   ed   pyrene   và


benzobfluoranthene đã cho  thấy là chất gây ung thư cho các động vật thí nghiệm và có thể


gây ung thư cả cho người


47.Động vật nguyên sinh: Hệ động vật eukaryotic đơn bào gồm từ các sinh vật đơn bào đơn giản đến các nhóm tế bào hoặc các cấu tạo có tổ chức cao, rất khác nhau về hình dạng và cách dinh dưỡng


48.Vòng luân chuyển: Sự phá vỡ nhanh sự phân tầng của một vùng (khối, lưu vực) nước


ngọt (như hồ hoặc hồ chứa nước) bởi các lực tự nhiên, thường do gió


49.Động vật nổi (phù du): Các động vật có trong các sinh vật nổi (phù du)


Phụ lục A

DANH MỤC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TƯƠNG ỨNG

		Số mục trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp



		1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Acclimation


Acclimatization


Alternating double Filtration


Anoxic


Aphotic zone


Bank filtration


Bankside storage


Carcinogan;


carcinogenic substance


Cesspool; cesspit


Combined sewerage system


Conservative substance; persistent substance; recalcitrant


substance; refractory substance


Cupro - solvent


Cyprinid


Destatification


Dezincification


Digested sludge


Dissolved organic carbon; DOC


Enteroviruses; enteric viruses


Eukaryotic


Filterability; filtrability


Filter press


Fluidized bed


Fulvic acids


Heat treament;thermal conditioning

		Accoutumance (Acclimatement)


Acclimatation


Double filtration à courant inverse


Anoxique


Zone aphotique


Filtration sur berge


Stockage sur berge


Carcinogène;


substance carcinogène


Fosse de décantation


Réseau d'assainissement mixte


Substance rémanente; substance persistent ; substance récalcitrante; substance réfractaire


Dissolvant le cuivre


Cyprinidé


Déstratification


Dézincification


Boue digérée


Carbone organique dissous; COD


Entérovirus; virus entérique


Eucaryote


Filtrabilité


Filtre presse


Lit fluidisé


Acides fulviques


Conditionnement thermique; cuisson
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ  - PHẦN 6
Water quality. Terminology - Part 6


ISO 6107-6: 1986

1.Mở đầu


Các  thuật  ngữ  trong  tiêu  chuẩn  này  được  xây  dựng  nhằm  cung  cấp  thuật  ngữ  tiêu chuẩn về đặc tính chất lượng nước. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thể giống với các thuật ngữ do các tổ chức quốc tế khác xuất bản, song các định nghĩa có thể khác vì chúng được soạn thảo cho các mục đích khác nhau


2.Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong các lĩnh vực đặc tính chất lượng nước. Danh mục  thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương được cho trong phụ lục A


1.Phân huỷ phi sinh học: Sự phân huỷ của các chất do các quá trình hoá học và lí học, chẳng hạn sự thuỷ phân, quang phân, ôxi hoá khử


2.Sự amoni hoá: Sự chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ thành các ion nhờ vi khuẩn


3.Sự  phân  huỷ  bùn  kị  khí:  Quá trình có điều kiện của  sự phân huỷ bù bằng vi  khuẩn trong điều kiện yếm khí có thể được thực hiện ở nhiệt độ môi trường trong khoảng 25 0C và 400C (phân huỷ ở nhiệt độ   trung bình) hoặc trong khoảng 450C và 600C (phân huỷ ở nhiêt độ cao)


4.Bể điều hoà: Bể được thiết kế để làm cân bằng tốc độ của các dòng nước, chẳng hạn nước uống hoặc nước thải, tới các công trình, quá trình xử lí hoặc cống thải


5.Sự tích tụ sinh học: Quá trình tích tụ chất trong các sinh vật hoặc trong các bộ phận của chúng


6.Sự phân di: Quá trình nhờ đó các chất trong môi trường di chuyển đến các phần khác nhau của môi trường xung quanh như nước, không khí, sinh cảnh (biota), đất và trầm tích (xem sự tích tụ sinh học)


7.Độ dẫn, độ dẫn điện: Xem ISO 31/5:5 - 36.1, độ dẫn


8.pH cân bằng: Giá trị pH ổn định về mặt nhiệt động của một dung dịch, hoặc một lưu vực, vùng (khối) nước khi đạt được trạng thái cân bằng không chỉ bên trong bản thân pha nước mà còn giữa pha nước với các pha khác tiếp xúc với nó


9.Chất trợ keo tụ: Chất, thường là đa điện li, được   thêm vào tác nhân đông tụ để tăng cường hiệu quả keo tụ


10.Chu kì phân huỷ: Khoảng thời gian mà nồng độ hay khối lượng của một chất bị phân huỷ hoặc phân rã còn một nửa giá trị ban đầu của nó


11.Trị halometan (THM): Các hợp chất trong đó ba nguyên tử hydro của phân tử mêtan được chế bởi các nguyên tử clo, brom hoặc iot


Chú thích: Các chất đó có thể được hình thành từ các chất hữu cơ trong nước đã được


xử lí hoặc khử trùng bằng các halogen (trừ flo) hoặc bằng các chất ôxi hoá có khả năng giải phóng halogen


12.Dụng cụ đo độ hao: Dụng cụ chứa một lớp hoặc một cột đất dùng để đo sự hao hụt do sự thoát hơi nước, sự thấm và sự rửa trôi trong các điều kiện có  kiểm soát


13.Tầng biển nhiệt (Metalimnion): Xem ISO 6107 - 1, thermocline


14.Sự di trú: Sự di chuyển tự phát hoặc cưỡng bức của các sinh vật, hoặc của các chất tan hoặc không tan trong vùng nước


15.Nguồn phân tán: Nguồn làm ô nhiễm nước mặt hoặc nước ngầm, không xuất phát từ một điểm mà từ một diện rộng, chẳng hạn sự rửa trôi từ đất


16.Tính thẩm thấu: Tính chất   của một màng hoặc vật liệu khác đặc trưng cho khả năng cho phép các chất đi qua chúng một cách chọn lọc


17.Ao: Một vùng nước ngọt trong đất liền, nông và có kích thước nhỏ


18.Phân huỷ bậc 1: Sự phân huỷ cấu trúc phân tử của một chất đến mức độ đủ để loại bỏ một tính chất đặc trưng nào đó


19.Sinh sản bậc 1: Về mặt sinh thái học là tốc độ quang hợp của tảo hoặc thực vật trong một quần thể


20.Bùn thô: Bùn được lấy ra từ các bể lắng sơ bộ, nó có thể bao gồm bùn sơ cấp lắng


đọng cùng với bùn thứ cấp tái sinh


21.Chất dễ phân huỷ sinh học: Chất có thể bị phân huỷ sinh học đến một mức độ nhất định theo các phép thử đã định đối với khả năng phân huỷ sinh học  hoàn toàn


22.Bùn hoạt hoá hoàn lại: Bùn hoạt hoá được tách ra từ hỗn hợp bùn lỏng bằng lắng đọng và được đưa trở lại vào bể sục khí (bể aeroten) để dùng tiếp trong xử lí nước cống


23.Cá salmonid: Cá thuộc họ cá hồi, thí dụ cá hồi Đại Tây Dương, các hồi nước ngọt, các hồi chấm đỏ, thường dùng làm chỉ thị sinh học cho chất lượng nước


24.Lưới  lọc  song  chấn:  Dụng  cụ  để  loại  bỏ  chất  rắn  ra  khỏi  dòng  nước  hay  nước  thải bằng cách giữ chúng trên các lưới, song chắn được điều khiển thủ công hoặc cơ khí hoặc trên các dàn chuyển động, các đĩa quay hoặc tang quay làm bằng lá kim loại có đục lỗ hay dây thép


25.Xử lí bậc 2: Xử lí nước cống bằng   các quá trình sinh học, như lọc và lắng sinh học hay bùn hoạt hoá, khác với xử lí sơ bộ (tách hạt rắn, nghiền...), xử lí bậc một (lắng sơ bộ hoặc lần đầu) và xử lí bậc ba (làm sạch nước thải tiếp tục bằng lọc cát, vi lọc...)


26.Bể trữ nước: Bể chứa nước  đã xử lí trong một hệ thống phân phối


27.Nước cống đã lắng: Nước cống mà các chất rắn cỡ hạt lớn và phần lớn các chất rắn  có thể lắng  của nó đã được loại bỏ bằng cách để lắng


28.Nấm nước cống: Quần thể sinh trưởng kết dính gồm các vi khuẩn dạng sợi (chẳng hạn như Sphaerotilusnatans), nấm (chắng hạn Fusarium) và các loài động vật nguyên sinh khác có thể tồn tại trong các công trình xử lí nước cống hoặc trong các dòng chảy do việc xả nước thải sinh hoạt hoặc công nghiệp chưa được xử lí hoàn toàn


29.Bánh bùn: Bùn đã được loại nước, lấy ra từ máy lọc ép hoặc thiết bị tương tự, thường chứa khoảng 25 đến 35% (m/m) chất rắn khô 30.Điều hoà bùn (hay ổn định bùn): Xử lí lí học và hoá học bùn để dễ loại nước


31.Làm đặc bùn (hay nên bùn): Quá trình trong đó nước được loại ra khỏi bùn bằng cách để lắng kéo dài, có trợ giúp bằng việc khuấy chậm bằng cơ học và thỉnh thoảng có thêm hoá chất, hoặc bằng cách làm nổi các chất rắn hay li tâm


32.Phun khí: Quá trình xử lí trong đó tia mạnh không khí hoặc khí khác qua nước từ ống đầu hở hoặc có lỗ


33.Thông khí bằng phun nước: Quá trình nhờ đó nồng độ ôxi hoà tan trong nước tăng lên bằng cách phun nước vào không khí. Quá trình cũng được dùng để làm sạch nước khỏi các khí không mong muốn


34.Vi khuẩn ăn lưu huỳnh: Vi khuẩn có khả năng ôxi hoá hydrô sunfua thành lưu huỳnh và tạm thời giữ lưu huỳnh trong tế bào, và ôxi hoá lưu huỳnh thành sunfat


35.Sự clo hoá cao: Quá trình liên tục, trong đó những nồng độ tương đối cao của clo được dùng trong giai đoạn cuối của việc xử lí nước; tiếp theo thường là quá trình khử clo. Đôi khi nó cũng được dùng để khử trùng các bể chứa nước (trữ nước), các hệ thống phân phối và đường ống dẫn nước


36.Rốn nước: Chỗ giao nối trực tiếp giữa dòng nước mặt và tầng nước ngầm, sinh ra từ các đặc điểm địa lí của địa phương


37.Nước nóng: Nước của suối nước  nóng hoặc suối nước ấm


38.Sự phân huỷ ở nhiệt độ cao: Sự phân huỷ kị khí của bùn ở nhiệt độ giữa 450C và 600C,


điều đó kích thích sự sinh trưởng của những loài sinh vật phát triển mạnh nhất trong khoảng nhiệt độ này, gọi là các vi sinh vật ưu nhiệt độ cao


39.Nguyên tố lượng vết (phân tích): Nguyên tố tồn tại ở những nồng độ rất thấp


40.Nguyên tố vi lượng (thiết yếu): Nguyên tố hoá học tồn tại ở những nồng độ cực thấp nhưng rất cần thiết do sự  đồng hoá bình thường của người, động vật và thực vật


41.Sự phân huỷ sinh học hoàn toàn: Sự phân huỷ sinh học dẫn đến sự vô cơ hoá hoàn toàn


42.Siêu lọc: Sự dùng các màng siêu xốp (rây phân tử) để tách những phân tử lớn hoặc các hạt rắn rất nhỏ phân tán đều trong nước, thường lọc dưới áp lực khác nhau


Phụ lục A

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TƯƠNG ỨNG


		Số mục trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp



		1

		Abiotic degradation; non - biological degradation

		Dégradation abiotique;


dégradation non biologique



		2

		Ammonification

		Ammonification



		3

		Anaerobic sludge digestions

		Digestion anaérobie des boues



		4

		Balancing tank

		Bassin de régulation



		5

		Bioaccumulation

		Bioaccumulation



		6

		Compartmentalization

		Compartmentalisation



		7

		Conductivity; electrical conductivity

		Conductivité; conductivité électrique



		8

		Equilibrium pH

		pH d'équilibre



		9

		Flocculation aid

		Adjuvant de floculation





		10

		Half - life period

		Période de demi - vie



		11

		Haloforms; trihalomethanes (THN)

		Haloformes; trihalométhanes (THM)



		12

		Lysmeter

		Lysimètre



		13

		Metalimnion

		Métaliminion



		14

		Migration

		Migration



		15

		Non-point source; diffuse source

		Source non ponctuelle; source diffuse



		16

		Permeability

		Perméabilité



		17

		Pond

		étang



		18

		Primary degradation

		Dégradation primaire



		19

		Primary production

		Production primaire



		20

		Raw sludge

		Boues brutes



		21

		Readity biodegradable substances

		Substances facilement dégradables



		22

		Returned activated sludge

		Boues activées recyclées



		23

		Solmonid (fish)

		Salmonida; poisson salmonnidé



		24

		Screen

		Tamis



		25

		Secondary treatment

		Traitement secondaire



		26

		Service reservoir

		Réservoir de service



		27

		Settled sewage

		Eau usée décantée



		28

		Sewage fungus

		Champignons des eaux résiduaires



		29

		Sludge cake

		Gáteau des boues



		30

		Sludge conditioning

		Conditionnement des boues



		31

		Sludge thickening

		épaississement des boues



		32

		Sparging

		Barbotage



		33

		Spray aeration

		Aération par pulvérisation



		34

		Sulfur bacteria

		Bactéries du soufre



		35

		Superchlorination

		Surchloration



		36

		Swallow hole; sink hole

		Aven; entonnoir



		37

		Thermal water

		Eau thermale



		38

		Thermophilic digestion (conditioning)

		Digestion thermophile; Conditionnement thermophile



		39

		Trace element

		élément trace



		40

		Trace element; micronutrient

		élément trace; oligo - élément



		41

		Ultimate biodegradation

		Biodégration ultime



		42

		Ultra - filtration

		Ultrafitration
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ  - PHẦN 4
Water quality. Terminology - Part 4

ISO 6107-4: 1993

1. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực biểu thị đặc tính chất lượng nước. Danh mục tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho ở phụ lục A


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


Các tiêu chuẩn sau được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này:


TCVN 5980 : 1995 (ISO 6107 - 1: 1986), Chất lượng nước. Thuật ngữ - phần 1


TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107 - 3: 1985), Chất lượng nước. Thuật ngữ - phần 3


1. Sự ôxi hoá sinh học: Quá trình trong đó các vi sinh vật ôxi hoá trong nước (chủ yếu là chất hữu cơ). (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 - 3, sự vô cơ hoá)


2. Độ phân huỷ sinh học: Độ   nhạy cảm của một chất hữu cơ đối với sự phân huỷ sinh học (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 - 3), sự phân huỷ sinh học)


3. Thổi: Dùng áp lực loại bỏ chất lỏng hoặc chất rắn, hoặc hỗn hợp cả hai, khỏi một bình đang xử lí hoặc bình chứa, hoặc một ống dẫn


4. Suối nhỏ: Một dòng suối nhỏ thường được cấp nước bằng nguồn nước tự nhiên


5. Sự động tụ: Xem TCVN 5982 (ISO 6107 - 1), sự đông tụ và keo tụ hoá học


6. Sự nghiền: Xay hoặc nghiền nhỏ cơ học các hạt rắn lớn trong nước thải đến kích thước thích hợp cho các xử lí tiếp theo


7. Sự sục khí kéo dài: Quá trình xử lí nước thải bằng bùn hoạt hoá, tiến hành ở tải lượng băng 1/3 tải lượng thông thường nhằm mục đích làm giảm  lượng bùn hoạt hoá dư đến mức thấp nhất. Vì tốc độ hao hụt bùn thấp nên độ tuổi của bùn cao (khoảng 50 ngày) và lượng bùn dư tương đối ổn định. Quá trình này cũng làm cho các vi sinh vật phát triển chậm trở nên ổn định trong hệ thống và ôxi hoá các chất không thể loại bỏ được bằng các phương pháp khác


8. Chu trình thuỷ văn: Chu trình tự nhiên trong đó nước bay hơi từ bề mặt quả đất, chủ yếu là từ các đại dương, vào khí quyển và quay trở lại mặt đất do mưa. Chu trình này bao gồm cả việc hấp thụ nước của thực vật và sau đó là hô hấp và nhả vào khí quyển trước khi nó quay lại trái đất dưới dạng ngưng tụ


9. Nước kẽ: Nước nằm ở các khe hở (hoặc khoảng trống giữa các hạt rắn)


10. Vùng trung triều: Vùng bờ biển giữa mức thuỷ triều trung bình cao và mức thuỷ triều


11. Cân bằng ion: Tổng đại số của tích các nồng độ mol với điện tích ion của mỗi loại cation và anion. Trong tất cả các loại nước, tổng này phải bằng không. Mọi sai lệch khỏi giá trị không trong cân bằng được tính từ các kết quả phân tích thực tế chứng tỏ việc  xác  định  chưa  đầy  đủ  (một  số  ion  không  được  xác  định)  hoặc  có  sai  sót  trong phân tích


12. Phân bắc: Chất bài tiết của con người chứa trong thùng chứa và được định kỳ chuyển đi


13. Trạm hợp khối: Trạm xử lí nước hoặc nước thải được chế tạo sẵn theo thiết kế mẫu để xử lí những dòng nước nhỏ


14. Vùng sâu: Khoảng dưới của vùng nước, đặc trưng bởi sự không đủ ánh sáng, để xúc tiến quang hợp (sự quang hợp)


15. Tầng biến mật độ: Một tầng bên trong một vùng nước bị phân tầng, mà ở đó gradient mật độ có giá trị cực đại


16. Nước mềm: Nước có độ cứng thấp (Xem TCVN 5981 (ISO 6107 - 2), độ cứng)


17. Vùng hạ triều: Vùng bờ biển nằm ở dưới mức thuỷ triều trung bình thấp


18. Nước rác: Nước thải sinh hoạt trừ phân và nước tiểu


Phụ lục A


DANH MỤC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TƯƠNG ỨNG

		Số mục 
Trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp



		1

		Biochemical oxidation

		Oxidation biochinique



		2

		Biodegradability

		Biodegradabilité



		3

		Blowdown

		Purge sous pression



		4

		Brook

		Ruiseau



		5

		Coagulation

		Coagulation



		6

		Comminution

		Broyage



		7

		Extended aeration

		Aðration prolongée



		8

		Hydrological cycle

		Cycle de l’ eau



		9

		Interstitial water

		Eau interstitielle



		10

		Intertidal zone

		Zone intertidale



		11

		Ionic balance

		Balance ionique



		12

		Night soil

		Matières de vidange



		13

		Package plant

		Station compacte



		14

		Profundal zone

		Zone profonde



		15

		Pycnocline

		Pycnocline



		16

		Soft water

		Eau douce



		17

		Subtidal zone

		Zone subtidale



		18

		Sullage

		Eaux d’ égouts
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ - PHẦN 1
Water quality. Terminology - Part 1


ISO 6107-1: 1980

1. Giới thiệu


Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng để mô tả đặc tính chất lượng nước. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thể giống các thuật ngữ đã được các tổ chức quốc tế khác xuất bản, nhưng định nghĩa có thể khác nhau do chúng được soạn thảo cho các mục đích khác nhau


2. Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực cụ thể về mô tả đặc tính chất lượng nước


Các thuật ngữ và định nghĩa được chia làm hai nhóm chính sau:


1)  Các thuật ngữ liên quan đến các loại nước;


2)  Các thuật ngữ liên quan liên quan đến việc chữa và xử lí nước và nước thải


Các thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho trong phụ lục A


1. Các thuật ngữ liên quan đến các loại nước


1.1.Nước thô


1.1.1. Nước thô: Nước chưa qua bất cứ xử lí gì hoặc nước được đưa vào nhà máy để xử lí thêm


1.1.2. Tầng  Epilimnion  (Tầng  mặt):  Nước  nằm  phía  trên  tầng  biển  nhiệt  (thermocline, mục 1.1.10) trong một vùng nước (thuỷ vực) bị phân tầng


1.1.3.Nước dưới đất: Nước được lưu giữ trong một kiến tạo ngầm và thông thường có thể được lấy ra từ hoặc thông qua kiến tạo ngầm


1.1.4.Tầng Hypolimnion (tầng đáy): Tầng nước nằm phía dưới tầng biển nhiệt (1.1.10) trong một vùng nước (thuỷ vực) bị phân tầng


1.1.5.Nghèo dinh dưỡng: Mô tả vùng nước (khối nước, thuỷ vực) nghèo chất dinh dưỡng và chứa nhiều loài thuỷ sinh, mà mỗi loài có số lượng tương đối ít. Vùng nước này được đặc trưng bởi độ trong cao, nồng độ ôxi cao trong lớp nước phía trên, chất lắng ở đáy thường có sắc nâu và chỉ chứa một lượng nhỏ các chất hữu cơ


1.1.6. Nước mưa: Nước sinh ra do lắng đọng từ khí quyển và chưa tích tụ các chất hoà tan từ đất


1.1.7. Nước lũ, nước tràn: Nước mặt chảy vào sóng suối do mưa to


1.1.7.1.Nước  cống  lũ:  Hồn  hợp  giữa  nước  cống  và  nước  mặt  sinh  ra  do  mưa  to  hoặc tuyết


1.1.8. Sự phân tầng: Sự tồn tại hoặc hình thành các tầng nước khác biệt nhau trong một vùng nước (thuỷ vực) được phân biệt bởi các đặc tính nhiệt độ hoặc độ mặn bởi sự khác nhau về hàm lượng ôxi hoặc chất dinh dưỡng


1.1.9. Nước mặt: Nước chảy qua hoặc đọng lại trên mặt đất


1.1.10. Tầng nước biến nhiệt: Tầng nước có gradien nhiệt độ lớn nhất trong một  vùng nước (thuỷ vực) phân tầng theo nhiệt độ


1.2. Nước thải


1.2.1. Nước thải: Nước được thải ra sau khi đã sử dụng, hoặc được tạo ra trong một quá


trình công nghệ và không còn có giá trị trực tiếp đối với quá trình đó nữa


1.2.2. Trầm tích đáy, chất lắng đáy: Sự tích tụ các chất lắng trên đáy của sông suối, hồ, hoặc biển, có thể có chứa các chất hữu cơ được sinh ra do các nguyên nhân như xói mòn tự nhiên, các quá trình sinh học hoặc xả nước thải


1.2.3. Vật vụn: Trong sinh học, là những hạt nhỏ các chất hữu cơ. Trong thực tiễn xử lí nước cống là những vụn thô có tỉ trọng lớn hơn nước nhưng có khả năng bị trôi theo dòng nước


1.2.4. Nước thải công nghiệp: Nước được thải ra từ một nhà máy xử lí, nhà máy chế biến công nghiệp hoặc từ một bể dùng để làm sạch nước


1.2.5. Nước thải sinh hoạt, nước cống: Nước thải của một cộng đồng dân cư


1.2.5.1.
Nước thải sinh hoạt (nước cống) thô: Nước thải (nước cống) chưa được xử lí


1.2.5.2.
Nước thải sinh hoạt (nước cống) đã xử lí: Nước thải (nước cống) sinh hoạt đã được làm sạch một phần hoặc toàn bộ để loại bỏ và để vô cơ hoá các chất hữu cơ và các chất khác


1.2.5.3.
Dòng thải nước cống đã xử lí: Nước thải sinh hoạt (nước cống) đã xử lí được thải ra từ các trạm xử lý nước cống


1.2.6. Bùn: Chất rắn tách ra từ những loại nước khác nhau, được lắng và tích tụ do các quá trình tự nhiên hoặc nhân tạo


1.2.6.1.
Bùn hoạt hoá: Sinh khối tích tụ (kết tủa) được tạo ra trong xử lí nước thải so sự phát triển của vi khuẩn và vi sinh vật khác khi có ôxi hoà tan


1.3. Nước uống


1.3.1. Nước uống, nước uống được: Nước có chất lượng phù hợp để uống


1.3.2. Nước cấp: Nước, thường đã được xử lí, chuyển vào mạng lưới phân phối hoặc bể  chứa


1.4. Nước dùng trong chế biến công nghiệp


1.4.1. Nước công nghiệp: Tất cả các loại nước được dùng cho, hoặc dùng trong một quá trình công nghiệp


1.4.2. Nước nồi hơi: Nước có chất lượng phù hợp với một nồi hơi, khí nổi đã và đang vận hành


1.4.3. Nước làm lạnh: Nước được dùng để hấp thụ và chuyển nhiệt


2. Các thuật ngữ liên quan đến xử lí, chứa nước và nước thải


2.1. Xử lí bằng bùn hoạt hoá: Quá trình xử lí sinh học nước thải trong đó hỗn hợp nước thải và bùn hoạt hoá (1.2.6.1) được khuấy và sục khí. Sau đó bùn hoạt hoá được tách ra khỏi nước thải vừa được xử lí bằng cách để lắng và được chuyển đi hoặc đưa trở lại quá trình xử lí tuỳ theo yêu cầu


2.2.Xử lí hoá học: Quá trình xử lí có cho thêm các hoá chất để thu được kết quả đã định


2.3.Xử lí hoá lí: Sự phối hợp của xử lí hoá học và lí học để thu được kết quả đã định


2.4.Thổi, sục khí: Sự dẫn không khí vào một chất lỏng


2.5.Hiếu khí: Cần hoặc không bị huỷ diệt do sự có mặt của ôxi tự do


2.6.Kị khí: Cần hoặc không bị huỷ diệt do sự vắng mặt của ôxi tự do


2.7.Lớp vi khuẩn: Xem lớp lọc sinh học (2.8)


2.8.Lớp lọc sinh học, lớp lọc nhỏ giọt, lớp lọc (lọc thấm) : Một lớp các mẩu vật liệu trơ làm cho nước thải thấm qua đó trở nên sạch nhờ một màng sinh học hoạt động trên vật liệu trơ đó


2.9.Sự keo tụ hoá học: Quá trình thêm một chất (chất làm keo tụ) mà nó gây nên sự phávỡ và tụ tập chất keo bị phân tán thành những cụm xốp


2.10.Sự loại không khí: Sự tách từng phần hay toàn bộ không khí hoà tan ra khỏi nước


2.11.Sự loại (sự khử) clo: Sự tách từng phần hay toàn bộ clo còn dư ra khỏi nước bằng quá trình lí học hoặc hoá học


2.12.Sự loại  (sự tách)  khí:  Sự  loại  bỏ từng phần hoặc toàn bộ các  chất  khí đã  hoà  tan, thường bằng quá trình lí học


2.13.Sự loại (sự tách, khử) ion: Sự loại bỏ từng phần hoặc toàn bộ các loại ion, đặc biệt bằng cách sử dụng các nhựa trao đổi ion (2.14;2.17)


2.14.Sự loại (sự tách) khoáng: sự làm giảm hàm lượng các muối hoặc các chất vô cơ hoà


tan trong nước bằng quá trình sinh học, hoá học hoặc lí học (2.13;2.17)

2.15.Sự loại (sự tách, sự khử) nitơ: Sự giải phóng nitơ hoặc nitơ ôxít từ các hợp chất nitơ


(đặc biệt là các nitrat và nitrit) trong nước hoặc các vòi nước thải, thường là bằng sự hoạt động của vi khuẩn


2.16.Sự loại ôxi: Sự tách từng phần hoặc toàn bộ ôxi hoà tan ra khỏi nước, do các điều kiện tự nhiên hoặc bằng các quá trình hoá học hoặc lí học


2.17.Sự  loại  muối:  Sự  tách  muối  ra  khỏi  nước,  thông  thường  để  cho  nước  có  thể  uống


được  hoặc  có  thể  sử  dụng  được  như  là  nước  công  nghiệp  hoặc  nước  làm  lạnh


(2.13;2.14)


2.18.Sự tẩy uế nước: Việc xử lí nước nhằm loại bỏ hoặc vô hiệu hoá tất cả các tác nhân gây bệnh


2.19.Sự cất nước: Quá trình làm bay hơi và ngưng tụ được dùng để điều chế nước tinh khiết cao


2.20.Thẩm tách điện:  Quá trình được sử dụng để loại ion của nước, trong đó dưới  ảnh hưởng  của  một  điện  trường  các  ion  được  loại  khỏi  một  khối  nước  này  và  được chuyển sang một khối nước khác qua một màng trao đổi ion


2.21.Lọc: Sự loại bỏ những hạt lơ lửng trong một khối nước bằng cách cho chảy qua một lớp vật liệu xốp hoặc qua một lưới có cỡ mắt thích hợp


2.22.Sự làm nổi: Làm nổi các chất lơ lửng trong nước lên bề mặt, thí dụ bằng sự lôi cuốn của khí


2.23.Kết tủa keo: Những hạt lớn hình thành trong chất lỏng keo do sự keo tụ, thường có thể tách ra bằng trọng lực hoặc làm nổi


2.24. Sự keo tụ: Sự hình thành các hạt lớn có thể tách ra được do sự tập hợp của các hạt nhỏ; quá trình này thường được tăng cường bởi các biện pháp sinh học, hoá học, lí học hoặc cơ học


2.25.Flo hoá: Sự thêm hợp chất chứa flo vào nguồn cung cấp nước uống để duy trì nồng


độ ion florua nằm trong giới hạn được chấp nhận


2.26.Trao đổi ion: Quá trình các anion hoặc cation nào đó trong nước được thay thế bởi các ion khác bằng cách cho nước qua lớp ionit (2.26.1)


2.26.1.
Ionit: Chất có khả năng trao đổi thuận nghịch các ion giữa bản thân nó với một chất lỏng tiếp xúc với nó (mà không làm thay đổi cấu trúc cơ bản)


2.26.2.
Hỗn hợp ionit: Hỗn hợp thích hợp của anionit và cationit


2.26.3.
Sự tái sinh (ionit); Quá trình phục hồi trạng thái hoạt động có hiệu quả của một ionit sau khi đã sử dụng


2.27.Sự nitrat hoá: Sự ôxi hoá các hợp chất nitơ bằng các vi khuẩn. Thông thường, sản phẩm cuối cùng của sự ôxi hoá là các nitrat


2.28.Bể ôxi hoá (bể ổn định): Bể được  sử dụng  để giữ nước  thải  trước  khi  tháo xả lần cuối, trong đó sự ôxi hoá sinh học các chất hữu cơ được thực hiện bởi sự chuyển ôxi


từ không khí vào nước, hoặc do tự nhiên hoặc được thúc đẩy nhân tạo


2.29.Ôzôn hoá: Thêm ôzôn vào nước hoặc nước thải nhằm mục đích như khử trùng, ôxi hoá các chất hữu cơ hoặc để loại mùi và vị khó chịu


2.30.Lớp lọc thấm: Xem lớp lọc sinh học (2.8)


2.31.Chất đa điện li: Các pôlime có các nhóm ion hoá, trong đó có một số loại được dùng


để làm đông tụ các hạt keo hoặc làm kết tủa các chất rắn lơ lửng trong nước


2.32.Clo hoá sơ bộ: Xử lí sơ bộ nước thô bằng clo, thí dụ để kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, của thực vật hoặc động vật, để giúp cho việc keo tụ hoặc để khử mùi


2.33.Thẩm thấu ngược: Sự chuyển nước từ dung dịch đậm đặc hơn sang một dung dịch loãng hơn qua một màng nhờ tác dụng lên dung dịch đặc hơn một áp suất lớn hơn hiệu áp suất thẩm thấu giữa hai dung dịch đó


2.34.Sự lắng kết: Quá trình lắng và kết tủa các chất lơ lửng trong nước và nước thải dưới


ảnh hưởng của trọng lực


2.35.Sự tự làm sạch: Các quá trình làm sạch tự nhiên trong vùng nước bị ô nhiễm


2.36.Bể tự hoại: Bể lắng kết kín, trong đó cặn bùn đã lắng tiếp xúc trực tiếp với nước thải chảy qua bể và các chất rắn hữu cơ bị phân huỷ do sự hoạt động của vi khuẩn kị khí


2.37.Sự làm mềm nước: Sự loại phần lớn các ion Ca++  và Mg++  ra khỏi nước


2.38.Sự diệt khuẩn (khử trùng): Quá trình làm vô hiệu hoặc loại đi tất cả các sinh vật (kể


cả các dạng thực vật và bào tử) cũng như các vi rút trong nước


2.39.Lọc nhỏ giọt: Xem lớp lọc sinh học (21.8)


2.40.Xử lí bùn


2.40.1.
Sự  loại  nước:  Quá  trình  làm  giảm  hàm  lượng  nước  trong  bùn  ướt  bằng  phương pháp vật lí thường có các tác nhân đông kết


2.40.1.1.Sự li tâm: Sự loại bỏ một phần nước khỏi cặn bùn nước thải bằng lực li tâm


2.40.1.2.Sự làm đặc (sự nén bùn): Quá trình làm tăng nồng độ của các chất rắn trong việc loại bỏ nước


2.40.2.
Sự chuyển hoá sinh học: Sự ổn định các chất hữu cơ có trong bùn bằng các quátrình sinh học mà thông thường là bằng một quá trình kị khí.


Phụ lục A


Các thuật ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng


		Số mục trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp



		1.1


1.1.1


1.1.2


1.1.3


1.1.4


1.1.5


1.1.6


1.1.7


1.1.7.1


1.1.8


1.1.9


1.1.10


1.2


1.2.1


1.2.2


1.2.3


1.2.4


1.2.5


1.2.5.1


1.2.5.2


1.2.5.3


1.2.6


1.2.6.1


1.3


1.3.1


1.3.2


1.4


1.4.1


1.4.2


1.4.3


2.1

		Raw water


Raw water


Epillimnion


Ground water


Hypolimnion


Oligotrophic


Rain water


Storm water; storm water run-off


Storm sewage


Stratification


Surface water


Thermocline


Waste water


Waste water


Benthic deposit


Detritus


Effuent


Sewage


Raw sewage


Treated sewage


Sewage effuent


Sludge


Activated sludge


Dringking water


Dringking water, potable water


Supply water


Industrial process water


Industrial water


Boiler water


Cooling water


Activated sludge treatment

		Eau brute


Eau brute


Epillimnion


Eau souterraine


Hypolimnion


Oligotrophe


Eau de pluie


Eau pluviale d’orage; eau de ruissellement


Eau usée pluviale


Stratification


Eau de surface; eau superficielle


Thermocline


Eaux résiduairres


Eaux résiduairres


Dépôt ou sédiment benthique


Détritus


Effuent


Eau usée


Eau usée brute


Eau usée épurée


Effuent d’eau usée


Boue


Boue activée


Eau de boison


Eau de boison; eau potable


Eau de distribution


Eau à usage industriel


Eau indutrielle


Eau de chaudiére


Eau de refroidissement


Traitement par boies activées





2.2
Chemical treatment
Traitement chimique


2.3
Physico-chemical treatment
Traiment physico-chimique


2.4
Aeration
Aération


2.5
Aerobic
Aérobie


2.6
Anaerobic
Anaérobie


2.7
Bacteria bed
Lit bactérien


2.8
Biological filter; trickling filter;


percolating filter


filtre biologique; lit percolateur


2.9
Chemical coagulation
Coagulation chemique


2.10
De-aeration
Désaération


2.11
Dechlorination
Déchlorination


2.12
Degasfification
Dégazage


2.13
Deionization
Déionisation


2.14
Deminializtion
Deminializtion


2.15
Denitrification
Dénitrification


2.16
Deoxygennation
Désoxygénation


2.17
Desalination
Dessalement; dessalage


2.18
Disinfection
Disinfection


2.19
Distilation
Distilation


2.20
Electrodialysis
électrodialyse


2.21
Filtration
Filtration


2.22
Floatation; flotation
Flottration


2.23
Floc
Floc


2.24
Flocculation
Floculation


2.25
Fluoridation
Fluoration


2.26
Ion exchange
échange d’ion


2.27
Nitrification
Nitrification


2.28
Oxidation pond; stabilization pond
étang d’oxydation; étang de


Stabilisation


2.29
Ozonization; ozonation
Ozonisation


2.30
Percolating filter
Filtre percolateur


2.31
Polyelectrolytes
Polyélectrolytes


2.32
Prechlorination
Préchloration


2.33
Reverse osmosis
Osmose inverse


2.34
Sedimenation
Sédimetation


2.35
Self-purification
Auto-épuration


2.36
Septic tank
Fosse septique


2.37
Softening
Adoucissement


2.38
Sterilization
Stérilisation


		2.39

		Trickling filter

		Lit percolateur



		2.40

		Treatment of sludge

		Traitement dé boues



		2.40.1

		Dewatering

		Déshydratation



		2.401.1

		Centrifuging

		Centrifugation



		2.40.1.2

		Thickening

		épaissisement



		2.40.2

		Digestion

		Digestion
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CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ  - PHẦN 2
Water quality. Terminology - Part 2


ISO 6107-2: 1989

1.Giới thiệu


Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng để mô tả đặc tính chất lượng nước. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thể giống các thuật ngữ đã được các tổ chức quốc tế khác xuất bản, nhưng định nghĩa có thể khác nhau do chúng được soạn thảo cho các mục đích khác nhau


2.Phạm vi áp dụng


Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực cụ thể  về mô tả đặc tính chất lượng nước, gồm các thuật ngữ có liên quan đến mẫu lấy nước, phân tích nước và một số thuật ngữ khác. Tiêu chuẩn cũng có thêm một số thuật ngữ liên quan đến các loại nước và xử lí nước.


Các thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho trong phụ lục A


3.Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 772 Đo dòng chảy chất lỏng trong các kênh hở - Thuật ngữ và kí hiệu


TCVN 3691: 81 Thống kê học - Thuật ngữ và kí hiệu


ISO 862 Các chất hoạt động bề mặt - Thuật ngữ


ISO 7393 - 1. Chất lượng nước - Xác định clo tự do và clo tổng số. Phần 1: phương pháp chuẩn độ dùng N, N diethyl - 1,4 - phenylen diamin


1.Các thuật ngữ bổ sung liên quan đến các loại nước


1.1. Nước khô


1.1.1. Kênh (sông đào); Dòng nước nhân tạo thường được xây dựng để nối sông, hồ, hoặc biển, và thường có kích cỡ phù hợp cho vận tải thuỷ; phần lớn các kênh có lưu lượng thấp và đặc tính trộn lẫn thấp


1.1.2. Cửa sông: Một vùng nước được bao bọc một phần ở cuối của một con sông, thường


được nối thông với biển và nhận được nước ngọt từ các nguồn ở thượng lưu


1.1.3.Nước tưới: Nước được cấp cho đất hoặc lớp đất trồng cây để tăng độ ẩm của chúng,


để cung cấp lượng nước cần thiết cho sự tăng trưởng bình thường của cây và hoặc để


ngăn chặn sự tích  tụ quá nhiều muối trong đất


1.1.4.Hồ: Một vùng nước trong đất liền có diện tích đáng kể. Hồ nước mặn lớn thường


được gọi là biển


1.1.5.Hồ chứa nước: Một công trình, nhân tạo một phần hoặc toàn bộ, để lưu trữ và hoặc


để điều chỉnh và kiểm soát nước


1.1.6.Sông: Một vùng nước tự nhiên chảy liên tục hoặc gián đoạn theo một dòng xác định


vào đại dương biển, hồ, chỗ trũng trong đất liền, đầm lầy hoặc sông ngòi khác


1.1.7.Biển:


a)  Một vùng nước mặn, nói chung tạo thành một phần giới hạn của một đại dương


b)  Một hồ nước mặn lớn


1.1.8.Nước tù: Một vùng nước mặn trong đó có ít hoặc không có dòng chảy và trong đó có thể xảy ra những biến đổi không có lợi cho chất lượng nước trong một thời gian dài


1.1.9.Suối: Nước chảy liên tục hoặc gián đoạn theo một dòng xác định, giống như sông nhưng thường ở qui mô nhỏ hơn

2.Những thuật ngữ bổ sung liên quan đến xử lí và lưu trữ nước và nước thải


2.1.Clo  hoá:  Quá  trình  thêm  vào  nước  khí  clo  hoặc  là  các  chất  từ  đó  sinh  ta  axit hypoclorơ hay hypoclorit, nhằm để, thí dụ như ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, động vật  và thực vật, để ôxi hoá các chất hữu cơ, để trợ giúp sự keo tụ hoặc để khử mùi hôi thối


Mục đích chính thường là để triệt khuẩn


2.1.1.Điểm clo hoá tới hạn: Điểm mà ở đó khi thêm clo vào nước thì clo dư tự do tăng lên tỉ lệ với lượng clo được thêm vào


Tại điểm này tất cả amoniac đã bị ôxi hoá hết


2.2. Làm trong nước: Quá trình trong đó các hạt được lắng đọng trong một cái thùng để


yên (không khuấy), nước trong hơn chảy ra giống như nước đã xử lí


2.3. Thùng lắng, bể lắng cặn: Một bể lớn, nơi xảy ra sự lắng đọng của các chất lơ lửng trong nước. Nó thường được lắp các máy nạo cơ khí để gom và loại cặn rắn ra khối


đáy bể


2.4. Sự ổn định tiếp xúc: Một trong các phương pháp xử lí bằng bùn hoạt hoá, trong đó bùn hoạt hoá đã sục khí được đưa vào tiếp xúc với nước cống thô trong một thời gian ngắn (thí dụ từ 15 đến 30 phút). Cặn bùn sau khi tiếp xúc được để lắng và đưa trở lại vào một bể riêng biệt, ở đó nó được sục khí với thời gian lâu hơn (thí dụ từ 6 đến 8 giờ)


2.5. Sự thẩm tách: Quá trình mà các phân  tử hoặc ion nhỏ khuyếch tán qua một màng khiến chúng được tách khỏi những phân tử lớn hơn trong dung dịch và khỏi những chất lơ lửng


2.6. Lọc qua môi trường hỗn hợp: Quá trình xử lí nước, trong đó nước được đưa qua hai hoặc  nhiều lớp  theo  hướng  đi  xuống hoặc  đi lên lớp trên gồm những hạt lớn có tỉ trọng thấp. Trong mỗi lớp tiếp sau các hạt nhỏ hơn, nhưng tỉ trọng của các hạt cao hơn


2.7.Pastơ  hoá  (diệt  khuẩn  theo  phương  pháp  Pastơ):  Quá  trình  gồm  sự  nâng  nhiệt  độ trong một khoảng thời gian giới hạn tới mức qui định hoặc tới mức thấp hơn mức gây bệnh


2.8.Sự sục khí trước: Sự sục khí nước cống đã lắng trong thời gian ngắn ngay trước khi xử lí sinh học, hoặc là sự sục khí nước cống trước khi để lắng


2.9. Sự lọc áp lực: Quá trình xử lí nước tương tự như lọc nhanh qua cát, chỉ khác là nước được đưa qua một hệ thống kín dưới áp lực


2.10.Lọc nhanh qua cát: Quá trình xử lí nước, thường là làm sau khi trong, trong đó nước được đưa qua một lớp cát để loại bỏ nốt cặn


2.11.Sự sục khí lại: Quá trình nhờ đó không khí được đưa vào lại để làm tăng nồng độ ôxi hoà tan sau khi ôxi đã bị một số quá trình sinh học hoặc hoá học làm cạn kiệt


2.12. Sự lọc chậm bằng cát: Quá trình xử lí nước, trong đó nước được lọc chậm với tốc độ được kiểm soát từ trên xuống dưới lớp cát đẫm nước đã được chon lọc và phân loại; các quá trình sinh học, hoá học và lí học làm cho nước trong sạch


2.13. Sự ổn định: Quá trình hoá học hoặc sinh học, trong đó các chất hữu cơ (hoà tan hoặc dạng hạt) dễ phân huỷ bị ôxi hoá thành các chất vô cơ hoặc các chất bị phân huỷ rất chậm


2.14. Nạp cách quãng: Một phương pháp xử lí bằng bùn hoạt hoá, trong đó các chất thải được đưa vào bể sục không khí tại các điểm khác nhau dọc theo chiều dài của bể để đạt được nhu cầu ôxi đồng đều cho cả hệ thống


2.15.Sục  khí  nhiều  tầng,  sục  khí  theo  lớp:  Một  phương  pháp  xử  lí  bằng  bùn  hoạt  hoá, trong đó một lượng không khí lớn hơn được đưa vào cuối dòng lên của bể sục khí - nơi hoạt động sinh học diễn ra cao nhất, và  một lượng không khí ít hơn được đưa vào cuối dòng xuống bể sục khí


3.Các thuật ngữ được dùng trong lấy mẫu nước


3.1.Lấy  mẫu  tự  động:  Quá  trình  trong  đó  các  mẫu  được  lấy  gián  đoạn  hoặc  liên  tục, không có sự can thiệp của con người và theo một chương trình đã định trước


3.2.Mẫu tổ hợp: Hai hoặc nhiều mẫu hoặc phần mẫu trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ thích hợp đã biết (gián đoạn hoặc liên tục), từ đó có thể thu được kết quả trung bình của một đặc tính mong muốn. Tỉ lệ trộn thường được dựa trên thời gian hoặc lưu lượng


3.3.Lấy  mẫu  liên  tục:  Quá  trình  trong  đó  các  mẫu  đơn  được  lấy  liên  tục  từ  một  vùng nước


3.4.Lấy mẫu gián đoạn: Quá trình trong đó các mẫu đơn được lấy từ một vùng nước


3.5.Máng đo: Một kênh nhân tạo có hình dạng và kích thước xác định, có thể được dung để đo dòng chảy. Định nghĩa lấy theo ISO 772


3.6.Lấy mẫu đẳng tốc: Kĩ thuật lấy mẫu trong đó mẫu từ một dòng nước chảy vào miệng của một dụng cụ lấy mẫu với tốc độ bằng tốc độ của dòng nước ở chỗ kề với dụng cụ

3.7.Monitoring (Sự giám sát): Quá trình lấy mẫu, đo đạc đã được lập chương trình và sauđó được ghi lại hoặc truyền tín hiệu đi (hoặc cả hai) về những đặc tính khác nhau của nước, thường nhằm mục đích đánh giá sự phù hợp của nước với các mục đích đã định


3.8.Lấy mẫu tỉ lệ: Kĩ thuật để lấy được mẫu từ nước đang chảy, trong đó tần số lấy mẫu.(trong  trường  hợp  lấy  mẫu  gián  đoạn),  hoặc  tốc  độ  lấy  mẫu (trong  trường  hợp  lấy mẫu liên tục) tỉ lệ với tốc độ chảy của nước được lấy mẫu


3.9.Mẫu:  Mộ  phần  đại  diện  một  cách lí  tưởng  cho  một  vùng nước  nhất  định  được  lấy gián đoạn hoặc liên tục, nhằm mục đích kiểm tra các đặc tính khác nhau đã định


3.10.Sự ổn định mẫu: Quá trình nhằm  làm giảm đến mức tối thiểu những thay đổi về đặc tính của các thông số quan tâm, bằng cách thêm các hoá chất hoặc thay đổi điều kiện vật lí, hoặc bằng cả hai cách, trong giai đoạn từ lúc lấy mẫu cho tới lúc phân tích mẫu


3.11.Dụng cụ lấy mẫu: Dụng cụ được sử dụng để lấy mẫu nước, gián đoạn hoặc liên tục, nhằm mục đích kiểm tra các đặc tính khác nhau đã định


3.12.Lấy  mẫu:  Quá  trình  lấy  một  phần  của  một  vùng  khối  nước,  cố  gắng  lấy  phần  đại diện, nhằm mục đích kiểm tra các đặc tính khác nhau đã định


3.13. ống lấy mẫu: ống dẫn nước từ đầu lấy mẫu đến nơi phân phối mẫu hoặc thiết bị phân tích


3.14. Mạng lưới lấy mẫu: Một hệ thống các chỗ lấy mẫu đã định trước, được thiết kế để giám sát 1 hoặc nhiều vị trí đã qui định


3.15. Điểm lấy mẫu: Vị trí chính xác trong một chỗ lấy mẫu, các mẫu được lấy tại điểm này


3.16. Đầu lấy mẫu: Bộ phận của thiết bị lấy mẫu được nhúng chìm vào trong một  vùng nước và mẫu nước chảy vào đó trước tiên


3.17. Chỗ lấy mẫu: Là khu vực chung trong một vùng nước nơi mẫu được lấy


3.18. Mẫu đơn: Mẫu riêng lẻ được lấy một cách ngẫu nhiên (về thời gian) hoặc vị trí từ một vùng nước


3.19. Phần mẫu thử: Một phần của một mẫu, được lấy ra để kiểm tra


4. Các thuật ngữ được sử dụng trong phân tích nước


4.1 Độ axit: Dung lượng của môi trường nước về  mặt phản ứng với ion hydrroxit


4.2. Tính xâm thực: Khả năng của nước hoà tan canxi cacbonat CaCO3 (Xem 4.16, chỉ số Langelier)


4.3. Nước xâm thực: Nước có chỉ số Langelier âm (xem 4.16, , chỉ số Langelier)


4.4. Độ kiềm: Dung lượng của môi trường nước về  mặt phản ứng với ion hydrro


4.4.1. Độ kiềm theo metyl đỏ: Phép đo qui ước độ kiềm tổng số của nước bằng sự chuẩn độ tới điểm cuối theo chỉ thị metyl đỏ (pH4,5); thường được sử dụng kết hợp với độ kiềm theo phenolphtalein (xem 4.4.2) nhằm xác định đương lượng của HCO-3, CO-3 và nồng độ H+  của nước


4.4.2. Độ kiềm theo phenolphtalein: Độ kiềm qui ước do tổng hàm lượng io hydrroxit và một nửa hàm lượng ion cacbonat trong nước tạo thành, được xác định bằng chuẩn độ theo phenolphtalein (pH= 8,3)


4.5. Sự thử sinh học: Kĩ thuật đánh giá tác dụng sinh học, định tính hoặc định lượng của các chất khác nhau trong nước bằng cách quan sát những thay đổi hoạt tính sinh học nhất định


4.6. Nhu cầu ôxi hoá (BOD): Hàm lượng ôxi hoà tan bị tiêu thụ dưới những điều kiện xác


định do sự ôxi hoá sinh học các chất hữu cơ hoặc vô cơ trong nước


4.7. Sự hấp thụ bằng than hoạt hoá/ sự chiết bằng clorofom (CCE): Một qui trình trong các chất, chủ yếu là chất hữu cơ, được hấp thụ từ nước lên than hoạt tính dưới những điều kiện xác định, sau đó được chiết  vào clorofom trước khi phân tích


4.8.Cacbon dioxit


4.8.1.Cacbon dioxit tự do: Cacbon dioxit hoà tan trong nước


4.8.2.Cacbon dioxit tổng số: Tổng số cacbon dioxit tự do và Cacbon dioxit liên kết dưới dạng Cacbonat và hydrro cacbonat trong nước


4.9.Nhu cầu oxi hoá học (COD); Nồng độ khối lượng ôxi tươg đương với lượng dicromat bị tiêu thụ bởi các chất hoà tan và lơ lửng trong nước khi mẫu nước được xử lí với dicromat trong những điều kiện xác định


4.10.Clo


4.10.1  Nhu cầu clo, yêu cầu clo: Hiệu số giữa lượng clo đã cho vào mẫu nước hoặc   nước thải và lượng clo dư tổng số còn lại ở cuối giai đoạn tiếp xúc đã định


4.10.2  Clo dư; clo dư tổng số: Clo   còn lại trong dung dịch sau clo hoá, tồn tại dưới dạng clo tự do hoặc clo liên kết, hoặc cả hai


4.10.3  Clo liên kết: Phần của clo dư tổng số tồn tại  dưới dạng các cloramin, cloramin hữu


cơ vad nitơtriclorua NCL3


4.10.4  Clo tự do: Clo có mặt dưới dạng axit hypoclorơ, ion hypoclorit hoặc khí clo hoà tan


4.10.5  Clo toàn phần: Clo có mặt dưới dạng axit clo tự do hoặc liên kết hoặc cả hai


4.10.6  Các cloramin: Các chất dẫn xuất của amoniac do sự thay thế của 1,2  hoặc 3 nguyên


tử  hydrro  bằng  nguyên  tử  clo  (monocloramin  NH2CL,  dicloramin  NHCL2,  nitơ


triclorua NCL3) và tất cả các chất dẫn xuất clo của các hợp chất nitơ hữu cơ như


được xác định bằng phương pháp đã qui định trong ISO 7393-1


4.10.7  Clo săn có, clo sẵn có toàn phần: Các thuật ngữ thường dùng trong việc mô tả đặc tính các deung dịch natri hypoclorit đậm đặc và nước   clo và sự làm loãng chúng dùng cho clo hoá


4.11.Tính ăn mòn: khả năng của nước ăn mòn các vật liệu khác nhau do các tác động hoá học, hoá lí hoặc hoá sinh


4.12.Thông số cần xác định: Thông số hoặc chất cần được xác định


4.13.Đường cong ôxi hoà tan: Đường cong lập được bằng đồ thị hoặc tính toán thể hiện sự biến đổi của hàm lượng ôxi hoà tan dọc theo chiều dòng nước


4.14.Độ cứng: Một tính chất của nước biểu thị độ bền vững của nó với sự phát triển của bọt xà phòng. Độ cứng của nước là một khái niệm cổ được sử dụng để mô tả hàm lượng  can  xi  và  magiê  trong  nước.  Có  các  loại  độ  cứng  khác  nhau  (độ  cứng  toàn phần, độ cứng cacbonat và các độ cứng khác) và người ta chấp nhận các định nghĩa khác nhau về khía niệm này


4.14.1  Độ cứng kiểm (độ cứng tạm thời) là độ cứng sẽ bị loại bỏ khi đun sôi. Độ cứng này thường do sự có mặt của hydrro cacbonat


4.14.2  Độ cứng không kiềm (độ cứng vĩnh cửu): Độ cứng không thể loại bỏ được khi đun sôi; Nguyên nhân   chính gây ra độ cứng này là sự có mặt của các sunfat, clorua và nitrat của caxni và magiê


4.15.Phân tích trực tiếp: hệ thống phân tích tự động trong đó ít nhất bộ phận sénor phân tích được đặt trong  vùng nước


4.16.Chỉ số Langelier: Giá trị thu được bằng việc lấy pH đo được của mẫu nước trừ đi pH bão  hoà  (pHs).  pHs  là  pH  tính  được  với  giả  thiết  khi  nước  cân  bằng  với  canxi cacbonat rắn


4.17.Phân tích tại chỗ: Hệ thống phân tích tự động trong đó mẫu nước được lấy từ vùng nước qua đầu lấy mẫu đưa đến thiết bị phaqan tích bằng một đường dẫn thích hợp


4.18.Thông số: Một tính chất của nước được sử dụng để mô tả đặc tính của nó


4.19.Độ lặp  lại: (định nghĩa lấy từ ISO 3534, TCVN 3691 - 81)


4.19.1  Độ lặp  lại định tính: Độ sát sao giữa các kết quả liên tiếp thu được bởi phương pháp


trên  vật  liệu  thử  đồng  nhất  trong  cùng  mọi  điều  kiện  (cùng  người  thao  tác,  cùng phòng thí nghiệm, cùng thiết bị và cùng khoảng thời gian ngắn)


4.19.2  Độ lặp lại định lượng: Giá trị mà xác suất qui định, hiệu tuyết đối giữa hai kết quả

riêng biệt nhận được trong các điều kiện nêu trên sẽ nhỏ hơn nó


Khi không có qui định khác xác suất này là 95%


4.20.Độ tái lặp : (định  nghĩa lấy từ ISO 3534; TCVN 3691-81)


4.20.1  Định tính: Độ sát sao giữa các kết quả riêng biệt thu được bởi cùng phương pháp trên vật liệu thử đồng nhất, nhưng dưới điều kiện khác nhau (khác người thao tác, khác phòng thí nghiệm, khác thiết bị và/hoặc thời gian khác nhau)


4.20.2  Định lượng: Giá trị mà với xác suất qui định, hiệu tuyết đối giữa hai kết quả thử duy nhất  trên  vật  liệu  thử  đồng  nhất  thu  được  bởi  những  người  thao  tác  trong  những phòng thử nghiệm khác nhau, sử dụng những phương pháp thử đã tiêu chuẩn hoá sẽ nhỏ hơn nó.


Khi không có qui định khác, xác suất này là 95%


4.21.Độ muối tuyệt đối (Sa): Tỉ số của khối lượng vật chất hoà tan trong nước biển trên khối lượng nước biển. Trong thực tế, đại lượng này không thể đo trực tiếp được và độ muối thực tế  được qui định dùng để báo cáo những quan sát hải dương học (Xem


4.22. Độ muối (thực tế)


4.22
Độ muối thực tế (S); Một đại lượng không thứ nguyên, dùng để kiểm tra chất lượng nước được xem như sự ước lượng về nồng độ của muối hoà tan trong nước biển tính bằng gam/kilôgam. Nó được định  nghĩa  là  tỉ  số  (K15)  giữa  độ dẫn điện   của  mẫu nước ở 150C và 1 atm và độ dẫn điện của dung dịch KCL  xác định (32,436 6g, kg-1) ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất


4.23.Độ nhạy (K): Đối với một giá trị đã cho của đại lượng được đo, độ nhạy được biểu


thị bằng tỉ số của lượng tăng thêm quan sát được (dl) là lượng tăng thêm tương ứng của đại lượng được đo (dG):


4.24
Chất rắn


K =  dl


dG


(Lấy từ OIML)



4.24.1  Chất rắn hoà tan: Các chất còn lại sau khi lọc và làm bay hơi đến khô của một mẫu dưới những điều kiện xác định


Chú thích: Cũng có thể kể cả các chất keo


4.24.2  Chất rắn có thể lắng được: Phần của chất rắn ban đầu lơ lửng có khả năng loại bỏ

được sau một thời gian để lắng nhất định, trong những điều kiện nhất định.


4.24.3  Chất rắn lơ lửng: Chất rắn loại được bằng lọc hoặc li tâm trong những điều kiện nhất


định


4.24.4  Chất rắn toàn phần: Tổng số chất rắn hoà tan và chất lơ lửng


4.24.5  Huyền phù keo: Huyền phù chứa các hạt bình thường tích điện và không lắng được nhưng có thể loại bỏ được bằng phương pháp keo tụ

4.25.Chỉ số thể tích bùn (SVI), chỉ số Mohlman: Thể tích tính bằng mililit bị 1 g bùn hoạt hoá chiếm chỗ sau khi lắng dưới những điều kiện qui định trong một thời gian qui định, thường là 30 phút.


4.26.Tỉ số hấp thụ natri (SAR): Tỉ số dùng cho nước tưới tiêu, nó biểu thị hoạt độ tương


đối của ion natri trong các phản ứng trao đổi với đất


Về mặt định lượng nó được tính theo công thức:


SAR = 
Na+
hình ảnh


hình ảnh


Trong đó: Na2+, : Ca2+, , : Mg2+, là hàm lượng của ion canxi và ion magiê, tính bằng milimol/lit


4.27.Độ dẫn điện, độ dẫn điện riêng: Đại lượng   nghịch đảo của điển trở, đo được dưới những điều kiện qui định, giữa các mặt đối diện của một khối lập phương với các kích thước đã định của một dung dịch nước. Đối với việc kiểm tra chất lượng nước, nó thường được biểu thị như là "độ dẫn điện" và được sử dụng như là pháp đo nồng độ  của các chất tan có thể ion hoá có trong mẫu


4.28.Chất hoạt động bề mặt: Hợp chất hoá học có tính hoạt động bề mặt, tan trong chất lỏng, đặc biệt là trong nước, hợp chất này làm giảm sức căng bề mặt hoặc sức căng giữa các mặt tiếp xúc bởi ưa hấp thụ trên bề mặt lỏng/ hơi hoặc các ranh giới bề mặt khác


Chú thích: - Hợp chất hoá học mà trong phân tử của nó chứa ít nhất một nhóm có ái lực đối với các bề mặt phân cực rõ rệt, để đảm bảo cho nó trong hầu hết mọi trường hợp đều hoà tan trong nước, và một nhóm không phân cực có một ái lực nhỏ đối với nước


Định nghĩa này và các định nghĩa 4.28.1, 4.28.2, 4.28.3, lấy từ ISO 862


4.28.1  Anion hoạt động bề mặt: Chất hoạt động bề mặt ion hoá trong dung dịch nước để

tạo ra các ion hữu cơ tích điện âm có chức năng hoạt động bề mặt


4.28.2  Cation hoạt động bề mặt: Chất hoạt động bề mặt không tạo ra các ion trong dung dịch nước để tạo ra các ion hữu cơ tích điện dương có chức năng hoạt động bề mặt


4.28.3  Chất hoạt động bề mặt không ion: Chất hoạt động bề mặt không tạo ra các ion trong dung dịch nước. Các chất hoạt động bề mặt không ion này tan được trong nước là nhờ
sự có mặt trong các phân tử của chúng, các nhóm chức có ái lực mạnh với nước


4.29
Cacbon hữu cơ toàn phần (TOC): Lượng các bon có mặt trong các chất hữu cơ hoà


tan hoặc lơ lửng trong nước


4.30
Độ đục: Sự giảm tính trong suốt của một chất lỏng, gây nên bởi sự có mặt  của chất không tan

5. Các thuật ngữ khác


5.1.Tảo  cát  (Diatom):  Các  tảo  đơn  bào  thuộc  lớp  Bacillariacea  có  tế  bào  silic  dioxit


(Si02)


5.2.Sự phù dưỡng : Sự làm giàu nước ngọt và nước mặn bằng chất dinh dưỡng, đặc biệt bằng các hợp chất nitơ và phôtpho, điều đó thúc đẩy sự phát triển của các loại tảo và các dạng thực vật bậc cao hơn


5.3.Sự ô nhiễm: Sự giảm tính phù hợp của nước đối với một số mục đích sử dụng đã định nào đó


(Định nghĩa này do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xây dựng)


5.4.Đập tràn: Kiến trúc để nước tràn qua, có thể dùng để kiểm soát mức nước mặt thượng lưu hoặc để đo dòng chảy, hoặc cả hai (Định nghĩa lấy từ ISO 772)


Phụ lục A


Các thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng


		Số mục trong tiêu chuẩn

		Tiếng Anh

		Tiếng Pháp



		1.1


1.1.1


1.1.2


1.1.3


1.1.4


1.1.5


1.1.6


1.1.7


1.1.8


1.1.9


2.1


2.1.1


2.2


2.3


2.4


2.5


2.6


2.7


2.8


2.9


2.10


2.11

		Raw water


Canal


Estuary


Irrigation water


Lake


Reservoir


River


Sea


Stagnant water


Stream


Clorination


Break-point chlorination


Clarification


Clarifier; settling tank sedimentation basin


Contact stabilization


Dialysis


Mixed media filtration


Pasteurization


Pre-aeration


Pressure filtration


Rapld sand filtration


Re-aeration

		Eau brute


Canal


Estuaire


Eau d’ irrigation


Lac


Rðservoir


Rivière


Mer


Eau stagnante


Ruisseau; cours d’ eau


Chloration


Chlorination au point crtique


Clarification


Clarificateuer; réservỏi de


Sédimentation;
basin
de sédimentation


Stabilisation  par contact


Dialyse


Filtration sur lit mélangé


Pasteurisation


Préaération


Filtration sous pression


Filtration raplde sable


Préaération





		2.12

		Slow sand filtration

		Filtration lente sur sable



		2.13

		Stabiliation

		Stabiliation



		2.14

		Stepped feed

		Alimentation étagée





		2.15

		Stepped aeration

		Aération
étagée
(aération)



		3.1

		Automatic sampling

		échantillonnage automatique



		3.2

		Composite sample

		échantillon composite



		3.3

		Continuous sampling

		échantillonnage en continu



		3.4

		Discrete sampling

		échantillonnage intermittent



		3.5

		Flume

		Canal jaugeur



		3.6

		Isokinetic sampling

		échantillonnage isocinétique



		3.7

		Monitoring

		Programme de contrôle



		3.8

		Proportional sampling

		échantillonnage proportionel



		3.9

		Sample

		échantillon



		3.10

		Sample stabilization

		échantillon



		3.11

		Sampler

		échantillonneur



		3.12

		Sampling

		échantillonnage



		3.13

		Sampling line

		Conduite d’ échantillonnage



		3.14

		Sampling network

		Réseau d’  échantillonnage



		3.15

		Sampling point

		Point d’ échantillonnage



		3.16

		Sampling probe

		Sonde d’ échantillonnage



		3.17

		Sampling site

		Zone d’ échantillonnage





		3.18

		Snap sample; spot sample; grab sample

		échantillon
ponctuel



		

		

		(échantillon localisé)



		3.19

		Test portion

		Prise d’ essal



		4.1

		Acidity

		Acidité



		4.2

		Aggressivity

		Aggressivité



		4.3

		Aggressive water

		Eau aggressive



		4.4

		Alklinity

		Alkalinité  au  point  de  virage



		

		

		du rouge de méthyle



		4.4.1

		Methyl red end-point

		Alkalinité  au  point  de  virage



		

		

		du rouge de méthyle



		4.4.2

		Phenolphthalein end-point alkalinity

		Alkalinité  au  point  de  virage



		4.5

		Bioassay
Essal biologique

		de la phénolphtaléine



		4.6

		Biochemical oxygen
Demande

		biochimique
en oxygéne (DBO)



		4.7

		Carbon adsorption/chloroform extraction (CCE)

		Adsorption   par   le   carbon   et





		

		

		extraction par le choloroforme



		4.8

		Carbon dioxide

		Dioxyde de carbone



		4.8.1

		Free carbon dioxide

		Dioxyde de carbone libre



		4.8.2

		Total carbon dioxide

		Dioxyde de carbone total



		4.9

		Chemical oxygen demand (COD)

		Demande
chimique
en





		

		

		oxygène (DOC)



		4.10

		Chlorine

		Chlore



		4.10.1

		Cholorine demand; chlorine requirement

		Demand en chlore



		4.10.2

		Residual chlorine; total residual chlorine

		Chlore
résiduel;
chlore





		

		

		résiduel total

		



		4.10.3

		Combined chlorine

		Chlore combiné

		



		4.10.4

		Free chlorine

		Chlore librre

		



		4.10.5

		Total chlorine

		Chlore total

		



		4.10.6

		Chloramines

		Chloramines

		



		4.10.7

		Available chlorine; total available chlorine

		Chlore  disponible  chlore

		total



		

		

		disponible

		



		4.11

		Corrosivity

		Corrosivité

		



		4.12

		Determinand

		“Determinand”

		





		4.13

		Dissoived-oxygen curve

		Courbe de l’oxygène dissous



		4.14

		Hardness

		Dureté



		4.14.1

		Alkaline(temporany) hardness

		Dureté alcaline (temporaire)





4.14.2
Non-alkaline permanent hardness
Dureté
non
aloaline


		

		

		permanente

		



		4.15

		In-line analysis; in situ analysis

		Analyse   directe;   analyse

		in



		

		

		situ

		



		4.16

		Langelier index

		Indice de langelier

		



		4.17

		On-line analysis

		Analyse”enligne”

		



		4.18

		Parameter

		Paramètre

		



		4.19

		Rerpeatability

		Répétabilité

		



		4.19.1

		Qualitavite

		Qualitavite

		



		4.19.2

		Quanlitavite

		Quanlitavite

		



		4.20

		Reproducibility

		Reproducibilité

		



		4.20.1

		Qualitavite

		Qualitavite

		



		4.20.2

		Quanitavite

		Quanlitavite

		





4.21
Salinity (absolute); absolute salinity (Sa)
Salinité
(absolute);
salinité


absolue (Sa)


4.22
Salinity (pratical); Practical salinity (S)
Salinité
(pratique);
salinité


		

		

		practique (S)



		4.23

		Sensitivity (K)

		Sensitivite (K)



		4.24

		Solids

		Matières solides



		4.24.1

		Disolved solids

		Matières dissoutes



		4.24.2

		Settleable solids

		Matières décantables



		4.24.3

		Suspended solids

		Matières en suspension



		4.24.4

		Total solids

		Suspension colloidale



		4.24.5

		Colloidal suspension

		Suspension colloidale





4.25
Sludge volume Index (SVI); Mohlman Index
Indice   de   volume   dé   boues


(IVB) Indice Mohman


4.26
Sodium absorption ratio(SAR)
Rapport
d’
absorption
du sodium (RAS)


4.27
Speccific conductance; electrical conductivity
Conductance
spécifique;


		

		

		conductivité électrique



		4.28

		Surface active agent

		Agent de surface; surfactant



		4.28.1

		Anionic surface active agent

		Agent de surface anionique



		4.28.2

		Cartionic surface active agent

		Agent de surface cationique



		4.28.3

		Non-ionic surface active agent

		Agent de surface non ionique



		4.29

		Total organic carbon (TDC)

		Carbone organique total (COT)



		4.30

		Turbidity

		Turbidité



		5.1

		Diatoms

		Diatomées



		5.2

		Eutrophication

		Eeutrophisation



		5.3

		Pollution

		Pollution



		5.4

		Weir

		Déversoir
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ÂM HỌC: MÔ TẢ VÀ ĐO TIẾNG ỒN MÔI TR​ƯỜNG CÁC ĐẠI L​ƯỢNG VÀ PHƯ​ƠNG PHÁP ĐO CHÍNH
Acoustics: Description and measurement of environmental noise

PART 1 : BASIC QUANTIES AND PROCEDURES

0 Mở đầu


Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn sau đây:


TCVN 5964-1995 (ISO 1996/1): Các đại lư​ợng và ph​ơng pháp đo chính.


- ISO 1996/2: Cách lấy các thông số thích hợp để sử dụng.


TCVN 5965-1995 (ISO 1996/3): áp dụng các giới hạn của tiếng ồn.


Nghiên cứu tác động của tiếng ồn lên con ng​ời do một loại nguồn như​ các phư​ơng tiện giao thông, đ​ường sắt, đ​ường bộ, máy bay hay các nhà máy công nghiệp dẫn đến nhiều phép đo để đánh giá các loại tiếng ồn khác nhau, trong đó có nhiều phép đo dùng chung. Việc chuyển đổi từ một phép đo này đến phép đo khác th​ờng gặp phải những sai sót nghiêm trọng.


Nếu một môi trư​ơng âm học bị ảnh h​ởng của một loại tiếng ồn thì sự nhầm lẫn do các phép đo khác nhau sẽ không lớn. Nh​ng thông thư​ờng tiếng ồn môi trư​ờng là một tập hợp các âm thanh từ nhiều nguồn khác nhau và sự phân bố của các loại tiếng ồn là biến đổi theo thời gian. Các ph​ương pháp mô tả trong tiêu chuẩn này nhằm áp dụng cho các loại âm thanh của các loại nguồn đơn lẻ, cũng như​ một tập hợp nguồn tạo nên tiếng ồn tổng thể tại một chỗ.


ở giai đoạn công nghệ hiện nay, ng​ời ta thừa nhận mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A là một đại l​ượng chính. Các kết quả đư​ợc biểu thị theo đại l​ượng này ngay cả khi cần hiệu chỉnh, bổ sung hoặc cách mô tả khác, trong một số tr​ờng hợp vẫn đ​ợc coi là thích hợp.


Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp cho các nhà chức trách tài liệu về đánh giá tiếng ồn trong môi tr​ờng dân cư​. Trên cơ sở của những nguyên tắc đ​ược nói trong tiêu chuẩn này, các giới hạn cho phép của của tiếng ồn có thể đ​ược qui định và hiểu theo các giới hạn này để kiểm tra.


Tiêu chuẩn này không qui định các giới hạn tiếng ồn môi tr​ường.


1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng


Tiêu chuẩn này định nghĩa các đại l​ượng cơ bản dùng để mô tả tiếng ồn trong môi trư​ờng công cộng và mô tả các ph​ương pháp chính để xác định các đại lư​ợng này.


Tiêu chuẩn này xác định những cơ sở cho các tiêu chuẩn về tiếng ồn nói chung.


2. Tiêu chuẩn trích dẫn


ISO 1999, Âm học - Xác định tác động tiếng ồn nghề nghiệp và đánh giá giảm thính lực do tiếng ồn


ISO 3891, Âm học - phư​ơng pháp mô tả tiếng ồn máy bay nghe thấy ở mặt đất


IEC Công bố 651 - Máy đo mức âm


IEC Công bố...Máy đo mức âm t​ương đ​ương.


3. Định nghĩa


Trong tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn khác về âm học sử dụng các định nghĩa sau đây:


3.1. áp suất âm theo đặc tính A, đo bằng pascal: căn số áp suất toàn phư​ơng trung bình khi dùng đặc tính tần số "A" ( Xem IEC Công bố 651 ).


3.2. Mức áp suất âm, đo bằng decibel: mức áp suất âm, đư​ợc tính bằng công thức:


Lp = 10 lg (p/po )2


Với:


-p là áp suất toàn phư​ơng trung bình, pascal


-po là áp suất âm đối chiếu (20 m Pa)


3.3 Mức áp suất âm theo đặc tính A, đo bằng decibel: mức áp suất âm thanh của áp suất âm theo đặc tính A, đ​ược tính bằng công thức:


LpA = 10 lg (pA/po)2.


3.4 Mức phần trăm: Mức áp suất âm theo đặc tính A đo đ​ược khi dùng đặc tính thời gian "F" (Xem IEC công bố 651) khi v​ợt N% của khoảng thời gian đo đạc.


Kí hiệu LAN, T , thí dụ LA95,1h là mức theo đặc tính A v​ượt 95% trong một giờ.


Chú thích: Mức phần trăm đ​ợc xác định trong một khoảng thời gian nào đó, nói chung không thể ngoại suy cho các khoảng thời gian khác.


3.5 Mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A, đo bằng decibel: Giá trị mức áp suất âm theo đặc tính A của một âm thanh liên tục, ổn định trong khoảng thời gian T, có cùng giá trị áp suất âm toàn ph​ương trung bình với âm thanh đang nghiên cứu có mức thay đổi theo thời gian. Mức đó đư​ợc tính theo công thức sau:




Với:


-LAeq,T là mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A, dB, đ​ược xác định trong khoảng thời gian T, bắt đầu từ t1 và kết thúc ở t2.


-po là áp suất âm đối chiếu (20 m Pa).


-pA(t) là áp suất âm tức thời theo đặc tính A của một tín hiệu âm thanh.


Chú thích:


1. Mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A, trong thời gian T cũng đư​ợc gọi là mức âm trung bình trong một khoảng thời gian, kí hiệu LA,T,dB. Khoảng thời gian lấy trung bình đ​ược chỉ rõ theo trên chỉ số, thí dụ, mức âm trung bình trong một giờ đư​ợc kí hiệu là LA,1h.


2. Mức áp suất âm t​ương đư​ơng liên tục theo đặc tính A, cũng đ​ược dùng để đánh giá tiếng ồn nghề nghiệp tiếp xúc (Xem ISO 1999)


3.6 Mức âm tiếp xúc, dB


Mức âm tiếp xúc của một tiếng ồn tách biệt đ​ược tính theo công thức:
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Với:


-PA(t) là áp suất âm tức thời theo đặc tính A


-t2 - t1 là khoảng thời gian xác định, đủ dải để gồm tất cả các âm thanh đáng l​ưu ý của tiếng ồn.


-Po: là áp suất âm đối chiếu (20 m Pa)


-to: là độ dài thời gian đối chiếu (1giây).


Chú thích:


LAE trong tiêu chuẩn ISO 3891 đ​ợc ghi là LAX (mức của một tín hiệu riêng lẻ tiếp xúc)


3.7 Khoảng thời gian đo: Khoảng thời gian mà trong đó bình phư​ơng áp suất âm thanh theo đặc tính A đ​ợc lấy tích phân và trung bình.


3.8 Khoảng thời gian đối chiếu: Khoảng thời gian mà trong đó mức áp suất âm thanh tư​ơng đ​ương liên tục theo đặc tính A có thể đư​ợc đối chiếu. Nó có thể đ​ược qui định trong các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, hoặc bởi nhà chức trách địa phư​ơng cho các hoạt động điển hình của con ng​ười và các tr​ường hợp hoạt động của các nguồn âm.


3.9 Khoảng thời gian dài: Một khoảng thời gian đ​ược qui định mà kết quả đo tiếng ồn đ​ược trình bày.Khoảng thời gian dài bao gồm một loạt các khoảng thời gian đối chiếu và đư​ợc xác định để miêu tả tiếng ồn môi tr​ường và nói chung do các nhà chức trách qui định.


3.10 Mức âm trung bình trong thời gian dài: Giá trị trung bình trong khoảng thời gian dài của các mức áp suất âm tư​ơng đ​ương liên tục theo đặc tính A đối với một loạt các khoảng thời gian đối chiếu ở trong khoảng thời gian dài đó. Việc lấy trung bình đ​ược thực hiện như​ mô tả trong tiêu chuẩn ISO 1996/2.


3.11 Mức đánh giá: Mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A trong một khoảng thời gian xác định cộng với số điều chỉnh về âm điệu và tínhư chất xung của âm thanh.


3.12 Mức đánh gía trung bình trong thời gian dài: Giá trị trung bình trong thời gian dài của các mức đánh giá đối với một loạt các khoảng thòi gian đối chiếu. Việc lấy trung bình đ​ược thực hiện như​ mô tả trong tiêu chuẩn ISO 1996/2.


3.13 Các loại tiếng ồn:


3.13.1 Tiếng ồn xung quanh: âm thanh tổng thể bao quanh một địa điểm tại một thời điểm, thông th​ường bao gồm các âm thanh từ nhiều nguồn ở gần và ở xa.


3.13.2 Tiếng ồn riêng: Một thành phần của tiếng ồn xung quanh mà có thể nhận đ​ược nhờ các biện pháp âm học và có thể liên kết với một nguồn riêng.


Chú thích: Tiếng ồn xung quanh còn lại ở một vị trí trong một hoàn cảnh nào đó khi một hoặc nhiều tiếng ồn riêng bị triệt đi, đôi khi gọi là tiếng ồn d​.


3.13.3 Tiếng ồn ban đầu: Tiếng ồn xung quanh hiện có trong một vùng trư​ớc khi có sự biến đổi hiện trạng.


3.14 Kí hiệu:


Các kí hiệu cho các mức âm đ​ược ghi ở bảng sau:


Bảng kí hiệu các mức âm:


		Đại l​ợng

		Kí hiệu

		Đơn vị

		Chú thích



		- Mức áp suất âm

		Lp

		dB

		 



		- Mức áp suất âm theo đặc tính A

		LpA

		dB

		 



		- Mức phần trăm

		LAN,T

		dB

		Mức vư​ợt N% của khoảng thời gian T



		- Mức âm tiếp xúc

		LAE

		dB

		Cho các tín hiệu ồn



		- Mức áp suất âm t​ơng đ​ơng liên tục theo đặc tính A

		LAeq,T

		dB

		Khoảng thời gian cần phải nói rõ



		- Mức âm trung bình trong thời gian dài

		LAeq,LT

		dB

		Khoảng thời gian cần phải nói rõ



		- Mức đánh giá

		LAr,T

		dB

		Khoảng thời gian cần phải nói rõ



		- Mức đánh giá trung bình thời gian dài

		LAr,LT

		dB

		Khoảng thời gian cần phải nói rõ





4. Thiết bị đo


4.1 Đại c​ơng


Hệ thống thiết bị đo đư​ợc thiết kế để xác định hoặc trực tiếp hay gián tiếp mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A và phù hợp trực tiếp với định nghĩa ở mục 3.5 hay theo những quá trình t​ương tự nào đó . Thiết bị phải phù hợp với qui định kĩ thuật cho máy đo mức âm loại 1 hoặc ít nhất là loại 2 nh​ư đã nói trong công bố IEC 651. Máy đo mức âm trung bình t​ương đ​ương phải là loại P như​ đã qui định trong công bố IEC...Nếu dùng thiết bị thay thế, phải đảm bảo tính tư​ơng đ​ương về đặc tính tần số, thời gian và sai số.


Thiết bị này có thể bao gồm:


a/ Máy đo mức âm tư​ơng đ​ương trung bình theo đặc tính tần số "A";


b/ Máy đo mức âm tiếp xúc để đo mức âm tiếp xúc của các tín hiệu âm rời rạc (riêng lẻ);


c/ Máy đo mức âm theo đặc tính tần số "A" và đặc tính thời gian "S";


d/ Bộ lư​u giữ số liệu để lấy mẫu liên tục mức áp suất âm theo đặc tính A khi dùng đặc tính thời gian "F";


e/ Máy phân tích phân bố theo thống kê để lấy mẫu giá trị liên tục như​ phần d/.


Các thiết bị mô tả ở mục d/ và e/ cũng có thể dùng để l​ưu giữ các giá trị mức phần trăm.


Chú thích:


1. Các thiết bị mô tả ở phần a/ và b/ trên thư​ờng dùng cho tiếng ồn có tính chất xung, biến đổi hoặc tuần hoàn. Cần có sự l​ưu ý đặc biệt để đảm bảo giải đo động học đủ rộng và những nhiễu điện vốn có và khả năng quá tải của những thiết bị đó phù hợp với việc sử dụng.


2. Khi sử dụng thiết bị mô tả ở phần e/ thì các khoảng phải đ​ược trọn trong mối t​ương quan đến toàn bộ các dải của các mức áp suất âm như​ng không đ​ợc v​ượt quá 5 dB.


Cách xác định mức áp suất âm tư​ơng đ​ương liên tục theo đặc tính A cho các loại thiết bị khác đ​ược mô tả ở mục 5.4


4.2 Hiệu chuẩn máy


Tất cả các thiết bị phải đ​ược hiệu chuẩn và cách thức hiệu chuẩn phải theo h​ướng dẫn của nơi sản xuất máy.


Việc hiệu chuẩn lại toàn diện sau một thời hạn nhất định (thí dụ nh​ư hàng năm) có thể do nhà chức trách bắt buộc thực hiện để đảm bảo kết quả đo l​ường.


Việc kiểm tra ở hiện trư​ờng sẽ do ng​ời sử dụng thực hiện, ít nhất vào lúc tr​ước và sau mỗi loạt phép đo, trư​ớc hết là kiểm tra âm học của micro.


5. Các phép đo


5.1 Đại c​ương


Các kết qủa đ​ược mô tả trong tiêu chuẩn này có thể dùng để miêu tả một cách chi tiết trong các tiêu chuẩn có liên quan. Điều quan trọng là các chi tiết của các thiết bị đo, ph​ương pháp đo và các điều kiện tiến hành khi đo cần đ​ược ghi chép cẩn thận và giữ gìn để đối chiếu. Việc trích dẫn các tiêu chuẩn quốc tế liên quan cũng đư​ợc ghi vào.


Chú thích:


1. Khi các tín hiệu đo đ​ược ghi vào băng từ để kiểm tra và đối chiếu thì cần nhớ rằng ngay cả với máy ghi có chất l​ượng dùng cho studio (không hiện số) thì dải đo động học có thể không đạt yêu cầu như​ các thiết bị của các loại đ​ược kể ra ở phần 4.1 a/ và b/.


2. ở một số trư​ờng hợp mạch đặc tính tần số A không thể lọc đ​ược các hạ âm mức cao xuất hiện ở gần vùng công nghiệp nào đó, ở vài loại ph​ương tiện vận tải, cũng như​ gần các nhà cao tầng có các xoáy gió. Điều đó có thể dẫn đến quá tải, mà nếu không phát hiện đ​ược thì dẫn đến sự méo ở các tần số cao hơn và ảnh h​ởng tới âm thanh nghe thấy.


5.2 Các vị trí đo


Việc chọn các vị trí đo phụ thuộc vào mục đích đo đ​ược qui định trong tiêu chuẩn t​ương ứng.


5.2.1 Các phép đo ngoài nhà: khi muốn giảm ảnh h​ưởng của phản xạ âm đến tối thiểu thì các phép đo, nếu có thể đ​ược, cần thực hiện ở cách cấu trúc phản xạ ít nhất 3,5 m không kể mặt đất. Khi không có qui định khác thì độ cao để tiến hành đo là 1,2 đến 1,5 m trên mặt đất. Độ cao của các phép đo khác do các tiêu chuẩn tư​ơng ứng qui định.


5.2.1 Các phép đo ngoài trời gần các nhà cao tầng: các phép đo này đ​ược thực hiện ở các vị trí mà tiếng ồn đối với nhà cao tầng cần đ​ợc quan tâm. Nếu không có chỉ định gì khác thì vị trí các phép đo tốt nhất là cách mặt tr​ước 1 đến 2 m và ở trên sàn từ 1,2 đến 1,5 m.


5.2.2 Các phép đo trong nhà: các phép đo này thực hiện ở bên trong hàng rào, mà ở đó tiếng ồn cần quan tâm đến. Nếu không có gì chỉ định khác, các vị trí đo l​ường nên cách các trư​ờng hoặc các bề mặt phân xạ chính khác ít nhất 1m, và trên sàn từ 1,2 đến 1,5m và cách các cửa sổ khoảng 1,5m.


5.3 ảnh h​ưởng của thời tiết


Các mức âm bị ảnh h​ưởng bởi các điều kiện thời tiết, đặc biệt khi khoảng cách truyền âm xa. ở nơi các mức âm có thể bị ảnh h​ưởng bởi các điều kiện thời tiết thì phải thực hiện phép đo bằng một trong hai cách đ​ược mô tả d​ới đây:


5.3.1 Các phép đo đ​ược lấy trung bình trong một dải các điều kiện thời tiết:


Các khoảng thời gian đo đ​ược chọn sao cho ở trong khoảng đó mức âm trung bình đ​ược xác định trong một dải các điều kiện thời tiết xuất hiện ở các vị trí đo.


5.3.2 Các phép đo đ​ược tiến hành trong các điều kiện thời tiết đặc tr​ưng:


Các khoảng thời gian đo đ​ược chọn sao cho các phép đo đ​ược tiến hành trong các điều kiện thời tiết thật đặc tr​ưng.


Thông th​ường các điều kiện đ​ợc chọn là khi sự truyền âm ổn định nhất với thành phần gió thổi không đổi từ nguồn đến các vị trí đo.


Chú thích: Trong vài tr​ờng hợp có thể xác định mức áp suất âm t​ương đư​ơng với kết quả thu đư​ợc trong các điều kiện của 5.3.1 bằng cách áp dụng sự hiệu chỉnh các giá trị thu đư​ợc khi dùng phư​ơng pháp 5.3.2.


5.4 Các ph​ương pháp nên sử dụng để xác định mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A.


5.4.1 Các ph​ương pháp chung nên sử dụng:


Các máy đo tiếng ồn môi tr​ờng đư​ợc chọn ra trong tiêu chuẩn này có thể dùng cho các mục đích khác nhau. Vì hoàn cảnh rất khác nhau nên rất khó nói rõ ph​ương pháp chi tiết cho các tr​ường hợp cụ thể.


Các ph​ương pháp cho một số trư​ờng hợp đặc biệt sẽ đ​ược mô tả trong các tiêu chuẩn liên quan. Bốn trường hợp có thể phân biệt cho các thiết bị khác nhau, mà là thích hợp nhất , xem ở 4.1. Các tr​ường hợp đó đ​ược mô tả từ 5.4.2 đến 5.4.5.


Chú thích: Việc sử dụng thiết bị đo tích phân trung bình đ​ược mô tả ở 4.1.a/ và b/ sẽ cho các kết quả đúng cho tất cả các loại tiếng ồn. Đối với các tr​ường hợp đơn giản hơn ở 5.4.3 và 5.4.4 thì có thể dùng máy đo mức âm; đối với các tr​ường hợp ở 5.4.2 và 5.4.5 có thể thu đ​ược các kết quả xấp xỉ bằng phư​ơng pháp mẫu khi dùng các thiết bị nói ở 4.1 d/ và e/.


5.4.2 Tiếng ồn thay đổi


Để sử dụng chung và đặc biệt là khi tiếng ồn thay đổi thiết bị thích hợp là máy đo mức âm tích phân trung bình hoặc máy đo mức âm tiếp xúc trong đó các khoảng thời gian đo được ghi lại. Xen lẫn vào đó, có thể sử dụng phép lấy mẫu hoặc phân tích phân bố thống kê.


5.4.2.1 Phép lấy mẫu mức áp suất âm với tốc độ lấy mẫu 1/D t trong khoảng thời gian t2 - t1.


Mức áp suất t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A, LAeq,T đ​ợc suy từ công thức
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Với:


-N là số lư​ợng tổng các mẫu (N=(t2-t1)/D t)


-LpAi là giá trị mẫu của mức áp suất, dB


-D t là khoảng thời gian giữa 2 mẫu liền kề.


Khoảng thời gian lấy mẫu có thể ảnh h​ưởng lớn đến độ chính xác của kết quả nếu không chọn hằng số thời gian gần đúng một cách thích hợp với việc lấy tích phân mức áp suất âm. Nếu khoảng thời gian lấy mẫu nhỏ hơn hằng số thời gian của hệ đo thì nói chung sẽ cho một số xấp xỉ đúng với các kết quả thu đư​ợc với việc lấy tích phân thực.


5.4.2.2 Sử dụng phân bố thống kê khi quan sát việc đọc các giá trị mức áp suất âm theo đặc tính A theo các khoảng thời gian của kĩ thuật lấy mẫu.


Việc phân khoảng của mức áp suất âm phải đ​ược chọn cho phù hợp với tính chất tiếng ồn , phần lớn các tr​ường hợp các khoảng 5 dB là thích hợp.


Mức áp suất âm tư​ơng đư​ơng liên tục theo đặc tính A, LAeq,T đ​ược tính từ công thức:
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Với:


-n: Số khoảng;


-fi: Số phần trăm của các khoảng thời gian mà mức áp suất âm theo đặc tính A ở trong giới hạn khoảng thứ i;


-Li: mức áp suất âm theo đặc tính A ứng với khoảng i, dB.


5.4.3 Tiếng ồn ổn định


Nếu tiếng ồn là ổn định trong một khoảng thời gian thì phép đo có thể thực hiện với máy đo mức âm tuân theo công bố IEC 651 loại 1 hoặc loại 2.


Đặc tính tần số "A" và đặc tính thời gian "S" đư​ợc sử dụng.


Giá trị đọc lấy theo giá trị trung bình của độ lệch kim máy đo. Nếu giá trị giao động trên 5 dB thì tiếng ồn không thể gọi là tiếng ồn ổn định.


5.4.4 Tiếng ồn ổn định với sự thay đổi mức từng bậc


Nếu tiếng ồn là ổn định như​ng suất hiện một số giá trị của mức áp suất âm khác nhau rõ ràng, mà các giá trị có thể đo đ​ợc như​ tiếng ồn không đổi và trong khoảng thời gian cho mỗi mức có thể xác định, như​ thế cho phép tính mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A bằng dB, theo công thức:
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Với:


-T= ồ Ti là tổng các khoảng thời gian


-LpAi là mức áp suất âm theo đặc tính A tồn tại trong khoảng thời gianTi.


5.4.5 Các nguồn ồn riêng rẽ


Khi môi tr​ờng tiếng ồn là do một số các nguồn ồn có thể nhận ra thì mức áp suất âm t​ương đư​ơng liên tục theo đặc tính A, tính bằng dB, có thể tính từ mức âm tiếp xúc của các nguồn riêng lẻ xuất hiện trong khoảng th​ời gian T.
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Với:


-LAEi là mức âm tiếp xúc của nguồn ồn thứ i trong một loạt n nguồn ồn trong thời gian T giây


-to: bằng 1 giây.


Nếu tiếng ồn gồm nhiều nguồn ồn riêng rẽ t​ương tự và kế tiếp nhau (tức là có giá trị mức âm tiếp xúc ngang nhau) thì có thể đo bằng một trong các ph​ương pháp ghi trong 5.4.2 trong số các chu kì toàn phần của tiếng ồn .


Có thể chọn cách khác: mức âm tiếp xúc của một chu kì tiếng ồn là LAE, có thể đ​ược đo bằng máy đo mức âm tiếp xúc xem 4.1b/ và tính giá trị của mức áp suất âm t​ương đ​ương liên tục theo đặc tính A, tính bằng dB, bởi công thức:


LAeq,T = LAE + 10 lgn - 10 lg (T/to)


Với:


-n: Số chu kì xuất hiện trong khoảng thời gian T


-to: bằng 1 giây


5.5 Chỉnh lý


Các phép đo đ​ược miêu tả trong tiêu chuẩn này nhằm cung cấp sự mô tả vật lý đáng tin cậy của tiếng ồn môi tr​ường. Để đánh giá tiếng ồn tác động lên con ng​ười thì đôi khi cần chỉnh lý các giá trị đo được để đạt đ​ược căn cứ có ý nghĩa hơn cho việc đánh giá. Những chỉnh lý như​ vậy đối với giá trị của mức áp suất tư​ơng đ​ương liên tục theo đặc tính A gọi là mức đánh giá LAr,T.


6. Thông tin cần ghi chép


Để thêm vào kết quả đo l​ường âm học, các thông tin ở mục 6.1 cần ghi chép và giữ gìn để đối chiếu. Lượng thông tin trong 6.2 và 6.3 cần đ​ợc ghi chép nếu thấy cần thiết.


6.1 Kĩ thuật đo


a/ Loại thiết bị đo, ph​ương pháp đo và các phép tính đư​ợc sử dụng;


b/ Mô tả khía cạnh thời gian của phép đo, tức là các khoảng thời gian đo và so sánh, bao gồm các chi tiết lấy mẫu, nếu sử dụng đến;


c/ Các vị trí đo.


6.2 Điều kiện tiến hành khi đo


a/ Điều kiện thời tiết: Hư​ớng và tốc độ gió, m​a, nhiệt độ ở mặt đất và ở các độ cao khác, áp suất không khí, độ ẩm t​ương đối;


b/ Bản chất và trạng thái mặt đất giữa nguồn ồn và vị trí đo;


c/ Sự thay đổi tiếng ồn của các nguồn phát.


6.3 Các số liệu định tính


Các số liệu d​ưới đây có thể có ý nghĩa cho việc làm sáng tỏ các kết quả:


a/ Khả năng xác định vị trí nguồn gốc tiếng ồn;


b/ Khả năng nhận biết nguồn âm;


c/ Bản chất nguồn âm;


d/ Tính chất âm thanh;


e/ ý nghĩa của âm thanh.



